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NAMATTHURATANATTAYASSA 
BHÙRIDATA JATAKA 
¬ TRUYỆN ĐỨC BHURIDATA 
вӦ-ТАТ TU HẠNH TRÌ-GIỚI BA-LA-MẬT 


Mật thuở nọ, Đức Phật ngự-an trong Kỳ-viên Tinh- 
xá gần Kinh-đô ЅАУАТТНІЇ, ngài đề-cập đến chư thiện: 
tín về sự trì bát- quan trai - giới cho có nhân rồi ngài 
thuyết về truyện này. Bậc A-Xà-lê kết-tập Tam-tạng 
(SANGITIKACARYA) tùy ý-nghĩa kê-ngôn mà giải rộng 
thêm rằng: « Та được nghe như уду: những thiện - tín 
đến ngày định nguyện thọ-trì bát-quan trai giới từ lúc 
rạng-đông và làm phước bố-thí, xë lại vào chùa dâng hoa, 
cùng các vật thơm cúng-dường và nghe pháp tại Bố Kim- 
Tự. Ngày đó, dàng Đại- В: ngự đến phước-xá, vào tọa 
trên bảo-tọa xong, ngài hỏi chư thiện-tín rằng : (+ Ngày ` 
nay các ngươi đã thọ bát-quan trai-giới chưa ?» 

— Bạch Đức Thế-Tôn; chúng tôi được thọ bát-quan 
trai-giới hằng ngày không bỏ qua. 

— Các ngươi nhờ thầy сҺ- дау, mới thọ bát-quan 
trai. giới được, không thấy chỉ lạ thường Ngày xưa, bậc 
trí-tuệ, không thầy mà vẫn tỉnh-tấn thọ bát - quan - trai 
giới, không lo ngại đến gia-tài, sự-nghiệp. Ngài chỉ nói 
bấy nhiêu rỏi mặc-tưởng (1) 

— Các thiện-tín mong được biết tiền-tích, nên cầu- 


thỉnh ngài thuyết-pháp. 
Đức Phật bèn thuyết về truyện Đức BHURIDATA 


rằng : 


() Nín thịnh 
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ATITO KALE — Näy chư thiện-tín ! Thuở xưa có 
một Đức Vua danh - hiệu là BRAHMADATA thống-trị 
trong thủ.đã BARANASI. Ngài phong cho con ngài làm 
thứ-vương. Không bao lâu đức vua thấy thứ-vương có 
nhiều uy-thế, nên lo sợ thứ-vương đoạt ngôi-vàng. Ngài 
bèn đòi vào phán гапа: «Nầy соп! Соп hãy ra khỏi thành 
tùy sở-thích, khi rào cha thăng-hà, rồi con sẽ trở về kế-vị. 

Hoàng-Tử vâng lời, lạy tạ lui ra khỏi đền, lần hồi 
đi đến sông ҮАМАМА, tạo tịnh- thất gần тё sông rồi 
ngự yên trong nơi ấy. 

Thuở đó, có mệt long-nữ tên là MANAVIKA chóng 
mới chết. Vi long-nữ này thấy các long-nữ khác giàu sang 
vui - thú với chồng, nên nàng buồn їйї về áïi-tình ; nàng 
bèn ra khỏi long-cung; lên bờ-biền, thấy dấu chon của 
Hoàng-tử. Giờ ấy Hoàng-tử đi hái trái trong rùng nên 
văng mặt. Vào tịnh-thất thấy các vật-dụng của bậc xuất- 
gia, long-nữ bèn nghỉ rằng : Đây là tịnh-thất của người tu 
ở rùng. Vậy ta nên thử-thách дао-ѕ1 nầy, xem có phải 
là bậc chơn-tu không, Nếu thật là chơn tu thì không nằm 
trên giường có các thứ hoa mà ta trang-hoàng đây. Bằng 
như không phải là bậc xuất-gia theo đức tin chơn chánh 
thì së nằm trên giường có rãi hoa. Long-nữ bèn trở về 
chỗ ngụ, lấy các thứ hoa đem trần-thiết phòng ngủ, có 
cả nước thơm, rồi nàng trở về cöi rồng. 

Khi Hoàng tử trở về tịnh-thất, thấy phòng ngũ có 
rãi hoa, và nước thơm thì khen rằng : Аі đến trang-hoàng 
phòng ngủ của ta như vầy, thật làm cho ta vừa lòng рЫ. 
dạ, rồi ngài nằm trên giường hoa ấy, ngủ cho đến rạng 
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đông. Sáng sớm ngài vào rừng hái trái độ nhật. 

Giờ đó, nàng long-nữ МАМАУІКА trở lại thấy hoa 
héo. thì biết rằng không phải là bực chơn-tu. Nàng đem 
bỏ các hoa cũ, rồi rãi hoa mới, xong nàng trở về chỗ ngụ. 

Hoàng-tử về dën tịnh-thất cũng lên giường nằm có 
rãi hoa thơm ấy và nghỉ rằng: Ai đến đây trần - thiết 
như vầy, có lê do nguyên-nhân gì đây, không sai. 

Sáng ra, Hoàng-tử không vào rừng hái trái nữa. Ngài 
lánh mặt trong nơi gần đấy đề rình xem, thấy nàng long- 
nữ đem hoa và nước thơm đến tịnh-thất. Hoàng-tử xem 
thấy dung-nhan xinh-đẹp của nàng MANAVIKA liền sanh 
tâm bồng bột, luyễn ái nàng. Dao-si theo vào phòng-nội› 
trong khi nàng MANAVIKA đang trang-hoàng chỗ nằm 
bằng các hoa thơm. Đạo sĩ bèn dùng lời thiện-cảm тА 
hỏi rằng : 

— Nàng là аі, quí-danh là chi? 

— Bạch, tôi là Long-në МАМАУІКА. 

— Näy nàng! Có chồng hay chwa? 

— Bạch, tôi là sương-phụ (1). Bạch quí- danh ngài 
là chi? ở xứ mô. mà đến ngự trong nơi đây như узу? 


— Ta là Hoàng-tử của đức vua ВАКАМАЗЇ, tên là 
BRAHMADATA КОМАВА. 


— Em bå long-cung đến đây; do nguyên nhân nào 2 
— Bạch, tôi thấy sự cao-sang vui-thú của các long- 
nữ có chồng, nên em tủi-phận buồn teo, trải đi kiếm 
—ễ.-. 
в) Đàn-bà дда. 
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người quân-tử đề nương bóng tùng-quân nhu уду. 

— Vậy em hãy lại đây, chúng ta chung sống cùng 
nhau, từ đây anh là chồng của em. 

Nàng Long-nữ tuân theo lời của hoàng-tử; nàng liền 
biến-hóa dinh-thự có đủ vật-dụng nhu-cầu cao sang. Từ 
đây hoàng-tử không phải vào rừng hái trái, vì có đủ 
món сап-дйп 

Thời-gian qua, nàng long-nữ sanh được một trai đặt 
{ёа là SAGARABRAHMADATA; trẻ nảy vừa biết ăn, 
biết nói; ; nàng lại sanh được một gái nữa tên là SAMU- 
DOHAJÄ. 

Một hôm, có người thợ săn đi đến nơi ấy, được biết 
rõ hoàng-tử, bèn quì tâu rằng : «Tôi sẽ trở vë tàu cho 
Hoàng- -gia biết chỗ ngụ của ngài» Rồi lạy tạ từ-giả Hoàng- 
tử trở về kinh-đô ВАВАМАЗЇ. Trong khi đó, đức vua 
BARANASI vừa thăng-hà.' Triều-đình đang làm lễ hỏa- 
táng, rồi cu - hội trước đền, bànluận cùng nhau rằng ? 
Nay đức vua đã thăng-hà, vậy chúng ta tôn ai lên ngôi 
báu. Có hoàng-tử, song không rõ nay ngài ngự trong nơi 
nào, Như thế chúng ta phải làm thë nào? 

Khi đó người thợ săn vừa về đến kinh đô ВАВА. 
NASI, thấy có đông người hội-hợp trong nơi ấy và được 
nghe rõ duyên сб, bèn báo cho các vị đại-thân hay гапа: 
< Tôi biết rõ chỗ ngụ của hoàng-tử, vì tôi đá có tới 
trong nơi dó». Các quan nghe lấy làm vui mừng, liền ban 
` thưởng trọng hậu cho thợ-săn, rồi dạy hẳn hướng-dẫn 
quân binh vào rừng lay thỉnh hoàng-tử, nghinh-giá hôi 
trào, vì đức vua đã thăng-hà rồi. 


Được biết như thế, hoàng tử vào gần nàng long-nữ 
tỏ lời thiện-cảm, hỏi rằng : Му em yêu-mẽn! Nay phu- 
vương của anh đã băng. nên các quan đến thỉnh anh về 
kinh-đô BARANASI đề kế-vị Vậy em nën theo cùng 
anh về hưởng quyền-cao chức-trọng, phú- quí vinh-hoa 
trong thủ-đô BARANASI. Anh sẽ tôn em làm hoàng-hậu. 
lớn hơn tất cả cung-phi. 

— Thưa ngài, tôi không thề đi cùng ngài được Tại 
sao ? Vì tôi là loài rồng. khi có điều chi không vừa lòng, 
thì khó nỗi дап lòng nhẫn-nại được; nếu đã phát sân thì 
ба nọc-đệc đến các cung-phi, cùng chồng phải tử-mệnh. 
Vì vậy, tôi không thề đi cùng ngài được. Hoàng-tử vẫn 
паі-пі, mà nàng long-nữ cũng quyết chối-từ. 

— Thưa; hai con đây là loài rồng, nếu ngài тёп tôi, 
‘хіп ngài chấm-nom bai trẻ cho cần-thận, bằng đề cho 
hai trẻ bị gió, nắng lúc nào, thì chúng së chết ngay. Ngài 
nên dạy người đào ао, chứa nước cho đầy, dành cho 
2 trẻ xuống tấm chơi, thế chúng mới được ап vui, 

Thương-hại thay! Cho nàng long-në МАМАУІКА, lạy 
hoàng-tử, ầm hai con hôn-bít nâng-niu và cho nằm ngủ 
trên mình, ôm-äp tưng-tiu, trước cảnh biệt-ly tình mẫu- 
tử, nàng đầm dia giọt lệ rồi biến mšt. 

Hoàng-tử rất thảm sầu, tha-thiết, giọt - lệ tuên-rơi 
ngài lau mặt xong, ra tiếp chuyện với các quan. 

Triều-thần đồng thỉnh ngài về kinh.đô BARANASI. 

Маё đến hoàng-cung lên kế-vị ngôi vàng, ngài phong ( quan, 

tấn-tước cho quan-quân, chần-bần dân- -chúng. 
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Ngài dạy quân đào ao chứa nước cho đầy, trồng các 
thứ hoa thơm, dành cho hai con đến tầm mát, được an-vui. 

Ngày nọ, có con rùa to vào trong ao ấy, khi tìm 
đường ra không được, nên nồi lên mặt nước, làm cho 
hai trẻ hoảng sợ, chạy đến tàu cho phụ-vương rõ rằng 
trong ao có con quái vật, lội trên mặt nước, khiến chúng 
con rung-sợ, xin phụ-vương dạy người bắt nó, đem di 
lập tức cho được. Quan quân đồng nhau đến ао, bắt 
được con rùa to, đem nạp trước bệ rồng. Đức vua phát 
thịnh-nộ, nên dạy đem giết rùa ấy. Có vị đại-thần dạy 
quân nên. đem liệng trong nước xoáy, cho nó chết. Rùa 
được liệng xuống nước, bèn lội đến cung-điện long-vương 
DASARATHA. Vì oán vua bảo giết, nên rùa tàu dối với 
long-vương rằng : Đức vua muốn gã công-chúa cho long- 
vương”. Long-vưong DASARATHA nghe qua rất hoan 
bỉ, liền đem binh rồng lên cöi pgười rước công-chúa. Khi 
đến nhân-gian, cho người vào báo tin. Đức vua ВАКА- 
NASI, vì lo sợ uy-lực, thần-thông biến -hóa của long- 
vương, tuy rằng không có hứa, nhưng đức vua buộc 
lòng chịu ва công-chúa cho long-vương. 

Khi về ở cùng long vương, dân-dần công-chúa sanh 
được 4 trai: Con trưởng tên SUDASANA, thứ hai tên 
SUBHOGA..., con thứ ba tên DATAKUMÃRA tức 
là đức Bồ-tát, có nhiều trí-tuệ nên được cha mẹ thương 
yêu hơn cả, người con thứ tư tên là АКІТТНА . Ea 

Lúc nọ, long-vương lên chầu đức Đế-thích. Đề-thích 
và chư-thiên có nhiều điều nan-giải, nhờ có đức Bồ-tát 
giảng-minh rõ - rệt nên Đề-thích hãng ngợi khen đức 
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trí-tuệ của Bồ-tát và tặng danh là ВНОКІРАТА (vì có 
nhiều trí-tuệ). 

Đức ВНОВІРАТА (Bồ-tát) khi lên Đạo -lợi tbiên- 
cung thấy sự sang cả vinh- hoa của đức Đẽ.-thích thì 
mong được về cõi trời, nên nghỉ rằng: Ta là loài thú 
không tốt, khi trở về cõi rồng ta sẽ thọ Bát-quan-trai 
giới, đề hưởng quả-báo trong ngày vị-lai. 

Sau khi trở về long-cung, đức ВНОКІРАТА (Bö-tát) 
vào xin cha mẹ cho phép Ngài lên cõi người đề giữ Bát-quan 
trai-giới. Cha mẹ ngài hết sức lkhuy ên-lơn, ngăn cản, song 
ngài vẫn quyết trốn lên trần-gian tu-hành như ý-muốn. 
Ngài chỉ cho long-nữ là vợ của ngài biết rằng: Anh đi 
hành bát-quan-trai tại cây da to, gần mé sông YAMANA. 

Ngài giữ 10 điều học (thập giới) và phát nguyện гапа: 
“Кё nào mong được да, thịt, máu và xương trong thân- 
thề ta, thì tùy sở-thích. Ngài thọ-trì thận-giới tại cây da 
ấy rất lâu, 

Thuở đó, có hai cha con thợ săn, cha tên là NESA- 
DABRANA соп là SOMADATABRĂANA. Hai cha con 
thợ săn thường trải đi trong rừng; bất thú đề nuôi sống. 
Bra nọ, tìm trọn ngày không được thịt thú. Người cha 
mới nói với con rằng: Nầy con ЅОМАРАТА ! Nếu ta 
` trở về nhà tay không như vầy, mẹ con bất bình, vậy ta 
có tìm cho được thịt rồi sẽ vẻ. Nói xong, hai cha con 
bèn дёп cây da, nơi Bồ-Tát ngự mà nghĩ đêm tại nơi ấy: 
Nửa đêm nghe có tiếng đờn ca xướng hát của các long 
nữ dën chầu Bö-tát. Thợ săn lén xem, các long-nữ thấy 
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vậy nên biến-mất, chỉ còn đức Bö-tát mà thôi. Người 
thợ-săn liền hỏi: Мау anh! Anh tên chị, từ dâu mà đến 
đây đề làm gì? 

Bö-tát nghỉ rằng : Nều ta tự xưng ta là Đếề-thích cũng 
được, nhưng không nên, ngài bèn tó thật rằng: Ta là 
long-vương có nhiều uy-lực, cha ta là DASARATHA 
long-vương, mẹ ta là hoàng-hậu SAMUDDHA/Ä. Ta danh 
là BHỦRIDATA. Bồ-tát nghĩ, sợ thợ săn nầy trở về nói 
lại với thầy гап đến phá hoại sự trì-giới của ta. Vậy ta 
mời у xuống cồi rồng, rồi cho báu vật đến y đề ngừa tai- 
hai ấy. Ngài bèn nói rằng: Мау người thợ săn Ngươi 
nên cùng ta đi đến cõi rồng, ta sẽ ban-thưởng nhiều báu 
vật đến ngươi. 


Bồ-tát dẫn hai cha con người thợ săn xuống long- 
cung; cho hưởng sự cao sang phú-quí, ban cho mỗi người 
có đủ vật-dụng dinh-thự, có 700 long-nữ hầu - hạ, nên 
cha con ở được an-vui nơi cõi rồng. 


Về phần Bồ-tát, ngài không dề-duôi, vẫn tinh-tấn thọ 
trì bát-quan-trai như thường. Nửa tháng ngài trở về 
long-cung một lần, đề viếng cha mẹ và ngài không quên 
đến vấn-an hai cha con người thợ sẵn, rồi mới vào cung 
nội của ngài. 


Nói về người thợ săn, vì ít phước. nên ở lâu sanh 
lòng phiền-não, nhớ đến vợ con trên nhân-gian, vì vậy 
mong mỏi trở về. Người cha khuyên con phải tâu xin 
với đức Bö-Tát cho phép trở vë nhà. Đức Bö-Tát an-ủi 
bảo thế nào cũng chẳng nghe, nêu ngài ban cho nhiều 
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báu vật, rồi sai 4 röng thanh-niên hộ tống bai cha con 
thợ-săn về đến сбї người. Lên trằn-gian, lần hồi di đến 
một ao nước, hai cha con đề đồ trên bờ ao, rồi xuống tắm, 
Bởi ít phước nên những báu vật của đức Bö-tát cho đó, 
đều tiêu mất. Khi tắm xong trở lên, hai cha con thấy của 
cải đã mất, rất mến tiếc. Lúc về đến nhà, vợ chồng, cha 
con xum-hợp mừng rỡ. Sau đó người mẹ hỏi con SOMA- 
DATA rằng: №у con SOMADATA ! Cé sao cha con và 
con đi đến nơi nào mà nay mới trẻ về ? 

— Thưa, cha và соп gặp đức BHURIDATA là vị 
long-vương, đem về cõi rồng, ban cho đầy-đủ sự sang-cả, 
rồi khuyên-bảo ở lại hưởng hạnh-phóc nơi cối ấy. Không 
bao lâu cha nhớ nhà, bảo con cùng trở về thăm mẹ và 
các em, nên nay ._. được hội-ngộ như vầy. Từ đây, 
hai cha con thợ sắn vẫn vào rèng săn thịt, đề nuôi mạng 
như xưa. 


ХЕ$АРА KANDAM МІТТНІТАМ — Dứt đoạn người thợ săn 
жұ 

ТАРА ОАККНІМАМАНАЅАМООРНАМ ЕКО 

GRUDDHO РАККАУА МАНАТЕ SAMUDDE 

UDAKAM VINNUHITVA EKAM МАСАВАЈАМАМ 

SISE GANHI TADAHI SUPANINÄGÃNAM 

NATUTTHAM GAHETUN AJÃNANTO EVAM 


PACCHAPANDA ВАЈАТАКЕ JÃNINSU SO РАМА 
SĨISE GAHETVAP! UDAKE AJOTTHARANTE 
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EVATAM UKKHIPITVA OLAMPANTAM ADAYA 
HIMAVANTAM MATTHAKE PAYASI. 


Thuở йу, có một điều-vương (1) ở trên cây gòn 
gần phía đông bờ biền, có nhiều uy-lực thần-thòng làm 
gió lớn, кё nước làm bai đề bắt loài rồng đem về núi 
tuyết-sơn làm thực-phầm. 

Trong thời đó, có người thợ săn ngụ trong thành 
KASIKARAJA từ bỏ gia-dình, xuất-gia tu đạo-sĩ trong 
nơi ấy. Có cây da gần tịnh -thất của vị đạo-sĩ, là nơi nghĩ 
trưa và cũng là chỗ đi kinh-hành của ngài. 


Một ngày nọ, điều-vương bắt được rồng, bay đem 
đi ăn, ngang cây da, rồng dùng đuôi khoanh siết chặc cây 
da, mong thoát chết. Điều-vương không hay biết, dùng 
hết tốc-lực bay lên làm cho саў da phải tróc gốc, đem 
röng đến cây gòn rồi mồ ăn. Cây da sa xuống biền nghe 
tiếng âm, điều-vương xem biết là cây da, rói nghĩ rằng 
cây-da nầy là nơi tu-hành của vị đạo-sĩ. Tự hỏi : như thể, 
ta có tội chăng? Vậy ta đến hỏi ngài đạo-sĩ xem, rồi 
biến thành mệt thanh-niên đến tịnh-thất của đạo-sĩ. Thấy 
đạo-sĩ đang sửa sang chỗ cây-da tróc góc cho bằng phẳng. 
Thanh-niên ấy giả như không hay biết chỉ cả, bèn bạch 
hỏi rằng : 

— Do nguyên-nhân nào mà nơi đây có đất sụp như thể? 


—- №у cậu thanh-niên ! Có một điều-vương đi tìm 


(1) — Cũng gọi là đại-bàn-điều — Loài đíều, phi thường đầu và mình người nhưng cánh 
và móng như chim ưng. 
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thực-phầm, bắt được long-vương, rồi đem đi. Long-vương 
dùng đuôi siết chặt cây da, điều-vương dùng sức mạnh 
bay, đem long-vương đi luôn cả cây da. 


— Bạch, điều-vương vô-ý làm cây da tróc gốc vì 
long-vương siết chặt; vậy ai có tội ? 

— Này thanh-niên ! Điều-vương vô-ý làm cho cây da 
tróc gốc, nên vô-tội. . 

— Bạch, vậy long-vương có tội chăng ? 

— Này thanh-niên! Long-vương cũng vô-tội, vì sợ 
chết mà siết chặt cây da. 

Khi vị дао-зї đáp câu hỏi như thë, điều-vương rất 
hài lòng, nên bạch rằng: Tôi đây là điều-vương cao-quí 
hơn tất cả loài điều, đến đây đề hỏi ngài cho rõ chánh tà. 
Tôi rất hoan-hỉ trong sạch với ngài. Tôi có chú-ngữ (1) 
gọi là ALAMBAYANA, xin dâng đến ngài, ngài học 
đề dành. 

— Đạo-sĩ đáp: Này thanh-niên ! hãy trở về đi, ta 
không mong được chú-ngữ đó đâu. Điều-vương khuyên- 
giải yêu cầu vị Đạo-sĩ học rồi trở về chỗ ngụ. 

Về sau, có người thợ săn nghèo khó, không nơi 
nương tựa, nên tính vào rừng tự-tử. Đến tịnh-thất của 
vị đạo-sĩ, xin ở đậu với ngài và hết lòng phụng-sự đạo-sĩ. 
Vị đạo-sĩ nghĩ rằng: người thợ săn đây có nhiều công- 
ơn với ta, vậy ta nên đem chúngữ của điều-vương mà 
truyền lại cho người thợ săn пау. Xét như thế, rồi vị 


(1) lời bí-quyết 
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đạo-sĩ cho y biết ý-thức. Người thợ săn bạch. tôi không 
cần đến chú-ngữ đó đâu. Vị đạo-sĩ an-ủi nhiều lăn, rồi 
dạy chú-ngữ ấy, Khi học xong; người thợ sắn ở thêm 
vài ngày, rồi từ-giả đạo-sĩ ra đi khỏi nơi ấy. Vừa di vừa 
đọc thầm chú ngü đó theo đường đến sông YAMANA. 

Trong khi đó. có các longnữ đều là vợ của Bö-tát 
BHÙRIDATA cầu ngọc mani cho thành -tựu theo sở- 
nguyện. Ra khỏi long-cung đề ngọc mani trên bãi cát, 
gần më sông YAMANA ; các long-nữ đem nhau giởn 
nước trọn đêm, có hào-quang của ngọc mani chói sáng. 
Đến rạng đông, mặt trời vừa mọc, các nàng trang-đdiềm 
y-phục rồi ngồi chung quanh ngọc mani. Thinh linh các 
nàng nghe tiếng người thợ săn đọc chú-ngữ, tưởng là 
điều-vương, boảng-hốt sợ chết, trốn về long - cung, bỏ 
ngọc mani trên bãi cát. 

` Nói về người thợ săn ALAWBAYANA 4 đến thấy 
ngọc mani sáng ngời, cả mừng, Tiền lượm đem di, gặp 
bai cha con người thợ săn SOMADATA. Hai cha con 
người thợ săn này biết là ngọc mani của ВНОКІРАТА 
Bð-tát đã cho mình khi trước, nên tỏ lời thiện-cảm với 
ÄLAMBAYANA rồi nói rằng: Nầy ĀLAMBĀYANA ! 
Ngọc Mani rất quí, dem đến nhiều hạnh-phúc, cho thành- 
tựu mọi điều mong-muốn, anh được ngọc mani đó từ đâu? 

— Nảy anh! Tôi được ngọc mani nầy trên bãi biền 
hồi sáng sớm này. 

— Này ALAMBAYANA ! Ngọc mani nầy пёи người 
biết gìn-giữ chân-chánh thì nó sẽ đem đến nhiều kết- 


— 15 — 


quả tốt đẹp, nếu không biết chăm-nom cần thận àt có 
tai-hại chẳng sai. J 

— Anh là kẻ bất hanh, không nên giữ ngọc mani ấy, 
háy cho tôi đi, tôi sẽ trả vàng bạc đến anh. 

— Му anh thợ săn! Ngọc mani của tôi rất quí, tôi 
không tin lời anh, tôi không bán, cũng không đồi với bắt 
cứ vật gi. 

— Näy ÂLAMBÄYANA, anh không tin, không bán, 
vậy anh muỗn cái chi? 

— Nếu anh biết chỗ ngụ của long-vương có nhiều 
uy-lực, cao tôi rõ giờ nào, tôi sẽ cho ngọc пау đến anh, 
trong giờ ấy. 

— Vậy anh có phải là điều-vương biến-hóa ra đề 
tim thực-phầm chăng ? 

— Không, tôi là người thuầằn-thục trong nghề bắt rắn, 
tôi có tên rö rệt là ÄLAMBAYANA, nếu anh biết long- 
vương trong nơi nào. hãy chỉ ngay đi, 

— Nầy АСАМВАҮАМА, uy-lực của anh thế nào 
mà dám bắt long-vương ? 

— Nầy anh thợ sšn! Điều-vương có dạy chú-ngữ 
đến đạo-sĩ đang tu-hành trong núi, tôi vào ngụ nơi đấy và 
hết lòng phụng sự ngài cả ngày lẫn đêm, nên ngài tù-bi 
thương-xót rồi truyền lại chú ngữ ấy đến tôi. Chú-ngữ 
rất linh-ứng, (1) vì thế mà họ gọi tôi là АІ АМВАҮАМА. 
Tôi là thầy cả của thầy giết rắn đây. 


(0 4 ứng, dễ cầu được những điều mình mong muốn. 
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— Người thợ săn nghe qua liền bàn với con rằng: 
« Nầy con SOMADATA ! Ta chỉ BHURIDATA cho 
ALAMBAYANA di, hay thế nào ? 


— Thưa, đức BHÚRIDATA có đại-ân với ta, ngài 
cho cha hưởng cuộc giàu sang vinh-hiêền, lề đâu cha lại lấy 
ơn đáp oán cho đành. Cha không nên làm điều tệi-lỗi 
như thế. Cha mong được của-cải, hãy đến ngài mà хіп 
đi ; muốn bao nhiêu sẽ được như nguyện, nếu chỉ cho biết 
ngài BHURIDATA thật là không nên. Cha chớ nên 
phản bạn; tội này thật là xấu-xa đê hèn lắm, sẽ chịu 
hình phạt nặng-nề trong địa-ngục. 

— Này соп ЅОМАРАТА ! Con còn nhỏ mà biết gì, 
những thợ sẵn xưa kia tạo biết bao nghiệp ác mà họ đâu 
có bị quả khồ chỉ, xuống tắm trong sông hằng (1) thì hết 
tội. Nói xong, người thợ sẵn bèn dần АТАМВАҮАМА 
đến BHURIDATA Bồ-tát, trong khi ngài đang thọ bát- 
quan-trai-giới trong nơi đó. 

— Nói về người con SOMADATA là kẻ biết ơn; 
khi đã dùng hết lời đề ngăn cản, cha không nghe; nên 
chỉ-trích nhiều điều rồi tuyên-bố cho chư-thiên nghe rằng: 
(Thưa chư-thiên, xin các ngài chứng-minh, tôi không đi 
chung cùng người có tội như thể». SOMADATA tuyên- 
bó rồi lánh khỏi cha, xuẫt-gia làm đạo-sĩ, hành-thiền đắc 
phàm-định và thần-thông, sau khi mạng-chung được sanh 
lên cối Phạm-thiên. 

— Người thợ săn gọi АТАМВАҮАМА riag, « Anh 


(1) tiếng Phan là GANGÃ bên Ấn- Độ. 
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dừng lo buôn, hãy theo tôi, sẽ được gặp long-vương, rồi 
dẫn ẤLAMBAYANA đến chỗ BHÚRIDATA (Bó-Tát) trì- 
giới, chỉ cho АТАМВАТАМА, anh hãy bất Long-vương 
và cho ngọc mani đến tôi di. 

— ÃLAMBAYANA thấy Bồ - tát thì hoan-hỉ vui- 
thích, bèn liệng ngọc mani trên bàn tay người thợ săn, 
ngọc mani rớt xuống đất biến luôn, về long-cung. Anh 
thợ săn bị tiêu-tan 3 điều lợi-ích là : 

1/— Không được ngọc mani. 

2/— Người con bỏ lánh đi mất. 

3/— Ша xa bạn lành là đức Bö-tát. vì hắn là kẻ 

bạc оп, 

Bö-Tát liéc xem. thấy người thợ săn dẫn ALA MBA- 
YANA đến, ngài bèn nghỉ гапа: Người thợ săn nầy nhờ 
ta đem xuống long-cung cho hưởng mọi điều bạnh-phúc, 
khi về ta cho nhiều báu-vật cũng lấy không được, nay lại 
dẫn thầy rắn đến hại ta. Ми ta bấtbình làm hại hắn 
rất dễ, nhưng không nên, vì ta là người thọ -trì giới. 
Уа lại ta đã phát-nguyện rằng: Кё nào mong được da, 
thị, máu và xương của ta, thì hãy dùng tùy theo sở- 
thích». Nay ALAMBAYANA muốn làm sao thì tùy-ý, 
ta không khi nào sân -hận bất-bình. Ngài tưởng đến lời 
nguyện nhu vậy, rồi nhắm mắt nằm im, không động-đậy. 

ALAMBAYANA dùng thuốc nhai phun cùng mình tay 
chơn, đọc chú-ngữ xong mới vào gần Bồð-tát, nắm đuôi 
kéo ra khỏi gò mỗi, Nắm cứng đầu Bồ-tát rồi gö miệng 
ra, nhồ thuốc vào miệng Bö-tát, thật đáng thương xót; 
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xong пат đuôi đưa lên, đầu trở xuống cho mửa thực- 
phẫm ra, đề nằm dài trên đất, dần «Bö-tát? tới, dần lui 
như thuộc da, máu chảy ra theo miệng và mũi thật là 
vố-cùng khô-não. Đoạn hắn liệng trên đất làm khô trăm 
bề như thế, mà Bö- tát vẫn nhẫn-nại không oán-giận. 
Ngài không Пёс xem chi cả, chỉ chăm-chú trì bát-quan. 
trai giới cho trong-sạch. 

ALAWBAYANA làm Bö-tát yếu-sức, mới bức giây làm 
giỏ nhốt Bồ-tát, ÄLAMBAYANA dùng chân đạp Bồ-tát 
vào, thật là đau đớn vô cùng, rồi quảy vào xóm và báo 
tin cho dân-chúng biết đến xem röng múa nhảy. 

Khi có người tựu hội đông đủ. ÄLAMBAYANA mở 
giỏ kêu Bö-tát ra dạy làm thân hình to lớn, xong bảo 
làm nhỏ lại, làm cho cao, cho thấp, làm mình cho đỏ, 
trắng, vàng, xanh, làm cho mất nửa minh, phun đệc ra 
như tỉa nước, lửa, khói v.v... ALAMBAYANA dạy thế 
nào Bỏ-tát cũng làm theo cả. 3 

— Dân-chúng xem rồi, ai ai cũng thương-hại Bö-tát, 
không ngăn giọt-lệ được. Ngày ấy ÄLAMBAYANA thâu 
góp tiền của dân chúng đến xem được 1000 lượng. Trước 
kia hẳn nói khi được 1000 lượng thì hắn thả Bö-tát, nay 
được 1000 lượng, hẳn càng mong được nhiều nữa. 
АТАМВАҮАМА đem Bồ-tát cho dân chúng xem từ làng 
nầy sang quận nọ, lần-lượt đến kinh-đô BARANASI. 
ALAMBAYANA dem cơm tầm mật cho Bồ-tát dùng, 
nhưng ngài không dùng. ALAMBAYANA vào chšu хіп 
đức vua BARANASI cho phép dem Bồ-tát vào múa trong 
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đền. Đức vua cho bá-cáo đến dân-chúng hay, đề vào 
xem rồng của ALAMBAYANA múa trong ngày Bát-quan- 
trai-giới. | 

Nói về khi ALAMBAYANA bắt đức Bồ-tát, ngày đó 
mẹ của ngài là hoàng-hậu SAMUDDHAJA, năm mộng 
thấy người đen, mắt đỏ, cường-tráng, cảm dao lại chặt 
lấy tay mặt của bà đem di, máu chảy ròng ròng. Giựt 
mình thức dậy, bà rất lo sợ có taihại đến chàng соп, 
nhất là nhớ tưởng đến Bö-tát, vì Bö-tát lên nhằn-gian 
đề thọ Bát-quan-trai giới, có lẽ con bà bị thầy rán bất 
rồi chăng ? Càng nhớ đến Bö-tát bao nhiêu, thì bà càng 
đau-đớn bấy nhiêu. Đến nữa tháng mà không thấy Во- 
tát về, mẹ ngài thêm buồn-thảm, khóc-than không dứt, 
bỏ ăn quên ngủ. 


Nói về 3 con của bà là: SUDASANA, ARITTHA và 
ЅОВНОСА đến thăm mẹ, thấy mẹ гаи buồn khỗ-näo, khóc 
than, nằm im trên long-sàng không thốt lời chỉ mừng-rỡ 
như mọi khi, nên lấy làm lạ liền qui tàu hỏi cho biết duyên 
cớ. Bà liền cho 3 con biết về điềm mộng mà bà đã thấy 
và đã quá kỳ rồi, nhưng không thấy con BHURIDATA 
về thăm như mọi khi. Bà cho 3 con hay rằng : «Nču mẹ 
không gặp con BHÙRIDATA thì khó sống được». Nghe 
lời mẹ than-van buồn lòng xót-dạ, mong tìm cho ra tin tức 
của Bồ-tát, bèn qui tâu với mẹ rằng : “Xin mẹ giảm cơn 
phiền não, đề 3 con hết lòng trải đi dọ tỉin-tức của 


BHÙRIDATA ›. 
— Người anh cả là SUDASANA nghĩ rằng: Sư 
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đi tìm ВНОКІОАТА đây không nên đi chung một đường, 
vậy ta phải chia га: một người di lên cung trời, một 
người lên núi tuyết-sơn, một người đi tìm trong сбі người. 
Cần phải đi tìm trong ba cối như thế mới tiện. Уа lại, 
em КАМАКІТТА hung-dữ lắm, nếu đề đi lên nhân- 
gian gặp em BHURIDATA trong châu-quận nào; thì em 
đốt-phá châu-quận đó tiêu tan ra tro-bựi. SUDASANA là 
anh cả xét thấy như thế, mới nói với em KANARITTHA 
rằng: «Nầy em ARITTHA! Hôm nay định đi tìm em 
ВНОВІрАТА, nếu chúng ta đi cùng nhau một đường 
thì không nên, em lãnh phận-sự lên thượng-giới; vì chw- 
thiên bằng mong thính pháp. Có lề chư-thiên xuống thỉnh 
em ВНОВІРАТА lên thiên-cung chăng ? Nếu gặp em 
BHÚRIDATA em nên mau mời về Tuân theo lệnh anh 
KÃRARITTHA kiểu từ ra đi SUDASANA gọi em 
SUBHOGA đến dạy rằng : < Em lãnh mệnh đi đền tuyết- 
sơn, phải tìm cho khắp núi sông, rồi sẽ trở về cho mẹ 
biết. Về phần SUDASANA là anh cả lãnh trọng trách 
lên nhân-gian, nhưng nghĩ rằng: Nëu ta hóa ra một 
thanh-niên đi tìm thi không hay bằng tướng mạo của 
người xuẫt-gia. Bậc xuẫt-gia là hạng đáng cho phần đồng 
kính mến. Vậy ta nên đi dưới hình-thức của vị đạo-sĩ, 
trong thời-gian nầy. Nghỉ rồi bèn biến làm vị đạo-sĩ, qui 
lay giả-từ mẹ, mong lén сбї người như thế. 

Ngày ấy, có một long-nữ tên АССАМОЛ là em gái 
của đức Bö-tát. Nàng АССАМОЛ đây rất thương mến 
đức Bồ.tát, thấy SUDASANA biến làm đạo-sĩ, định lên 
trằn-gian kiếm ВНОВІРАТА (Bö-tát) nên thưa гапа: 
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Thưa anb, tôi rất khó tâm vì quá nhớ tưởng đến anh 
BHŨRIDATA, xin cho tôi đi tìm anh BHÜRIDATA 
cùng với vương-huynh, хіп vương-huynh tội-pghiệp, tù- 
bi cho em đi với. 

— Này em! Em cùng đi không tiện đâu, vì anh di 
bằng tướng người đạo-sĩ, em là phụ-nữ không tỉnh-khiết 
cho bậc xuẫt-gia, không nën đi cùng nhau đâu. 

— Xin anh đừng lo ngại, tôi không đi bằng tướng 
người, tôi biến thành con nhái thật nhỏ và xanh, rôi ап 
trên búi tóc của anh. 


— Ò! Như thế thì được. 


— Nàng АССАМОЛ biến thành làm con nhái xanh 
núp trong búi tóc của người anh là SUDASANA. 

-= — Nói về SUDASANA mong trải đi tìm từ nơi đức 
Bồ-tát thọ Bát-quan-trai giới, theo lời chỉ của các long- 
nữ vợ của Bồ-tát, 

5UDASANA đến nơi đó, đạp nhằm những cục máu 
của em trai văng ra, và thấy chỗ mà ALAMBAYANA 
dùng giây làm giỏ còn bỏ rác tại đó, nên biết rằng 
ВНОВІрАТА аа bị thầy rắn băt đem đi, rồi than rằng : 
Ôi! thầy гап quá độc-ác, đến làm tội em ta cho đến chảy 
máu còn thấy như vậy. Ôi! không rë em ta nay ra sao? 
thầy гап đem em ta đến nơi пао? Đạo-sĩ càng nghi đến, 
càng đau- đớn xót-xa. Em ВНОВІРАТА бї! Em chưa 
từng chịu đau-khô, chỉ quen hưởng sự cao sang bạnh.phúc, 
nay em phải chịu khó hình, nằm trong giỏ giây hẹp trăm 


phần khö-não. SUDASANA khóc than kë lễ thật là thảm- 
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thiết, rồi noi theo dấu chon đi của А АМВАҮАМА cho 
đến nơi ALAMBAYANA cho Bö-tát múa, nhảy đầu tiên. 
SUDASANA hỏi thăm người có thấy thầy rắn đem rồng 
đến nhảy múa trong nơi nào chăng ? 

— Bạch дао-зї! Có người thầy тап đem röng đến 
đây cho phần đông xem cách nay đã nữa tháng rồi. 

— Này các ông! Thấy họ xem rồi có cho tiền thầy 
rắn không ? 

— Bạch, thầy rắn góp được 1000 lượng. 

— Thưa quí ông, nay thầy rắn đem rồng đến dâu ? 

Nhờ người chỉ dùm, nên đạo-sĩ lần-hồi đến đến vua 

BARANASL. 
_ Khi SUDASANA vừa дёп cửa thành cũng vừa gặp 
ALAMBAYANA dạy người quảy giỏ đựng Bö-tát đồng 
đi vào thành. Khi vào thành nội, đến giờ diễn-kịch, đức 
vua còn ngự trong cung-nội; dạy các quan ra cho phép 
dién, cho dân-chúng xem trước. 

— Về ÄLAMBAYANA dạy người đề giỏ đựng đức 
Bö - tát xuống, rồi ra dẫu biệu rằng: Nầy long-vương ! 
Ngươi hãy ra khỏi giỏ di! 

— Lúc ау SUDASANA nghe rõ lệnh truyền của 
ALAMBAYANA. Đức Bö-Tát bèn nghiêng đầu ra khỏi 
giỏ Нёс xem dân-chúng trước khi diễn-kịch, đây là thói 
quen của loai rồng, do hai nguyên-nhân là : 


1/— Tìm xem điều-vương. 
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2/—- Tìm xem thân-thuộc. 


Các loài rồng nếu thấy điều-vương thì không dám 
diễn - kịch, vì sợ hại đến sanh mạng. Nếu gặp quyến-thuộc; 
rồng cũng không diễn-hịch, vì hồ-thẹn với thân-tộc. 


— Khi BHÙRIDATA (Bö-tát) liếc xem công-chúng 
như thể, bèn thấy anh mình là SUDASANA biến hình 
làm đạo.sĩ, đứng ở nơi cuỗi cùng công-chúng. Đức Bö-tát 
không thë dẫn lòng, hai hàng lệ tuôn rơi, ngài ra khỏi giỏ 
rồi trườn mình đi đến trước mặt SUDASANA là anh 
ngài, trong lúc ấy. 


— Quần-chúng thấy đức Bồ-tát trườn đến, mọi người 
hoảng-hốt, chạy tránh xa chẳng ai dám đứng trong nơi 
ấy, chỉ còn SUDASANA (đạo-si. Đức Bö-tát bò đến 
nghiêng đầu xuống nơi chân anh và rơi lệ. Trước cảnh tan- 
thương ấy, đạo-sĩ SUDASANA cầm lòng không đậu, cũng 
Ча lệ dàm-dš, rồi đức Bồ-tát trườn trở lại vào giỏ như 
trước. 

ÃLAMBAYANA tưởng rằng rồng của mình đã mồ 
đạo-sĩ, nên vói-vá đến an-ủi đạo-sĩ và bach rằng: < Bạch; 
rồng có cắn mồ ngài chăng? Xin ngài cbo biết đề tôi 
cho thuốc. Tôi là thầy rắn đại tài, xin ngài đừng lo ngại 
chi. Sự cứu chữa cho ngài là bồn-phận của tôi ». 

— SUDASANA đáp: Này АІ АМВАҮАМА rồng 
nầy không thề cắn mồ làm cho ta phải đau-khồ đâu. 
Dầu có cắn mồ cũng chẳng làm hại được ta, ta đây cũng 
là thầy rắn hay vậy. Chẳng có thầy rắn nào sánh bằng 
ta đâu, 
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— Khi SUDASANA thốt lời như thế, ALAMBA- 
YANA không rë dao-st là long vương, cho là người tầm 
thường, nên anh rất bắt-bình, rồi tuyên-bð với quần-chúng 
như уду: Xin công-chúng dừng khiền-trách tôi, vì tại 
đạo-sĩ gây chuyện trước. 

Khi được nghe như thë, SUDASANA đáp: « №у 
АТАМВАҮАМА! Anh đừng làm phiên công-chúng nếu 
anh nói mình là cao-cường bãy cùng ta so-tài cho quần- 
chúng thấy rõ. Anh dùng rồng; tôi dùng con nhái con, đề 
đấu nhau cho rõ tài cao thấp, với số bạc là 5.000 lượng. 
Kẻ nào thua phải chịu tốn 5.000 lượng. : 

Tôi giàu có không thiếu, lo cho Ông không tiền. 

— Này đạo-sĩ | Ông là kë nghèo chỉ khoe khoan bằng 
lỗ miệng dám đánh cuộc (1) đến 5000 lượng. Vậy ai là 
người hộ ông, бпр là hàng xuất-gia tiền bạc đâu? Ông 
hãy đem đến trước di. 

— Này ÄLAMBAYANA, ta có 5000 lượng thật, 
nói xong, SUDASANA vào đền nội của vua đến trước 
bệ rồng, tàu rằng : “Таи hoàng-thượng, người là bậc cao 
quí, có đủ cả sự giàu-sang, danh-vang bốn bë, cầu hoàng- 
thượng nghe lời tôi tàu: Xin hoàng-thượng tế-độ cho 
tôi 5000 lượng; bây giờ đây. 

— Đức vua nghe qua lẫy làm ngạc-nhiên rằng: Tại 
sao đạo-sĩ này đến xin tiền ta như vậy? Ngài nghi xong 
bèn phán hỏi: « Bạch ngài đến xin tiền ta nhiều như 


(1) cá, thách-đố ăn-thua 
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vậy, có lẽ ngài là thân-tộc hay là bạn-thiết của trầm 
chăng ? Trầm đã có hứa trước nên mới đến xin trầm 
như vầy, hoặc ngài đối gạt trầm chăng ? Nên ngài niới 
tự mình đến đây như thë. 

— Тач, nay ÀÄLAMBAYANA đánh cuộc với tôi 
5000 lượng, với một vãn-đề trắc-ần. Có đó nên tôi mới 
dën đây xin 5000 lượng và xin thỉnh hoàng-thượng ra 
chứng-mỉinh một chút. 

— Vậy kính-thỉnh Hoàng-thượng cùng tôi ra đến đó, 
đức vua cùng đạo-sỉ ra đến nơi diễn-kịch. 

— Phần ÄLAMBAYANA thấy bèn nghỉ rằng: Có lẽ 
đạo-sĩ пау có đức vua hộ - độ, mới thỉnh được vua ra 
đây. Xét như thể nên có ý lo sợ đạo-s1. 

— АСАМВАҮАМА bạch; tôi không dám khinh-rë 
ngài đâu, tôi vừa nói lúc nãy là vì thấy ngài không kiên- 
në, không cúng-dường rồng có пос độc. Tôi đâu có khinh 
ngài hiều biết thấp hèn. 

— Nầy А.А МВАҮУАМА ! bởi ngươi đem rồng không 
có пос đệc mà cho rằng có пос độc, nên ta cho công- 
chúng rõ biết vậy thôi. 

— Nghe lời khinh-bi của đạo-sĩ А АМВАҮАМА 
càng thêm sân, nên đáp rằng : Nầy ông đạo-sĩ mặc у vàng 
da cop, dót-nát ѕі-тё, ông đến đây dám nói giữa đám đông 
rằng rồng không có nọc độc, như vậy có nên chăng ? 
О! Nếu nói ròng không пос độc thử vào gần một tý, nếu 
không ra tro bụi thì bắt lấy đi. 

— Nầy АТАМВАТАМА ! Nọc ғап mắn-sà, гап nước, 
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тап lục còn hơn rồng của ngươi nữa. Rồng đỏ nầy không 
có пос độc, người lừa phỉnh ngươi đó, chớ dõi ta không 
được: : 


— Này đạo-sỉl như tôi đã có nghe rằng: người có 
đức-tin là thí.chủ, nên hộ-độ bậc có giới như ALAHAN, 
có thiền-định cao-quí, sau khi mạng chung sẽ được thọ 
sanh lên cöi trời. Nay nếu ai là đàn-na có vật chỉ. hãy 
bố-thí mau đi, đề rồi đạo-sĩ này đền tội với rồng, Rồng 
này có nhiều nọc độc khó biết được, ta cho nó mỗ ông 
bây giờ đây, sẽ thành ra tro bụi mà xem. 

— Này АГАМ ВАҮАМА ! nếu người có của nên làm 

phước cho mau ởi, rồi ta cho nhái con tên là ACCAMUJI 
xịt nọc đệc cho người thành tro-bụi lập-tức bây giờ 
SUDASANA liền đưa tay ra gọi em gái giữa quần-chúng 
rằng: «Này em АССАМОЈЇ! Em bấy ra khỏi đầu tóc 
và đến bàn tay của anh ngay bây giờ >. 
/ Nàng АССАМОЛ! nghe anh gọi, bèn thực-hành y 
theo lời dạy. SUDASANA hát lên 3 tiếng « biên-thùy 
tiêu tan » tiếng thét của SUDASANA nghe vang cả thành 
ВАКАМАЗЅІ rộng 12 do-tuần. 


заве Khi SUDASANA hét lên rằng: « biên-thùy sẽ tiêu- 
tan » lúc ấy đức vua SAGARABRAHMADATA phán 
hỏi: bạch đạo-sĩ, tại sao biên-thùy sẽ tiêu-tan ? 

— Tâu, tôi không thấy nơi nào đề xịt nọc độc, nên 
phải xịt trong biên-thùy, biên-thùy sẽ thành ra tro-bụi. 


— Vậy đồ xuống đất có được chăng ? 
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— Tàu, nếu xịch trong đất, sẽ sanh lên пос mới, rồi 
làm hại nữa. 

— Vậy liệng trong nước di. 

— Như thế làm hạn-hán 7 năm; cũng không nên. 

— Than ôi! tôi chẳng biết làm sao, tùy ý ngài định, 
mà làm thế nào cho xém, làng, châu, quận, thành thị 
đừng hư-hao. 

— Tâu xin hoàng-thượng cho người đào 3 cái hầm. 
Đức vua lập tức dạy dân chúng đào 3 cái hầm, tại nơi ấy. 

— SUDASANA dạy lấy củi chất đầy Һат thứ nhất, 
rồi đem пос độc đồ vào cho đầy, liền dần lửa phát cháy 
hầm thứ nhất, kế đến hàm thứ nhì, thứ ba cũng như thë 
cho đến khi cháy hết пос độc. 

Nói về ÄLAMBAYANA bởi nghiệp ác да tạo, nên 
khiến у đứng gån miệng hầm; khi lửa trong hầm phát 
cháy, thiêu cả thân-thề ÄLAMBAYANA tiêu tan ra tro. 
Trong lúc đó, chỉ được nghe tiếng ALAMBAYANA la 
lên rằng: «Ta thả rồng пау». 

— Đức Bö-tát được nghe tiếng la của ALAMBA- 
YANA như vậy, liền bò га khỏi giỏ, rồi hóa ra hinh 
người xinh đẹp, có đủ cả phục-sức, đến đứng trước mặt 
đức vua ВАВАМАЅЇ là bác của ngài, giỗng nhw vị trời 
Đề-thích. SUDASANA và nàng ACCAMU/Ï cũng trang- 


điểm như đức Bö-tát vậy. 


sato c 


— SUDASANA bèn tâu hỏi đức vua rằng: Tâu 
hoàng-thượng, ngài có biết chúng tôi đây là ai chăng ?- 


— Trầm nào có кб. 

— Tâu; lệnh hoàng - thượng không biết chúng tôi, 
vậy hoàng-thượng có biết SAMUDDHAJA mà đức vua 
ВАКАМАЗЇ đá gã cho đức Long-Vương DASARATTHA 
chăng ? 

— Ờ, trầm biết nàng SAMUDDHA/A, tức là em 
của trầm. 


— Tâu, chúng tôi đây không ai đâu xa lạ, tức là con 
của bà SAMUDDHAJA là em gái của lệnh hoàng-thượng, 
ngài là bác của chúng tôi. 


— Được nghe như thế, đức vua rất mừng, bèn đến 
ôm các cháu,..., rồi đồng nhau vào cung - nội, cúng- 
dường rất trọng-thề. Đức vua tỏ lời thiện - сат hỏi 
BHŨRIDATA (Bồ-tát) rằng : < Cháu 611 trong tất cả các 
cháu đây, cháu có nhiều uy-lực thẳn-thông; vì sao mà 


ÄLAMBAYANA bắt cháu được ? 


— Tâu; vì cháu đang thọ. trì bát-quan-trai giới và 
phát-nguyện thí máu, thịt, xương, da cho đức vua nghe đầy 
đủ; xong đức Böð-tát thuyết 10 vương-pháp (1) đến đức 
vua Bác và khuyên ngài gìn-giữ 10 pháp ấy. 


ЅОРАЅАМА tâu: Chúng tôi ở đây lâu không tiện, 


(1) Pháp dành riêng cho vua 
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vì mẹ chúng tôi rất buồn rầu thương nhé em BHURI- 


DATA. 


— Trầm đây hằng nhớ tưởng em trầm, là mẹ các 
cháu. Làm thë nào cho trầm được gặp em trầm ? 


— Tâu, Ông ngoại của các cháu biện nay ngụ trong 
nơi nào ? 

— Cháu ôi! Từ ngày mẹ cháu về long-cung, thì ông 
ngoại các cháu rất thương nhớ, rồi từ bó ngôi vàng vào 
tu trong núi. 


— Tâu, mẹ chúng cháu thường nhớ tưởng, mong 
được gặp bác và ông ngoại Nay bác mong gặp mẹ cháu, 
xin bác đi tìm ông ngoại thỉnh về, rồi chúng cháu së mời 
mẹ chúng cháu đến gặp bác và ông ngoại. Sau khi quyết- 
định ngày hội-họp, SUDASANA, BHURIDATA và long- 
nữ АССАМЫЛ lay từ-giả vua bác trở về long-cung. 


Khi đức Bö-tát về đến long-cung, tất cả triều thần 
đều nghe tiếng hoan.hô chào mừng Bồ-tát. Cha mẹ Вӧ- 
tát ra mừng, Bồ.tát làm lễ mừng cha mẹ, xong rồi trở 
về cung-điện của ngài Bồ-tát ап-пећї đề dưởng sức; vì 
đã chịu nhiều bề đau khó trong tháng qua. Những thân- 
tộc của Bồ tát đến viếng, lần-lượt kẻ tới người lui, nhiều 
không kề xiết. 

— Nói về КАМАКІТТНА lên thiên-cung, tìm không 
gặp đức Bồ - tát nên trở về nước, những hoàng - thân 
thấy КАМАЋІТТНА có tính cọc-cn, có thë ngăn-cản thân 
tộc được, nên khuyên giữ про môn cho Bồ-tát an nghĩ. 
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Còn SUBHOGA khi lãnh trách-nhiệm đi tìm Bö-tát 
khắp núi tuyếtsơn mà không gặp, bèn xuống kiếm trong 
biền cho đến sông YAMANA. 

— Nói về người thợ săn là cha của SOMADA khi 
thấy АТАМВАҮАМА bị hình phạt như thể, nên nghỉ 
rằng : vì ta mong được ngọc mani nên chỉ đường cho 
ÃLAMBÄYANA đến làm khồ đức BHỮRIDATA. Vậy 
ta phải rửa tội, đừng cho tội dính theo mình, rồi đến sông 
YAMANA, xuống tấm, khần cầu cho hết tội lấy ơn làm 
oán, ấy là người bạc ơn quên nghĩa với đức BHŨRIDATA. 

Khi SUBHOGO đến nơi đó, vừa được nghe lời khần- 
vái của người thợ săn, nghĩ rằng : thợ sän này là kẻ bạc 
ơn, anh ta đem hắn về long-cung cho hưởng đều-đủ sự 
sang cả an vui, nay hắn lại chỉ đường cho ALAMBA- 
YANA đến bất làm khó anh của ta, ta đề hắn sống thë 
nào được.. Nghĩ rồi phát sân, bèn dùng đuôi vẫn chân 
người thợ săn lội ra vực sâu nhận cho hắn ngộp thở mật 
chút rồi cho nồi lên, làm khô hắn nhiều lần như vậy. 
Khi thợ săn cất đầu lên khỏi nước bèn hỏi: Ai nhận 
nước ta đây; ta đang rửa tội, sao lại nở làm khô ta như 
vầy ? 

— Này thợ săn! Ta là em của đức ВНОВІРАТА, 
con của đức vua DASARATHA đã đến vây thành 
BARANASI lúc trước đó, ngươi không biết sao? Ta là 
loài rồng tên SUBHOGA. 

— Thợ săn nghe rồi khủng-khiếp. Ôi phen nầy mạng 
ta khó sống. Vậy ta nên tỏ lời ca tụng danh-đức của 
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SUBHOGA và cha mẹ у, mong сап SUBHOGA thương 
xót thathứ cho. Nghĩ xong bèn thưa rằng: Thưa ngài, 
ngài là hoàng-tử của đức vua DASARATHA là vị hoàng- 
dë duy-nhất, có nhiều đức-bạnh không ai sánh bàng. 
Hoàng-phụ của ngài là đại-hoàng-để cả 2 cöi,; nơi long- 
cung và trên trằn-gian, mẫu-hậu của ngài cũng thë, không 
ai sánh kịp. Trong đời nầy, ngài là bậc cao-sang quằn-tử 
lẻ đâu lại đến nhận nước thợ săn như tôi thế nảy, хіп 
ngài rộng-lượng từ-bi tha tôi khỏi chết. 


— Nầy thợ săn ác -đức ! Ngươi đừng nhiều lời vô-ích 
ta không tha ngươi đâu. Khi người còn ởi săn, sát-hại 
thú rừng, thú chạy trốn, cha con nguoi đuồi theo có tìm 
giết cho được. Anh ta đem ngươi xuống long-cung; cho 
ngươi hưởng đầy đủ sự giàu-sang phú-túc, kẻ tùy-tùng 
hầu hạ, ngươi lại đem ân báo oán; chỉ đường cho 
ALAMBAYANA bắt hành-hạ anh ta. Nay ta không đề 
ngươi sống đâu; ta nghỉ đến tội của ngươi đã làm chừng 
nào, khiến ta càng thêm phiển-não, ta sẽ chặt đầu ngươi 
ngay bây giờ đây. 


Nghe những lời của SUBHOGA nói, anh thợ san 
càng hoảng-hốt, mới dùng mưu-chước tỏ rằng: Bà-la- 
môn có đủ 3 chỉ: . 

1/— Hiều tam phê - đà 

2/— Biết trong sự xin ăn, 

3/— Cúng-dường lửa. 

— Balamôn nào thông rõ kinh tam-phệ-đà như vậy, 
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người không nên giết-hại. Kë nào làm khô Bà-la-món có đủ 
3 chi ấy, phải chịu doa trong địa-ngục, bị hành-phạt lầu đời. 
S5UBHOCA nghe thợ sàn nói như vậy, liền nghĩ rằng: 
Có lễ như thế chăng? Vậy ta bất thợ săn nầy đem về 
hỏi anh ta xem, nêu thật, ta sẽ tha hắn, bằng không ta 
sẽ xử tội hắn, Nghĩ xong, SUBHOGA dän thợ săn về 
long- cung. Trước khi vào đền, liền gặp em KANARI- 
TTHA lánh phần gác cửa cho anh BHÚRIDATA. 
ATHANAM DOVÄRIKO НОТУА KÃNÄRITTHO- 
Nói về KÄRÄRITTHA tại ngọ môn quan, thấy anh là 
ЅОВНОСА làm khô Balamên nên nói rằng: Balamôn là 
con Đại-Phạm-Thiên-Vương; nếu ngài biết chúng ta hại 
con ngài, ngài sẽ làm cho chúng ta tiêu-tan chẳng sai đâu. 
Nầy anh SUBHOGA ! Balamôn. là hạng người cao - quí 
nhất, có nhiều uy-lực (vì các tiền kiếp ARITTHA đã sanh 
là Balamôn cúng-dường lửa, nay sanh lên là KANARI- 
ТТӨА mới tôn-kính cúng-dường Balamôn như vậy). 
ARITTHA gọi anh là SUBHOGA và các loại rồng 
hội họp lại rồi thuyết.pháp về đạo-đức cúng-dường lửa 
của Balamôn rằng: Nầy anh SUBHOGA 1 Sự thông-hiều 
kinh tam-phệ-đà và cúng-dường lửa không phải là thấp 
hèn đâu, dầu cho Balamôn nào hèn-hạ; nếu đã được học 
kinh phệ-đà và cúng-dường lửa, người người đều kính- 
phục chẳng nên làm khô Balamôn ấy; kẻ nào dễ-duôi 
khinh-rẽ, họ sẽ bị tiêu-tan của-cải và hại đến sinh-mệnh. 
Này anh ЅОВНОСА ! Anh có biết chúng-sanh trong 
thể-gian, ai sanh ra chăng ? 
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Tất са chúng-sanh đều до Đại-Phạm-Thiên-Vương 
mà сб, Đại-Phạm-Thiên- Vương là cha của Balamôn, ngài 
tạo ra tất cả, ngài chia ra hạng người da đen, trắng, 
vàng v.v... dòng vua, quan, dán... Ngài dạy Balamôn 
chỉ nên học kinh Phệ-Đà, cúng-dường lửa, hàng vua 
chúa không nên làm công việc khác ngoài sự thắng kẻ 
nghịch và gìn-giữ bò cối nước nhà; kë nông-phu chỉ 
học nghề cày cấy thôi v.v... 

Мау anh SUBHOGA ! Balamôn có nhiều đức-tính 
đáng tôn-sùng dâng cúng, các thí chủ sẽ được lên cồi trời, 
mặt trăng v.v... đều nhờ cúng-dường các Bàlamôn mà 
được hưởng nhiều hạnh-phúc như thế. 

Thuở xưa, có mệt vị vua tên ANUJA có dú binh- 
hùng tướng mạnh đáng sợ Ngài tỉnh-tấn cúng-đường lửa, 
cung-cấp các thầy Balamôn, nên sau khi thăng hà được 
thọ sanh lên cöi trời. 

Còn một vị vua nữa, thống -trị trong kinh- đô 
BÄRÄNASĨ. Đức vua nầy cũng tin theo các thầy Balamôn, 
cúng-dường các ngài được đầy đủ an vui, sau khi bỏ 
ngủ-uần cũng được lên thiên-cung. 

Anh nên biết. Balamôn là bậc đáng cúng-dường 
trong đời. 

Có một vị Hoàng- để nữa hiệu là JUPUJADINDA 
trong thủ-đô BÃRÄNASI cỗ ý mong về сбї trời, rồi phán 
hỏi các vị Balamôn; các ngài khuyên dạy cúng-dường 
các thầy Balamôn và chư-thiên của Balamôn. (trời của 
Balamôn tức là lửa, cho lửa ăn sửa v.v...) đức Hoàng- 
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dë nghe rôi tỉnh -tấn thực-hành theo, sau khi mạng chung 
cũng được lên thiẻn-cung. 


— Này anh SUBHOGA ! Anh có biết nước biền vì 
sae mà mặn không ? 


— Anh đâu có rõ. 


— Anh chỉ làm khô Bala-mồn, anh có biết vì nguy ên- 
nhân nào mà nước biên mặn. Các Balamôa có thuật lại 
rằng: Thuở xưa có một vị Balamôa, có nhiều đức-tính, 
thông Мён kinh Phệ-Đà, mong rửa tội nên xuống biền 
vì thương mình theo cách rữa tội. Lúc ấy nước biền lớn 
lên tràn - ngập vị Bàlamôn cho đến chết. Đức Phạm- 
Thiên là cha của vị Balamôn ấy, khi được rõ nước biển 
lên lấp khỏi đầu hại con ngài, nên ngài giận mới phán 
rằng : «Từ đây nước biền phải mặn, không một ai uống 
được?. Cho nên từ đó đến nay nước Ыёп vẫn mặn không 
một ai uống được). 

— Nầy anh SUBHOGA ! Vị Balamôn nầy có nhiều 
đức-tính là bậc đáng cúng- dường của trời Đế - thích. 
KANARITTHA tán-dương чу - đức kinh Phệ - Đà, và 
Balamôn theo sự tínngưỡng của у là tà-kiến, sai pháp- 
luật như thế. 

Tất cả loài rồng đến thăm và hầu-hạ đức Bö-tát, khi 
được nghe lời giảng - giải của KÃNÄRITTHA đều tin 
théo tà-kiến cả, vì cho rẵng ARITTHA nói đúng. Đức 
Bö-tát nằm trên long -sàng nghe ARITTHA thuyết từ 
đầu đến cuối, ngài bèn nghi rằng ‡ đề ta phá nghỉ cho 
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phần đông khỏi làm lạc, bó hån tà-kiến mà theo về 
chánh-kiến. Ngài bèn dậy, đi tắm rửa xong, lên ngồi 
trên bảo-tọa, gọi tất cả đến nghe rằng: «Nây ARITTHA | 
\пһїпр lời em giảng vë đức của kinh Phệ-Đà, sự cúng- 
dường: với đức của Balamôn đó đều là tà-kiến, mà các 
thầy Balamôn soạn đề lại cho chúng được phát-sanh lgi- 
lệc. Các bậc trí-tuệ không bao giờ tin-tưởng những điều 
йу, Sự cúng - dường lửa không đem người về cƏi trời 
được đâu. Lời của em giải đó; anh không nhận một câu 
nào là chân-chánh cả. 

Này em ARITTHA ! Những người дос đủ tam РҺё- 
Đà, chỉ làm cho những kẻ si-më, lầm lạc, chớ bậc trí-tuệ 
không ai vừa lòng nghe đâu. Những kẻ ngu - đốt mới 
chịu lời dạy bảo ấy. Nếu ai tin theo át phải sa trong 
4 ác-đạo. Ví như loài thú thấy sóng nắng tưởng là nước, 
mong được uỗng, nhưng nào có nước; rồi phải chịu chết 
khát giửa trời thế nào, kẻ si-më vô trí - tuệ, khi nghe 
thấy không phân-biệt, hiều quấy theo tam Phệ-Đà, thực- 
hành theo thân, khầu, ý ác, sai lời Phật-dạy át sẽ bị bại 
trong kiếp nầy và đời sau, cũng như loài thú thấy sóng 
nắng rồi cho là nước vậy. 

Này em ARITTHAI Кё ngu đốt làm lạc theo tam 
Phậ-Đà, làm điều tệi-lỗi, tạo nghiệp ас, phản bạn, hành 
trái với chân-lý, khi quả theo kịp sẽ chịu nhiều thống-khổ. 
Không nên nương theo kinh tam Phệ-Đà đâu. Cái quả 
học theo tam Phệ-Đà, không sao che ngăn ác-quả mà 
mình đã tạo, do đấy bậc trí-tuệ không gọi tam-phệ đà 
là pháp cao-quí, đâu. 
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Này em ARITTHA l Lời mà Balamôn nói Đại-Phạm- 
Thiên dạy các đức vua phải chiến-thắng kẻ thù nghịch, 
gìn giữ biên-cương đó, tin thë nào được. 

Nầy em ARITTHA ! Tam-Phệ-Đà là lời ghi chép 
tô-điềm đề lại của các Balamôn theo sở-thích, cũng như 
chỉ dụ của vua. nếu không lưu-ý quan-sát. thì khó phân- 
biệt chơn-giả, chánh-tà. Ví như đường bị ngập, nếu 
thiếu óc suy-xét thì khó đi được an-vui. 


Này ARITTHAI Những người giàu-có tận-tụy tìm 
làm công- việc là nhân mong được của-cải ; các 
Balamôn cũng có tâm xan-tham tạo những tội các là 
nhân sanh tội lỗi như thế. Vì còn đều đủ pháp thế-gian (1) 
là: được lợi thì mừng, thất - lợi thì buồn; được quyền, 
thì vui mất quyền thì khồ v.v... các Balamôn đây 
khác hàn với hang Balamôn ngày xưa, bởi không thực- 
hành chánh-pháp theo Balamôn trước, không có trí-tuệ 
quan-sát chu-đáo, đề tìm tội phước, chánh tà. 

Nầy em ARITTHA 1 chúng-sanh hiện-hửu chẳng có 
một ai lia khỏi tám pháp thế-gian đâu ; các Balamôn cũng 
chưa khỏi, vẫn còn xao-động vì tám pháp thế-gian, giống 
nhau. Những điều giả-dõi, phỉnh người rằng là cao-qui. 
Họ chú tâm đến sự lợi-lộc; mong quyền-thếể mãi mãi, 
như thế thì cao-quí chó nào ? 

Khi đức Во - tát là bậc sẽ giácngộ Chánh-Đẳng 
Chánh-Giác, ngài giảng-thuyết phá tan tà kiến như thë, 


(1) Tám pháp thế-gian : Khen, chê, vui, buồn, được quyền, mất quyền, được lợi, thút lợi. 
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khiến những loài rồng, bộ-hạ, nhất là em ARITTHA đều 
| trở nên chánh-kiến theo ngài như thë. 


Về phần các loại rồng, sau khi được nghe chánh-pháp 
| của đức Böồ-tát bèn phát tâm hoan-hỉ, ưa-thích, hoan-hô 
| đức trí-tuệ của Bö-tát. Đức Bồ-tát dạy đem người thợ 
săn thả về nhân-gian. 

| ЅАСАКАВКАНМА"”АМТО — Đây nhắc trở lại về 
| đức vua SÂGARABRAHMADANTO là vua bác của đức 
Bö-tát. Đức vua không quên lời hứa với các cháu của 
ngài, nhất là với đức Bö.tát. Đến ngày hẹn, đức vua 
cùng các quan ngự đến tịnh-thất, chỗ ngụ của vị đạo-sĩ, 
là phụ-vương của ngài. 

Về phần đức Bö-tát, ngài cũng tàu với cha mẹ ngài 

| hay; và thỉnh song thân của ngài đồng lên nhân-gian đề 
viếng vua bác và Ngoại - tô, có quân-lính röng hô- giá 
| hoàng-gia đến sông YAMANA, ngự ngay đến tịnh-thất 
của vị đạo-sĩ ngoạitồ. Đức Bồ - tát ngự đi trước, các 
| anh em và cha mẹ ngài lần-lượt đến sau. 
Đức vua BARANASI là vua bác đã đến trước trong 
| tịnh-thất của phụ-vương ngài; xem thấy đức Bö.tát đến 
| với rất nhiều quân-binh, đức vua nhận không biết là 
cháu, mới bạch hỏi phụ-vương rằng : 

Tâu phu-vương, đức vua ngự đến đó có đủ quân- 
bình hộ-giá, trang-sức đủ 7 báu chói-lọi rực-rở, xem rất 
ngoạn-mục. Đức vua näy uy phong Ат. іё, đường-đường 
chính-chính như đức Đẽ-thích thắng hơn A-Tu-La-Vương. 
Đức vua nầy danh-hiệu là chi? Ngự trong kinh-đô пао? 
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Đức đạo-sĩ đã đắc ngủ-thông. có nhiều uy-lực, khi 
nghe vua SAGARABRAHMADATA, là hoàng-nhỉ của 
ngài tàu hỏi như thế, mới đáp rằng: Này hoàng-nhi ! đức 
vua đấy không phải là аї xa lạ, tức là cháu của hoàng- 
nhi, tên ВНОВІРАТА là con của nàng SAMUDDHAJÃ, 
em gái của hoàng-nhi và là của Long-vương РАЅАКА. 
ТНА dưới long-cung — Khi đức vua ЅАСАВАВВКАН- 
МАРАТА dang đàm -thoại cùng phụ-vương thì các 
tướng rồng đến, vào qui тор làm lễ rồi ngöi nơi phải lẽ. 

Về phần BHÚRIDATA (Bö-tát), SUDASANA, 
SUBHOGA, ARITTHA và Đức Long-vương DASA- 
RATHA đồng nhau làm lễ vị Đạo-sĩ và đức vua 
SÄGARABRAHMADATA. 

Khi đó, đáng thương-xót cho nàng SAMUDDHA/Ã, 
từ ngày nàng xa-cách vương-huynh của nàng là ЅАСА- 
RABRAHMADATA; ngự xuống long-cung đến nay rất 
lâu, cho đến khi cả 4 con của nàng trưởng-thành, nàng 
mới được gặp anh. Lạy cha, mừng anh rõi, nàng than 
khóc kê-lễ chuyện hàn-huyên ấm lạnh, cơn nhớ tưởng 
thiết-tha, tình thương yêu thân-thiết đến cha và anh. Khi 
đã được giải buồn; bà hỏi thăm chuyện trò cho đến trời 
hung sáng. 

Nàng SAMUDDHAJA và 4 con, đồng nhau lay từ- 
biệt đức Đạo-sỉ và đức vua SÃGARABRAHMADATA 
trở vẻ long-cung. 

Phần đức vua ЗАСАКАВКАНМАРАТА ngự lưu 
lại với đạo-sĩ là phụ-vương của ngài đến 2, З ngày sau 
mới -từ tạ trở về kinh. đô BARÄNASI. 
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Nàng SAMUDDHAJÃ về long-cung cho đến ngày 
mạng-chung tại сбї rồng. 

Đức BHURIDATA (Bö-tát) hằng thọ-trì giới được 
trong sạch cho đến ngày tan-rå ngũ-uần, được sinh lên 
thiên-cung. Những loài rồng nghe theo lời dạy bảo của, 
đức Bö-tát cũng được lên cöi trời rất đông. 

ЅАТТНА — Đức giáo-chủ khi thuyết xong bèn giảng 
пёр rằng: Nầy chư thiện-tín 1 Cận-sự-nam là bậc hiën- 
minh ngày xưa là Như.Lai дау, dầu trong kiếp trước; 
Như-Lai lộn kiếp là BHURIDATA (Bồ-tát) cũng từ bỏ 
sự cao sang quyền-thế nơi сӧї rồng; tìm chỗ đề .thọ 
Bát-quan-trai giới không dễ-duôi, như thë. 

Đức Phật giảng xong, ngài hợp các tiền - kiếp lại 
như vầy: ТАРА KALE МАТАРІТАВО — Trong thuở 
đó, đức hoàng-phụ và mẫu hậu của ВНОВІРАТА nay 
là Tịnh Phạn-vương và МАҮА hoàng-hậu; (NESADO) 
— người thợ sẵn nay là Đề- bà -đạt- da SAMADATO 
(ЅОМАРАТА) пау là ANANDA ; (ACCAMUJĪ) — Nàng 
ACCAMUJI nay là Tỳ-kbưu-ni ОРАУАММАТНЕВА ; 
(SUDASANA) nay là đức Xá-Lợi-Phất; SUBHOGA 
nay là Đại- đức Mục-kiền-lên; KANARITTHA nay là 
Tỳ-khưu SUNAKKHATTATHA — BHURIDATA nay 
tức là Như-Lai đây. 


BHŨRIDATAKAM NITTHIFAM 
Dứt truyện BHŨRIDATA Bồ-lát 
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CANDAKUMARA JATAKA 
TRUYỆN CANDAKUMARA 
ВӦ-ТАТ TU HẠNH HHÃN-NHỤC BA-LA-MẬT 


КАЈА SILUDDHAKAMMATI IDAM SATTHA 
СІЈЈНАКОТЕ РАВАВВАТЕ VIHARANTO DEVA- 
DATTAM АКАВВНА KATHESI TASSA VATTHUN 
SANGHABHEDAKE.... РАРОМАТІ. 

Đức Thế- Tôn là dšng giáo-chủ tỗi-cao trong tam- 
giới, khi ngự trong thạch-đệng GIJJHAKUTA, ngài đề- 
cập đến Đề-bà đạt-da chia rë tăng, rồi ngài thuyết-pháp 
về tích CANDAKUMARA này. Các bậc A-xà-lê (1) 
giải rộng thêm như уду: Các bậc trí-tuệ nên biều ràng: 
Đức A-xà-lê dần tích Dë -bà đạt - đa chia-rẻ tăng, từ 
ngày xuẫt-gia cho đến khi đức vua ВІМВІЅА ВА thăng-hà. 

` Đây xin giải rộng về chuyện САМРАКОМАКА : 

Thuở đãng Đại-bi ngự trong thạch-động GIJJHA- 
KUTA, một ngày nọ, chư tỷỳ-khưu cu-hội nơi phước-xắ, 
đàm-thoại cùng nhau về câu chuyện Đề-bà đạt-đa làm 
việc không tốt rằng : Nầy các Һау! Bš-bà-đạt-đa là kẻ 
bạc nghĩa vong-ân Đức Thế - Tôn, có tìm dịp giết-hại 
nhiều người, cũng vì có tâm buộc oan-trái với Đức Giáo- 
chủ. Nhờ nương với đức Phật mà những Кё ấy mới được 
thoát nạn Khi chư tăng bàn luận cùng nhau như thể: 


(1) Đức Bồ-tát giáng-sanh 
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nhờ nhỉ thông, Đức Thế-Tôn biết chuyện ấy, ngài bèn 
ngự đến phước-xá, vào ngồi trên Bảo-tọa. rồi phán hỏi 
rằng : < Му các thầy Ty-khuu! Các ngươi hội hộp nói 
vë chuyện chỉ dày >. 

— Bạch đức Thế-Tôn, chúng tôi luận vë D ë-bà-dat- 
đa quên ơn Đức Thế-Tôn, nên làm hại nhiều người, chỉ 
vì gây oan-trái với dàng Đại-bi. 

— Này сас thầy ! Chẳng phải hắn chỉ quên ơn Nhu- 
Lai trong kiếp nầy mà thôi, từ bao kiếp trước Đề-bà- 
đạt đa cũng bạc nghĩa Như-Lai váy, mong giết hai rất 
nhiều người, cũng do có tâm gây oan-trái với Như-lai, 
như trong kiếp nầy vậy. Đức Тһё- Tôn chỉ giảng bấy 
nhiêu rồi піп thinh. Chư tăng mong được nghe tiền kiếp, 
mới quỳ cầu đức Thế.Tôn thương xót thuyết cho chư-sư 
nghe. 

Đức Thẽ- Tôn từ-biạ bèn giảng vẻ chuyện CANDA- 
KUMARA răng: « Náy các thầy tỳ-khưu 1 ATITE KALE 
— Thuở xưa, thành BARANASI có tên rörệt là PUP- 
PHAVADI, có một đức vua EKARAJA là hoàng-tử của 
đức vua VASAVATTI, thống-trị trong thủ đô PUPPHA- 
VADI. Ngài có một đông -cung tên là CANDAKU- 
MARA (1). Khi đức CANDAKUMARA biết đi, hoàng- 
hậu sanh được một hoàng-tử nữa tên là SURIYARAJA- 
КОМАВА. Lúc hoàng-tử này biết nói, hoàng-hậu sanh 
thêm Công-chúa SELA. Đức vua có hai hoàng-tử nữa là : 
BHADDASARA và SURAKUMARA, khác mẹ. 


(1) Đức Bồ-tát giáng-sanh. 
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Khi đức CANDAKUMARA (Bö-tát) thành-nhân, vua cha 
bèn cho sánh-duyên với công-chúa CANDAKUMARI làm 
chánh-thất của Bồ-tát, rồi phong cho ngài làm thứ-vương, 


Có một Bà-la-môn tên KANDAHÃLABRAHMANA 
làm сб-уйп dạy đức vua. Đức vua thấy KANDAHALA- 
BRAHMANA có nhiều trí-tuệ nên phong cho làm quan 
tòa đề phán-đoán. Khi được làm quan cao cấp, KANDA- 
HÃLABRAHMANA quên mình, không biết sợ tội-lỗi gì cả, 
xử-đoán bãt-công không tuân pháp-luật, phân-xử theo ý- 
muốn, tham-quan ó - lại thường thường như thế. 

Ngày nọ, có Кё kiện nhau đến cửa tòa ; khi 
KANDAHALABRAHMANA được hối-lộ rồi, xử cho 
người thất thành đặng kiện. Họ bất bình, khi ra khỏi 
tụng đình, vừa thấy đức CANDAKUMAÄRA vào chầu 
vua cha, hắn bèn qui xuống bên chwn đức Bö-tát rồi 
vật mình than khóc. 

Đức Bö-tát xem thấy tình-trạng như thế bèn hỏi: 
< Сб sao, người lại than-van khô não ? > 

Trăm lay ngài, nay KANDAHAÄLABRAHMANA là 
kẻ si-mê, xử-đoán không công-bình, được của Һбї-10› 
bỏ công-lý, tôi phải mà xử tôi quấy, làm cho tôi bất bình 
buồn khô ; cầu xin Ngài từ-bi thương-xót cứu-độ cho ngu 
dân nhờ. 

Vậy, ngươi Һау theo cùng ta đến trước tòa kháng- 
cáo (1), không sao đâu. Rồi Ngài vào tự mình phán đoán 


(1) Chống lại một bản án do tòa xử mà mình không chịu. 
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theo công-lý cho dân-chúng thấy rõ rằng: « Người nầy 
ngay, kẻ kia gian, phán quyết theo chánh-pháp >. 


Tất cả nhân dân và quan-tòa hiện-diện trong tòa-án 
đều hoan-hô «đúng lắm» tán-dương đức Bồ-Tát vang rën. 
Tiếng reo mừng thấu đến tai đức EKARAJA là phụ- 
vương của Bồ - tát Đức vua bèn phán hỏi quân hàu, 
họ tâu rằng: « Đó là tiếng hoan-hô khen ngợi đức 
CANDAKUMARAÄ là hoàng-tử của lệnh hoàng-thượng, 
vì hoàng-tử đã phân-xử theo công-lý không tây-vị». Đức 
vua ЕКАВАЈА biết được rất hài lòng ; Нёс mắt xem 
thấy đức Bö-tát vừa đến chầu, mới phán rằng: Nầy con 
CANDAKUMARAL Từ đây cha phong cho con làm pháp 
quan đề xét-đoán tất cả công việc trong tòa. Từ 46, 
KANDAHALABRAHMANA bị loại ra khỏi pháp-đình, 
không còn hưởng quyền -lgi chi cả. KANDAHALA- 
BRAHMANA cõ-tâm buộc oan-trái, tìm др 'đề bắt lỗi 
đức Böð-tát; không giờ phút nào bỏ qua. 


Mật đêm nọ, đức vua ngủ mê đến rạng-đông, ngài 
nằm mộng thấy đến Đạo-lợi thiên-cung, nào là lầu vàng, 
điện ngọc, bảy báu cao 60 do-tuần ; có đường di rộng-rãi, 
đầy những cát vàng; có đền vua cao vút 100 do-tuần, 
toàn là ngọc bảy báu, đủ thứ hoa thơm ngũ-sắc¿ vườn 
thượng-uyễn, ao sen cao đẹp, хеп rất ngoạn-mục. Chư 
thiên nam, nữ hội họp du-lảm tắm chơi, thiên nữ hái 
hoa và ca-sang múa hát hầu-hạ đức Đề-thích. Ngài xem 
càng vừa lòng thỏa da, ưa thích mê-mết. 


Đức vua ЕКАВАЈА thấy mộng đến đó thì thức dậy. 


—. HỆ ыш 


Ngài nghỉ nhớ đến cối trời, thật là vinh-hoa, phú -quí, 
mong được lên thiên-cung đề thọ hưởng cảnh hạnh-phúc 
ấy, nhưng không biết phải làm phước chỉ mới được thọ- 
sanh lên đó. Vậy sáng sớm trầm së dời các-quan vào chầu, 
đề hỏi thấm đường lên Đạo-lợi thiên- cung. 

Sáng ra, đức vua EK ARAJA ngự di tắm rửa, trang- 
điềm y-phục Để-vương xong, ngài dạy các quan-quân hộ- 
giá ngài đi du-lảm. 

Có KANDAHALABRAHMANA đến lay chào trong 
nơi đấy, rồi tâu rằng : “Đêm hôm lệnh hoàng-thượng 
được an-giắc chăng ? > 

— Này khanh ! Nào có được an-vui đâu. Ngài bèn 
cho phép vị cỗ - уйп KANDAHALABRAHMANA ngồi, 
rồi bày tỏ về sự nẫm mệng của ngài mà rằng : < Nầy 
hiền-khanhl Những hàng nam-nữ nào trong thế-gian, 
làm phước bố-thí trong kiếp nầy, đến khi tan-rả ngủ-uần 
sẽ được thọ sanh trong nơi nào ? Phước thể nào, mới 
được sanh lên cõi trời ? Ngươi có nhiều trí-tuệ, vậy Һау 
giải cho trâm nghe phân-minh >. 

Thật ra đức vua nên hỏi câu nầy nơi đức Phật- 
Toàn-giác hoặc Thinh-văn-giác, đến các thánh-nhân, nếu 
không có hạng ấy thì nên tìm đến đức Bö-tát mà nhờ 
giảng-giải. Nay, đức vua lại trở hỏi КАМРАНАІА- 
BRAHMANA, khác chỉ kẻ då lạc đường 7 ngày; không 
biết iði ra, lại tìm đến người lầm пёо trọn tháng thì càng 
luống công vó-ích. Như đức vua EKARAJA phán hỏi 
KANDAHALABRAHMANA là người si-mê, hỏi đến hắn 


thì làm cho ngài càng thêm деп tối nữa. Được nghe đức 
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vua hỏi nhw thể, KANDAHALABRAHMANA lấy làm 
mắn-nguyện, dinh-ninh rằng đây là dịp may cho ta báo- -oán; 
giết kẻ thù là Hoàng-tử CANDAKUMARA. Sự mong 
mỏi của ta sẽ được kết-quả theo sở-ước chẳng sai; nghi 
rồi КАМОАНАГАВКАНМАМА bèn tâu thỉnh đức vua 
vào trong mà rằng : 

Tàu, nếu bệ-hạ hy-vọng được lên thiên-cung, bệ-hạ 
nền giết người như : vợ, con; gia-súc là: trâu, bò, ngựa; 
voi vô-tội đề cúng-dường lửa. Tàu bệ-hạ như thế chắc 
һап được lên cöi trời. Тап, hàng nam, nữ không phải 
làm lành bó-thí mà được sanh lên thiên-cung đâu. Chỉ 
cúng-dường lửa đó, mới thật là phương-pháp đem người 
lên cõi trời được chẳng sai đâu ; bệ-hạ ước mong được 
lên thiên-cung, vậy cần рәм thực-hành theo lời bạ-thần 
đã tâu đó. 

— Này hiền-khanh ! Cáng-dường lửa là thế nào? 
Giết người vô tội là sao? Hiền-khanh háy giải cho trầm 
nghe đi. 

— Tàu lệnh Hoàng-thượng, cúng dường lửa là phải 
giết bốn giống chúng-sanh, mỗi loại : 

1/— 4 Hoàng tử. 

2/— 4 Công-chúa. 

3/— 4 Hoàng-hậu. 

4/— 4 Triệu-phú. 

5/— 4 Bò-đực 

6/— 4 Ngựa cởi. 

7/— 4 voi kéo. 
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Dùng dao chặt đầu chúng-sanh ấy, rồi lấy mâm vàng 
hứng máu đem đồ trong hầm cúng-dường lửa. 

Tàu, các Đế-vương ngày xưa mong được lên trời, 
thường giết con, vợ v.v... cúng dường lửa như vậy. 

Таи, lệnh Hoàng-thượng là chúa-tề, ngài bố-thí cơm, 
gạo; nước, y-phục đến Sa-môn, Balamôn, kë nghèo đói, 
cô-độc thật vô-ích, không có phước chỉ cả. Giết con 
trai, con gái v.v... 18у máu đem cúng-dường lửa gọi 
là bố-thí cao-thượng;, trong kiếp biện tại nầy. 

Nghe đức vua và КАМОАНАГАВВАНМАМА trù- 
tính như thë, những người treng hoàng-cung rất sợ-hãi, 
khóc la, kề lễ vang-động khắp hoàng-cung. 

KANDAHALABRAHMANA bèn tàu thêm rằng : 
Cách cúng - dường lửa như vậy, lệnh hoàng thượng có 
thề làm được chăng ? 

Này hiën-khanh! Ngươi cứ thực-hành đi, trầm cho 
phép khanh thi-hành cho được kết-quả vui đến trầm. 

Vị cố-vấn nghe rồi rất hân-hoan rằng : Nay sự thạnh- 
lợi phát sanh đến cho ta rồi. Hắn bèn dùng lời phủ-ủy 
đức vua rằng: Tàu bệ hạ, hang người không bạo-dạn 
không thề cúng-dường lửa được. Đây là việc phước 
lớn và rất khó làm, bệ-hạ đừng trề - паі, hãy dạy bắt 
những chúng-sanh ấy hội họp lại đây cho đủ đi. Phần 
hạ-thản lãnh việc đào hầm đề cúng-dường; dâng đến 
bệ-hạ. Nói xong; vị cõ-vẫn từ-tạ lui ra khỏi thành lo 
sắp đặt đào hầm, cho có đủ vật dụng theo phép cúng 
dường lửa. 
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Khi ấy, đức vua EKARAJA phán dạy quân hầu 
rằng: Các ngươi hãy dần 4 con của trầm đến đây, là : 
CANDAKUMARA, SURIYAKUMARA, BHADASENA- 
KUMÄRA. SURAKUMÄRA đề trước sân rồng cho trầm 
giết lấy máu cúng dường lửa,ngày nay((CANDAKUMARA 
và SURAKUMARA là con của hoàng-hậu GOTAMI; 
còn hoàng-tử SURIYAKUMARA và BHADASENAKU- 
МАКА khác mẹ). Quân hầu nghe lệnh vua truyền liền 
đến bắt CANDAKUMARA trước. Thưa rằng < Chúng 
tôi vâng chiếu -chỉ đến bắt ngài đem giết lấy máu đề 
cúng-dường lửa. Xin ngài vui lòng đừng dề-duôi cưởng- 
lại lệnh truyền. 

Đức CANDAKUMARA (Bö tát) hỏi: Nầy các ngươi 
do nhân chỉ mà phụ-vương dạy bắt ta cúng-dường lửa. 
Ai trù-liệu ra chuyện nầy ? 

Thưa, đây là tời tâu bày của KANDAHÄLABRAH- 
МАМА rằng: < Nếu Hoàng-thượng muốn được lên thiên- 
cung hãy giết. các con trai, соп gái và loài giỉa-súc, 4 
chúng-sanh mỗi loại; chặt đầu lấy máu đem cúng-dường 
lửa thì sẽ được thọ sanh lên cồi trời, KANDAHALA- 
BRAHMANA tâu như vậy nên hoàng-thượng mới ra 
lệnh bắt hoàng-tử đấy. 

Phụ vương chỉ truyền bắt một mình ta, hay còn giết 
ai nữa ? 

—- Thưa, lệnh hoàng-thượng dạy bắt cả 4 hoàng-tử 

— Đức Bồ-tát nghe rồi than rằng: < Ôi! đây cũng 
vì KANDAHALABRAHMANA oán giận ta, nên tìm 
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chước báo thù. Từ ngày hắn không được lợi quyền 
trong pháp đình đến nay, hän mới hại ta như vầy. О! 
thảm thương thay những người đồng chung số phận với 
ta, vì ta mà phải bị hại chung. Các ngươi hãy thi-hành 
theo chỉ-dụ, ta đâu dám cải lệnh phụ-vương Ta chỉ mong 
khần-cầu xin phụ-vương ân-xá kẻ khác. 


Quân hầu liền bắt đức Bồ tát dem nạp trước đền, 
rồi lần lượt dần 3 hoàng-tử nữa là: SURIYAKUMARA, 
BHADAKUMARA và SURAKUMÄRA đề gần đức Bö- 
tát, rồi vào tâu rằng: Tâu hoàng-thượng, chúng tôi đã 
bất bốn hoàng-tử nạp trước bệ rồng. 


Đúc vua bèn dạy rằng: Các ngươi hãy đi dần 4 
Công-chúa là: UPASENA, КОП А, MUDDHIKÃ và 
NANDA, đem đề gần các anh của chúng đó, cho trầm 
cúng-dường lửa. 


Các quân hầu vào hoàng-cung thưa rằng: Chúng tôi 
vâng lệnh Hoàng-thượng đến bắt các công-chúa đề cúng 
dường lửa; ngày nay. Các công-chúa đều sợ bãi nhào 
lặng than khóc. Các quân hầu liền dần 4 công-chúa đến 
trước đền. 


Đức vua truyền sai đi bắt 4 Hoàng-hậu dung-nhan 
xinh đẹp sắc nước hương trời là : Bà VIJAYA, bà 
VIAVADI, bà KESINI và bà SUNANDA đem đến cho 


đều аа, 


Quân hầu bèn tuân lệnh làm theo, dẫn 4 hoàng-hậu 
đến đề gần đức Bö-tát. 
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Đức vua truyền day bắt 4 nhà triệu-phú là : PUNNA- 
MUKHA, BHADOHIYA, SIÑGÃLA và BHADDHA, 


đề trước đền. 


Khi các quan hầu vâng lệnb bất 4 hoàng tử, 4 công- 
chúa, 4 hoàng-hậu thì không nghe dân-chúng nói lời gì. 
Về phần 4 nhà triệu-phú họ có nhiều thân-tộc, bạn-bè, 
nên khi quân hầu đến båt thì có tiếng kêu oan vang-động 
rằng: < Nầy chúng ta ôi | Nay đức vua dạy bắt 4 Triệu- 
phú của chúng ta đem cúng-dường lửa ». Tất cả thân- 
bằng quyến thuộc đến bao- vây 4 triệu-phú, vào đến sân 
rồng, rồi quy tâu cầu khần, хіп tha mạng sống cho 4 
nhà Triệu-phú rằng : «lâu xin hoàng-thượng từ-bi đừng 
hại 4 Triệu phú chúng tôi». Khần cầu thế nào cũng vô- 
ích, các quân hầu dẫn 4 nhà Triệu-phú đến trước đền. 

Liền đó đức vua dạy bắt 4 voi là: ABHAYA, МАГА- 
GIRI, ACCUGGA và VARUNA ; bắt 4 ngựa là: KESI, 
SUBHAMUKHA, PUNNAMUKHA và VINATAKO, và 
3 bò đực là: AYUDHAPATI, MODAKA, SISABHA 
và KAVAMPA. 


Đức vua truyền lệnh cho bắt đủ các nhân-vật họp 
lại một chỗ rồi, ngài phán : Sáng sớm, trầm sẽ khởi sự 
cúng dường lửa. 

Nói về phụ-hoàng, và hoàng thái-hậu của đức vua 
EKARAJA, hai hoàng-tộc nầy vẫn còn sinh tön. Các đại. 
thần dần nhau đến tàu cho Hoàng-thái.-hậu hay về việc 
đức vua cúng-dường lửa ấy; phải giết 4 hoàng-tữ, 4 
Công-chúa, 4 Hoàng-hậu, 4 Triệu-phú và các gia-súc v.v: 
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Bà hoàng-thái-hậu nghe qua ngậm ngùi, bà đưa hai tay 
lên than thở, rồi đến ra mắt Hoàng-nhi và hỏi rằng : 
«Nầy hoàng-nhi ! Mẹ nghe hoàng-nhi định hạ-sát 4 hoàng- 
tử đề cúng-dường lửa phải chăng ? 

— Tàu mäu-hậu, con sẽ giết 4 hoàng-tử, nhất là 
CANDAKUMARA đề cúng dường lửa được lên thiên- 
đàng. 

— Hoàng-thái-hậu cản rằng : «Hoàng-nhi бї! Hoàng- 
nhi hành-đệng như thế không nên. Giết con, vợ mà được 
lên thiên đàng đó, là sai với lë đạo từ ngàn xưa. 

Nầy hoàng-nhi сао quí! Sự sát-hại chúng-sanh là 
tạo ác-đạo, không phải thiên-đạo đâu — Hoàng-nhỉ nên 
vâng lời ше, mà tha chết cho vợ, con đi. 

— Đức vua nghe mẫu hậu nói như thë, bèn đáp 
rằng: « Sự giết con trai, con gái cúng - dường lửa mà 
được lên thiêng-đàng ấy chẳng phải lời nói ngoa đâu, 
chính là vị сб-уап KANDAHALABRAHMANA chỉ-dần 
dấy. Tâu mầu- hậu, vì con mong mồi được lên thiên đàng 
hưởng sự giàu sang hạnh-phúc, nên mới nghe lời dạy 
của cố-vấn KANDAHAÄLABRAHMANA mà giết cho đủ 
4 con trai, 4 con gái, 4 hoàng-hậu v.v... đề cúng-dường 
lửa, là điều bố-thí rất cao.thượng, ít ai làm được. Vi cỗ- 
vẫn giảng rằng : Nếu đức vua nào, đành dứt bỏ những 
nhân -våt thương-yều tríu-mến mà cúng-dường lửa, thì åt 
sẽ được lên thiên-cung, chắc-chắn. Những hành- động ấy 
không phải tự con, do lời chỉ-dẫn của KANDAHALA- 
BRAHMANA nên con mới nghe theo, vì con mong được 
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lên cối trời». Thật vậy, đức vua EKARAJA đã quá tin 
tưởng như thể, dầu mầu-hậu của ngài khuyên đến даи, 
ngài cũng không tuân lời. 

Đức hoảng-thái-hậu đã củng đường, không hy-vọng 
vào đâu cho hoàng-nhi nghe theo lời khuyên của bà, nên 
buộc lòng phải trở về cung пбі, 


Đức vua EKARAJA vừa đưa mẹ trở về hoàng-cung 
xong, thì hoàng-phụ của ngài lại đến nữa. Hoàng-phụ ngài 
phán hỏi : 

— Này hoàng-nhi ! Hoàng-nhi sẽ giết 4 hoàng-tử đề 
cúng-dường lửa phải chăng ? 

— Tâu phụ-vương, con định giết các con và vợ 
cùng các loại chúng-sanh đề cúng- dường lửa theo lời 
dạy của KANDAHAÄLABRAHMANA rằng: khi đã làm 
như thể, sẽ được lên thiên-cung. 


— Này Hoàng-Nhil Hoàag-nhi làm vậy không nên. 
Sự sát hại con trai, con gái là điều tội-lỗi, sẽ bị sa trong 
4 ác-đạo. Hoàng-nhi nên tỉnh-tấn bõ-thí, trì-giới, phụng- 
sự mẹ cha, chú tâm trong pháp її-Ы, không tạo nghiệp 
dữ, không bại chúng-sanh, như thế, là con đường lên 
nhàn-cảnh đó. Nếu hoàng - пһі hành-động ác như vầy 
chàng nên đâu. Hoàng-nhi chẳng nên nghe theo KANDA- 


'HALABRAHMANA làm tội-lỗi như thế. 


Tâu phụ-vương, đây là lời chỉ dần chân -thật của 
KANDAHÄLABRAHMANA, Sự sát-hại vợ con đề cúng 
dường lửa như vậy là điều bố-thí cao-thượng khó làm, 
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kẻ nào thực-hành theo, chắc-chẵn sẽ được thăng thượng- 
giới, nên con hoan-hỉ quyết-định thực-hành cho kỳ được 
như sở-nguyện, ngỏ hầu hưởng hạnh-phúc nơi thiên-cung. 

Đức vua cha bèn khuyên -giáo thêm rằng: Nầy 
Hoàng-nhi! Hoàng-nhỉ nên thống - trị theo thập-pháp- 
vương (1) (DASABIDHARAJA) là: 

1/— DANAM — Bố thí có giới-hạn theo cá-nhân, 
tỉnh-tấn bố thí đến bậc tu-hành, kẻ nghèo khó, tật bệnh, 
cô-độc v.v.. 

2/— SILAM = Trì-giới cho thân khẩu ý chân-chánh. 

3/— PARICCAGAM = Ойт bỏ của.cải đến tất cả 
chúng-sanh, không riêng-biệt. 

4/— AJJAVAM = Có 4 khuynh-hướng pháp, ngay- 
thật; chơn-chánh, là phán-đoán theo luật- pháp, không 
tây - vị. 

5/— MUDUKAM = Có khuynh-hướng mën- '-chuộng 
từ.bi, thương-xót chúng- sanh. 

6/— АТАРАМ = Tinh-tấn trừ điều ác, làm việc 
thiện. 

7/— АКОРНАМ = Không nên giận vô-lý (đè nén 
tâm sân-hận, có tâm từ-thiện). 

8/— AVIHIMSA = Không làm КЪ kẻ khác, có lòng 
từ-bi mån. 


(1) Mười pháp của vua 
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9/— КНАМТІ — Có tâm nhàn nại. 


10/— AVIRODHANA = Không làm sai pháp-luật. 
không khuynh-hướng theo pháp thẽ-g?an. 


Hoàng-nhi hãy tinh-tấn trong thiện-pháp; chớ nên 
làm cho kẻ khác phải đau khô, gìn giữ các con cho được 
an toàn, mới có thê đem lại quõc-thới dân an được lâu dài. 


Đức phụ hoàng hết sức khuyên-lơn thế nào cũng 
vô hiệu - quả, vì đức vua EKARAJA khăng-khẳng một 
lòng, quyết nghe theo lời dạy của vị Cð-vấn KANDA- 
HÃLABRAHMANA. 


Thấy khuyên con không được, vua cha ngậm-ngùi 
giọt lệ trở về hoàng-cung. 


Khi ấy, đức Bð-tát là dòng-dỏi của đức Phật xét 
nghĩ rằng : Đại-chúng bất bình, buồn khô, chỉ do ta mà 
ra cả. Vậy ta nên vào tâu, xin Phụ-vương ân-xá cho mọi 
người cho dân-chúng vừa lòng». Đức Böồ-tát CANDA- 
КОМАВА bèn quì trước bệ rồng; cầu xin: «Таа phu- 
vương, lời KANDAHALABRAHMANA nói, nếu đức 
vua nào cúng-dường lửa bằng các con thì sẽ được lên 
thiên đàng; xin phụ-vương hãy dạy hắn giết vợ, con mà 
cúng-dường lửa đi, cho hắn được lên trời trước, đề làm 
gương-mẫu, rồi sau phụ-vương sẽ giết các con cúng- 
dường, chúng con nguyện hy-sinh tính-mệnh cho phụ- 
vương, không dám trái lệnh. Xin phụ-hoàng bình-tâm 
suy-xét lại nếu lời tâu của KANDAHALABRAHMANA 


là đúng và chơn-thật, cớ sao hắn không giết vợ đẹp, con 
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yêu của hắn. Lời của KANDAHALABRAHMANA như 
giòng nước ngập tràng, không chắc vào đâu. Тап phụ- 
hoàng, kẻ nào cúng-dường lửa sẽ sa địa-ngục. Người 
dạy kẻ khác cúng-dường lửa hoặc có tâm hoan-hỉ, người 
ấy cũng phải chịu khồ trong địa-ngục. 


Таи phụ-hoàng, nên bỏ tà - kiến trước, nếu phụ- 
hoàng tin lời của KANDAHABRAHMANA гӧі phải 


đọa trong 4 ác-đạo. 


Tâu phụ - hoàng, KANDAHALABRAHMANA tin- 
chắc quả-báo của sự cúng- -dường lửa, xin phụ-hoàng cho 
KANDAHALABRAHMANA tự-sát mà cúng-dường đề 
được lên trời trước đi. Vì sao hắn thấy sự lợi-ích mà 
không làm, lại bảo giết anh em chúng con. Xin phụ-vương 
Һау quan-sát cho tường tận trước. Phụ-vương бї! 
KANDAHALABRAHMANA không được của hỗi - lộ 
trong sự xử-đoán nơi pháp-đình, nên mới tìm mưu-chước 
sát-hại chúng con như vậy. Con nay có chết cũng đành, 
nhưng thương-hbại cho các em vô tội, vì sự oán-thù của 
KANDAHALABRAHMANA mà phải chịu liên - cang. 
Phụ-vương ôi! nếu phụ-vương không suy-xét nghe theo 
lời độc ác của КАМОАНАТАВКАНМАМА hành-động 
tội-lỗi, rồi đây, nước mất nhà tan, đến lúc lâm-chung 
phụ-hoàng không tránh khỏi 4 đường ác-đạo. 


Đức Bö-Tát CANDAKUMARA trình-bày cạn lời 
mà cũng không thề làm cho vua cha động lòng thương xót. 


Khi ấy, công-chúa SELAKUMARI là em út của đức 


Bồ-tát, thấy anh hết lòng khuyên-giải mà bất thành, nàng 
rất động lòng, liền quỳ tâu : Phụ-vương định giết chúng 
con, chỉ mong lên trời đề làm gì ? Phụ-vương cần dùng 
cái chỉ mà phải lên thiên-cung, đành sát-hại chúng con? 


Đức vua nghe công -chúa tâu như thế; ngài cảm- 
động nín-thỉnh. 

Có môt em bé, con của đức Bð-tát tên VASULA- 
RAJAKUMARA, thấy cha chịu khồ cầm lòng không đậu, 
bèn nghĩ, đề ta vào tâu với tö phụ-hoàng. xin ân-xá cho 
cha ta kẻo tội-nghiệp. Em bé VASULARAJAKUMÄRA 
liền vào gần nội tô, vừa tàu vừa khóc rằng: « Nếu nội 
tó không thương xót đến cha cháu. thì cũng xin tội-nghiệp 
dùm cháu, vì cháu còn nhỏ dại. đừng giết cha cháu, cho 
cháu có người nương nhờ. Xin nội tó từ-bi thương-xót 
cháu với, vừa tàu xin, vừa than khóc dám đề, vì rất triu- 
mến cha lành >. 


Đức vua EKARAJA thấy cháu thê-thảm như thế, 
đau lòng xót dạ muốn xiu, tầm-thần xao-xuyến, như bị 
tên bắn vào tim, dẫn lòng không được nên cũng khóc 
ròng; đoạn ôm cháu mà dỗ rằng: Cháu 11 lời cháu 
đúng lắm, cháu hãy vui đi, nội tồ sẽ tha cha cháu. Đức 
vua bèn dạy quân һап phóng -thích tất cả. Thôi trẫm 
không được lên thiên-cung cũng cam, miễn sao chúa tôi 
được xum-họp. 


Khi KANDAHÄLABRAHMANA hay được, lập-tức 


chạy vào đền nội tâu rằng: Tâu, vì sao bệ hạ lại không 
giử lời, hạ-thần đã tâu rằng là việc khó làm; mà thực 
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hành được mới là cao-thượng. Bệ-hạ quyết-dịnh phải làm 
cho được, chẳng nên bỏ qua lời nguyện. Đức vua nghe 
lời thúc-dục của KANDAHAÄLABRAHMANA bèn nghe 
theo. Ngài liền dạy quân hầu bắt hoàng-tử, công-chúa, 
hoàng-hậu, các triệu-phú và các loài thú trở lại. 


KANDAHALABRAHMANA nghỉ rằng đức vua có 
tánh nhu-nhược lắm, dạy bắt rói dạy tha, bảo thả rồi 
cho bắt. Với đứa cháu VASALA đến khóc nài-nï mà 
ngài cũng xiêu lòng. Vậy ta nên thỉnh ngài ngự đến hàm 
cúng-dường lửa. Nghĩ xong; KANDAHALABRAHMANA 
bèn tâu thỉnh đức vua đến hảm ngay, rằng: Tâu, hạ- 
thần xin thỉnh bệ-hạ đến dự lễ khai-mạc cúng-dường, bệ- 
hạ sẽ lên thiên-cung; bây giờ đây; đức vua EKARAJA 
trang-điễm bằng 7 báu rồi ngự di. 


Đây nói về bà GOTAMI là mẹ của CANDAKU- 
МАКА (Bồ-tát) xem thấy quân dẫn con đến gần hàm 
cúng-dường lửa, thì rất thương tiếc, vật mình khóc than, 
kẻ-lề, giọt lệ đầm -dë trong cơn tử biệt. Bà liều chết 
vào qui gần chân đức vua mà khän-cäu xin tính-mệnh 
cho các con rằng: Таи, xin lệnh hoàng-thượng từ-bi tội- 
nghiệp thẳn-thiếp là GOTAMI, bệ-hạ đừng giết Æ hoàng- 
tử. Nếu thánh thượng không ân-xá, thì thằn-thiếp cũng 
không sống mà làm gì. Vật mình khóc-lóc, thở than đến 
dâu đức vua cũng bất nề (1). Khần cầu với đức vua 
không được bà liền day qua khiền - trách thậm - tệ 
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КАМРАНАГАВКАНМАМА rằng: < Nšy KANDAHÄ- 
LABRAHMANA ác độc kia! ngươi đem các con ta đề 
cúng.dường lửa, làm cho ta phải chịu khồ-não muôn 
phần, những thống-khồ nầy; sẽ trả lại cho vợ con ngươi. 
Ngươi cỗ-tâm tìm mưu-chước giết соп ta, ngươi làm 
КЬ người, những nỗi đau lòng xót-dạ näy sẽ trả quả ác 
đến ngươi chẳng sai đâu. Ngươi sẽ chịu chết khồ-náo, 
һа xa thân-tộc, vợ con yêu-quí của ngươi, đề ngươi đền 
trả lại những thảm-trạng khốc-hại nầy. Hoàng-hậu nhiếc 
măng KANDAHÄLABRAHMANA nhiều điều chua-cay 
như thë. 


Lúc ау, công -chúa của đức vua PANCALARAJA 
là vương-phi của đức Bö-tát, khóc chồng. Nhưng không 
biết tính lề nào, vì mẹ chàng nàng đã khần-cầu nhiều 
lượt mà đức vua bất kề, nàng CANDA là con dâu thì 
mong gì nài nỉ cho được; cùng kế nên phải đánh liều, 
nàng liền quì dưới chân đức vua mà tâu rằng: Tâu phụ- 
hoàng! nhân sao mà phụ-hoàng chẳng đoái - hoài đến 
hoàng-tử, xin phụ hoàng từ-bi tưởng đến tình phụ - tử 
đừng giết hoàng-tử. 


Đức vua nghe lời van xin của con dâu như thế, 
nên phán rằng: «Nầy con САМОА, con hay là dâu của 
trầm, trầm rất thương-yêu, song vì mong lên trời nên 
Phải buộc lòng giết con trong lúc näy. Con chớ khóc 
than кё, những kẻ chết đó, cũng sẽ gặp nhau trên 
cõi trời >. 


Tàu, nếu phụ-hoàng không thương xót. quyết-định 
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giết CANDAKUMARA cho được, xin phụ hoàng giết 
con trước, đừng đề con quá khô tâm, пао-пё, thê-thảm 
như vầy. Phụ hoàng nở đành giết chồng con, đề con 
sống còn có ích chi. Con xin từ-biệt phụ-hoàng đề đến côi 
ma, chết cùng chồng, ngay bây giờ. Phụ-hoàng hảy sát hại 
con trước đi. Con nguyện chết theo CANDAKUMARA. 

Đức vua ЕКАВАЈА phán với nàng dâu rằng : < Này 
con CANDA ! Con chớ lo ngại về sự chết của chồng 
con, phụ-vương cho con sẽ ở cùng em chồng con. Nghe 
vua cha phán như thế, nàng vật mình than khóc rằng : 
€ Ôi! ta thật là kẻ vô-duyên thiểu phước, được chồng 
vừa lòng yêu mến, mà phụ-hoàng lại nở phân-ly chồng 
vợ như уау, làm cho ta phải trở thành một quả-phụ, 
nỗi khồ nầy ta quyết uống độc-dược chết còn hơn, hoặc 
dùng giây thắt cô tự tử cho rồi, hay nhảy vào đống lửa 
chết thiêu càng tốt. Rồi nàng gọi các con cùng nhau vào 
tâu với đức vua cha rằng: «Cầu phụ-hoàng đừng giết 
chồng con, hãy giết con hoặc các cháu bé đây mà cúng- 
dường lửa. Dầu nàng САМОА quyết hy -sinh đủ mọi 
lë đề cứu mạng cho chồng, nhưng đức vua cũng chẳng 
nghe Nàng bèn trở vào ôm chồng, rồi vật mình nằm 
lăng-lộn bất-tỉnh trong nơi ấy. 

Trong khi CANDADEVI (vợ đức Bö-tát) đang khóc 
than kề - lề, thì KANDAHAÄLABRAHMANA làm vừa 
xong cái hầm đề cúng-dường lửa, liền dạy quân dẫn đức 
Bö-tát vào gần miệng Һат. KANDAHALABRAHMANA 
lẫy sẵn mâm vàng đề hứng máu, rồi đứng dậy di lấy gươm, 
định chặt đầu tất cả, trong giờ ấy. 


— 99 


Lúc đó, nàng CANDADEVI thấy cử-chỉ KANDA- 
HÃLABRAHMANA như thế, nàng hoảng-hốt, không còn 
biết đâu là nơi nương-tựa. Nàng nghĩ rằng: Giờ đây 
không có chỉ nương cậy bằng sự ngay thật, cái quả của 
sự ngay-thật là nơi nương nhờ vững.chắc của chồng ta, 
có thề đem lại sự an-vui được. Nghĩ xong; nàng đưa 2 
tay lên khỏi đầu rồi nguyện trong khi đó rằng : 


TAMATTHAM РАКАЅЕМАТО ЅАТТНА АНА 
SABBASMIN UPAGGATASMIN NISIDITE CANDA. 
SURIYASMIN... АЈЈАҮАМТІ. 


Đức Chánh-đẳng Chánh-giác ngài bèn giảng phân- 
minh giữa tứ-chúng (Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni. cận-sự nam, 
cận sự nữ) nên thuyết rằng: Này chư Ty-khuu! Trong 
khi CANDAKUMARA và SURIYAKUMARA vào gần 
miệng hàm cúng - dường, mà người ta sắp đặt sẵn đó 
Nàng CANDÄDEVI con của đức vua PANCALARAJA 
tỏ lời rung-rung cầu-khần giữa công-chúng, nàng đưa hai 
tay lên lễ-bái chư-thiên rồi nguyện rằng : 


ETENA SACCAVAJJENA «Thưa chư-thiên, do lời 
thành thật của tôi đây, tôi không giả-dối, KANDAHÄLA- 
BRAHMANA này là kẻ vô trí-tuệ, không có. giới-đức, 
là người bãt-lương, không chân-thật, vô bạnh-kiềm ; ; SỰ 
thật là như thế. Do lời thành. thật пау, cầu mong oai- 
lực chư-thiên nhất là đức Đế-thích và Tứ. Đại Thiên- 
Vương hãy ủng-hộ chồng tôi cho thoát khỏi tay Кё ác- -độc, 
đừng cho tôi Па xa chồng tôi trong giờ näy ». 
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Trong lúc đó, đức Đẽ-thích cầm côn sắt cháy dè, 
lướt đến ngự trên hư-không, hét lớn rằng: < Nầy vua 
thông-trị bãt-minh, ngươi được thấy rõ trong nơi nào ; từ 
xưa, ai dạy bảo «cúng-dường lửa bằng máu rồi được 
lên thiên-đàng >. Ai là người chỉ dạy ngươi làm như уду} 
Nếu ngươi dạy giết con, vợ, các nhà triệu-phú v.v.. 
thì ta sẽ bồ côn sắt cháy hỏa-hào nầy lên đầu ngươi ra 
tro bụi lập tức bây giờ ». 


Khi đó, cả hai là: Vua EKARAJA và KANDAHä. 
LABRAHMANA nghe tiếng hét la, quở trách trên trời 
và thấy rõ hào-quang của đức Đẽ-thích thì kinh tâm tán- 
đỡm, mới cho thả ngay tất cả, nhất là hoàng-tử CANDA- 
КОМАВА. Đại-chúng đang hệi-hợp gần nơi hầm cúng- 
dường lửa đều xôn-xao, huyên-náo ; đồng cùng nhau 
người dùng cây đánh đập, kẻ ném đá trúng KANDA- 
HÃLABRAHMANA chết tại chỗ. Thấy KANDAHÃALA- 
BRAHMANA chết кої, công-chúng bèn tiến vào định 
hạ-sát vua EKARAJA. Đức hoàng tử CANDAKUMARA 
(Bö-tát) liền xông đến ôm dë vua cha, khuyên- cang, 
không cho người giết Chúng dân tâu: Chúng tôi tha 
chết cho vua ЕКАВАЈА, nhưng vua nầy rất độc~ác, 
bất minh, chúng tôi không vừa lòng cho thông-trị nữa. 


Chúng tôi bằng lòng loại ra khỏi thành. Nói xong› 
chúng xông vào lột hết y-phục triều-đình của vua, cho 
mặc y nhuộm màu vàng nghệ trở thành kẻ hạ-tiện, rỏi 
đuồi ra ở với bọn người thẫp-hèn độc-ác. Khi đã giải- 
quyết xong những điều không may ấy và xếp-đặt trang- 
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hoàng đề tôn-vương cho CANDAKUMARA (Bö-tát). 
Tất cả dân-chúng, nhất là các nhà triệu-phú đều hội 
lại đông-đủ làm lễ đăng-cực (1) đứớc CANDAKUMAÃRA 
(Bồ-tát) trong lúc đó. 


Khi quan quân; cung phi, đại-thần và vị cỗ-vẫn да 
tẻ-tựu đông đủ, đức Đế-thích cũng dën cầm cây long 
vàng to và thôi sáo chào mừng. Do uy-lực của đức Bë- 
thích đến dự lễ tức-vị của đức CANDAKUMARA (85- tát) 
nên chư-thiên và các ngọc-nữ, nhất là nàng SUJATA 
cũng đến tham-gia lễ lên ngôi của đức CANDAKUMÄ- 
RA (Bš-tát). 

Khi đức Bồ-tát lén ngôi rồi, ngài bèn tu-chỉnh việc 
triều-chính, chần bần dân nghèo, phóng-thích tù-nhân. 
Nhân-dân được gội nhuần ân-huệ, nên trong nước toàn 
dân được an-cư lạc-nghiệp, thật là đời thái-bình thạnh-trị. 

Đức Bö-tát hằng hết lòng phụng-sự cha già, nhưng 
không cho cha EKAR JA vào đền. Ngài ngự đến thượng- 
uyën rồi đi thăm cha, song ngài không làm lễ ; cha ngài 
lại 1 bái ngài và chúc nguyện cho Bồ-tát được an-vui 
lâu dài. 

Đức Bồ-tát trị quốc theo thập-vương-pháp nên sau 
khi thặng-hà được sanh lên thiên-cung. 

ЅАТТНА — Đức Thế-tôn khi đã giãng xong truyện 
đức Bö-tát CANDAKUMARA, rồi giải tiếp rằng : 
BHIKKAVE — ЇМау các thầy Ty-khưu! Đề-bà Đạt-đa 


^———————- 
(1) Đăng-cực là tôn lên ngôi vua. 
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không phải chỉ quên ơn Như-Lai trong kiếp nầy mà thôi, 
Các tiền-kiếp trước khi Như-lai chưa sanh làm CANDA- 
KUMARA, Đề-bà Đạt-đa cũng bạc nghĩa Như-lai vậy, 
chỉ vì oan-trái mong giết hại Như-lai. 

Xong, ngài thuyết-kháp Tứ-diệu-để, chúng-sanh nghe 
và được đắc đạo-quả rất đông. 

Đức ТҺё-Тбп bèn hợp các tiền kiếp lại như уау: 

ТАРА = Trong thuở 46, KANDAHALABRAH- 
МАМА nay là Đề-bà-đạt-đa; Bà СОТАМЇ nay là 
МАҮА hoàng-hậu, tức là Phật-mầu; CANDADEVI nay 
là nàng ВЇМВА, tức là mẹ RAHULA ; nàng SELAKU- 
МАМІ nay là UPAVANNA Tỳ-khưu пі; trẻ VASULA- 
KUMÃRA nay là ANANDA; КАМАСОТАКО nay là 
đức Са-Ріёр ; BHADDHASEMO nay là Mục-kiền-Liên ; 
SURIYAKUMARA nay là Đại-đức Xá-lợi-Phất; đức 
Đế-thích nay là A-Nậu lầu-đà. Tất cả kẻ tùy-tùng bộ-hạ 
của đức Bö- Tát nay toàn là hàng Phật-tử. Đức 
CANDAKUMARA là dòng-dỏi của Phật nay tức là đãng 
Chánh-đẳng Chánh-giác, giác ngộ tất cả pháp như thế 


CANDAKUMARA ЈАТАКА NITTHITAM 
Dit truyện Dð-tát CANDAKUMARA 
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МАВАРА АТАКА 
Truyện NARADA 
ВО-ТАТ ïU HẠNH ХА BA-LA-MẬT 


АНОКАЈА VIDEHANANTI IDAM DHAMMA. 
DESANAM SATTHA LADDHIVANUDYÄNASAMIPE 
RÃJAGAHANAGARE VIHARANTO URUVELAKAS- 
SA PATTHERAM ARABBHA ATHESI. 


(ЅАТТНА) — Một thuở nọ, đức giáo-chủ ngự-an 
trong rừng tre gần thành RÃJAGAHA; ngài đề-cập đến 
nguyên-nhân hóa -độ đức URUVELAKASSAPA, röi 
thuyết về chuyện МАВАРА. 


Các vị A-xà-Lê kết-tập tam-tạng nương theo Phật- 
ngôn nhất là: AHU RAJA VIDEHANAM ITI... rồi 
giảng rộng rằng: Khi đức Thế tôn thuyết DHAMM A- 
CAKKAPPAVATANASUTRA xong, ngài ngự đi hóa-độ 
3 anh em, nhất là URUVELAKASSAPA bỏ tà-kiến, cho 
xuất-gia EHIBHIKKHU (1) trong Phật-giáo ; ngài có tất 
са 20.000 tŷ- khưu tùy - tùng, ngự vào kinh - đố 
КАЈАСАНА đề thủ lời hứa với đức vua Tần-bà-xa 


— U 
(1) Ehibhikkhu = Khi đức Phật gọi như vầy *Ngươi hãy là Tỳ-khưu di? thì đầu được 
cạo, thân mặc y ngay, như người đã xuất-gia 100 hạ. 
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(BIMBISARA) röi an-nghỉ trong rừng tre gần kinh-đô 
RÃJAGAHA. 

Thuở ấy, đức vua Tần-bà-xa và 12 muôn dàn-cư, 
đồng nhau ngự đến lễ Phật, rồi ngồi nơi phải lẻ. 

Khi ау, các Bà-la-môn, triệu-phú suy nghỉ rằng ` 
Đức URUVELAKASSAPA hành đạo theo đức Samôn 
GOTAMA hay là đức Samôn GOTAMA là đệ-tử của 
ngài URUVELAKASSAPA, có thề vậy chăng ? Khi các 
Balamôn và triệu-phú phát tâm nghỉ ngờ, phân-vân 
như vậy. Đức Đại-bi biều rõ tàm-niệm của họ, muốn 
cho mọi người thấu-đáo rằng: URUVELAKASSAPA 
tu theo giáo-pháp của ngài Đức Thế-tốn liền nói với 
đức URUVELAKASSAPA như vầy: KIMEVA DISVÃ 
URUVELAVÃSI РАНАЅІ AGGIN КІЅАКОУАРАМО 
РОССНАМІ ТАМ KASSAPA ЕТАМАТТНАМ 
КАТНАМ РАНІМАМ TAVA AGGIHUTANTI. 


Nầy URUVELAKASSAPAI Ngươi là thầy dạy dỗ 
tất cả 500 Đệ-tử của ngươi trong xóm URUVELA, nay 
cớ sao ngươi liệng bó cả vật cúng-dường lửa ? 

Đức URUVELAKASSAPA mong tỏ bày nguyên- 
nhân ấy cho rõ-rệt, bèn qui bạch bằng câu kệ-ngôn ràng: 

RŨPECA SADDECA ATHO ВАЅЕСА KÄMITHI- 
YO CÃBHIVADANTI YAÑÑÂ ETAM MALANTI 
UPADHISU МАТУА... 


= Bạch đức Thế.Tôn! Thông-thường các Balamôn 
sáng-lập đạo cúng-dường lửa đó, là mong được tăng-gia 
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sắc, thinh, hương, vừa lòng phụ-nữ, tham ngủ - dục là 
điều không tỉnh-khiết. Bạch Phật, tôi đá thấy và hiều 
được sự cúng-dường lửa là không trong sạch, là phiền- 
náo, lôi-cuốn chúng-sanh vào vòng sanh-tử luân-hồi, Bạch 
Phật, tôi quán-tưởng thấy Niết-Bàn là nơi dập tắt phiền- 
não, không cho sanh-diệt nhất là ngũ ип. Tôi thấy chắc 
rằng Niết-Bàn chẳng còn phiền-náo, thoát- ly tam-giới. 
Niết- Bàn nầy, chúng-sanh không thế biết được, bằng 
ngoài đạo tâm của người được chứng quả, thoát-]y tất 
cả thống-khồ. Vì thë, tôi chẳng còn ưa-thích sự cúng- 
dường lửa, và bỏ cả vật cúng-dường như thế. 

Đại đức URUVELAKASSAPA sau khi qui bạch, 
đáp như đã giải; chỉ mong cho công-chúng biết rõ rằng 
ngài là hàng Thinh-văn của đức Đại-Bi, rồi cúi đầu mọp 
nơi chân đức Phật mà tuyên-bỗ rằng: ЅАТТНА МЕ 
BHANTE ВНАСАУА... Đức Thế-Tôn là đãng giáo. 
chủ, tôi là thinh-văn đệ-tử của Ngài. Ngài là đức Bồn-sư 
của tôi. Xong đức URUVELAKASSAPA liền thị - hiện 
thần-thông bay lên không-trung cao một cây thốt -nốt, 
xuống lễ-bái đức Phật rồi bay lên nữa сао 2 cây thốt-nốt, 
3,4, 5, 6 cho đến 7 cây thốt-nốt, nghĩa là bay lên 7 lần, 
trở xuống mỗi lượt đều quì lạy dưới chân của đãng 
Chánh-Đẳng, Chánh-Giác 7 lần như vậy, rồi đến ngồi 
trong nơi phải lẽ. 

Đại chúng xem thấy thần- thông phi-thường như 
thế, rất kính-phục và bàn luận cùng nhau rằng: Đức 
Phật có rất nhiều uy-đức. Ngài URUVELAKASSAPA 
mà chúng ta cho rằng là bậc Alahan mà Phật chinh-phục 
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được. làm cho ngài URUVELAKASSAPA phải bỏ cả 
vật cúng-dường lửa, qui-phục theo làm đệ-tử của ngài. 

Đức Thế-Tôn nghe Đại-chúng khen-ngợi như vậy 
bèn phán rằng : < Này chư thiện-tín | Như-lai được giác- 
ngộ rồi, hóa - độ URUVELAKASSAPA đây không lạ 
thường đâu. Khi xưa Như -Lai sanh làm NARADA 
Đại Phạm-Thiên, còn tham, sân, sỉ, nhưng cũng đã chỉnh- 
phục URUVELAKASSAPA cho liệng bỏ các vật cúng- 
dường lửa theo tà-đạo, rói ngài піп thỉnh. 

Chư Ty-khưu mong được nghe tiền tích. nên qui 
cầu хіп đức Thẽ-Tôa từ-bi giảng tiếp. 

Đức Phật bèn thuyết về truyện NARADA rằng: 
Nầy các thầy Tỳ-Khưul АТІТЕ КАТЕ = Trong thuở 
.quá-khứ, có vị boàng-để tên là АМСАТІКАЈА trị- vì 
trong thành МІТНИА, đức hoàng-đế nầy trị dân theo 
chánh-pháp. 

Đức Hoàng-để có một cóng-chúa tên là КОСА có 
quôc sắc, thiên hương và dại-phúc-đức — Hoàng- аё 
ANGATIRAJA chỉ có con một, nên rất quí měn. Hằng 
ngày đức vua ban cho Công-chúa những y-phục quí-giá 
và hoa thơm 25 hộp dë nàng trang điềm, và thực-phẩm 
cao-lương mỹ-vị vô giá; mỗi nữa tháng ngài đều cấp 
cho 1.000 lượng đề công-chúa chỉ-phí tùy sở thích. 

Trong các quan hầu của vua có 3 Đại -thần là: 
VIJEYA, SUMANA và АГАТА. Са ba đại-thần này 
đều vừa lòng vua. Khi dën ngày răm tháng 12 (Ấn-Độ) 
đức vua dạy trang-hoàng đường-xá, từ các châu-thành 
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dën hoàng-cung thật là xinh đẹp, như thiên-cung, rồi 
cho dân chúng diền-kịch vui chơi. Đức vua phán hỏi các 
Đại-thần rằng: Nầy các khanh ! Nay là ngày гат tháng 
12, trời thanh trăng tỏ, gió mát cảnh vui, vừa cho chúng 
ta lưu lại trọn đêm, dé ngắm cảnh êm-đềm lạc.thú Vậy 
các khanh có chi hay, Һау trình-bày cho tråm nghe. 


Khi ấy, vị đạithần АГАГА tàu rằng: Hạ-thần xét 
thấy, nếu bệ-hạ đem binh chỉnh-phạt thâu-phục được các 
nước lân-bang thành thuộc địa của Đại-vương, là hay 
nhất. 

Đức vua nghe bèn cãm-ngăn, khêng vừa lòng lời 
tâu ấy. 

Vị Đại thần SUMANA thấy đức vua không chấp- 
thuận; nén tâu: Hạ-thần xin bệ-hạ cho người sẫm sanh 
cao-lương mỹÿ-vị rồi cùng nhau ăn uống vui chơi, dạy 
cung-nữ ca xang múa hát, thế mới thật là vui thú cho. 


Nghe tâu như thế, đức vua không vui và cũng không 
buồn, ngài піп thinh. 

Về phần đại-thần VIJEYA thấy đức vua không wa- 
thích ngũ-dục, cho đức vua là bậc trí-tuệ. Lệ thường, 
người trí - tuệ hằng mong nghe pháp. Vậy ta nên tàu 
thinh đức vua đi nghe pháp cbắc ngài vừa lòng. Nghĩ 
rồi tâu: Tâu lệnh hoàng-thượng, đêm nay đáng cho chúng 
ta đi tìm các vị Samôn, hoặc Balamôn hay hàng trí.tuệ 
học cao hiều rộng, thấy xa mà luận đạo hoặc hỏi những 
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điều пап-ріаі, đề phá-nghi cho chúng ta. Таи, hạ-thần 
thấy như vậy mới thật là hạnh-phúc cho chúng ta. 


Đức vua ANGATIRAJA rất hài-lòng, phán ràng: 
Khanh tâu như thế rất hay, vậy khanh biết rõ có bậc 
trí-tuệ trong nơi nào, đáng cho trầm nghe đạo. 


Khi đức vua phán như vậy. vị đại-thần ALATA 
nghỉ rằng : Ta có một nội-tồ là СОМАЛУАКА ngụ trong 
vườn Thượng-Uyền. Vậy ta nên tâu cho đức vua rõ, 
đề ngài dến đó, cho nội-tồ ta được làm thầy đức vua, 
thì vinh-dự biết bao. Nghĩ như vậy rồi vị đại-thần ALATA 
bèn tâu rằng : Hạ-thần có một nội-tồ, hiệa nay ngụ tại 
Ngự-uyên, ngài là thầy tó của phần đêng, ngài dạy toàn 
là lời chân-chánh, và biết tri-túc. Xin thỉnh bệ-hạ ngự 
đến luận đạo với nội-tồ hạ-thản, tin chắc ngài sẽ phá- 
nghỉ cho bệ-hạ được. 


Đức vua АМСАТІВАЈА bèn dạy sửa sang long-xa 
và mặc triểu-phục có quan quân hộ-giá cùng các Bai- 
thản ngự đến vườn thượng-uyêa. Khi gần tới, ngài xuống 
xe, đi chân không vào gần thầy GUNANIVAKA rồi đưa 
tay lên lễ-bái Bạch ngai СОМАЛУАКА ! Thân tứ-đại 
của ngài được điều-hòa không ? Thường ngày, Ngài có 
được thực-phẫm vừa cho ngũ-uần chăng ? Không thiếu- 
thốn thái quá chăng ? v.v... 


Khi đức vua ôn -tồn tỏ lời hỏi ấm -lạnh như thể, 


Đạo-sĩ СОМАЛУАКА đáp : Uy-nghi, 9 khiếu tôi đã duy- 
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trì như thường lệ, thực-phẫm cũng vừa đủ nuôi mang; 
sự mạnh-khỏe бт đau khi vảy khi khác v.v.. 

— Tâu Đại-vương trị- vì được an vui, bệnh hoạn 
cũng không làm bại, đại-vương được sức-khỏe kiện-toàn 
chăng ? 

— Bạch, tôi trị nước được thái-bình; thân tâm manh 
khỏe an-vui Bạch đạo-sĩ, chúng tôi đến đảy hy-vọng hỏi 
những pháp mà chúng tôi còn nghi-nan; cho minh-bạch 
điều gì nên làm, việc chỉ phải tránh. Xong, đức vua bạch 
hỏi ràng š 


Thông-thường, đức vua được tri-an trong nước nên 


1/— Thiện-pháp với triều thần. 

2/— Phụng-sự mẹ cha, các bậc thầy -tò và hàng 
trưởng-thượng. 

3/— Đối với vợ con. 

4/— Đối với các Samôn, Balamôn. 

5/— Đối với dân-chúng bằng cách nào ? 

6/— Tu-hành thế nào mới được lên cối trời. 

7/— Người trong đời nầy, sau khi mệnh-chung được 
sanh về nhàn cảnh bằng nghiệp lành nào ? 

8/— Những kẻ phải sa-đọa địa-ngục, dọ nhân ác gì? 

Với những câu mắc-mỏ, vi-tễ và cao-thượng ấy, đức 
vua ANGATIRAJA nên hỏi đến Đăng Chánh. Đăng 


Chánh-giác hay Độc-giác, hoặc Thinh- văn- giác, bằng 
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không có các bậc thánh-nhân, thì tìm đức Bồ-tát, chẳng 
nên hỏi GUNNÄJIVAKA, khác chỉ kẻ mù trong đêm të; 
biết gì mà giải được. [ : 

Khi nghe hỏi như thë, dạo-sĩ GUNAJIVAKA không 
biết pháp gì mà giảng cho đức vua nghe, nên thuyết vë ` 
pháp tà-kiến rằng: « Тао đại-vương ngài nên lång nghe 
tôi giảng chánh-pháp đây : Quả-báo của thiện-pháp không 
có dâu, không có tội phước chỉ cả, những kẻ mà ү 
trí-thức mới nói có tội, có phước và cho bố.thí, trì-giới 
là có, được phước. 

Tỉnh tấn bõ-thí, trì-giới thật là luống công, vô-ích 
làm cho tiêu hao tài -sản; thiên đàng, địa-ngục cũng 
chẳng có, đời nầy không, mẹ cha cũng không, mà ông bà, 
thầy të cũng chẳng có. Thường ngày đây sự tốt xãu như 
nhau, lành dữ cũng chẳng có. Tiếng nói sát-sanh, giết người 
cũng sai, ai giết, ai chết? Sanh ra thành hình là nơi tập-họp 
của 7 yếu-tố là : Đất, nước, lửa, gió, cũng theo mỗi yêu-tõ; 
vui-khö và sinh-mệnh ; đến khi tan-rä 7 yếu-tõ, đất thì theo 
đất, nước, lửa gió cũng theo mỗi yễu-tð ; vui khồ và sinh- 
mệnh thì bay lên không-trung. Như thế thì gọi giết ai, 
ai chết? Tiếng nói chúng-sanh là gọi theo thông-thường 
mà thôi, thật ra sự giết chết nhau không có. Khi 7 yếu- 
tố tan-rà chia lia rồi, đời chỉ sanh là chết, là hết sinh- 
mệnh. Hết thế nào được, sinh mệnh lên ở trên không- 
trung. Người nào có thề làm cho hết sinh-mệnh được: 
Mặc-dù kẻ cướp đoạt của giết người như thë, nếu quan- 
sát theo chân-lý là tứ-đại đem yêu-tố đi, không có người 
cướp, cũng khống có kë tà-đdâm, 
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Tàu Đại-vương, con người trải đi trong vòng sanh- 
tử luân-hồi, cho đến hạn -kỳ 84 kiếp rỏi, thì tự-nhiên 
trong-sạch ; dầu thực-hành cho trong sạch đến dâu, thì 
cũng phải đến hạn-kỳ đó. 

Đức vua được nghe như thế, phán гап: Nễu quả 
phước không có, thì đi tìm nhà sư có ích gì. Nói xong, 
ngài liền đứng dậy ngự di về thành. Khi đức vua đến 
gặp СОМАЛУАКА thì ngài lễ -bái, lúc trở về ngài không 
từ-giả chi cả. Vì GUNAJIVAKA thuyết-pháp tà- kiến 
như thế, nên mới tiêu tan tất cả lợi - lộc cúng-dường 
như vậy. 


Sáng ra, đức vua ANGATIRAJA cho các đại-thần 
tẻ-tựu lại đông đủ, hỏi phán ràng.: < Кё từ đây, các 
khanh hảy xếp đặt, tìm kiếm cho đầy đủ ngũ - dục đề 
“trang hoàng cung-điện cho trầm thọ-dụng được an-vui, 
Trầm không còn phận sự nhỏ lớn trong triều-chính như 
trước nữa. Ba đạithần là: VIJJEYA, SUNAMA và 
ALATA háy lành trách-nhiệm chỉ-huy, thay thë cho trầm 
đi, đầu có việc đại-sự chỉ cũng chẳng nên cho trầm hay, 
trầm không còn phải bận lòng gì nữa cả. Các phước-xá 
đã tạo trước nay nên phá-hủy đi. 

Đến ngày 14 Công-chúa RUCARAJA cho đòi các 
_ cung-nga đến dạy rằng: « Mai này là ngày mà chư-thiên 
hội-họp nhau, chúng ta sẽ đi thăm vua cha. các ngươi nên 
xếp đặt dó trang-sức và phục-sức cho ta; cho khác hơn 
ngày thường ». 


Các cung-nga vâng lời đem tràng-hoa bằng lỏi trầm- 
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hương quí-giá và các ngọc báu v.v... cho cêng-chúa 
- trang-diềm. Sáng hôm sau, công-chúa cùng 500 cung-nữ 
bạn của công-chúa đồng nhau đến chầu phụ-vương của 
nàng. 

Đức vua thấy công-chúa дёп châu, ngài rất vui mừng, 
rỏi ban-thưởng cho nàng 1.000 lượng tùy ý xử - dụng. 
Đây là vua cha cho theo thường lệ vì thương con, nhưng 
. không ưa-thích trong sự bố-thí vì ngài đã chấp hẳn tà-kiến. 


Sáng ra, công -chúa sắp đặt sån-sàng đề thọ-trì bát. 
quan trai-giới và làm việc bố-thí đến kẻ cô-độc, nghèo 
đói, binh tật vừa với chí-hướng của nàng. Sự xu-hướng 
của đức vua nghe theo lời СОМАЛУАКА, dân-chúng 
-khắp thành ВАКАМАЅЇ đều biết 


Các cung-nga hay rõ tự-sự của đức Vua, bèn vào tàu 
cho Công-chúa biết. Công-chúa гб được nguồn cơn sanh 
lòng buồn thảm, phiền muộn гапа: Phụ-vương không 
nên thân-cận với СОМАЛУАКА, kẻ không biết hồ-thẹn 
như thë. Phụ-vương nên tìm hỏi đạo với các Bậc Samôn 
chơn chánh, lẻ đâu lại vấn đạo nơi GUNAJIVAKA. Nay, 
ngoài ta ra, ai dám khuyên phụ-vương ta bỏ tà theo 
chánh được. Ta nhớ được 7 tiền - kiếp, và biết được 
7 hậu kiếp thành 14 kiếp. Ta sẽ đem giảng các kiếp và 
những nghiệp mà ta đã tạo, cả quả mà ta đã phải chịu 
"cho vua cha nghe тб, khiến cho phụ-vương bỏ tà-kiến 
"mới được. Nëu ta vào chšu trong ngày nay, khi phụ- 
vương hỏi nguyên-nhân nào mà đến gấp. Theo thường 
1$ ngày rằm mới vào chầu, nếu ta tâu rằng vì dược 
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nghe Phụ-vương theo tà-kién mới đến, thë là không hợp 
thời. Thôi ta chờ đến 1 ngày nữa, như đã quen дёп 
chàu từ trước, ta giả làm như không nghe biết chỉ cả. 
Xét như thế, công-chúa chờ đến ngày rằm, nàng trang- 
diêm xong cùng đi với các сипр-пва vào chầu vua cha; 
khi công-chúa lễ.bái rồi nàng ngồi trên bảo-tọa vàng: 


Đức vua thấy con vào chầu. ngồi cùng các bạn gái 
dung-nhan xinh đẹp như các ngọc-nữ trên thiên-cung, 
`. N .` ` `. Lá СЕ. .л ` +. Ф 
ngài rất vui lòng, rồi tỏ lời thiện-cảm hỏi con ràng: 

— Nầy con quí mến! Hoàng-cung của con có đủ đồ 
trang - hoàng, có ao sen, hoa thơm đủ màu, có cung-nga 
тӯ-п hầu hạ, con được vừa lòng ưa.thích chăng ? 


— Tàu, những trang-sức, kẻ tùy tùng Ьё- Һа, cao- 
lương mÿ-vị, v.v. mà phụ-vương ban cho, con rất được 
hài lòng. Tâu, mai này là ngày 30 có chư-thiên hội-hợp, 
xin phụ-vương cấp cho con 1000 lượng, đề con bố-thí 
như trước mà hồi-hướng phước báu đến phụ-vương. 


Nói về đức vua АМСАТІКАЈА, từ trước Ngài hằng 
ban của tiền đến công-chúa КОСАВАЈА, không chờ nàng 
phải xin và thường Һау nhắc-nhở nàng bõ-thí. Nay ngài 
không cho, vì ngài đã tin hàn theo tà-kiến, là bố - thí 
không có quả-phúc chỉ — Đức vua phán với công-chúa 
rằng: « Nầy con RUCA! Con đã bð-thí nhiều, của-cải 
cũng đá tiêu-hao nhiều rồi, từ đây, con đừng làm việc 

_bŠ-thí nữa ; con hãy lo šn cho no bụng, vui chơi còn tốt 
hơn. Trước kia cha khống biết, tưởng rằng là được 
phước, có quả-báo, lợi-ích mới khuyên con làm. Nay 
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cha được gặp giáo-pháp mới nơi Đạo sĩ СОМАЛУА КА 
tu дао lôa thề, là vị giáo-sư cao-quí lắm. Đạo-sĩ dạy 
rằng : không phước, không tội, thiên - đàng không có, 
địa-ngục cũng không, cha mẹ cũng không, dời пау qua 
đời sau cũng chẳng có. Thường ngày dây, con người 
sanh ra là sanh theo với nhau, luân-hồi đến hết 84 kiếp 
rồi trở nên trong sạch tự-nhiên ; СОМАЛУАКА dạy cha 
như vậy. 


Công-chúa КОСА được nghe vua cha phán như thế, 
nàng rất buón thảm. Ôi! Phụ-vương ta đã chấp hẳn theo 
GUNAJIVAKA;, vậy ta nên tường - thuật về 14 kiếp 
mà ta nhớ được, cho Phụ-vương ta nghe rõ quả phước và 
quả tội, đề Phụ-vương bỏ tà quy-chánh, trong giờ пау. 
Xét như thể, nàng RUCA tàu гапа: Тао phụ-vương, các 
bậc trí-tuệ từ ngàn xưa có tuyén-ngón rằng: < Kë nào 
gần hạng si-mê thì sẽ thành sĩ mê, thân cùng lãm-lạc thì 
sẽ lắm-lạc theo, đây là những lời của các bậc tiën-bói. 
Phụ-vương là dòng-đỗi cao sang quyền-thế, có nhiều 
trí-tuệ, lẻ đâu lại nghe lời của GUNAÃJIVAKA, là hạng 
thấp hèn, vô-trí-thức. Phụ-vương là bậc chí-tôn trong đời, 
không nên xu-hướng theo tà-kiến, những lời mà GUNAJI- 
VAKA đã giảng toàn là điều xấu-xa 461-151, hẳn không biết 
hó-then, phụ-vương không nên tin-tưởng. Và lại, lời nói 
trước và nồi sau không hip nhau rằng tội không tội, phước 
không phước, không có lợi-ích, phước tội cũng không, đến 
84 Kiếp thì trở nên trong-sạch. Như thế tại sao GUNÃJI- 
VAKA không đi theo mgũ-dục, lại tu Đạo-sĩ lèa thề làm 
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chỉ cho phải khó sở như vậy. GUNAJIVAKA nói rằng 
làm phải không có quả vui, thì hån tu làm gì? Таи phy- 
vương, lời nói và việc làm của СОМАЛУАКА không 
đi đôi, thế chứng tỏ rằng hắn là kẻ vô trí-tuệ lầm-lạc 
thật: СОМАЛУАКА là Кё lạc đường, không thấy ха, 
như con phù-du (1) thấy ánh sáng lửa trong đêm; cho 
là vui rồi nhảy vào lửa mà phải chết. Phù-du chết vì 
ngọn lửa, thế nào GUNAJIVAKA theo tà-kiễn tìm không 
thấy hạnh-phúc, sẽ chịu khô trong 4 ác-đạo vì sự lầm-lạc ; 
khác nào loài thiều-thân đó vậy. Những người đá lầm-lạc 
tin theo GUNÃJIVAKA åt sẽ bị hai chẳng sai; như loài 
cá ăn mồi của ngư-ông, sẽ bị khồ chết không sao tránh 
khỏi; thế nào, kẻ tin làm theo lời của СОМАЛУАКА åt 
sẽ sa trong 4 ác-đạo chịu khô lâu dời. i 


Tàu Phu-vuong, con xin thí-du cho phụ-vương rë ; 
như người thương mài chở chuyên rất nhiều hàng-hóa, 
vì mong được lợi, tưởng là thuyền to đến khi nước ngập 
vào, thuyền đấm trong biên, khác nào kë làm tội mà 
chưa chịu quả khô, là vì quả khó chưa đến kịp; nên còn 
hưởng sự vui, khi nhân ác cho quả, phải mang lấy nghiệp 
khó không sai. 

Lệ thường, người sinh ra trong đời nên gần bạn lành 
có hạnh-kiềm tốt, biết tội phước, tốt xấu, lợi hại, chánh 
tà ; thân -cận các bậc hiền- mỉnh, bác học lánh dử làm 
lành, bố-thí, trì-giới, tham-thiền niệm Phật, nghe, pháp. 


— 


(1) Con thiêu thân 
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Những người dược gặp thầy bạn lành như thế, thì hằng 
được an vui trong cỏi nầy, đến kiếp sau. Được gần bậc 
có giới - đức dần- дас, nhắc nhở, khuyên lon thì sẽ trở 
nên bậc hiền nhân, biết ró rằng đây lành hay dử, kia là 
tội hay phước. Khi аа rõ tội hay phước гӧі là nhân cho 
mình bỏ дї về lành, chỉ làm điều phải đem hạnh-phúc đến 
mình và cho kẻ khác; do nhờ thân-cận bậc trí-tuệ như 
thë. Những ngưỏi tìm giao-thiệp với bậc trí-tuệ, sẽ thành 
bậc trí-tuệ giống nhau, ví như lá cây có rải nước thơm. 
Kẻ gần bậc hiền-minh sẽ được các ngài dìu-dắc lên 
phầm-hạnh thanh-cao đến nơi giải-thoát. Những kẻ làm 
bạn cùng hạng ѕі- тё, hãng gặp điều bất hạnh, những 
hạnh-phức, dằn-dần sẽ hao-mòn, của-cải sẽ tiêu-tan, vì 
hạng si-më vô-trí-tuệ thường quyễn-rủ trong việc ас là 
sát-sinh, trộm сар. v.v... Mặc dù mình chưa quen làm, 
chỉ thân-thiết với kẻ si-më, mình sẽ trò nên hạng si-mê. 
:Ví như lá cây mà họ dùng gói cá thối, thì lá trở nên 
thối hôi thể nào, người thân-cận với Кё ác sẽ là người 
ác như thế. Những người hay tìm gần kẻ sĩ mê; ắt sẽ làm 
điều tội-lỗi rồi phải ѕа-йоа địa-ngục. Do đó, hàng trí-tuệ 
“không bao giờ thân-cận với kẻ tối-tăm, lầm-lạc và luôn 
luôn tránh xa họ, vì khi đã sỉ-mê vô trí-tuệ rồi hằng 
lầm-lạc làm những việc trái với công-lý, và phải chịu khồ 
trong ác-đạo lâu đời 

Tàu Phụ-vương, nếu phụ-vương tôn-sùng và tin lời 
СОМАЈАУАКА không nên đâu. Quả của thiện-pháp có 


M $ 
quả của ác-pháp cũng có ; làm lành hằng được vui, làm 


dë phải chịu khồ, chẳng phải như lời СОМАЛУАКА 
giảng đó đâu, 


e. 
у 


Những hàng nam, nử nào tỉnh-tấn bố - thì, trì- giới 
v.v... các nam от ấy së đến Niết-Bàn. Kë nào làm 
điều tội-lỗi phải chịu khồ trong 4 ác đạo, luân-höi sanh-tử 
lâu đời nhiều kiếp. Khi luân-hồi đến 84 Kiếp rồi được 
trong sạch chẳng phải đâu. 


Tàu phụ-vương, xin phụ-vương lắng nghe con tâu 
cho phụ-vương rõ các tiền kiếp của con như уйу: 


Một kiếp іриб'е con sanh làm con trai của 
người thợ bae, ngụ trong kinh-đô Rajagaha. 
Thuở đó, соп gần bạn áe, nên tà-dâm với vợ соп 
người, nhưng khi hấp - hối, nghiệp áe đó chwa 
trà quả; nghiệp lành của eon đã tạo trong kiếp 
tPướe nữa đến cho quả, nên con sanh làm con 
trai của một triệu-phú еб 800 triệu trong 
thành Kosambhi. Kiếp nầy eon được gặp bạn 
lành, bạn con dần-dắc cho biết tội-phướ-e chánh- 
tà v.v... và nhẳe-nhở' соп làm việc lành nhất 
là bố - thí, trì-giới. Con tỉnh.tãn thọ trì bát. 
quan trai thường, nhưng đến khi mạng chung, 
cái рһибе dó chưa cho quả kịp, nghiệp dữ 
mà con đã tạo khi làm con trai của thợ bạc 
theo kịp, nên sau khi chết phải sa-doa trong 
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địa-ngụe Ropuva (1) pất lâu. Hôm nay соп nhớ: 
đến những thống-khö đó nên không dám cầu- 
thả dễ-duôi. Соп bị khó trong địa-ngụe Ropuva 
muôn phần thê-thảm, không sao tả xiết. Ra 
khỏi địa-ngụe rồi ; eũng chưa hết tội, соп lại 
sanh làm lừa của vị Đại ~ һап trong thành 
Nakatanãja, họ bắt thiến và dùng đề cởi, nếu 
không cởi thì họ bắt kéo xe rât nặng - nề, 
khö-nhọe. Khi chết khỏi kiếp lừa, sanh làm khỉ 
trong ừng. Khi na khỏi lòng mẹ không bao 
lâu bị người ta bắt đem về thiến pất đau khô, 
kêu la đến đâu họ eũng thiën cho được. Đây 
cũng vị tội tà-dâm đã tạo trong kiếp người, 
khi là еоп thợ bạc. 

Tàu, sau khi chết khỏi kiếp khỉ, sanh lên 
làm người lưởng tính (2) trong thành Vajïrãja, 
do tội tà-dâm còn dư~xót, song nhờ phước 
hộ-trợ nên mới được làm người như vậy. Cha 
mẹ, anh, chị, em, ông, bà, thàn-tóe, bậu bạn 
hằng thương yêu соп luôn. Sau khi chết соп 
được sanh lên cõi trời là một thiên-nữ, hưởng 
phước trên Đạo-lợi thiên~eung, là hoàng~-hậu 
của đức Đế-thích. Được làm hoàng-hậu của 


(61) Roruva 
(2) Có cả tính nam và tính nữ. 
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ате Đế-thích 4 kiếp. Đến kiếp thử 5 con sanh 
га là hoàng-hậu ейа vị trời Јауапа. 


Một ngày по, ате Javana dần đi ngoạn 
cảnh, cùng еде ngọe-nữ tùy tùng đến hái hoa; 
các ngọe-nữ hầu hạ hái hoa kết thành tràng, 
dàng tang-điềm cho соп. Trong lúc dó con 
hết phước, nên hạ sanh làm con của phụ- 
vương hiện giờ. Nay con đã được 16 tuôi rồi, 
nhưng đối với ебі trời chỉ eó một phút mà 
thôi, nên vị trời davana và сёе eung-nữ chưa 
biết соп đã chết, còn đang lo xô hoa đề trang- 
điềm eho con. Khi bỏ ngũ-uän kiếp nầy, соп 
sẽ sanh lên cõi trời có rất nhiều uy-lực và 
sẽ khỏi làm người nữ từ kiếp nầy đây. 

IDAM МАВАРА УАТТНОМ — Về truyện đức 
NARADA đây chư thiện-nam tín -nữ được nghe biết 
như đã vừa giải qua, có lẻ nghỉ ngờ và đặt câu hỏi rằng: 
Tại sao đoạn trước nói nàng công-chúa nhớ được 14 
kiếp (7 kiếp trước và 7 kiếp vi-lai). Nay lại thấy giải 
13 tiền-kiếp và 1 kiếp vị-lai, tại sao? 


Xin giải rõ rằng : Nàng Công-chúa RUCA nhớ được 
7 tiền kiếp, vì căn cứ khi nàng làm hoàng-hậu của đức 
Bë thích, không phải đề-cập về kiếp hiện tại, khi nàng 
là công-chúa RUCA dây, Bởi kiếp nàng là Hoàng-hậu 
của đức Đế-thích đó, nàng nhớ được 7 kiếp vị-lai và 7 
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tiền kiếp. Khi được sanh ra là công-chúa КОСА đây, 
nàng chỉ nhớ được 13 tiền kiếp và 1 kiếp vị-lai như 
thế thôi. 


Nàng công-chúa RUCÂ giảng giải về tiền- 
kiếp và vị-lai kiếp еһо phụ-vương nàng nghe, 
еб lời kệ-ngôn ràng: < Người nào mong được 
làm người пат tpoag mỗi kiếp. Cần phải giữ 
không tà-đâm, cho tpong-sạch. Người đã nửa 
sạch ehơn rồi, hằng tránh không cho dính bùn, 
vì sợ dơ bán. Và lại, Кё nào mong được lên 
cõi trời, nên chùa cải những điều tội-lỗi, phải 
hành theo thập-thiện (thân, khầu, ý lành) trú 
trong pháp không cầu thả (appamadadhapma) 
đừng làm hại chúng-sanh. Chúng -sanh, sinh 
pa trong đời еб đủ sự sang cả, uy-quyền, 
được nhiều người kính-mến tôn-sùng, đều nhờ 
nghiệp lành еда mình đã tạo từ bao kiếp tước. 


Tàu phụ-vương ! Phụ-vương nên suy-nghĩ 
xem tất са 16 ngàn seung-nga mỹ-nữ, дибе-ѕёе 
thiên-hương như hàng ngọc-nữ, ngày đêm hâu 
hạ phụ-vương. Phụ-vương được eáe nàng hầu 
hạ, châu-ehựe do nhân nào ; hay là phụ-vương 
ngủ rồi еб được, hoặc ие -vương làm điều 
ác-đức mà được ? Phải chăng nhờ kiếp trước 
phụ-vương có bố-thí, làm lành nên nay mới 
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được thọ-hưởng eao-sang như vầy. Xin phu- 
vương bình tâm suy-xết cho tường-tận. 


Phụ vương nghe lời của СОМАЛУАКА, röi phu- 
vương xét lại lời của bạn lành như con đã giải; phụ- 
vương tin rằng đời nầy có quả báo như thế дї». 

Các Samôn, Bàlamôn cũng еб phụ-vương 
đừng nghĩ sai như vậy. Công-chúa chỉ eon 
đường lên thiên-eung cho đức vua cha nhận- 
те phân-minh nhu: thế. 


Đức vua AÑGATIRÃJA được nghe, thì vui 
thích, vừa lòng lời giải của công - chúa, 
nhưng vừa lòng bằng cách trống không, vẫn 
chấp hẳn tà-kiến, một mực không chịu dời 
đồi kiến-thức. Đây là do sự thân сап với kẻ 
si-mê, thiếu tpí-tuệ mới trô nên lâm lạc như 
thể, 

Các bậc trí-tuệ nên quán.tưởng cho thấy 
рб mà tránh xa, Кё si.mê ta chẳng nên ăn ở: 
chung với Кё ấy, xem ké đó như nọec-độc. 
Nhưng khi đã lở (nên tìm gần các bậc Һіёп- 
minh) vướng пое độc nồi nên tìm các bậc 
hiền-minh có thề sửa-chửa khỏi đượe. Trái 
lại, кё nào thân-eận với hạng người si-mê, khó 
gở cho khỏi tay kể độc ác được và Át sẽ bị 
hại không sai. 
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Khi công-chúa RUCA 4а hết lòng giảng-giải cho 
phụ vương nàng nghe, từ sáng sớm cho đến trọn đêm 
như thể, mà cũng không làm cho vua bỏ tà theo chánh 
được. Khi công chúa đã hết lời khuyên giải đề thức- 
tỉnh vua cha mà bất thành như vậy ; nàng nghĩ ta phải 
tim phương-pháp nào làm cho vua cha bỏ tà theo chánh 
mới được. Nghĩ xong nàng bèn đưa 2 tay lên quì vái, 
cầu khần mười phương. nguyện rằng : « Các ngài Samôn, 
Bàlamôn có giới - đức, chư-thiên, phạm-thiên có nhiều 
uy-lực trong thể gian, xin giúp tôi đề cồi mở tà-kiến 
cho phụ-vương tôi. Мёи ân-đức của cha mẹ có thật, 
cầu xin các ngài hãy làm cho phụ vương tôi đừng vướng 
tà-kiến nữa, biện trong giờ nầy >. 

Khi công-chúa КОСА cầu-nguyện xong; rồi quì lay 
trong 10 phương, khiến cảm.ứng đến đức Bồ- tát của 
chúng ta là đức МАКАРА. Ngài có nhiều đức từ-bi, 
thường tìm xem sự quấy phải của chúng sanh. Khi đức 
Bö-tát МАВАРА quán-tưởng thấy rằng công-chúa КОСА 
mong cho phụ-vương nàng bỏ tà-kiến, càu-khàn chư-thiên 
hộ-trì, Ngài suy-nghï rằng: Thật vậy, ngoài ta ra không 
ai làm cho đức vua ANGATIRÃJA bỏ tà kiến được, 
Vậy ta hãy tế-độ đến nàng công-chúa RUCÃ, cho phy- 
vương nàng bỏ tà-kiến, đem đến chúng-sanh những điều 
hạnh-phúc, hôm nay ta nên xuống bằng cách nào đây ? 
Ta giáng-hạ bằng tướng người xuất-gia có phạm-hạnh, 
là bậc mà đại-chúng thường tôn-kính. Bö-tát xét như thế, 
liền biến ra người xuấẫt-gia, tướng-mạo đường đường, 
chính chính, có đủ y bát rõ-ràng; hào-quang chiếu sáng 
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như vắng trăng tỏ trong đêm гат. Ngài ngự trên không 
trung ngay trước mặt đức vua ANGATIRAJA trong 
lúc ấy. 

TAMATTHAM АТНАТАМА BRAHMALOKA 
NARADO NASSIPAJAM ЈАМВОРЇРАМ APEK- 
KHANTO ADUSARAJANAM ANGATI TATO PATIT- 
THAPA SAVE VEDEHASSA PURATO TABBADISV Á 
МОРАРАТТАМ РАІМАМ VANDA ТНАТІ YAM 
АТТНАМ. ` | | 


Ý nghĩa nào không rồ-rệt trong câu chuyện, đức ТҺё- 
tôn khi thuyết ý-nghĩa đó, ngài giảng bằng Phật -ngôn 
rằng: € BHIKKHAVE — Này các thầy Tỳ-khưu ! Khi 
đức Bö-tát xem thấy trong thế-gian có đức vua АМСАТІ- 
RÃJA tà kiến, rồi thương hại công-chúa КОСА, nên giáng 
hạ từ cối trời Phạm -thiên, ngự trên không-trung ngay 
hoàng-cung, trước mặt công-chúa КОСА, nàng xem thấy 
hết lòng hoan -hỉ ràng: < Ngài đến trong giờ nầy đây, 
là vị trời từ-bi xuống đề tế-độ ta, sẽ làm cho phụ-vương 
ta bỏ tà-kiến không sai, гоі nàng quì lay đức Bồ - tát 
trong khi ấy. 

Nói về đức vua ANGATIRAJA khi thấy đức Đại. 
phạm-Thiên NÄRADA ngự trên hư-không ngay mặt ngài, 
khiến ngài kinh sợ uy-đức của trời Phạm-tbiên, không 
thề ngồi trên bảo-tọa được, ngài bèn ngự xuống đúng 
nơi đất mà hỏi rằng : 


KUTO NU ÄGACCHÃSI DEVAVANNI ОВНАЅА- 
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YAM SABBARATTI CANDIMAVA KATHEHI ME 
PUCCHITAM МАМА GOTTALAM KATHAM NA 
JANANTI MANUSSALOKETI 


Tôi xin hỏi ngài : Ngài có tướng-mạo quang-minh như 
chư-thiên hào-quang của ngài chói-lọi trên không-trung 
như ánh-sáng mặt trăng trong đêm. Ngài đây, từ nơi 
nào mà dën; quí danh ngài là chỉ? Xin ngài cho tôi biết 
rõ tên họ phân-minh. 

Đức vua АМСАТІВАЈА cho rằng đức МАКАРА 
là hạng phàm nhân, nên không làm lễ Đức МАКАРА 
hiều rằng đức vua ANGATIRÃJA tưởng là côi khác 
không có, vậy ta nên giảng cho vua hiều rằng cõi khác 
cũng có. Nghĩ rồi đức Bö-tát tỏ bằng kê- -ngón ràng: 
ANAM PIDEVATO IDANI EMA OSABHAÁAYAM 
SABBARATTI CANDIMAVE AKKHAPITE PUCCHI- 
TO NAMAGOTTAM JÃNANTI NARADO KASSAPOTI. 


Này Đại-vương ! Ta đây là vị trời từ cối chư-thiên 
mà đến, vì ta là trời, nền mới có hào-quang rực-rỡ, như 
ánh sáng của mặt nguyệt trong đêm. Đại-chúng nên biết 
ta là NARADA họ KASSAPA đây. 

Đức vua АМСАТІВАЈА được nghe rồi nghi ràng: 
«Юс NARADA nói ngài từ thiên-cung mà đến, lời nầy 
chứng tỏ rằng cõi khác có, vậy điều nầy ta sẽ hỏi sau. 
Đức vua ANGATIRAJA bèn hỏi rằng: Bạch đứt 
NARADA, tướng - mạo của ngài thật khác phàm-phu, 
uy-đức của ngài rất đáng tôn-trọng Đức NARADA 
ngự trên không-trung,ạ đứng đi trên không, thật là phi- 
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thường. Tôi xin hỏi về thản-thông mà ngài NARADA 
có đó, do nhân nào, nhân-duyên chi ? 


ЅАМСАОНАММО УАРАМОРАЈА PATOGUNÄ- 
МА МЕТЕСАСАТА РОКАМА 


Tàu đại-vương ! Tôi hiện thăn-thông đây, vì tôi được 
chë ngự ngũ-căn, đè nén phiền-não pháp là: xan-tham, 
sân-hận, si mê. Tôi tỉnh-tấn bồ-túc không bỏ qua thiện- 
pháp, nhân đó nên thẳn-thông và uy-lực mới được toai- 
nguyện, đi đứng ngồi trên không-trung được như уду. 


Đức vua АМСАТІКАЈА đã chấp hẳn tà-kiến trong 
tâm, khi được nghe đức NARADA giải như vậy thì sanh 
nghỉ cho rằng điều nói có thiên-đàng đó tin không được, 
mới hỏi rằng : 

Bạch ngài NARADA, ngài dạy pháp cho kết - quá 
thản-thông biến-hóa phi-thường, lời ngài nói đây thấy 
rằng có phước, có tội. Tôi xin hỏi : Được thành-tựu bằng 
quả-phước như thế nào? Đây là những điều mà ngài 
vừa giảng qua, nhưng tôi còn sanh nghỉ-ngại. 


— Đại-vương cứ hỏi theo ý muốn đi, tôi cho phép. 
không sao đâu. Tôi sẽ giải cho Đại-vương nghe được 
phân-minh, cho hết hoài-nghi. Chẳng phải tôi giải bằng 
lý-thuyết suông đâu; tôi sẽ cụ-thề-hóa đủ cả lý nhân-quả 
trước, sau đề phá nghỉ cho đại-vương. Vậy đại- vương 
hoài-nghỉ điều gì cứ tùy-tiện hỏi đi 

Đức vua ANGATIRAJA bèn bạch hỏi rằng : Bạch 
ngài NARADA, tôi hỏi dây xin ngài trả lời theo chân- 
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lý đừng dõi-giả. Nầy ngài NARADA! điều mà chúng- 
sanh hằng gọi là Chư-thiên, Phạm-thiên, cöi пау, cõi khác, 
có thật như vậy hay thể nào? Đức Đế.thích, Đức 
Đại-phạm-Thiên, cõi nầy, cối kia, có thật hay không ? 
Chư-thiên nam, chư-thiên nữ có thật chăng ? 

— Này Đại-vương ! Chư-thiên có thật; đức B ë-thích, 
đức Phạm-thiên có thật; сбї này сбї kia có thật, như 
chúng-sanhh đã kêu rằng КАМЕЅОКНІТА МІРА 
VAMULAHA = Ngươi không nhìn nhận trong thiện- 
nghiệp là kẻ vô trí-tuệ đó, không biết rằng có chư-thiên 
nam, chư-thiên nữ; có đức Đế.-thích, đức Phạm-thiên, 
có cõi nầy, cõi khác; thế gọi là người thiểu trí-tuệ và 
trí nhớ. 

Đức vua nghe đức NARADA trả lời như vậy, bèn 
cười nhạo rằng : Bạch ngài МАКАРА, ngài nói cối khác 
có, con người ra khỏi cõi nầy, sanh đến cối khác có gia- 
tài, của-cải, chỗ пру, nơi ăn trong cối khác, trong ngày 
vị-lai có thật. Nëu ngài МАКАРА thấy chắc, tin đích- 
xác như thế, xin ngài cho tôi mượn 500 lượng, song 
kiếp nầy tôi chưa trả, ngài NARADA sẽ lấy lại trong 
kiếp sau. Đến kiếp sau tôi sẽ trả bằng hai số mà đức 
МАКАРА cho tôi mượn đó. nghĩa là tôi trả 1000 lượng 
trong kiếp vị-lai, đớc NARADA dám cho tôi mượn không? 

Khi đức vua АМСАТІВАЈА nói như vậy. Đức 
Dai- phạm - Thiên B35. tát tỏ lời khiền-trách rằng. 
Đại-vương nên biều nếu Đại vương Có gió 
nói lời ngay thật, là người hiền-lành có thiện 
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pháp trong tâm, khi ra khỏi ебі nầy pồi không 
sinh trong 4 áe-đạo, như thế, tôi mới cho dai- 
vương mượn 500 lượng. Còn đại - vương 
không еб giới-đứe, không chân-thật, đại-vương 
еб tâm ае, lánh xa thiện-pháp, từ trước đến 
giò chỉ eó si-më, sân -tham, theo phái tà-kiến, 
thì không sao tránh thoát 4 áe-đạo đâu, phải 
sa trong địa-ngụe ehiu khö-não muôn phân, lâu 
đời nhiều kiếp. Như thế, một ngàn lượng đó, 
biết bao giờ đại vương mới dem trà lại cho 
tôi. Dầu tôi eó theo đòi hỏi eũng không được, 
vì lửa địa.ngụe nào еб tha thứ ai, tôi đâu dám 
theo đòi đại-vương trong dịa-ngục. Thông 
thường, trên thế-gian näy, nếu họ thấy ai tốt, 
lành thì cho mượn hoặc cho luôn eũng еб. Còn 
họ biết rõ là kẻ xấu, không ngay thật echo mượn 
thì trông gì mà đòi được, như vậy họ -đâu 
cho. Như đại-vương mở miệng mượn 500 
lượng đề kiếp sau trả 1.000 lượng tôi quan-sát 
biết гапо khó dài lại được, vì đại-vương là ке 
tội.lỗi, chấp +а-кіёп, đã phá bỏ сае phước-xá 
bö:thi từ trước, không thọ-giới, eũng không 
niệm Phật, chỉ làm việc ае, tà-dâm vợ con 
người. Đại-vương tạo đầy tội áe, sau khi tan. 
га ngũ-uần phải sa địa-ngụe, như vậy đại. 
vương được ейа dâu mà trả cho tôi, dâu tôi 
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eó theo dài dại-vương trong dịa-ngục di nữa 
cũng vô-ích. 

Khi đức Phạm-thiên Bö-tát nói như thế, đức vua 
АМСАТІКАЈА không còn lời lẽ nào đáp lại được, đành 
phải піп thinh, trong khi đó. 

Trong lúc ấy, dại-chúng rất hân-hoan, sung-sướng, 
reo mừng khắp kinh-thành rằng đức NARADA có nhiều 
uy-lực, đáng làm cho đức vua bó tà-kiến được 

Nhờ thần-lực của đức Bồ-tát, tất cả nhàn dân trong 
thành MITHILA rộng hơn 6 do-tuần, đều được nghe đức 
NÄRADA Bö-tát giảng đạo. 

Đức МАКАРА Bồ-tát nghĩ rằng : Đức vua ANGA- 
ТІКАЈА nầy đã chấp vững lập-trường tà-kiến. Vậy ta 
nên tả cảnh khô-hải nơi địa-ngục cho ngài sợ mà bỏ tà- 
kiến š rỏi sẽ cho thấy cảnh hạnh-phúc trên thiên-cung; 
an-ủi cho ngài vui-thích mới được. Đức Bồ-tát bèn nói 
rằng: Này đại vương nếu ngài giữ vững tà-kiến như 
váy, át sẽ xuống chịu khô trong địa-ngục lâu đời. Nầy 
đại-vương Ì nếu ngài không bỏ tà-kiến; sau khi chết sa 
vào địa-ngục; được thấy loài thú to miệng lửa cháy dó, 
đến cắn, mồ; banh da xẻ thịt, uống máu đại-vương, thân 
hình đại-vương đứt từng doan, máu chảy дат đề xem rất 
thê-thảm, chết rồi phải sóng trở lại chịu khô nữa; phải 
bị lao sắt đâm từ đầu đến trôn; ví như cá bị người lấy 
cây đầm tử miệng tới đuôi. Chết rồi tái-sanh đề chịu khô 
nữa. Có quỉ-xứ dùng các vũ-khí lửa cháy hỏa-hào, đánh- 
đập tội nhân cho thân-thề đứt Па tùng khúc... Đại- 
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vương càng kêu la, khác kẻ, thì càng bị đánh, đâm bằng 
búa; lao, rều, niền sắt cháy đỏ. Đại-vương chạy khỏi dia- 
ngục đó, quỉ-xứ rượt theo đánh đập bảo phải trèo lên 
địa-ngục cây gòn, có gai sắt nhọn; bén, dài 16 ngón tay, 
cháy hỏa hào. Đại-vương vừa leo lên, phía dưới qui xứ 
dùng côn sắt cháy đỏ dánh đập, làm cho gai sắt cây gòn 
đâm lùng thịt đến gân, xương. Khi đại vương leo lên bị 
đánh, lúc tuột xuống cũng bị đập rất là đau khô không 
sao kë xiết. Quỉ-xứ đánh đập như thế cho đại-vương chạy 
đến địa-ngục сиот. Vào địa-ngục này, gió quạt lá cây 
thành gươm, chém đứt tay, chân, mủi, miệng, mặt rồi sa 
xuống địa-ngục đồng sôi. Cảnh khồ trong chảo döng sôi 
thật là thảm-khốc, xong, quỉ-xứ thả cây sät cháy đỏ xuống 
móc đại-vương lên; rồi qui xứ cho ăn khúc sắt cháy đỏ, 
cho uống nước đồng sôi, đại-vương chịu đau khó không 
sao tả xiết. Chết rồi còn sống lại đề chịu hành phạt như 
vậy nữa. Như thế, ai theo đòi 1000 lượng bạc trong 
các địa-ngục đó được. 


Này đại-vương ! Nếu đại-vương không bỏ tà-kiến, sẽ 
doa trong địa-ngục, bị quỉ-xứ hành hạ, bắt đại-vương tra 
vào xe sắt cháy hỏa-hào, như bò trâu bị kéo xe vậy, 
rồi quỉ-xứ dùng côn sắt cháy đỏ đánh bồ trên đầu thân- 
thề toàn là mủ máu. Như vậy đại-vương nghĩ sao? 


Đức vua ANGATIRÃAJA khi được nghe đức 
МАВАРА Bö-tát giảng thuyết như thế, kinh tâm, tán 
dòm, sợ-hãi vô cùng, mong tìm nơi nương-dựa ở đức 
Bö-tát, bèn tỏ lời cầu-khần rằng: Tôi được nghe ngài 
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NÄRADA giảng-giải các nồi thống-khồ trong địa-ngục, 
tôi lấy làm ghê-sợ, tâm-hồn rung-động, ví như cây tróc 
gốc, lá lia nhành. Tôi là người lầm-lạc, nay tôi nhận biết 
mình là si-mê làm-lac rồi, tôi rất sợ khô trong địa-ngục. 
Nay tôi không nơi nương nhờ, ví như người bị chìm 
thuyền trong bề cả, cầu ngài NARADA từ- bi cứu-vớt 
tôi. Ví như cù-lao là nơi nương nhờ của người bị chìm 
thuyền nơi đại-hải. Xin ngài NARADA là nơi nương cậy 
của tôi, như ngọn đèn là nơi nương nhờ của kẻ lạc đường 
trong đêm tối. Giờ đây tôi chỉ biết nhờ ngài МАКАРА 
mà thôi. Xin đức МАВАРА từ-bi thương-xót, chỉ-dần 
tôi, giảng-giải con đường thiên-đàng trong-sạch, đề tôi 
tin-tấn thực-hành theo trong giờ nầy. 

Thấy đức vua АМСАТІВАЈА đã hối - cải ăn-năn, 
bỏ tà theo chánh ; đức МАВАРА Bồ-tát bèn chỉ rõ con 
đường tu-hành, trong-sạch đề dần-dắc đức vua như уду: 

Маү đại-vương t Các để-vương ngày xưa là 
URINNARÃvA và 6 ате vua khác еде ngài hằng 
bố.tHí đến сае vị Samôn, Bàlamôn, nên sau khi 
tan-rả ngũ-uần đều được sanh lên 6 ебі trời 
dụe-giói-thiên. Chẳng phải chỉ еб thể thôi đâu, 
còn раё nhiều ате vua khác, еб đứe-tin trong 
sạch bố-thí, trìgiới, rôi cũng đều được thọ 
sanh lên ебі trời. Ngài hảy chuyên-cần làm 
phướe bố-thi, trìgiới cho trong sạch đi, quà: 
phướe của sự bố-thí eó thề đem ngài lên ебі 
trời được. Ngài nên cho người đem сот, nước, 
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y-phue v.v... cho đến kẻ eó-dóe, nghèo nàn 
và dâng- cúng đến bậc tu-hành. Đại-vương dạy 
quân đi báo-eáo cho dàn-ehúng trong và ngoài 
thành hay, ai mong được сот, nước, y-phụe 
v.v... thì đến thọ lảnh về dùng, Những trâu, 
bò, ngựa, voi đã già yếu, ngài nên cho thả, 
đừng bắt chúng nó kéo xe, làm việc nặng-nề 
như tước nữa. Với những quan-lại tuói già 
sức yếu, đại-vương chẳng nên thải-hồi, phải 
ban ân-huệ như tước. Nây đại-vương ! Tôi 
khuyên đại-vương lánh dữ làm lành, đáy là 
chỉ mong đại-vương tránh khỏi 4 ác - đạo, 
duge lên thiên-eung. Khi sanh lên thế-gian sẽ 
đượe giàu sang phú-túe, nhờ sự bố-thí như thể. 
Quả báo của sự bố-thí sẽ đem đến người 
nghèo đói được sự an-vui được thiên-hạ yêu. 
mến kính:vì. Mặce-dù phướ*e bố.thí сао quí như 
vậy, cũng chưa bằng phước của sự trì - giới. 
Trì-giói eó nhiều quả báo hơn bố-thí Người 
tỉnh-tăn trì-giới, ví như tpang-điềm bằng bảy 
báu quí giá nhứt trên đời. Kẻ không trì-giới 
vi như người thiếu tpang-sứe., 
SILAM YANA MUTTANAM = Giới ví như một 
со.дџап giao-thông đề thoát ҺӘ, еб thề dän 
chủng-sanh thoát-ly ác-đạo. Giới là phương- 
tiện đề đưa hành-giả đến cõi trời và Niếẽt-Bàn. 
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Giới làm cho người được tỉnh- khiết khỏi 
phiền-não. 

SILA MOKKHASSA ЅАРАМА = Giới là cái 
thang cho người đi đến nhàn cảnh là Niếẽt-Bàn, 

Nây Đại-vương! Đại-vương tỉnh - tấn thọ 
năm giới, tám giới đừng cho đứt, vì quả-báo 
của giới thật là eao.quí nhất. 

Đức Bö-tát giảng-giải về pháp bó-thí và trì. 
giới như thë rồi; đứe Bö-tát nghĩ thêm rằng : 
<€ Thật ате vua nầy, nếu ta thuyết pháp đem 
thí-dụ thân thề với long-xa, ngài sẽ ưa-thích 
lắm ». Đức Bö-tát liền giảng rằng: Nầy dai- 
vương ! Ngài đem thân.thề eủa ngài như long- 
ха, chú tâm như người xa-phu, еб tâm không 
làm khó ehúng-sanh, nên chia sót vật dụng 
đến сае thầy Samôn, Bàlamôn, kẻ eo-hàn đói- 
khát và cô-độc; TAM РАРАЅАММА = Chẽ-ngự 
hai chân, không làm ае. nghiệp bằng chân; 
TAM НАТТНАЅАММА = Chẽ-ngự hai tay, không 
làm nghiệp dữ bằng tay. TAM КОССНІЅАММА = 
Chế - ngự bụng là dùng thue-phám cho уйа; 
` chẽ ngự miệng dừng nói chuyện nhiều, chi nói 
những lời hữu-ích, ngay thật, hiền lành mát 
mẻ, hòa-nhã, đoàn-kết, đừng dùng lời sang- 
dàng mất thì-giò' quí.báu. Cần phải nói lời nhã- 


nhàn đối với tất cả mọi người. Có đức-tin 
trong sạch với Tam-bảo, tìm nghe thuyếẽt-pháp; 
ehế-ngự : nhàn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, tâm, Đừng 
đề áe-pháp phát.sanh lên đượ'e, như giây ewong 
giữ ngựa ehay cho ngay không cho sân -hận 
do tâm bác ái đên mọi loài, tham-thiền tập. 
trung tư-tưởng vào một đối-tượng ; cho tâm 
không phóng-túng theo ngoại-tpần, cho trí-tuệ 
phát-sanh đề tù diệt phiền.não, nhất là tà- 
kiển, ngả-mạng. Muốn cho các đứe-tánh ấy 
được mau tiến-hóa, cân phải thán-cận bậc trí- 
tuệ, làm người dễ dạy, thật tâm vâng lời chỉ. 
giáo của eáe ngài, đó là điều eñn-thiët. 

Đức Bồ-tát thuyết.pháp cho đức vua АМСАТІВАЈА 
bỏ tà-kiến như thế, rồi khuyên đức vua thọ-trì bát-giới, 
nên tàu rằng: < Từ nay đại-vương đừng gần kẻ ác, phải 
tìm nương với bạn lành, chớ đề-duôi quên mình như 
trước nữa >. Xong, đức NARADA Bö-tát tỏ lời nggi- 
khen công-chúa và khuyên bảo các cung-nữ, rồi ngài trở 
về cõi trời Phạm-thiên, theo uy-lực thanh-cao thấy rö 
trước mắt của đại-chúng như thế, 


Về phần đức vua АМСАТІВАЈА ngài thực-hành 
theo giáo-huấn của đức МАВАРА Phạm thiên Bồ-tát, 
bó-thí, trì-giới, tham.thiền, sau khi thăng-hà được lên 


cõi thiên-cung. 
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SATTHA IDAM ОНАММАРЕЅАМАМ ÃHARITVä, 
Đức Chánh-Đẳảng Chánh-Giác khi giảng về tích đức 
Phạm-thiên NARADA Bồ tát rồi ngài gọi BHIKKAVE - 
Nầy chư Ty-khưu ! URUVELAKASSAPA được bỏ tà- 
kiến không phải chỉ nhờ Như-Lai trong kiếp nầy đâu; 
thuở sinh làm đức vua ANGATIRÃJA được bỏ tà-kiến 
cũng do Như-Lai trắn-áp như đã giải. Đức Thế-tôn bèn 
hội các tiền-kiếp như vầy: TADA — Trong khi đó, 
(АГАТО) đại-thần ALATA пау là Đề-bà-đạt-da; 
(SUNAMO) đại - thần SUNAMA nay là BHADHAII- 
THERA ; (VUAYO) — đại-thần VIJAYA nay là Đại-đức 
Xá-ly-Phất; (VIJAKO) — УЈАКА nay là Đại- đức 
Mục - Kiền - Liên; (LACANAPUTTO) nay là đức vua 
JIVANA nay là Tỳ-khưu SUNAKKHATABHIKKHU; 
(GUNO — СОМАЛУАКА) nay là ACELAKAJÏ; КОСА 
công-chúa nay là Đại. đức ANANDA ; (RAJA đức vua 
ANGATIRÃJA nay là Đại-đức URUVELAKASSAPA; 
MAHABRAHMA BODHISATTA đức Đại-Phạm-Thiên 
Bö-tát tức là Như-lai SAMMÂSAMBUDDHO là đức 
Chánh-Đẳng Chánh-giác đây. 


Куат 


NÄRADAJATARKAM NITTHITAM 
Dirt truyện Đức Раі-Рћат-Тһіёп МАВАРА 


VIDHURA ЈАТАКА 
Truyện VIDHURA 
У z a a 
ВО-ТАТ TU HẠNH CHÃN-THẬT BA-LA-MẬT 


PANDUIYÄSI DUBBALATI IDAM SATTHA 
JETAVANE VIHARANTO РАММАРАВАМІМ 
АВАВВНА KATHESI EKADIVASAMHI BHIKKHU 
DHAMMASABHAYAM КАТНАМ ЅАМОТТНАРЕ- 
SUN AVUSO AHO VATA SATTHÃ MAHAPANNO 
ТІККНАМАРАММО PUTHUPANNO ЈАУАМАРАММО 
НАЅАРАММО NIBBEDHIKAPAÑÑO РАВАРРАУА- 
DAMATTHAMO АТТАМО РОММАМОВНАУЕМА ... 
PATIPADESITI. 

Một thuở nọ, đức Thiên Nhơn-5ư an-nghỉ trong 
Kỳ-Viên Tịnh-xá gần thành SÄAVATTHI, Ngài đề - cập 
đến trí-tuệ Ba-la-Mật của Ngài cho có nhân rồi Ngài 
thuyết pháp về truyện VIDHURA giữa hàng tứ-chúng 
(Tỳ-khưu,“Tỳ-khưu-ni, Thiện-nam, Tín-nữ). 

Các vị A-La-Hán kết-tập Tam-Tạng tùy Phật ngôn 
nhất là PANDHUKISIYA DUBBALA ITI mới có lời 
chú-giải rộng rằng khi đức Thế-Tôn ngự trong Kỳ-Viên 
tịnh-xá đó. 
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Ngày kia, có chư Ty-khưu tựu hội trong phước-xá 
bàn luận về trí-tuệ Ba-la-mật trong giữa tăng hội rằng; 
Nầy các thầy | Ó, thật là hết sức phi-thường, đức Giáo- 
Chủ của chúng ta đây, Ngài có rất nhiều trí-tuệ cao-quí 
tối-thượng. 


1/— РОТНОРАМАО - Trítuệ của Phật dày - dặn 
không thề đo-lường. 


2/— НАЅАРАММО — Nói về trí-tuệ làm cho thính: 


giả được vui, vượt quá quyền hạn Trời, người. 


3/— ТІККНАМАРАММО — Nói về sự bén, nhọn, 
là hiều biết xuất chúng vô-ngại tất cả các pháp, giác-ngộ 
chân-chánh trong Niết-Bàn. Ngài trãn-áp những người 
sắn-sàng sắp-đặt trí-tuệy nhưng chẳng có một ai lướt 
qua trí-tuệ của Ngài асос. . 


Các câu đố của Samôn, Bà-la-môn, Vua, Triệu-phú 
toàn nhữag bậc có trí tuệ đến tìm hỏi những điều thắc- 
mắc vi-tễ rất nan-giải, thế nào Ngài cũng giáng được cả: 
từ đầu đến cuối thông-suốt phân-minh. Ngài từ-bi tế-độ 
những kẻ tà-kiến, ngã-mạng được dứt bỏ sự biều lâm 
tưởng quấy, trở nên ưa-thích, phát tàm trong sạch, có 
đức-tin chơn-chánh trong Tam-Bảo và thọ-trì Tam-Qui, 
Ngũ-Giới; thực-hành chánh-pháp. đạt đến đạotquả Niết- 
Bàn. Thật là kỳ diệu, theo trí-tuệ của Ngài. 


Lúc ấy, đức Thế -Tôn ngự trong Hương-thất 
(GANDHAKUT]) nhờ nhỉ-thông Ngài hiều rõ, rồi ngự 


đi đến phước-xá, vào ngồi trên bảo-tọa. và hỏi rằng: 
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Trí-tuệ của Như-Lai trong kiếp cuối cùng пау dầu là 
xuãt-chúng cũng như khống xuất-chúng, vì Như-Lai đã 
giác ngộ Chánh-đẳng Chánh-giác rồi — Thuở trước, lúc 
Như-Lai trí-tuệ còn kém, là còn tu hạnh Bö-tát Như-Lai 
cũng hơn chúng. Kiếp Như-Lai sinh làm VIDHURA- 
PANDITA có trí- tuệ sắc - bén, chỉinh-phục Doa - Хоа 
PURANAKA trên đánh núi КАГАСІ, cao 60 do-tuần 
làm cho Dọa-xoa qui-phục, bỏ tà kiến; ngắ-mạng trở nên 
bác -ái, mới đáng là huyền-diệu, nói đến đây гоі Ngài 
mặc-tưởng. 

Chư Tỳ-khưu mong được nghe tiền-tích, bèn quì cầu 
thỉnh đức Thế- Tôn giảng tiếp Ngài liền dần tích 
VIDHURA mà giải rằng : 

BHIKKHAVE ATITE KALE. Nầy các thầy Tỳ-khưu | 


trong thuở quá-khứ có một đức vua danh là ТНМАМ- 
ЈЕҮАКОВАВАВАЈА trị-vì trong kinh-đô САМРАКА. 
Vị сб-уйп giáo-đạo cho đức vua ấy có tên rõ rệt là 
VIDHURAPANDITA, lời nói tao-nhã, là một pháp - sư 
cao- quí. Vị pháp-sư VIDHURAPANDITA thuyết- 
pháp rất du-dương trong khoảng đầu, khoảng giửa và 
khoảng cuối cùng, làm cho công-chúng nhất là đức vua 
vừa lòng ưa-thích, ai được nghe pháp của VIDHURA- 
PANDITA röi cũng không muốn trở về nhà. 

Đây xin giảng về tiền-kiếp của đức vua THNAÑ- 
JEYAKORABARAJA như vầy: Thuở nọ, có 4 phú-gia 
ngụ trong thành BARANASI làm bạn cùng nhau. Cả 4 
Bàlamôn đó, khi đến tuồi già, quán-tưởng thấy tội ngũ- 
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dục, bỏ nhà vào tu trong núi Tuyết-sơn, tham-thiền đắc 
định, hái trái cây làm thực-phẫm. Lâu ngày thèm vật chua, 
mặn nên cùng nhau đến thành САМРАКА vào ngụ trong 
vườn thượng-uyễn của vua. Sáng sớm, đắp-y mang bát 
vào thành khất-thực. Trong thành САМРАКА có 4 nhà 
phú-gia là bạn thân cùng nhau. Bốn vị nảy thấy các Đạo- 
sĩ có giới-đức, chẽ-ngự lục-căn, nên phát tâm trong sạch 
thỉnh về nhà, mỗi người một đạo-sĩ. Sau khi thọ-thực 
xong các phú-gia ấy thỉnh 4 đạo-sĩ ngụ trong vườn 
thượng-uyền.Buồi xế mỗi vị đạo sĩ tìm nơi an-vui vừa lòng: 
Một vị đạo-sï lên nghi trưa trên Đạo-Lợi Thiên-Cung. một 
vị xuống nghĩ tại Long-Cung, một vị vào nghĩ tại núi Tuyết- 
Sơn và một vị nghĩ an tại vườn thượng-uyền của vua 
ViJEYAKORAHARAJA. Mỗi vị đạo-sĩ nầy thấy зи- 
nghiệp đế-vương của 4 vị vua (1), nên trở về tường- 
thuật sự sang cả của 4 đức vua ấy đến thí-chủ mình, 
Nghe Ьба đạo-sĩ trình-bày sự cao-sang phú-túc của bốn vị 
vua như thể: bốn thí chủ đều phát tâm ưa-tbhích, tinh-tấn 
bố-thí, trì-giới, sau khi chết được như sở-nguyện. 

Người phú-gia thứ nhứt được sinh lên сӧі Trời làm 
Đề.-Thích ; người phú-gia thứ nhì được sanh làm Long- 
Vương; vị thứ ba sanh về сӧі Điều-Vương, vị thứ tư 
sanh vào thai-bào Hoàng-hậu của vua ТНМАМЈЕҮАКО- 
RABARAJA, sinh ra đặt tên là КОВАВАКОМАКАЈА, 
khi trưởng-thành lên kế-vị vua cha. Ngài trị quốc theo 
10 vương-pháp; không dám dễ-duôi. Ngài tinh-tấn bő- 


(1). Đức Đ-Thích, Loag-Vương, Điều-Vương, đức vua THNANJEYAKORABARÃIA. 
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thí, trì- giới chăm.chú thực-hành theo lời chỉ-giáo của 
đức VIDHURA Bö-tát, không viphạm điều ác. Song, 
Ngài còn mê đánh cờ tướng ăn cuệc. 
Mật ngày по, đến kỳ Bát-quan-trai giới, đức vua 
- a . 
THNANJEYAKORABARAJA dang thọ Баі - quan trai- 
giới, Ngài tham-thiền quán-tưởng và mong tìm nơi vừa 
lòng đề hành-đạo theo sở-thích. 

Trong ngày ấy, đức Đế-Thích cũng thọ bát-quan 
trai-giới. Ngài xét rẵng: tại cối trời không thanh-vẳng, 
ta nên xuống nhân-gian đề tham-thiền. Ngài quán xét 
thấy vườn Thượng-Uyên của nhà Vua dưới trần gian là 
nơi vừa lòng, liền hạ-san xuống tọa-thiền trong nơi đó. 

Chẳng phải chỉ có đức Đẽ.Thích mà thôi, vị Long- 
Vương hưởng 4ё-диуёп dưới Long-cung cũng thọ bát- 
quan trai vậy. Ngài thấy tại cối rồng huyên-náo, ón ào 
cũng như đức Đế-Thích, nên đến vườn Thượng-Uyền 
của đức vua trên nhân-gian mà tập-trung tư-tưởng. 

Nói về vị Điều-vương hưởng cảnh giàu-sang trong 
núi Tuyết-sơn, thọ bát trai giới cũng suy xét như Long- 
Vương rồi tìm đến cối người mà tham-thiền 

Tất cả 4 vị vua là đức THNANJEYAKORABARAJA, 
đức Đếề-Thích, đức Điều-vương và đức Long-Vương đều 
đến ngồi thiền trong Thượng-Uyễn cùng nhau. 


Sáng sớm ngày ấy, 4 vị vua ra khỏi chỗ tọa-thiền, 
đến gặp nhau gần ao sen. Khi thấy nhau bèn phát tâm 


_ yêu mến, ưa-thích nhau, có tâm từ-bi thương xót lẫn 
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nhau, nên tỏ lời thiện-cảm cùng nhau. Đây là do tiền. 
kiếp làm 4 vị phú-gia, trong thành CAMPAKA. đã từng 
làm bạn thân-thiết cùng nhau. 


Đức Đế-thích ngồi trên tảng đá, đức vua THNAN- 
JEYAKORABA, Điều-vương và Long-Vương cùng nhau 
ngồi đàm-thoại. Đức Đế-Thích bèn hỏi 3 vị vua kia rằng : 
Tất cả 4 ta đều là hàng vua-chúa, đồng nhau bỏ sự sang 
cả, #8 tìm chỗ thọ bát-quan-trai giới, như thế, ai là người 
cao quí hơn ? 


Khi ấy, Long-Vương nói lên trước rằng : Giới của 
tôi cao-thượng hơn cả ba Ngài. 


— Này Đại-vươngÌ Vì sao Ngài cho rằng giới của 
Ngài cao-thượng hơn ? 


— Tâu, vì tôi đè nén được sân-hận. Đức Điều- 
Vương là thù nghịch của tôi. Lệ thường, Long-Vương đã 
sinh rồi, hoặc đang sinh hay chưa sinh; hằng xem Điều- 
Vương là thù-nghịch. Tôi thấy Điều-Vương là địch-thù, 
song tôi dẫn lòng không bao giờ oán giận Điều-Vương 
dù là vi-tế hay thô-thiền. Nhân đó, tôi thấy rằng giới 
của tôi cao-thượng hơn quí Ngài. 


Nói xong, Long-Vương bèn tuyên-bố lời kệ-ngôn rằng: 
YO KO PANA NEYYANAKAROTI KOPAM NA 
KUCCHATI SAPPURISO KATHANI КАБАР! KUD- 


DHOTISO NÄVIROTI KOPAM TAM VENARAM 
SAMANA. MĀHU ТОКЕ. 
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Đức vua; Balamôn; thương-gias nông-phư v.v... hành 
pháp nhân-nại, không oán giận, như đức đạo-sĩ KHAN- 
ТІТАРАЅА không oán giận vua САВАРАМАЈА ; các bậc 
trí- tuệ khen rằng là một vị Samôn trong đời NA 
KUCCHATI SAPPURISO. Thông thường, bậc thiện-trí- 
thức hằng hành pháp nhẫn - nại, là vật trang-sức, là 
năng-lực vận tải, là lực-lượng của thân thẻ; không bao 
giờ sân-hận chỉ cả. Bậc thiện-trí-thức hằng đè-nén sự giận, 
không cho bộc-lộ ra ngoài. Kẻ nào không có sự hờn 
giận trong tâm, các bậc trí-tuệ hằng ngợi khen là vị 
Ѕатӧп yên-lặng tội-lỗi trong đời. 


Này ba Ngài, các đức-tính như đã giải ау, có trong 
tâm tôi. Vì thể, tôi thấy rằng giới của tôi cao quí hơn 
của ba Ngài. 

Đức Điều-vương được nghe qua, liën ngăn lời của 
Long-Vương mà rằng : Giới của tôi đây mới cao quí hơn 
của ba Ngài, vì tôi chế-ngự được bụng tôi. Long-Vương 
đây là thực-phầm cao-lương của tôi, được đức Long- 
vương là món ăn mỹ-vị. Như vậy mà tôi nhẫn-nại được 
không làm tội, vì sự ăn. Nhân đó, nên tôi cho rằng giới 
của tôi là cao-quí hơn cả. Đức Điều-vương muốn cho 
lời nói mình trường-cửu, nền tuyân-bố bằng kệ-ngôn rằng : 

ONODARO YO SAHATE JIGHACCHI DANTO, 
ТАРАЅЅІМІСАРАМАВНО PI АСАВІҮА НЕТО NA 
КАКОТІ РАРАМ ТАМ УЕ NARAM SAMANAMAHU 
LOKE. 
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Kẻ nào có bụng đói cào ruột xót-xa mà сб-дапу 
nhẫn-nại sự khó-chịu ấy, không làm tội bởi miếng ăn, 
thực-hành chế-ngự không ăn, trì-giới được trong sạch, 
đùng nước cho vừa дё chịu đựng, không làm ác vì sự ăn, 


Các bậc trí-tuệ hằng ngợi khen người đó là bậc 
Samôn đàn-áp được tội-lỗi trong đời. 


Này ba ngài! Ngày nay tôi không làm tội vì miếng 
ăn, nên tôi thấy rằng giới của tôi cao quí hơn các ngài, 

Tiếp theo, đức Đế-thícb bèn tự ca tụng giới của mình 
rằng: Giới của tôi rất cao quí hơn giới của các ngài 
vì đã tự bỏ những vui-thú cao sang trên thiên-cung; nào 
là đền vàng, ngọc nữ, mà xuống nhân-gian đề thọ bát- 
quan trai giới. Đức Đẽ-Thích muốn cho lời nói được 
kế-tục, ngài bèn đọc câu kệ-ngôn rằng : 


KHIDDAM RATTIVIPPAJAHI TATTHA 
SABBAM NA РАТІКАМКНА SATI КІМСІ LOKE 
УІВНОЅАМАТТНАМА VIRATO МЕТНОМАЅА ТАМ 
УЕ NARAM ЅАМАМАМАНО LOKE. | 


Người nào trong đời пау, dứt tính lười biếng và sự 
ưa thích ngũ-dục không nói những lời sang đàng vô-ích, 
tội-lỗi, dầu là nhỏ nhen chút ít; tránh xa nhục-dục cùng 
sự tô-điềm hình thẻ, thoa vật thơm. 451 phấn, đeo hoa, 
có tiết - độ trong thực-phẩm. Như thế, các bậc trí-tuệ 
hằng ca-tụng kẻ ấy là bậc Samôn, chë-phuc tội-lỗi được 
hẳn, trong đời. " 
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Näy quí ngài! АЈЈА AHAM DEVACCHARAM 
РАНАТА. Hôm nay tôi bỏ được các ngọc -nữ, không 
mến tiếc sự-nghiệp thiên-cung, đến thọ bát-quan-trai giới 
trong cối người đây. Do đó, tôi tự khen rằng tôi có 
giới cao-quí hơn các ngài. 

Kế đức vua THNANJEYAKORABA bèn tán-dương 
giới của mình rằng: Giới của tôi đây mới là quí hơn 
của các ngài; rồi tuyên-bố ràng: 

PARIGGAHALOKA DHAMMANCA SABBAM 
YEVA PARINNÂYA PARICCAJANTI DANTAM 
THITATAM RAMANAM NIRASAM TAM VE 
NARAM SAMANAMAHU LOKE. 

Người nào biết quán-tưởng phân-biệt tội của vật- 
dục và ái-dục phát-sanh trong vật- dục đó theo ba 
PARINNA là: NÃTAPARINNÂ, TIRANAPARIÑÑÃ. 
РАНАМА PARINNÃ : Sự hiều tình-trạng thông-thường 
nhất là của ngũ-uâần gọi là NÃTAPARINNÃ, sự thấy nhất 
là tội-lỗi của ngũ-uẫn gọi là TIRANAPARINNA sự thấy 
tội và bỏ tất cả lỗi được gọi là РАНАМАРАВІММА. Khi 
quán-tưởng nhận thấy tội của vật-dục và ái-dục phát-sanh 
trong vật.dục theo ba PARINNÄ như ý-nghĩa đã giải 
trên, rồi quyết tâm dứt bỏ vật-dạc và phiền-não dục, 
trừ ngoan-ngạnh vì tự cao; phá tan tà tư-duy, chí tâm 
kiên-cõ tham-thiền đề diệt phiên-não. Các bậc trí - tuệ 
ngợi khen cho là Бас Samôn chë-ngu được 181-161 trong 
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đời. Khi bốn vị vua tự ca-tụng giới đức cao-quí của 
mình, không đồng -ý nhau như vậy. 

Liền khi ấy, đức Đẽ-Thích, đức Điều-Vương và đức 
Long-Vương bèn hỏi đức vua THNANJEYAKORABA 
rằng : Tàu đại-vương ! trong lãnh-thồ của đại-vương có 
bậc trí-tuệ nào không ? 


Таи, bậc trí. tuệ của tôi là VIDHURAPANDITA có 
sự hiều biết không người bì kịp. là bậc trí-tuệ cao-quí, 
thường hay chỉ-giáo đến tôi. Вас trí-tuệ đó, có thë phá 
nghi cho 4 chúng ta được. Vậy chúng ta Һау đến tìm 
bậc trí-tuệ VIDHURAPANDITA ấy. 


Cả ba vị vua đồng ý nhau rằng: ЅАРНО phải rồi 
liền dẫn nhau ra khỏi vườn thượng-uyễn; ngự đến phước- 
xá sấp-đặt bảo-tọa an-bài rồi dạy người đi thỉnh đức 
VIDHURAPANDITA Bä-tát đến. Bốn vị vua bèn 
thỉnh Bö-tát lên bảo-tọa, tỏ lời thiện-cảm cùng nhau, rồi 
bốn đức vua đồng nói rằng: « Nầy bậc trí-tuệÌ xin ông 
hãy. phá nghỉ giùm chúng tôi hôm nay. Này bậc trí- 
tuệ Ì Ông có thề biết được nhân-quả, việc đáng làm và 
không nên làm. Nay, chúng tôi vẫn bảo thủ sự trì giới cao 
thấp của chúng tôi là hạng người lầm lạc,không vừa ý nhau. 


Xin ông hãy giải nghi cho 4 chúng tôi, như Chư- 
thiên cắt đảnh núi Tu- Di- Sơn bằng gươm báu vậy. 
Ông nên làm cho chúng tôi thoát khỏi sự hoài-nghi, 
trong. lúc nầy. Xong rồi, bốn đức vua lằn-lượt bày tỏ hết 
tự-sự cho đức Bö-tất nghe, như đã giải trên. 
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Đức Bồ-tát được nghe rô lời tường-thuật của bön 
đức vua rồi, quan-sát thấy rõ rằng giới-đức của bốn vị 
có quả báo đồng nhau, không cao không thấp, không quí 
không hèn hơn nhau, nên ngài tâu rằng : 

ЅАВВАМІ ЕТАМ№І ЅОВНАЅІТАМІ NA HETUDUB- 


ВНАЅІТА МАТТНІКІМСІ YASMINCA ЕТАМІ 
РАТІТТНІТАМІ АКАУА NÄDARAYASU ЅАМОНІ- 
TÂN! CATÙHI РНАММЕНІ ЅАМАМСІВНОТАМ 
ТАМ УЕ NARAM ЅАМАМАМАНО LOKE. 


Tàu, lời của bốn thánh-thượng vừa trình bày toàn là 
thiện-ngôn cả,có quả-báo đồng nhau Bốn pháp ấy có trong 
người nào, các bậc trí-tuệ hằng ngợi khen là bậc Samôn, 
đàn-áp các pháp được kiên-cỗ trong đời. Tàu, giới của 
các ngài cao quí đồng nhau, không cao không thấp. 

Вбп đức vua nghe lời tàu của đức Bồ-Tát liền hết 
nghỉ-nan. Mỗi vị đều të lòng hoan-hỉ tán-dương đức 
Bồ-tát bằng lời «SADHU› hay lắm, phải lắm, đúng lắm 
rằng :.< Ông thật là bậc trí-tuệ cao-quí chẳng ai sánh 
bằng. Rö-ràng là bậc trí-tuệ duy-nhất trong đời này >. 

Đức Đẽ-Thích ban у báu và phán rằng : < Y này có 
màu như hoa sen tỉnh - khiết và vô giá, tôi xin dâng 
cúng đến chánh-pháp của ông >. 

Đức Điều-Vương cúng- dường hoa vàng và phán 
rằng : < Hoa nầy rất quí có đủ 100 mùi, có nhụy như ngọc 
bấu, tôi xin cúag-dường pháp của ông ». 


Đức Long-Vương cúng-dường ngọc MANI vô-giá. 
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có håo-quang sảng chói đề trang-điềm cho đức Bó-tát, mà 
rằng «Tôi xin cúng-dường pháp của ông». 


Về phần đức vua THNANÑJEYAKORABA cúng. 
dường 1.000 bò sữa, có bò đực hướng dẫn, một tượng 
bạch, một long-xa và 10 ngựa tốt đề kéo long-xa, và 
ban cho thụ cống lễ 16 làng, đến đức Bö-tát. 


Đức Đẽ- Thích, đức Điều-Vương và đức Long- 
Vương, sau khi ban thưởng đức Bồ-tát rồi, bèn từ-giả 
trở về cung-điện của mình. 


Nói về Hoàng-hậu của Long-Vương VARUNANA- 
САҚАЈА tên VIMALARAJEDEVI, khi không thấy ngọc 
mani trang-sức nơi cô của chồng, bà liền tâu hôi; Tâu; - 
ngọc mani Ngài trang-điềm đề trong nơi nào mà thằn- 
thiếp không thấy ? 


J 
Này Hậu! Trầm đi thọ bát.quan trai giới trên nhân- 
gian được gặp đức Đẽ-Thích, đức Điều-Vương và vua 


THNANJEYAKORABA rồi có đàm -đạo cùng nhau về 
giới của mỗi vị coi ai cao quí hơn. Аі cũng tự cho giới 
của mình là cao-thượng hơn cả, không đồng ý cùng nhau; 
cứ bảo-thủ ý- kiến riêng của mình, nhân đó, phải cầu 
đến bậc trí-tuệ VIDHURAPANDITA phá nghỉ cho. 
Sau khi được nghe đức VIDHURAPANDITA giảng- 
giải phân-minh, phát tâm vui-thích, mỗi vị bèn đem báu 
vật cúng dường pháp đến VIDHURAPANDITA:¡ Phần 
Träm đã phát {ат trong sạch đem ngọc mani cúng- 
dường pháp của đức VIDHURAPANDITA rồi. 
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— Tâu, vậy VIDHURAPANDITA là bậc pháp-sư, 
thế nào ? 

— Nầy Hậu! VIDHURAPANDITA thật là bậc trí. 
tuệ duy-nhất trong đời, không ai sánh Ьапе đâu. Tất cả 
nhân-gian đều kính-mến và tán-dương oai-lực của Ngài. 
Những kẻ được nghe pháp, không ai muốn trở về qué- 
hương, vì sợ mất điều lợi-ích trong sự thính-pháp. Phần 
đông quí trọng sự nghe pháp đó hơn xứ-sở, gia-tài sự- 
nghiệp. Pháp mà vị VIDHURAPANDITA thuyết làm 
cho Trầm và các vua được toại-nguyện, như được nghe 
đờn của chư-thiên. Long-Vương tường-thuật và tán- 
dương uy.đức của VIDHURAPANDITA như vậy. 

Hoàng-hậu của Long-vương nghe qua, сб ý mong 
mỗi được nghe pháp, mới nghỉ rằng : Мёи ta cầu đức 
vua (chồng) thỉnh VIDHURAPANDITA về đây nói pháp 
cho ta nghe, аі Ngài không ưng-thuận theo ý-nguyện của 
ta đâu. Vậy, ta nên giả bộ như có bệnh, nếu đức vua hỏi, 
ta sẽ trả lời mong được quả tim của VIDHURAPAN- 
DITA. Nghĩ rồi nàng vào lên long-sàng nằm giả đau và 
cho cung-nga biết trước. 

Nói về Long-vương VARUNANAGARÃAJA khi đến 
gần Hoàng-hậu hài thăm rằng: Này Hậu, do nhân nào 
mà thân-thề của Hậu tiều-tụy khô héo như vầy, khác chỉ 
lá cây rơi khỏi cành. Hậu phải bệnh chỉ, hãy tàu Trầm 
rõ ngay di. 

Hoàng-hậu VIMALĀRAJADEVI tâu rằng : Tàu lệnh 


Hoàng-thượng, lệ thường các long-nữ có sự mong muốn 
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khác nhau. ЇЧёи long-nữ mong được vật chi mà bất thành 
thì buồn phiền khó nào, mặt ủ mày châu, thân: thề vỏ-vằng 
là thường sự của phái yếu. Таип, thằn-thiếp ước mong 
được quả tim của VIDHURAPANDITA. Hoàng-thượng 
đem trái tim của bậc trí-tuệ ấy, đến cho thần-thiếp theo lẻ 
đạo Nếu không được trái tim của VIDHURAPANDITA 
chắc thần-thiếp không thề sống còn được thấy mặt rồng 
từ đây. Thần thiếp xin làm lễ từ biệt Hoàng-thượng đề 
đi đến cỏi ma. Sự thật, Hoàng-hậu УІМАГАВАЈАРЕ- 
VI không phải mong được ăn trái tim của VIDHURA- 
PANDITA, nàng chỉ mong được biết trí-tuệ của bậc hiën- 
minh ra sao mà thôi. 


Đức vua УАКОМАМАСАВАЈА khi được nghe 
Hoàng-hậu tâu như thế bèn đáp rằng: Này Hậu, Hậu 
hy-vọng được tim của VIDHURAPANDITA cũng như 
ước được mặt trăng, mặt trời trên không-trung; vì đức 
VIDHURAPANDITA là người mà tất cả đức vua trên 
nhân-gian hãng hộ-trì gìn-giữ nghiêm-nhặt khó thấy được: 
Nếu khó thấy được, như thế, thì làm sao đem VIDH. 
URAPANDITA về cối rồng được, Hậu nên biết rô như 
vậy đi. Nghe đức Long-vương nói như thế, Hoàng-hậu 
liền xoay mặt vào trong nằm im lìm trên long sàng. 


Đức Long-vương thấy vậy bèn nghỉ rằng : nếu không 
lấy được tim của VIDHURAPANDITA thì Hoàng-hậu 
khá sống được. Vậy ta phải làm sao mới lấy được tim 
của VIDHURAPANDITA. 


Đức Longvương УАЕОМАМАСАВАЈА có một 
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Công-chúa tên là VIRANDATI rất xinh đẹp, có các long- 
nữ hầu-hạ tùy-tùng nàng vào hầu vua cha, rồi ngồi một 
bên. Nàng thấy sắc mặt vua cha khô héo, có vė âu sầu 
buồn thảm, nên tâu hỏi rằng; Tâu, Phụ-vương là chúa 
cõi rồng, uy-lực rộng đến 50 do-tuän, nay có điều chỉ 
mà Phụ-vương phải lo âu, hoặc có ai làm cho Phụ-vương 
phải phiền muộn, nên Phụ-vương có vẻ tiều-tụy như vầy. 


— Му con yêu тёп! Ме con mong được trái tim 
của VIDHURAPANDITA, bång không thì khó sống được. 
Cha suy nghĩ rằng: VIDHURAPANDITA là bậc khó tìm 
thấy, vì các vua chúa trên nhân -gian hằng gìn giữ 
nghiêm nhặt thì làm thế nào đem VIDHURAPANDITA 
đến long cung được. Cha xét thấy chỉ có con mới cứu 
mạng sống của mẹ con được. Vậy con hãy cứu mẹ con đi. 
Con hãy tìm chồng cho vừa ý con, là người nào đủ tài 
trí, có thề lấy tim của VIDHURAPANDITA đến nạp cho 


cha, người đó là chồng của con. 


Sự thật, đức Long-vương dạy con đi tìm chồng không 
nên, như thế lòng chẳng nên, song vì mong cứu sống 
Hoàng - hậu, nên buộc lòng phải bảo như vậy. Bởi sợ cho 
Hoàng - hậu phải mạng chung, nếu không có trái tim 


của VIDHURAPANDITA. 


Khi Công-chúa nghe vua cha phán dạy như vậy bèn 
quỳ tâu rằng ‡ Xin Phụ-vương đừng lo ngại, con nguyện 
vâng lời và cố làm vui lòng cha mẹ. Đoạn Công chúa vào 
cung-nội thăm mẹ, xong lạy tạ trở về hoàng-cung. Công- 
chúa trang điềm y- phục bằng 7 báu xinh đẹp như 
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ngọc-nữ, rỏi rẻ nước lên đến cỏi người, bay đến núi 
KALAGIRI cao 60 do tuần. Đến dành núi, nàng tìm 
hái các hoa thơm trang-hoàng dỉnh núi rất đẹp; rồi nàng 
ngồi giữa những hoa ấy ca hát tiếng nghe du dương; có 
thề quyến rũ được lòng người. Nghe tiếng ca đáng luyến 
ái bằng kệ ngôn rằng : 

«КЕ GANDHABBHE СА YAKKHASE NÄGEKE 


КІМ PURISE CA МАМОЅЕКЕ PANDITE ЅАВВАКА 
MADADE DIGHARATTAM SO ME BHAVISSATITI›. 


Kë nào là càng-thát-bà, да-хоа long-vương. kinnara 
(1) hoặc người, dầu là bậc trí-tuệ có thề đem trái tim 
của VIDHURAPANDITA dâng đến mẹ ta được như 
nguyện. Người ấy sẽ là chồng của ta, cùng nhau được 
lâu dài. 

Nàng VIRANDATI ca hát trầm bồng, tiếng nghe 
dịu-dàng êm-ái khiến cho người nghe phải luyễến-ái. 


Khi đó, có một dạ-xoa tên là PURANAKA là cháu 
của một trong 4 vị Tứ-đại Thiên-vương (VESSASUVA- 
ММАМАНАВАЈА đang cởi ngựa bay trên không trung 
đi nhóm hội. Khi được nghe tiếng hát du-dương của nàng 
VIRANDATTI long-nữ nền say mê, nịch-ái (vì dà có làm 
vợ chồng nhau trong kiếp trước) bèn dừng ngựa trên mây 
mà hỏi rằng : Nầy nàng tiên-nữ kia, nàng mong được trái 
tim của VIDHURAPANDITA là như thế nào ? Ta đây 
có thê đem trái tim của VIDHURAPANDITA dâng đến 


(1) đầu, mặt, thân người, đuôi thú. 
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me nàng. Vậy; em hày chịu làm vợ anh di, anh đây là 
chồng của em. 


Nàng VIRANDATI đáp: Khi nào ông đem trái 
tim của VIDHURAPANDITA dâng đến mẹ tôi được rồi, 
tô mới chịu là vợ của ông. Tôi không phải là con 
mồ côi, cha tôi là đức vua УАВАУАУАСАКАЈА, mẹ 
tôi là УІМАГА Hoàng-hậu. 


Khi được nghe nàng VIRANDATI nói như thế; dą- 
xoa PURANAKA xin lồi và từ giả nàng, rồi lên ngựa 


bay đến kinh-đô của đức THNANJAYAKORABARÃJA, 
xuống ngựa vào đến vua bằng tướng người thanh-niên, 
quân hầu không thấy được. 


Thuở ấy, có 101 đức vua hội trước sân rồng đang 
đánh cờ tướng. Vị thanh-niên đến nơi tâu rằng : Tâu 
chư vương, nơi đây có đức vua nào bằng lòng đánh cờ 
tướng cá với tôi không. Nếu tôi thua thì lấy ngọc mani 
của tôi, bằng tôi thắng thì phải trả vật quí gì đến tôi. 

Đức vua THNAÑJEYAKORABA nghe rồi nghĩ rằng: 
ta chưa từng thấy có người nào bạo dạn như уду. Người 
thanh-niên nầy tên chỉ, từ đâu mà đến? Vậy ta nên hỏi 
cho biết. 

Đức vua THNANJEYAKORABA phán hỏi ràng: 


Ngươi là ai, ở quốc- -độ nào ? 


Träm chưa từng gặp, vì những thanh -niền trong xứ 
trầm chưa có ai dám tỏ lời như vầy. 


=s ШУ as 


— Tàu Đại-vương, tôi là MANABA dòng КАССА. 
YA, cha mẹ tôi ở trong thành КАТАСАМРАКА thuộc 
lãnh-thồ ANGARAJA, thiên- -hạ gọi tôì là ANOLONAMA, 
Tâu đại-vương, tôi đến đây vì muốn đánh cuộc cờ tướng, 
Nếu đức Vua nào уш lòng chơi cờ tướng, хіп thỉnh 
đánh cuộc với tôi bây giờ. | 

— Này người thanh-niên Ì Nếu người thua thì phải 
trả cho trầm bằng cái chỉ? 

— Таи, tôi có ngọc mani. Ngọc mani của tôi gọilà 
MANOHARACINDA. Ngọc có nhiều uy-lựcy mong cái 
chỉ củng được như ý-nguyện. 

Khi dạ-xoa PURANAKA trình bày uy-lực của ngọc 
mani như vậy, rồi tâu rằng: Nếu Đại-vương thắng thì 
tôi xin dâng ngọc mani đến Ngài, còn nếu Đại-vương 
thua thì Ngài phải trả vật chỉ cho tôi. 

— Này người thanh-niên | Nếu Trầm thua thì Trầm 
cho sự-nghiệp Dë-vurong đến ngươi, trừ ra ngôi vàng, 
trầm và hoàng-hậu; ngoài ra ngươi muốn lấy món nào 
tùy ý 

— Тац Đại-vương, xin Đại-vương dạy xếp đặt sån- 
chó đánh cờ đừng đề lâu, vì tôi là người phương xay 
mong đánh cuộc cho mau; lúc bấy giờ. 

Đức vua dạy các quan lo sửa soạn chó đánh cờ. 
Trước khi đánh cờ, dạ-xoa tuyên-bố có đủ 101 đức vua 
làm chứng rõ-rệt. 


Cuộc đánh cờ không bao lâu đức vua thua dạ-xoa 


Dạ-xoa vô tay cười reo rất lớn, ai ai cũng đều nghe biết. 

Đức Thế-tôn giảng đến đây bèn gọi chư Tỳ-khưu 
rằng: Мау các thầy ! Khi đức vua thua dạ-xoa; trong lúc 
đó, đức vua rất bất bình. 

Dạ-xoa thấy thế, nên tâu rằng: Тач Đại-vương, 
thông thường sự đánh cá khi ăn lúc thua, không со ai 
ăn hoài, hoặc thua luôn đâu Nču kỳ пау Đại vương 
thắng thì được báu vật; chẳng may Đại-vương mất móa 
quí, Đại-vương buồn nồi gì. Tôi là người thắng, vật mà 
tôi được đây, xin Đại vương nên cho đến tôi mau lẹ, đừng 
thương tiếc đề lâu. 

Đức vua THNANJEYAKORABA phán rằng : Nầy 
người thanh-npiên ! Ngươi chẳng nên nghỉ rằng trầm đã 
quên lời hứa, đặng hay thất, trầm không bao giờ thất hứa 
với ngươi đâu : voi, ngựa; bò, trâu, tôi trai tớ gái, thanh 
nam thiếu nữ, ngọc mani, tất cả vật chilà của trầm; 
trầm vui lòng cho đến ngươi; trừ ra trầm, ngôi vàng và 
hoàng-hậu thôi. Ngươi muốn thọ-dụng vật chỉ, đem đến 
xứ mô, ngươi hãy chuyên-chở tùy sở thích đi. 

— Tâu, tất cả những vật báu, gia-súc, tôi trai tớ gái 
v.v.. của đại-vương đó, ngoài VIDHURAPANDITA ra, 
tôi không ước-ao chỉ cả. Tôi chỉ xin một VIDHURA- 
PANDITA mà thôi. Đức VIDHURAPANDITA cao quí 
hơn cả. Đức VIDHURAPANDITA là món báu, đáng 
cho tôi là người thắng cuậc được lấy. Xin Đại-Vương 


hãy cho Đức VIDHURAPANDITA dën tôi; bây giờ đây. 
— Này người thanh-niên Ì Đức VIDHURAPAN- 
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DITA đó gọi là chính thân của trầm; là nơi nương tựa 
tới lui tiến-hóa của trầm, là nơi khuyến-khích ủng hộ 
hình-thề của trầm mãi mãi. Đức VIDHURAPANDITA 
không nên so-sánh với 7 báu. Đức VIDHURAPANDITA 
dày ví như mạng sống của trầm Trước trầm có hứa 
với người rằng sẽ cho các vật khác, trừ mình trầm, ngôi 
báu và hoàng.hậu. Trầm đã hứa như thë nếu như người 
muốn lấy Đức VIDHURAPANDITA trầm không vui, xin 
ngươi đừng lấy. Đức VIDHURA đó tương-đương với 
Trầm và đồng sanh-mạng với trầm. 


— Tàu Đại-Vương, Đại-Vương cùng tôi cãi nhau 
mất thì giờ vô-ích. Vậy chúng ta nên đến gặp đức 
VIDHURAPANDITA di. Ching ấy, chúng ta sẽ hỏi xem 
lời của ai quấy, phải, đề đức VIDHURA phân xử. Đức 
VIDHURAPANDITA xử sao thì ta nên nghe theo vậy. 

Khi nghe lời của người thanh -niên, đức Vua 
THNAÑJEYAKORABA bèn phán rằng: М№ау người 
thanh-niên, lời nói của ngươi rất hữu lý, đó là công-lý 
vậy. Chúng ta nên đi đến gặp đức VIDHURA, nhờ đức 
VIDHURA xử-đoán thế nào thì cứ nghe theo. 


Tất cả 101 đức Vua cùng đi với đức Vua THNAN- 
JEYAKORABA và vị thanh niên đến phước-xá của đức 
VIDHURAPANDTTA. 


Đức VIDHURA (Böð-tát) xuống quỳ làm lễ đức 
Vua, röi đứng qua một bên. Khi 45, PURANAKA dạ-xoa 
gọi đức Bö-Tát rồi hỏi rằng: Tôi có nghe đức Vua 
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THNANJEYAKORABA có vị Đại thần là đức VIDHU- 
RAPANDI A, là bậc cé thiện-pháp và duy-trì thiện-pháp 
rất chân-chánh, không lời nói giả-dốia đề bảo-tồn sinh- 
mệnh. Danh thơm của ông được bay khắp cả Đông- 
Thăng Thần-Châu. Hôm nay tôi được biết rõ ông là 
người hãng gìn giữ thiện-pháp, tôi hết lòng tin tưởng 
trong việc xử-đoán của ông. 


Nầy bậc trí-tuệ ! Xin ngài phân xử theo công-lý, tôi 
và Đại-Vương đây đều tin-tưởng trong sự phán-đoán 
sáng-suốt của Ngài. Ngài hãy cho biết phân-minh theo 
chánh-pháp : Ngài là dòng-dõi thấp hơn đức Vua, hay 
đồng với đức Vua hoặc quí hơn đức Vua? Ngài là tôi 
của đức Vua hay là thân-tộc, hoàng-thân quốc-thích của 
đức Vua ? 


Đức Bồtát nghĩ ràng: Nếu ta tự xưng là 
thân quyến của ате Vua hay là quí cao hơn 
абе Vua, nói như thế vô ngại, làm cho người 
thanh-niên tin theo cũng được. Nhưng, tất eà 
cái chi eao quí ngoài «sự ngay thật› chẳng có, 
ta nên nói lời ngay thật là hơn. Đức Bồ-tát 
đấp: АМА YATHA SAMI BHAVANTEHI.. 
TUYHAM DAJATL 


Nây người thanh-niên t Thông thường, tôi 
tớ của người đây có bốn hạng : 


1/— Tôi tó sanh trong nhà. 


2/— Tôi tó mua еһибе. 
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вуг Người mong đến nương dựa và уйа 
lòng làm tôi tớ. 


4/— Kẻ bị bắt, bị giam, bị ейт tù. 


Sự thịnh-đạt hoặc điều ѕиү-уі спа đứe Vua, 
cả hai điều ấy, đề qua một bên, ta không đề 
Y đến sự thịnh-suy xảy đến đức Vua. Ta chỉ 
lấy sự thật, lời đíeh-xáe, chánh-đấng mà nói, ta 
chẳng giả-dõi được, ta không nghĩ đến thân và 
sinh-mạng ta, ta phải giữ vững lời ehân-thật, 
Đứe vua bó ta cho đến người trong sự đánh 
cuộc cũng là cho theo pháp, không еб mưu- 
chước chi dơ-bần dinh dán đến ате Vua. 

Có lời chú.giải ràng: ате Bö-tát tuyên-thệ 
ngài là tôi của vua cho кёё диа mười Balamật, 

1/-- Đứe Bö-tát không lo ngại với của cải 
và sinh-mệnh, chỉ mong бте vua khỏi nợ của 
người thanh-niên, nên nói lời thành.-thật, đó 
là bố-thí Balamật. 


2/— Nói lời chánh-dáng, ehân-thật không 
giả-dõi, là giới Balamật. 

3/— Có tâm không suy-nghi tà, nồi nói ra, 
là xuất-gia Balamật. 


3/— Suy-xét theo tpí-tuệ rôi mới nói га, 
là trí-tuệ Balamật. 
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5/— Có tâm vô ngại, không hö với tiếng 
làm tôi (1) không ngả lòng vì quyền-lực mà 
nói, là tỉnh.tấn Balamật. 


6/— Tính gắng chiu điều khö-eựe mà người 
thanh-niên sẽ làm đến ngài, là nhẫãn.nhục 
Balamật. 


7/— Nói га lời ngay thật rằng : Ta chỉ nói 
lời xác-thật pöi giữ vững không bỏ qua, chi 
quyết-dịnh nói theo chân-lý, tránh khỏi lời 
lừa đảo, đó là ngay thật Balamật. 


8/— Nói lời chính đáng là chỉ nói lời xác- 
thật, rồi giữ vững không bỏ đỏ, đó là quyết- 
định Balamật. 

9/— Không oán-giận người thanh-niên sẽ 
làm hại đến ngài, đố là bác-ái Balamật. 

10/— Đức Bö-tát nghĩ pằng : Người thanh- 
niên nầy đem ta đi làm điều gì eũng mặc.tình, 
tùy sở-thích đi, ta sẽ gắng chịu những thống- 
khó. Ngài xét như vậy rồi điềm.nhiên lãnh- 
đạm, dù là khö-não xảy đến cho ngài, đó là xả 
Balamật. 


Mười pháp Balamật lấy sự dứt bỏ của cải, 
bỏ sinh-mệnh, cả ba điều ấy đem nhân với 


(1) Thuậc hạ cửa vua. 
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ba pháp là: Balamật đến bờ kia, đến bò trên 
và đến bò eao-thượng, thành ra ba mươi 
Balamật. 

Dạ xoa PURANAKA nghe lời xử-đoán của 
ате Bö-tát nhận là «tôi» của айе vua thì phát 
tâm hoan-hỉ, bèn vỗ tay рео cười rằng: Hay, 
ta đã thắng vua hai lượt. Thật vậy; điều mà ta 
hỏi đứe VIDHURAPANDITA đây, ngài trả lời rät 
chân-chánh. Lời аар đây là thiện. ngôn, là 
chánh dáng. Như vậy thì đức vua không еб 
chánh pháp, nên ngài mới tìm eó không ung- 
thuận еһо đức VIDHURA đến ta. 

Đức vua THNANÑJEYAKORABA nghe rất lấy làm bất 
bình rằng : Ôi là vô-thường 1 bậc trí-tuệ không hòa với ta; 
ta là vua hết lòng hộ-trợ phong quan tấn-tước, ban-thưởng 
đều đủ quyền cao; chức trọng. Như vậy có nên chàng? 
Bậc trí-tuệ không niệm tình ta, lại tưởng đến người 
thanh-niên chỉ mới quen biết nhau trong chốc-lát. Đức 
vưa không vừa lòng, than trách Đức Bö-tát như thế, rồi 
tỏ lời với PURANAKA rằng : Này người thanh -niên ! 
Bậc trí-tuệ nói rằng là < tôi» của trầm; không phải là 
thân quyến của trầm vậy chính mình bậc trí-tuệ cao - quí 
hơn ngọc báu trong đời nầy, nay thuộc quyền sở hửu 
của nguoi, ngươi muốn dàn di nơi nào tùy ý. Đức vua 
phán như vậy rồi nghi rằng: Người thanh-niên sẽ dần 
bậc trí-tuệ, theo ý muốn của hẳn, từ đây ta là Кё mö-côi› 
ai đâu là người thuyết-pháp cho ta nghe như trước nữa: 
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Pháp du-dương vi-diệu nầy ta khó nghe được nữa Vậy 
ta nên hỏi về pháp cư-sĩ đề được nghe lần cuồi cùng nầy. 
Xét rồi đức vua bèn hỏi đức Bồề-tát rằng: Khi hiền-khanh 
đi rồi, trầm mất lợi ích trong sự nghe pháp. Vậy, xin thỉnh 
hiền khanh lên bảo-tọa thuyếtpháp lần cuối cùng cho 
тат nghe đi. 

Đức Bö-tát vâng linh, liền lên bảo-tọa đề 
thuyết-pháp. Đứe vua THNAÑJEYAKORABA hỏi 
ràng: Xin рһар-ѕи eó danh hiệu rô rệt là VI- 
DHURAPANDITA. giải cho tầm biết thế nào 1а. 

1/— Người eư-sĩ tại gia, cân phải nuôi sanh 
mệnh bằng eách nào mới được an-vui, khỏi lo 
sọ. 

2/_KATHANCA ASSA SANGAHA. Người ew- 
sĩ thực hành thể nào mới gọi là eó đều đủ bốn 
pháp tế-độ. 

3/— АВҮАРАЈЈНАМ КАТНАМ ASSA. Người 
cư-sĩ tu-hành cách nào mới khỏi khó. 

3/— SACCAVADI. Người eư-sĩ nói lời ngay 
thật, khi ra khỏi đời nầy qua kiếp khác, phải 
làm eách nào mới khỏi phiền nào. 

Саи pháp-sư giảng bốn điều cho рб rệt đến 
các đứe vua trong đời nầy. 

Đức Bö-tát tàu rằng : Thông-thường, người 
cư~sĩ tại gia muốn được vên-vui, ейп phải еб 
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trí-tuệ và tpi-nhớ, chẳng nên ehìu theo tình 
dục. 

МА ЅАОАВАЅЅА. Không nên еб vợ chung vói 
kẻ кһае, tứe là đừng tà dâm. 

NA BHUNJA SÃDHU PEKKHO. Người eu-sï 
nếu đã được vật ngon đừng ăn một mình, nên 
tùy-tiện chia sót đến kẻ khác. 

` NA SEVE LOKÄYATIKAM Người eư-sĩ chẳng 
nên thân-cận với Кё еб thành kiến tpong «hư 
vô~luân» (1) không phải là đường trời, Niết. 
bàn, chẳng nên học điều đó. 

NETAM РАММАҮА VANDDHANAM. Thật vậy, 
thuyết «hư vô» không еб sự tiến hóa, lợi ích, 
không cho phát sanh trpí-tuệ, không phải là đạo 
giải-thoát SILAVA SAMPANNO. Người cư ~ 51 
nên thọ-tpì ngũ-giới, nếu là bậc vua chúa thì 
phải giữ 10 pháp dành еһо vua (thập vương 
pháp) 

APPAMADO VICAKKHANO. Nên еб tri nhớ 
và trituệ; đừng ейи thả, dễ - duôi trong các 
pháp, đừng ngạo mạn, phải tỉnh tấn hành theo 
lời day của bậc trí-tuệ; eó lòng bác-ái đến mình. 

ABADDO. Nên dứt lòng .bỏn-xén, đừng. chìu 


(1) 1Х-!һ+уё! cho rằng vü-lru đều trống không, không có lợi ích chi cả. 
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theo tâm đơ-bần, hẹp hài, phải làm người dễ 
dạy, dễ nói, nên nói lời êm, dịu dàng cho 
công chúng bằng lòng, đứt bỏ những điều ác. 


SANGAHETA CA МІТТАМАМ. Người etu si 
nên të dó bạn lành theo trí nhớ: biết rằng người 
nào là bạn lành, thì một lòng thành thật рибе 
mặt eũng như sau lưng, phải tìm điều lợi ích 
đến cho bạn lành, ấy là dâng cúng đến eác bậc 
Samôn, Bàlamôn, kẻ nghèo đói, еб độc, phải 
saâng-suốt trong phương cách sinh hoạt. 


DHAMMAKÄMO. Nên ưa thích trong thập - 
thiện là thân, khẩu, ý lành. 

SUTÄDHARO. Nên thường nghe pháp; thấy 
рб điều nào lợi їеһ nên hành, thì eó gắng thực 
hành chẳng nên bỏ qua. 

PURIPUCCHAKO, Nên gần bậc tri-tuê đề hoc 
hỏi điều phải lẻ quấy, phước tội. ' 

Nên hiều rằng người еш-51, nếu đã thue- 
hành theo những pháp đã kề trên thì hằng 
đượe an vui; tấn-hóa; khỏi lo sợ cũng gọi là 
hành theo bốn pháp tế độ, làm eho mình khỏi 
khô. Trong đời nầy, gọi là người chân thật, 
khi tan rã ngũ-uän sẽ khỏi phiền não lo-sợ, vì 
đã được ở' theo pháp eư-sĩ. Thật vậy; pháp: QU . 
sĩ hằng dem hạnh-phúc đến người thue-hành, 
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ví như bóng cây to, che eho người được mắt „ 
тё an-vui. Vì thế, trong kinh VIJIRASARA еб 
giải ràng: pháp eư-sĩ đây là bốn cây da to theo 
PALI (phan ngữ) như vầy: САТТАВО KIRA МІС. 
RODHÃ. VARABUDDHIMÄ giải rằng: KIRA.— Như 
đã được nghe : eó bốn cây da tơ еб cành lá sum 
sẽ, là nơi vừa lòng an.vui đến kẻ hành-khầt tới 
nương dựa mà ате VIDHURAPANDITA đã trồng 
để tpong thành INDAPATTA еб nhiều sự an-vui, 
Cây da thứ nhất еб chữ nơi gốc, cây da thứ nhì 
сб chữ ô thần cây, cây da thứ ba eó chữ chặn 
giữa, cây da thứ tư еб chữ trên ngọn. Cả bốn 
cây da đó, không chỉ lạ. tứe là bốn kệ ngôn của 
ате VIDHURA đã giải дар trong pháp eư~sĩ mà 
đức vua THNANJEYAKORABA đã hỏi рибе khi 
ра-хоа Чап đức Bö-tát đi. Bốn câu kê- ngôn 
ấy là : 

1/— МА SÄDHÄRANA DARASSA NA BHUẨ- 
ЈЕҮҮА ЅАОНОРЕККНО NA SEVERO КАҮАТІКАМ 
NETAM РАММАҮА VADDHANAM. 

NGHĨA LÀ: Đừng адат vợ người, đừng 


ăn vật ngon một mình, đừng đọc kinh sách 
.vô.¡ch,. | 


2/— SILAVÃ VATTASAMPANNO АРРАМАТТО 
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VICAKKHANO NIRÃGA UTTADASA DO TALATO 
SAKHILOMUDUNI. 

NGHĨA LÀ: Giữ năm giới đừng cho dứt, 
phải thi-hành theo lịnh vua chớ: nên eäu-thả, 
làn người dễ dạy, dễ nói, nói lời êm-dịu 
tao - nhã. 

8/— Câu kệ thứ ba là: dạy të-dó đền bạn 
lành, chia sót, bố thí, thông rõ phương cách 
sanh nhai, dâng cúng đến các bậc Samôn, 
Bàlamôn. 


4/— DHAMMAKÂMO SUTTÄDHARO BHAVE- 
YYA PURIPUCCHAKO SAKKACCAM PAYIRUPAYA 
SILAVANTE ВАНОЅОТТЕ. 


NGHĨA ГА: Dạy phải thọ-trì thiện-pháp mà 
mình đã được nghe, phải tinh-tấn học hỏi cho 
biết phải quấy, phướe, tội, nên gần bậc có 
giới-hạnh. 

Cư-sĩ nào thựec-hành theo bốn kệ-ngôn ấy, 
thì sẽ phát sanh trí-tuệ, của-cải, báu vật trong 
kiếp nầy và kiếp vị-lai. 

Nếu là bậc hiền-minh có tpíi-tuệ đáng thân- 
cận và tôn kính thì nên thựe-hành theo, át sẽ 
được an.vui, như kë lữ-hành đã eựe-nhọe trong 
đường xa mà được nương dưới bóng cây to, 
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еб bóng mát, hằng được vui khỏi lo-sợ nóng 
nge và đối khát v.v... 
Khi thuyết xong, đức Bö-tát liền xuống pháp-tọa. 
Đức vua THNANJEYAKORABA cúng dường đức 


Bö-tát rất nhiều rồi từ biệt trở về cùng 101 vị vua. 

Dạ-xoa PURANAKA, nói với đức Bồ-tát rằng : №у 
bậc trí-tuệ nên đi theo tôi đức vua THNANJEYAKO- 
RABA đã giao mạng Ông cho tôi rồi, Ông nên làm điều 
lợi-ích đến tôi từ đây. Tình-trạng thực-hành cho lợi-ích 
đến tôi đó, là thói quen của công-chúng, không có chỉ lạ. 

Nầy người thanh-niên Ì Tôi Ыёи rë rồi. nhung tôi 
xin lưu lại ba ngày. Ông mà được tôi là do lời chân-thật 
của tôi, chớ không phải được vì lẽ gì khác. 

Nầy người thanh-niên Ì đức vua THNANJEYAKO- 
RABA có nhiều ân-đức với tôi, nhưng tôi không theo 
ý muốn của ngài, tôi nói lời chánh-đáng, nên Ông mới 
được tôi theo sở-thích. Do đó, Ông nên hiều : Tôi có đại- 
ân với Ông nhiều lắm. Vậy, ông hảy vui lòng cho phép 
tôi lưu lại ba ngày di. 

PURANAKA dạ-xoa nghe đức Bồ-tát nói như thë, 
nghi rằng < Đức VIDHURA đây có đại-ân với ta, đừng 
nói chỉ ba ngày, dù là bảy ngày, hoặc nữa tháng ta cũng 
vui lòng cho phép. PURANAKA liền chấp-thuận lời yêu 
cầu của đức Bồ-tát. Đức Bö-tát bèn cho sửa sang chỗ ngụ 
đến PURANAKEA trong dinh-thự 7 từng, đấy là nơi ng 
của ngài Đức Bồ-tát có ba dinh-thự là: КОМАСА, 


ыы D a 


MAYURA và PIYAKATA. Cả ba điện ấy đề ngụ trong 


ba mùa: Nóng, mưa và lạnh. 


Đức Bồ-tát bèn dạy don một trong ba điện của ngài 
cho PURANAKA dạ-xoa, có đủ vật-dụng cao-quí, có 
năm trăm thanh-nữ xinh đẹp hầu-hạ, ca-xang múa hát. 
Đức Bö-tát tuyên-bố rằng: Cả năm trăm thanh-nữ näy, 
tôi cho là vợ của Ông, Ông được tự-do hưởng những 
lạc-thú, vinh-hoa. Xong, đức Bồ-tát bèn trở về tư-dinh 
của ngài. 

Ngài gọi nàng АМОЈА là vợ ngài đến an-ủi rằng 
« Này em ! em hãy gọi các con trai, gái đến tê-tựu trong 
ngày nay cho đông đủ, đề anh có lời chỉ-giáo đến em và 
các con. Anh chỉ còn ba ngày nửa kề từ пау, không được 
ở lâu thêm nữa. Khỏi ba ngày, anh sẽ từ biệt em đi với 
người thanh niên theo duyên-nghiệp. Anh chỉ còn thấy 
mặt và được dạy bảo em trong ba ngày nầy thôi, em nên 
gọi các con mau tựu-hẹp lại дау». 


Nàng АМОЈА được nghe lời của đức Bồ-tát liền vật 
mình khóc, hai hàng giọt lệ tuông rơi, nghỉ ràng ta đi 
gọi các con không được. bèn bảo nàng dâu đi kêu và dạy 
rằng: < №у | con hãy mau đi gọi các anh, chị em con 
tề-tựu lại đây cho đều đủ đề cha con dạy việc». Các 
nàng dâu liền đi tìm các nơi, gọi anh em lớn nhỏ mau 
đến hầu và nghe cha dạy bảo, mà rằng: < Được nghe 
cha tường-thuật, có một gả thanh-niên đến chơi cờ tướng 
với đức vua. Đức vua đánh cuộc thua mới giao cha của 
chúng ta cho gà thanh-niên làm chủ. Cha chúng ta xin 
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lưu lại ba ngày đề dạy bảo chúng ta; rồi cha chúng ta 
phải đi theo người thanh-niên ấy. Nay, cha mong giảng 
dạy chúng ta, dạy tôi đi tìm tất cả anh-em tựu hội nhau 
trong giờ nảy, vậy các anh em nên đến lập tức, và sẽ 
được thấy cha trong lần chót ›. 


Khi đó, con trưởng nam là DHAMMAPALA, vừa 
nghe qua lời nói như thế cầm lòng không đậu giọt lệ 
chan-hòa, và hối các em mau cùng nhau đến nghe cha 
dạy bảo. Vào đến gần đức Bö-tát các con nam, nữ than- 
van kề lễ thật rất thê-thảm. 


Đức Bồ tát khi thấy thân bằng quyến -thuộc då tựu 
hội đông dü, ngài bèn dạy rằng : Nầy các người đã tựu 
hợp nơi đây, hãy lắng tai nghe ta thuyết trình về nhiệm 
vụ công-dân đối với đức vua. Làm công việc gì cần phải 
cần-thận, suy xét cho chu-đáo rồi sẽ làm. Phải giữ bậc 
trung đừng quá lo-sợ hay quá dạn-di. Phải có trí-tuệ; 
không nên cầu thả trong việc của đức vua ban hành. Phải 
có giới dức, dùng trí-tuệ suy xét cho thấy điều quấy phải, 
tội phước, nên hay chăng. Lệ thường đức vua biết rỏ kẻ 
nào có giới đức thì ngài thường hay nghe và tin theo, 
không nên giấu giếm phải chân-thật. Khi đức vua dạy sao 
thì làm уду, đừng chìu theo pháp tây-vị, phải làm cho 
chánh đáng, bảo giờ nào phải làm theo giờ ấy, nên tránh 
pháp thiên-vị vì thương, vì ghét, vì sỉ, vì sợ. Phải sáng 
suốt trong cảng việc làm. Đường nào họ trang hoàng dành 
cho đức vua ngự di, ta chẳng nên đi trên con đường ấy. 
Chẳng nên trộm lấy của vua, đừng ăn mặc như đức vua, 
vật nào đức vua trang-điềm; mình đừng dùng tới vật cao 


= 127 = 


sang ấy. đừng uóng rượu say, dừng lên ngồi ghế, giường, 
ngựa, chồ của đức vua dùng. 


Khi vào chầu vua đừng ngồi gần quá hay xa quá. ngồi 
chỗ vừa nghe được lời đức vua chỉ-phán. Đừng làm điều 
ch trái ý với đức vua. Tâu điều chi thì nên dùng lời 
êm-át Һи ích khi vào chầu, phải chờ lệnh mới nên vào, 
Nếu đức vua ban vật gì đến người nào, ta chẳng 
nên tìm nói phải quấy đến việc ấy. 


Kẻ làm tôi vua, khi dùng cơm, nên dùng có chừng 
mực. đừng ăn quá no Nên hiều biết chỉ-dụ củ hay mới. 
Không nên say mê ngủ dục. Khi hầu chuyện với. đức vua 
chẳng nên nhiều lời, nói cho vừa phải, nền dùng lời thiện 
cảm và hửu ích. Phải nói lời vô tội là đừng nói dõi, đừng 
mắng nhiếc chưởi rủa ai và đừng nói chuyện sang-đàng 
Không nên dễ-duôi, phải tỉnh-tấn phụng-sự mẹ cha và 
bậc trưởng-thượng. Phải là người dễ dạy, dễ nói, biết 
khiêm-nhượng Biết ân-huệ của đức vua, nên thọ bat quan 
trai giớia nhất là phải bố thí. Khi đức vua bố thí ta đừng 
ngăn-cần. Nên suy xét cho thấy quấy phải, phước tội. 
Nên biết thương xót kẻ tôi tớ, người giúp việc của 
mình. Nên biết dùng thì-giờ là: Giờ nầy nên bố-thí, 
ngày nay nên thọ-trì bát quan trai giới giờ nầy nên 
vào chầu, thời tiết nào nên cày bừa trồng tỉa, nên mua bán, 
nếu anh em, chị em không có giới hạnh. thì chẳng nên 
cho làm lớn, Kẻ phá giới, dầu là thân thuộc, dầu còn sống 
ví như đã chết. Những kẻ dù tôi tớ, mà có hạnh-lkiềm tốt 
cũng nên giao trách nhiệm trong nhà được, nên chu cấp 
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vật thực, y-phục, chồ ở cho vừa, lúc bệnh hoạn phải thuốc 
men sẵn sóc. 


Đức Bồ-tát VIDHURAPANDITA khi đã dạy bảo, đặn 
dò thân bằng quyến thuộc, trải qua ba ngày rỏi, đến ngày 
thứ tư, sau khi thọ thực xong, ngài bèn vào lạy đức vua 
từ-biệt rồi đi cùng người thanh niên trong lúc đó. 


Khi vào đến sân rồng, ngài nhiều ba vòng rồi quì làm 
lễ dưới chân đức vua, đưa tay lên tàu rằng : Tàu Bậ-hạ, 
hạ-thần xin từ biệt dưới chân Bệ-hạ, đề đi với người 
thanh-niên trong giờ nầy. Cầu xin Bệ-hạ ở lại được an- 
vui, trị-vì quốc-thới dân an, cầu xin cho lệnh hoàng-thượng 
hãng có sức khỏe kiện toàn. 

Hạ-thần ví như kẻ té nằm trên đất, tức là lệnh hoàng- 
thượng là nơi nương tựa của hạ-thần. Kẻ té nằm trên 
đất ví nhự hạ-thần, không vì đức vua mà gìn git lời 
chân - thật nói đến người thanh - niên rằng là < tôi» 
thuộc hạ của lệnh hoàng- thượng, làm cho Bệ- hạ 
thua lời nói của người thanh niên. Tội nầy là của hạ-thần, 
cúi xin Bệ-hạ từ bi tha-thứ cho hạ-thần. Таи, hạ-thần 
không có ai là nơi nương-tựa, chỉ có bệ-hạ là nơi cậy 
nhờ của hạ-thần. Từ đây; hạ -thần ví như kẻ té nằm trên 
đất và năm được là nhờ mặt đất. Khi hạ-thần đi với người 
thanh-niên nầy rồi, vợ, con thân quyến của kẻ hạ-thần, hạ- 
thần cầu xin Bệ-hạ tế-độ cho ở ngày mai hậu, cũng như 
lúc hạ-thần còn phò Bë hạ vậy. Vå lại của cải mà lệnh 
hoàng-thượng đã ban cho Һа thần và những báu vật mà сас 
đức vua ngoại-quốc thưởng đã cho hạ thần còn rất nhiều 
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không xiết kề, xin bệ-hạ ủng-hộ cho, hạ-thần xin gởi tất 
cả соп, vợ thân-quyến và bạn bè, cầu xin bệ -hạ từ - Ы 
thương xót. 


Đức vua THNANJEYAKORABA được nghe qua lấy 
làm cảm động, đau lòng xót dạ, giữa tình biệt-ly của Bö- 
tát mới phán rằng; №у bậc trí-tuệ ! hiền khanh đi cùng 
gå thanh-niên đó không vừa lòng trẫm. Vậy hiën khanh 
đừng đi, đề trầm gọi thanh-niền ấy đến, rồi giết chết hắn, 
giãu kín đừng cho ai hay biết, cần gì hiền khanh phải 
phục tùng đi với hắn: 

Tàu Вё-Һа, làm nghiệp ác như thế không nên đâu. 
Bệ-hạ cần nghiêm-trì thiện pháp; ác-pháp không ích lợi 
gì đâu, đó là nguyên nhân dẫn-dấc chúng -sanh phải 
chịu khó trong đường ác-đạo ở ngày vị - lai mà người 
đã tạo, bậc trí-tuệ hằng chê -trách. Làm tội rồi cũng 
không thoát chết, khi chết lại chịu vô cùng khồ nào. 
Đo đó, hạ thần mới tâu rằng : «Xin bệ-hạ không nên ` 
làm vậy >. Hạ-thần nghĩ, nếu gà thanh-niên ấy đem hành 
hình hạ-thần thế nào hạ-thần cũng không cán giận, dày 
là do duyên nghiệp của hạ-thần. 

Đúc Bö-tát tâu như vậy rồi lay tạ lui ra. Đức vua 
và các quan ai-ai cũng đều thương bại, khóc than, Кё 
lề trước giờ phút biệt-ly của Đức Bồ-tát. 

Chúng dân từ thành-thị đến thôn-quê, khi nghe đức 
Bồ-tát sẽ bị đi cùng thanh-niên ấy, đều đem nhau tựu-hội 
đông đủ trước cửa đền đề tiền biệt đức Bö-tát và khóc 
than thương bại. 
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Đức Băä»tát ап -ùi chúng dân chớ nên phiền ~ nào, 
thương tiếc, bày ở lại an~vui, cố-gắng làm phước bő thí, 
trì~giới, tham- thiën, Tất cả tập hợp nhất là thân ngũ~uän 
mà đời chỉ dành cho nam, nữ đây đều là vê-thường Xong 
‚ ngài từ biệt trở lại dinh của ngài. | 

Khi đó trưởng tử của đức Bö-tát là DHAMMAPALA 
dẫn các em lón, nhỏ đồng đứng chờ trước dinh. Đức Bö- 
‚ tát thấy các con như thế, bën ôm con trưởng nam vào 
. ngực; nhìn con giọt lệ dåm-dë. Ngài dùng trí- tuệ quán 
tưởng ba tướng thông thường (1) ngài thấy rỏ tất cả vạn- 
vật trên vü-tru nầy đều là vô-thường, khiến cho ngài diệt 
trừ phiền-nảo rồi vào dinh. 

TAMATTHAM PAKÃSENTO ЅАТТНА АНА: Ý- 
nghĩa nào chưa rồ-rệt, đức Thế-Tôn bèn giảng ý-nghĩa 
йу phân-minh ràng : Nầy các thầy Tỳ-khưu ! người thấy 
sợ trong sự luân-hồi, ai cũng đều khóc than thê-thảm; 
thương-tiếc đức Bồ-tát vô hạng, đau đớn xốn-xa, byc- 
tức muôn phần, ví như bị người chặt tay chân. 


Đức Bö-tát thấy tình cảnh chúng dân như thê, thật 
là cảm-động vô-củng. Ngài dùng pháp vô-thường đem 
giảng dạy công-chúng và khuyên bảo đừng cầu-thả trong 
thiện-pháp, lánh dý làm lành, bố-thí, trì-giới cho trong 
sạch. Giảng-giải xong; đức Bö-tát xoay qua hỏi PURA- 
МАКА dạ-xoa chúng ta phải đi ngỏ nào? Tôi да làm 
xong bồền-phận, vậy Ông hãy dần Tôi đi tùy theo ý thích 
của Ong. 


1) Vô thường thầ no, vô ngầ. 
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Vậy bậc trí-tuệ, ngươi hày nắm chặc duôi ngựa của 
Tôi di. Đường mà chúng ta phải di rất xa, nhà ngươi 
di chuyến nầy không mong gì trở lại, thấy người trong 
thế-gian nầy nữa. 

Nầy thanh-niên! ta không lo sợ chỉ cả, vì những 
nghiệp ác dẫn người đi thọ sanh trong cảnh khồ, ta đã 
tránh khỏi röi Nhân đó; tâm ta không hối-hận Ìo-ngại, 
chỉ cả. Đức Bồ-tát tỏ lời như thế, tâm ngài không còn 
chỉ lo-sợ, rất đạn-dĩ như sư-tử vào rừng Đức Bö-tát chú 
tâm phát-nguyện rằng: Y-phục ta mặc đây dừng sút 
khỏi mình, dù cho thanh-niên nầy có đem ta đến nơi 
nào, xin cho y-pbục dính chặt vào thân ta mãi. Xong 
ngài dùng hai tay siết-chặt đuôi ngựa, hai chân kẹp vào 
chân ngựa. rồi ngài nói với thanh-niên rằng : Ngươi mong 
mỏi đem ta đến đâu thì cứ đi theo sở-nguyện đi. 

Khi ấy да-хоа PURANAKA điều-khiền cho ngựa 
bay lên không-trung. Dạ-xoa PURANAKA nghỉ rằng ta 
không đi đường gần, nên theo đường núi Tuyếểt-Sơn rồi 
liền giục ngựa cho đi trong khoảng cây, đá cố-ý làm cho 
VIDHURA va vào đá, vào cây cho chết, đề mỗ lấy tim 
đem dâng đến hoàng-hậu của đức vua Long-Vương 
VARUNA thì sẽ được đem Công-Chúa VIRANDATTI 
về làm vợ như ý. Do uy-lực của đức Bö-tát sanh ra đề 
chứng-quả Phật-Tồ, nên khiến ngựa né tránh cây, đá 
không đụng vào mình đức Bö-tát được, thật là huyền- 
diệu vậy. 


Dạ-xoa PARANAKA dòng ngựa đề xem cho biết. 
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đức Bö-tát chết hay chưa. Thấy vẻ mặt đức Bỏ-tát trong 
sáng như gương vàng, biết rằng còn sống, hắn giục ngựa 
cho chạy theo khoảng cây, đá nữa, chạy qua chạy lại 
như vậy đến ba lượt, nhưng dường như cây và đá có 
tâm-thức biết tránh đức Bồ-Tát, nên không chạm vào 
ngài chút nào, thật là phi-thường. Dạ-xoa PURANAKA 
thấy đá lâu, nên ngoảnh lại xem đức Bồ-tát chết hay 
chưa. Khi biết đức Bö-tát còn sống, dạ-xoa lấy làm bực 
tức liền lái ngựa bay lên không-trung, tính cho gió thôi 
hình thề đức Bö-tát ra tro bụi. Gió ở từng nảy có thë 
` thói đỉnh núi cao lia ra từng đoạn được, nhưng không 
thồi nhằm đức Bö-tát, nhờ uy-đức Ba-la mật pháp của 
ngài, khiến gió гё làm hại chừa khoảng trống không 
chạm nhằm đức Bỏ-tát, Tuy nhiên đức Bö-tát rất khô 
thân vì phải bám chặt đuôi ngựa, bay qua bay lại trên 
không-trung. Dù khồ thân đến đâu đức VIDHURA vẫn 
bình tỉnh không chút lo sợ, gương mặt ngài trong sáng 
ví như đóa hoa sen vừa chớm nở. Dạ-xoa PURANAKA 
ngừng ngựa xem thấy đức Bồ-tát vẫn tươi tỉnh như 
thường nên phát nó, khiền ngựa di đến chỗ gió to, bay 
tới lui bảy lượt, gió ấy cũng гё làm hai nhường đường 
cho đức Bồ-tát. Dạ-xoa thấy đức Bỏ tát bất-động trong 
những làn gió to đó, nên lái ngựa bay vút lên cao độ, ở 
đấy gió thật mạnh có thê thồi bay đỉnh núi cao 100 do- 
tuần ra tro bụi được. Gió tuy mạnh nhưng cũng không 
động đến mình đức Bö-tát. Thấy thế, dạ-xoa PURANAKA 


lấy làm ngạc-nhiên liền khiền ngựa trở về núi KÃLA- 
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СІВЇ. Đến nơi, PURANAKA cho đức Bồ-tát ngồi trên 
đỉnh núi. 

Đây xin nhắc lại, khi dân-chúng và vợ con của đức 
Bö-tát vật mình than khóc, lúc tỉnh dậy không thấy đức 
Bö-tát, nên бет nhau vào dinh ngài đề tìm kiếm, nhưng 
chẳng gặp đức Bồ-tát và dạ-xoa PURANAKA. Nghỉ biết 
người thanh-niên đó, chắc là dạ-xoa biến ra hinh người 
đề tìm bắt đức Bö-tát. Càng nhớ đến càng thương hại 
không rõ quỉ dạ-xoa đem đức Bồ-tát đến nơi nào, hay 
là giết ngài rồi chăng ? Họ than.thở vô cùng thê-thảm, 
rồi dẫn nhau vào đền tâu cho đức vua rë rằng : Tâu bệ- 
hạ, gà thanh-niên dën đánh cờ tướng với bệ-hạ dó, không 
phải là người đâu, hắn là Dạ-xoa biến hình. Nay không 
biết Dạ-xoa đem đức VIDHURA đi đến chốn mô ? Tàu Ьё- 
hạ, nếu chúng tôi chờ đến bảy ngày mà không thấy đức 
VIDHURA trở về, chúng tôi xin từ-biệt bệ hạ, döng nhau 
nhảy vào lửa thiêu thân cho rồi, còn hơn sống mà xa 


đức VIDHURA thì không lợi-ích chỉ. 


Đức vua dùng lời khuyên løn rằng : Các ngươi chớ 
nên quá buồn thảm, đức VIDHURAPANDITA. thuyết- 
pháp rất hay, có lề khi dạ-xoa nghe được chánh-pháp của 
VIDHURAPANDITA rồi cải-hối phát tâm trong-sạch 
dua đức VIDHURAPANDITA trở về, không sao đâu, 
trầm tin chắc như vậy. Các ngươi đừng quá nông-nỗi mà 
tự-tử chẳng nên. 


Khi-dạ-soa.PURANAKA. đề*cho đức Bầ-tát:ngồi trên 
dmh néi K'ALAGIRI, rồi hắn nghĩ rằng: Đức VIDHUR Á 
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đây còn sống đến dâu, thì sự mong muốn được nàng 
VIRANDATI của ta cũng chưa kết-quả đến dó. Vậy tạ 
phải cố tìm cách giết đức VIDHURA cho được, nhưng 
ta không giết bằng tay, ta nên biến ra hình kỳ-quái đà 
hại người cho chết lập-tức. Dạ-xoa PURANAKA liền 
hiện nguyên hình qui dạ-xoa rất to lớn, dị-kỳ đáng ghë- 
tòm, hét to như tiếng зат nð, đánh đức Bồ-tát nằm rồi 
đề vào nanh dường như muốn ăn tươi nuốt sống. Đức 
VIDHURA Bö-tát tự nhiên bất động. Thấy vô biệu-quả, 
dạ-xoa liền hóa ra hình sư-tử vỏ bắt đức Bö-tát định сап 
xé, chà đạp cho nhi, nhưng nhờ uy lực pháp Ba-la-mật 
bảo vë, đức Bö-tát vô hại. Dạ-xoa liền biến làm rắn to 
bằng chiếc ghe, bò tới xịt nọc độc. vấn mình đức Bồ.tát, 
nhưng không đủ làm hai, đức Bồ-tát vẫn điềm-nhiên. 
Dạ-xoa đem Bồ-tát trên đỉnh núi hóa gió to thồi đức 
Bồ-tát té xuống núi cho ra tro bụi. Nhưng gió to ấy không 
lay chuyền được đức Bö-tát. Biến-hóa đủ cách mà giết 
đức Bỏ-tát không được, nên dạ-xoa nghỉ rằng: Та giết 
đức VIDHURA bề ngoài không được, vậy ta phải dùng 
tay mới được. Dạ-xoa PURANAKA liệng đức Bồ-tát 
lên không-trung, hỗn rẻ núi cách 15 do-tuần chuc sẵn. 
Khi đức Bö-tát rớt xuống, dạ-xoa пат hai chản dở lên 
xem thấy đức Bö-tát còn sống, bèn liệng lên nữa, Khi 
liëng lên kỳ nhì cao 30 do-tuần, lúc rớt xuống đức Bồ-tát 
chưa chết. Dạ xoa tức giận liệng đức Bä-tát lần thứ ba 
cao 60 do-tuần, nhưng khi rớt xuống đức Bồ-tát vận 
còn sống. Dạ-xoa nghi rấng phen, päy іа phải liệng 
VIDHURA. xuống tận chân núi cho chết, Dầu phải chị 
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thống khö như vậy, đức Bồ.tát vẫn không động đậy. 
Ngài nghĩ rằng : Vi sao gå thanh-niên nầy lại tìm đủ cách 
đề giết ta như vậy ? Nguyên-nhân giết ta có lợi-ích chỉ ? 
Ta hải thử xem coi ra sao ? Ta nên biết cho rë về duyên- 
cớ mà dạ-xoa mong hại ta. Đến đây dạ-xoa có phân 
kiêng në uy-lực của đức Bồ-tát. 


Đức Bö-tát bèn hỏi rằng : Ông ôi | thân-thề của ông 
xinh đẹp như vị trời, có thề ghép vào hàng thiện-trí-thức 
là bậc lành có giới đức. Tại sao ông lại là kẻ phá giới, không 
chân thật, là người tàn ác, xem thấy ông không có chút 
lương tâm Мау người thanh-niên ! Ош danh ngươi là 
chỉ ? Thuộc bang dạ-xoa nào ? Do nhân chỉ mà ngươi 
quá tàn nhẫn, có giết hại ta ? 


Nầy Bậc Trí-tuệ ! PURANKA МАМА YAKKHO — 
Tôi đây có tên rỏ-rệt là PURANAKA dạ-xoa — VESSA - 
ТАЙНАЯЗА AMACCO — Ta là cháu mà cũng là đại - 
thân của đức VESSUVANNA (1) — AYAM LOKONU- 
GAHITENA DASSATI — Та сб gắng giết cho được 


ông hôm nay, chỉ vì yêu nàng VIRANDATI con của đức 
vua VARUNA Long-Vương. 


Này PURANKA dạ-xoal MAHEVA МОНО — 
Ông đừng hiều lầm, đời nầy chúng-sanh phải chịu đau - 
khồ và sẽ bị tiêu-diệt cũng bởi sự hiều làm 46. Này 
PURANKA dạ-xoal Tôi muốn biết chút ít duyên cổ, tại 
sao ông vừa lòng VIRANDA TT mà cổ gång hại tôi,hâm nay? 


11} Một trang Tứ~Đgï-Thiện-Vượng 
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Này bậc trí-tuệ ! Tôi rán sức giết ông, không phải vì 
si-mê Ыёи quấy đâu: Vì nàng VIRANDATTI có tuyên - bë 
rằng muốn được nàng đem về làm vợ, thì phải lấy cho 
được trái tim của đức VIDHURAPANDITA đến dâng 
cho mẹ nàng là hoàng-hậu VIMALAJADEVI, song phải 
đúng theo pháp. 

Näy bậc trí-tuệ ! Do đó mà tôi phải cỗ gắng giết ông. 

Vừa nghe qua, đức Bö-tát liền hiều ngay bằng tuệ-lực 
của ngài rằng : VIMALA DAYENA KICCAM NATTHI 
— Đức Long - Vương VARUNA được nghe pháp của 
ta, rồi cúng dường ngọc mani là vật trang điềm của ngài. 
Có lẻ, khi trở về ngài tường thuật cho hoàng-hậu VIM ALÄ 
nghe, nàng mong được thính pháp; nên nói muốn được 
trái tim ta. Đức Long-Vương hiều lầm; rồi dạy công-chúa 
VIRANDATI làm việc như thế, nên dạ-xoa mới đến tìm 
làm khồ ta như уду. 

Vậy đề ta yêu cầu dạ-xoa đề ta xuống trên đỉnh núi 
nầy, ta sẻ thuyết pháp chinh phục PURANAKA dạ - xoa 
tha mệnh sống cho ta, trong lúc näy. 

Đức Bö-tát bèn nói rằng : Này PURANAKA dạ-xoa l 
nếu ông được trái tim của ta, ông hãy đề ta xuống trước 
đi, rồi sẻ giết lấy tím ta sau. 

Được nghe đức Bồ-tát nói như vậy, PURANAKA 
dạ-xoa liën đề ngài xuống dinh núi KALAGIRI,. rồi thỉnh 
ngài thuyết pháp. 

Đức Bö-tát nói: Thán-thë tôi không được sạch, xin 
cho tôi tâm rửa trước đã. 
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Dạ-xoa PURANAKA khen phải, liën lấy nước hoa 
thơm cho đức Bồ-tát tắm và cho dùng thực - phẩm : quí. 
Xong, dạ-xoa PURANAKA trang hoàng bảo-tọa, rồi thỉnh 
đức Bä-tát bố-thí pháp. Đức Bö-tát thuyết pháp về pháp 
SÄDHUDHARMA cho dạ-xoa PURANAKA nghe trong 
khi ấy. 

Đức Bồ-tát thuyết về pháp SADHUDHARMA trong 
lúc đó, rất oai-ngbiêm và thanh-nhả như bậc Chánh-đẳng 
Chánh-giác. Đức Bồ-tát nói với PURANAKA dạ-xoa rằng: 
Nầy ông ! SADHUDHARMA có 4phần là: 

1/— Phải đi theo người đả đi tước 

2/— Không nên đốt tay ướt 

3/— Đừng phản bạn. làm hại bạn 

3/— Đùng ở trong quyền-lực eủa người 

có ае phập. 

Được nghe pháp tóm tắt như thế, dạ-xoa 


PURANAKA không hiều bèn hỏi tiếp rằng : Tôi 
xin hôi: 


1/— Người đi рибе eó ý nghĩa thế пао? 
2/— Đốt tay ướt dó ra sao? 
8,— Phản bạn, hại bạn như thế nào 2. 


3/— Đừng ở'tnong quyền-lựe епа кё еб Зе 
pháp là cách nào ? Xin bậc trituệ giải rộng 
chơ ïôi nghe. 
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Náy ông ! Điều thứ nhứt eó ў dạy ràng 
người nào có ân với mình, mình phải tìm dip 
báo ân. Dẫu với người mà mình chưa quen 
biết, chưa từng ăn б chung, khi gặp họ niềm nở 
mời mình ngồi ; chỉ еб bấy nhiêu, dù là chưa 
được ăn uỡng chi, cũng gọi là người đi tước, 
Những người biết ơn. không ейи thã, eó gắng 
đáp ơn, được gọi là kẻ đi theo người đi tước. 


2/— Điều nói không nên đốt tay ướt đó, 
là mình được nương ngụ trong nhà người 
rôi, nên tó lòng tri-ân người đã thi ân với 
mình, như thể gọi là người lành, không đốt 
tay ướt vậy. 


8/— Điều nói « không nên phản bạn, hại 
ban» là ám chi người nào đã thi ân đến ta, thì 
ta đừng tính (ат hại họ. Chỉ nên tưởng đến 
điều tốt của họ và tìm làm lợi-ích đến họ. Кё 
bạc nghĩa, quên оп người, làm hại người án 
gọi là phản bạn, là kẻ dë hèn, tội löi. Không 
piêng về làm hại người ân, dù là với cày mà 
mình đã vào nghĩ mắt, rồi lại làm cho rụng lá, 
gảy cành cũng gọi là kẻ xấu xa, phản bạn. 

-#/— Điều nói «апд ở'trong quyền-lực của 
-kẻ еб àe pháp» là dạy người kbông nên chìu 
theo phụ nữ. Thông-thường. phụ nữ mà người 
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nam đã cho gia-tài của cải, hoặc làm đến bậc 
Chuyền-Luân-Vương eó đủ bảy báu, cũng không 
nên tin lồng phụ nữ, chi yêu thương riêng một 
mình ta. Phụ nữ khi eó trai hằng khinh rẻ 
chồng. Nhân đó, mới gọi người еб áe pháp, tức 
là người yêu riêng phụ nữ đó vậy. Ñgười еб 
trí.tuệ không bao giờ ở trong quyền -lye của 
phụ nữ, không phạm tà-đâm gọi là không ehìu 
theo quyền-lựe của người еб ае pháp. 

Nầy ông ! ông nên trú trong bốn SÄDHUD- 
HARMA, như tôi đã giãi dây. 

Khi ате VIDHURA Bö-tát thuyết về 4 pháp 
SÃDHUDHARMA vừa dứt, Da - xoa được nghe 
pồi nhìn nhận rằng : Bậc trí - tuệ xin sanh 
mạng với ta, trong 4 pháp. 

Thật vậy, bậc trí - tuệ đã еб cúng Сн 
đến ta nồi. Ta với bậc tpi-tuệ chưa từng gặp 
nhau lần nào. Bậc tri-tuệ đã thi ân đến ta, ta 
được nương nhờ, ăn ngũ trong dinh của bậc 
trï-tuệ, thọ hưởng gia-tài của bậc trí-tuệ trọn 
8 ngày, nay ta làm hại như vầy cũng vì phụ 
nữ. Nếu xét rỏ ta là kẻ phản bạn, bại bạn 
trong lúc nầy, thế gọi là. không được di theo 
_ người đi trước; là kë đốt tay ướt, là kẻ phản 
bạn và cũng là kẻ & trong 'quyën-lre của phụ 
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nữ có áe pháp. Ôi ! Ta càng xét càng thấy ta 
là người không tốt, là kẻ rất xấu ха, дё һап, 
Lợi ích chi với nàng VIRANDATI không được 
thì thôi, ta không nên làm tội đâu. 

— №аү bậc tpi-tuệ ! lại đây tôi sẽ đưa ông 
về thành NIDAPATTA, ông sẽ hết khó, do thiện 
ngôn của ông. Xin ông thứ lỗi cho tôi, ông hảy 
lại đây, tôi đưa ông về đến ерб ngụ của ông. 

— Nầy Dạ-xoa PURANAKA ! Ông khoan đưa 
tôi về thành NIDAPATTA tPướec, nên đem tôi 
đến Long-eung đi. Tôi mong được thấy dinh 
thự Long-vương, muốn biết xứ sở' tại Long- 
cung, ông hảy đem tôi đến đứe Long - vương 
tpướec đã. 

— Nây bậc tri-tuệ! Lệ-thường bậc eó trí-tuệ 
khi họ biết ràng kẻ nào là thù nghịch rôi, họ : 
không hy-vọng vào gần. Nhưng tại sao ông lại 
muốn gặp Long-vương và vừa lòng đến xứ sở 
của kẻ thù, do nhân nào ® 

Nây dạ-xoa PURANAKA ! Không nên tìm 
đến kẻ thù, điều nầy tôi đã hiều. Nhưng tôi 
không tạo những điều áe, tội lỗi vì thế tôi không 
.biết ghét, biết sợ đối với sự chất xảy đến 
епо, tôi.. 2 «Эй | 

Жау ông.! xin ông đừng lo ngại chỉ, như 
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ông, {рибе kia cũng hiều lầm làm khó tôi, mà 
tôi còn an- ủi bằng sự thuyết pháp cho ông 
trỏ: nên еб tánh tình dễ-dãi được; hà tất loài 
pồng dù là với Long-vương, tôi eüng có thề 
chế - phục được, đó là phận - sự của tôi. Vậy 
ông nên đem tôi xuổng cõi long~eung đi. 

Dạ-xoa PURANAKA đáp SADHU — phải rồi, thỉnh 
ngài lên ngồi ở phía sau. Sở di dạ-xoa PURANAKA đề đức 
Bö-tát ngồi phía sau đó với ý-định rằng nếu thấy Long- 
Vương có lòng mát-mẻ với bậc trí-tuệ thì thôi, bằng 
không, ta sẽ bảo-vệ đem bậc trítuệ về lập-tức, không 
cho Long-Vương làm hại ngài — Nghĩ như thế, dạ-xoa 
mong che khuất thân thề của đức Bö-tát, dạ-xoa ngồi 
phía trước ngựa, đưa đức Bồ-tát xuống đến Long-cung, 
đi thẳng vào cung, trước mặt Long-Vương. 

Đức Long-Vương VARUNA thấy PURANAKA bèn 
hỏi rằng : «Ngươi đi tìm trái tim của VIDHURA trên 
cồi người, được kếẽt-quả chăng ?» 


— Tàu, tôi dem được đức VIDHURAPANDITA, 
đúng theo pháp, ngài hãy nhìn xem bậc trí-tuệ đây. Ngài 
Һау nên cầu nghe pháp của đức VIDHURA;, thuyết theo 
giới-đức, rất du-dương, trong giờ nầy. Tàu, kẻ nào thân- 
cận bậc trí-tuệ như đức VIDHURAPANDITA đây, hằng 


được an vui trong cồi này, và kiếp sau. 


Đức Long-vương VARUNA khi được thấy đức B5- 
tát bèn phán rằng : < Nầy bậc trí-tuệ ! l- Ông là loài người, 
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đến cối röng dược thấy Long-cung mà từ trước 
chưa tửng thấy. Xuống đây thì sự chết của ông trong 
tay ta, vì sao ông không lo sợ, xuống ngựa mà lễ-bái ta, 
Thái-độ của ông không phải là bậc trí-tuệ даи», 


Đức Bö-tát nghe Long-vương bảo lễ-bái, ngài bèn 
đáp rằng: < Tôi đây không nên lay đạï-vương, làm như 
thế không nên. Tôi không được thủ-lễ đại-vương đây vì tôi 
là tội nhân. Tâu, kẻ có tội chết, dù là lạy hay không cũng 
không khỏi chét, thế nào cũng bị tử-hình, tội nhân lay 
đao-phủ thủ làm gì? Đao-phủ thủ có dạy tội-nhân lễ-bái 
cũng chẳng ích chỉ. Như thân tôi đây, đại-vương dạy 
dạ-xoa PURANAKA giết tôi đề lấy trái tim như thế, 
thì đại-vương bảo tôi lễ-bái ngài có ích gì ? > 


Đức Long-vương VARUNA nghe qua cbo lời của 
đức Bồ-tát là dáng, nên khen phải. Này bậc trí-tuệ 1 Lời 
của ngươi là chánh-đáng. đúng là bậc trí-tuệ rồi. 


Đức Bö-tát tỏ lời thiện-cảm với đức Long-vương 
rằng: +Tâu, đại vương là bậc vua chúa. có nhiều uy-lực, 
đế-nghiệp của đại-vương không trường-cửu thật, song 
cũng gọi là được vửng chắc. 


Long-cung của Đại-vương bằng rực rở bằng hào- 
quang của ngọc-báu và vàng-ròng, như sét chớp trên 
không trung. Trong long cung có đầy đủ long-nữ trang- 
điềm xinh-đẹp, ca-sang xướng-hát hầu Һа đêm ngày. 
Những hạnh-phúc пау phát sanh theo mùa tiết hay tự 
nhiên mà có; hoặc đại-vương tự tạo ra hay chư-thiên 
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làm cho đại-vương. Đại-vương được sự nghiệp +ї-аај 
như vầy, do nhân nào? 


Nầy bậc trí-tuệ 1 Đền vàng điện ngọc đây. chẳng 
phải do trầm tự tạo ra được, cũng không nhờ chư-thiên 
làm cho, cũng chẳng phải sanh ra do thời-tiết, những 
gia - tài của-cải cao sang nầy phát sanh do nơi nghiệp 
lành cho quả phúc đến trầm. trầm là chúa tại Long-cung. 


Tâu, kiếp trước Đại-vương tạo nghiệp chỉ, nên nay 
đại-vương được sự-nghiệp to-tát như уду ? 


— Näy bậc trí tul Trầm và nàng VIMALA hoàng- 
hậu. kiếp trước là vợ chồng nhau trong thành CAMPAKA. 
Chúng tôi có đức tin đồng nhau bố-thí như là y-phục, 
thức ăn, món uống, thuốc men, chồ ở, hoa thơm đèn đuốc 
đến các vị Sa-môn, Balamôn, kẻ nghèo đói, cô-độc. Nhà 
của chúng tôi là nơi nương ngụ của các thầy Samôn, 
Balamôn, kẻ nghèo đói, cô-độc ví như giòng nước là nơi 
Кат rửa сап dùng cho loài người và thú. Do uy-lực của 
sự bố-thí làm lành như thế, đến khi tan rà ngũ цап tôi 
được sanh ra làm Long-vương, thọ hưởng đế-nghiệp 
cao sang phú-túc như vầy. 


— Таи, đại-vương là bậc vua chúa trong cối rồng, 
khi đại-vương đã nhận đây là hạnh-phúc cao sang quyền 
quý thì đại-vương chẳng nên cầu thả, say-mê vì dë nghiệp. 
Điều nào là tội đạivương đừng bận lòng tạo những 
nghiệp ác ấy. Đại-vương nên cỗ gắng gieo trồng cội phúc. 
Nghiệp lành nào làm cho đễế-nghiệp được bền vững 
và cho hạnh-phúc trong kiếp vịlai được lâu dài, đại- 
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vượng hảy tỉnh-tấn đào-tạo thêm đừng bỏ qua và quyết 
tâm không cho vi pham, dù là tệi ác nhỏ nhen. 

„ Nầy bậc trí-tuệ 1 Trầm tính bố-thí, nhưng tại Long. 
cung không có Šamôn và Balamôn, vậy phải làm thế nào 
được bồ túc điều thiện. Xin nhờ bậc trí-tuệ từ bi giảng 
giải, chỉ giáo đến trầm di. Phải tu thân thế nào, mới có 
thề giữ vững ngôi vàng nầy được lâu dài đến kiếp vị lai. 

— Tàu, nếu đại-vương шибе mong như vậy, 
cần phải đè nén sự sân-hận, thấy tội phát sanh 
trong tâm rồi nên chế.ngự cho giảm bớt, lắng 
lòng үёп lặng, đừng chìu theo tâm ác. Nên 
tỉnh-tấn trấn áp điều ае, cho sanh lòng từ-bi 
đến khắp са loài röng, gần hoặc xa, tức là vợ 
con, cùng các quan chầu ehu'e mỗi ngày. Bai- 
vương nên rãi lòng bác - ái đến tất cả, đừng 
phân - biệt giai - cấp, nên eó gắng hành thiện 
pháp bằng nghiệp thân, khầu lành, đừng 
làm tội theo ае tâm. Khi đại. vương tu - hành 
như thế rồi, thì đại-vương được an-vui, đến 
hết +цӧі thọ sẽ được sinh lên cỏi trời theo 
quả phúc của tâm bác ái và thân, khẩu, ý lành, 
Phước báu của tâm báe ái qui báu hơn sự bố. 
thí, Đại-vương nên niệm tâm bác ái cho khán 
khít trong tâm. 

Đức Long-vương VARUNA được nghe pháp của 
đức Bồ-tát; ngài bèn phát tâm vui thích và nghĩ ràng: 
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Ta дё che đức VIDHURAPANDITA ở lâu không tiện, vậy 
ta nên dần đến nàng VIMALA hoàng-hậu, cho nàng được . 
thính pháp đề đè-nén lòng mong mái của nàng, rồi ta sẽ. 
nhờ Dạ-xoa đưa đức VIDHURAPANDITA về kinh - dó . 
NIDAPATTA cho đức vua KORABA vui mừng. Đức 
Long-vương bèn phán rằng: Này bậc trí-tuệ là đạithần - 
của đức vua THNANAJEYAKORABA trong lánh thồ : 
KURU І Dạ-xoa PURANAKA dược bậc trí-tuệ đây, до. 
nguyên nhân nào ? 


Tàu, Dạ-xoa PURANAKA đến đánh cuộc cờ tướng : 
với đức vua THNANJAYAKORABA Đức vua thua nên : 
phải cho tôi đến dạ-xoa PURANAKA, theo lời giao- kết; : 
nay dạ-xoa mới đem tôi đến nơi dây. 


Đức Long-vương nghe, vui-thích, phát tàm phi - lạc - 
bèn nắm tay đức Bö-tát mời vào phòng hoàng-hậu VIv 
МАГА. Đến nơi đức Long-vương gọi nầy : Em VIMALÄ! 
Em khô vì mong được tim của đức VIDHURAPANDITA. : 
Nầy em VIMALA † Em hãy ngồi dậy chớ phiền não, đức 
VIDHURAPANDITA đã vào đến nơi rồi và sé thuyết 
pháp cho em nghe, bây giờ đây. Em hãy láng nghe thiện 
ngôn của đức VIDHURAPANDITA. Bậc trí-tuệ VIDHU- 
RAPANDITA có danh vang khắp cả trời người, chẳng 
có ai sánh bằng. Đức VIDHURAPANDITA đây là nơi 
trừ diệt các phiền nào cho em được. Đức VIDHURA - 
PANDITA làm cho sáng tỏ tức là trí - tuệ, thấy phân -. 
minh trong tất cả ý nghĩa, mời em xem đức VIDHURA - 
PANDITA và nghe ngài thuyết pháp. 
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Hoàng hậu УІМАТАВАЈАРЕУЇ được nghe tiếng 
chồng gọi như thế liền vội-vã ngồi dậy, nhìn đức Bồ-tát, 
nàng phát tâm hoan-hỉ, đưa tay lên lễ-bái và ân-cần tỏ 
lời thiện-cảm với đức BŠ-tát. Lời nàng VIMALA hỏi đức 
Bö-tát và lời đáp của đức Bö-tát cũng như då giáng cho 
Long-vương nghe. 


Nàng VIMALA được nghe pháp, phát tâm phi-ląc 


sắc mặt vui tươi bình-phục lại như trước. 


Khi đức Böỏ-tát đã thuyết cho nàng -VIMALA nghe 
xong, ngài bèn nói với Long-vương rằng: « Tâu đại- 
vương, ngài mong được trái tim của tôi, xin ngài tùy- 
tiện theo ý muốn di, ngài đừng nghỉ ngại điều chỉ cả 
và cũng đừng vì sự nghe pháp mà phải tha tôi. Vậy đại- 
vương hãy thi-hành theo sở-nguyện di >. 


Đức vua VARUNA đáp: Nàng VIMALA hy-vọng 
được trái tim của ngài. nay nàng đã được như nguyện rồi, 
trái tim đó tức là trí-tuệ của ngài vậy. Nầy bậc trí-tuệ ! 
Chúng tôi có lòng hân-hoan mong được trái tim tức là 
đức trí-tuệ của ngài từ lâu, nay đã toại nguyện. Vậy 
đề tỏ lòng biết ơn, nay tôi хіп gà nàng VIRANDATI 
cho dạ-xoa PURANAKA làm vợ. Nói xong, đức Long- 
vương bèn tuyên-b gà công-chúa VIRANDATTI sánh- 
duyên cùng dạ xoa PURANAKA Đức Long-vương dạy 
dạ-xoa PURANAKA rằng: Ngươi Һау thỉnh bậc trí-tuệ 
đem về xứ NIDAPATTA đi. 
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Dạ-xoa PURANAKA rất mån nguyện vì được nàng 
VIRANDATTI làm vợ, nên dâng ngọc mani đến đức Bä-tát 
và tỏ rằng: Tôi nay thỏa nguyện, vì được nàng VIRAN- 
DATI làm vợ cũng nhờ ngài. Tôi không có chỉ xứng 
đáng đề đáp ơn cao dày của ngài, tôi xin thành kính 
dâng ngọc mani đến ngài, xin ngài hoan-bỉ thọ lành, 

Đức Bö-tát thọ ngọc mani và chúc rằng: Саа cho 
ông chung sống cùng nàng VIRANDATI được an-vui 
lâu dài, đừng có điều chỉ trở ngại. 

Dạ-xoa PURANAKA thọ lời chúc của đức Bö-tát 
và thỉnh ngài lên ngựa ngồi phía trước, da-xoa ngồi 
giữa, nàng VIRANADATI ngỏi sau, đâu đó chinh të, 
dạ-xoa liền lái ngựa bay lên khỏi long-cung, nhắm ngay 
xứ NIDAPATTA mà tiến-hành. 

Khi đức Bồ-tát đang được đưa về, đêm hôm ấy 
đức vua THNANJAYA năm mộng lúc rạng-đông : thấy 
có mệt cŠ thọ to mọc gita ngo môn, có trang-hoàng đủ 
các thứ hoa thơm, dân chúng cư-hội rất đông lễ-bái 
cúng-dường cây cồ-thọ ấy. 

Có người, bình thề to lớn, da đen mặc y đỏ, tay 
cầm binh khí bén đến đốn cây cô-thọ đó đem di. Đại 
chúng khóc than thương tiếc cây сб-{һо vô hồi. Nhưng, 
không bao lâu người ấy lại đem cây cŠ thọ trả lại chỗ cũ. 

Đức vua giựt mình tỉnh giấc, suy xét hiều rằng : 
Cây cồ-thọ đây chắc là đức VIDHURAPANDITA ; người 
chặt cây cô thọ tức là vị thanh-niên dàn đức Bồ-tát đi 
trong khi ấy. Có lẻ vị {Һапһ-піёп ấy зё đưa ас 
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VIDHURAPANDITA trå lại tại noi ngo môn trước 
phước - xá. 

Lành thay! Sáng nảy trầm sẽ gặp дас VIDHURA- 
PANDITA chẳng sai. Đức vua quả-quyết như vậy, ngài 
rất vui mừng. Sáng sớm, đức vua dạy trang-hoàng kinh 
đô và phước-xá, båo-tọa mà đức Bö tát dã quen ngồi 
thuyết-pháp từ trước. Chỉ trong chốc lát cả 101 vị 
vương và các quan quân cùng dân chúng, chàu chuc 
chung-quanh ngài rất đông, đề đón rước đức Bồ-tát tại 


phước-xá. Đức vua ТНМАМЈАҮА bèn tỏ lời an-ủi công- 
chúng rằng: Các ngươi hãy vui-thích lên di, đức 
VIDHURAPANDITA sẽ trở về với chúng ta trong ngày 
пау, 

Trong lúc ấy, да-хоа РОВАМАКА bay xuống đáp 
giữa công-chúng, đưa đức Bồ-tát đề gần phước-xá; rồi 
từ tạ dẫn nàng VIRANDATI lên thiên-cung là nơi ngụ 
của dạ-xoa. Những người có mặt tại đó, không ai thấy 
được да-хоа PURANAKA và nàng VIRANDATI cả. · 


Đức vua THNANJAYA khi nhìn thấy đức VIDHU- 
RA Bö tát, ngài rất mừng rë, liền xuống ngai-vàng chạy 
dën ôm hôn và ầm đức Bồ-tát đề ngồi trên pháp-tọa với 
niềm hân-hoan vô hạn. Đại-chúng và 101 vị vương cũng 
đồng vui mừng; ví như người đã chết mà được sống lại, 
ai ai cũng đều đưa tay lề-bái và nhìn xem gương mặt 
của đức Bö-tát. 

Đức vua ôn -tön të lời thiện - cảm rằng: Nầy bậc 


trí tuệ VIDHURAPANDITA ôi! Tất cả dån-cw nhất là 
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101 vịvương và trầm được thấy hiền-khanh hôm nay, 
rất toai nguyện. lòng ming không xiết kë. Hiền-khanh 
hãy cho chúng ta nghe trước, gã thanh-niên đó thuộc hạng 
nào; đem hiền-khanh đến đâu và hiền-khanh vui khô thế 
nào? Do đâu mà hiền khanh được khỏi tay gả thanh-niên 
ау, trở về đây. 

Tâu, thanh-niên đó không phải loài người; thật là 
Dạ-xoa vương có tên rỏ-rệt là PURANAKAYAKSA, là 
cháu của đức vua VESSUVANNA (mật trong tứ đại thiên- 
vương) Dạ xoa PURANKA vì mong được nàng VIRAN- 
DATI công chúa của vị Long-vương VARUNA, đây là: 
nguyên-nhân đầu tiên. 


Đức Long-vương VARUNA có đến thọ bát quan trai 
giới nơi vườn thượng-uyền và có tranh biện về sự trì- 
giới cao thấp, mà bệ ha đã dẫn cả 3 vị vua, nhất là đức 
Đấ-thích đến gặp hạ-thần và dạy hạ - thần phân - đoán 
trong lúc trước. Long-vương cúng dường cho bạ-thần 
ngọc mani là vật trang-điềm của ngài. Khi trở vë nàng 
VIMALA là Hoàng-hậu của Long-vương khóng thấy ngọc 
Mani nên hỏi, ngọc mani của bệ- hạ đâu không thấy ? 
Đức Long vương cho biết rằng đã cúng dường pháp cho 
hạ-thần. Nàng VIMALA mong được nghe pháp, nhưng 
không biết làm sao, mới tâu với Long-vương muốn được 
trái-tim của hạ-thần. Đức Long-vương liền dạy công- 
chúa VIRANDATI là con của ngài, trải đi tìm chồng có 
uy-lực, có thë lấy trái tim của bạ - thần đem về đây che 
cha, người đó là chồng của con. 
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Khi ấy, да-хоа PURANAKA nghe như vậy, mong 
được nàng VIRANDATI, nên dạ-xoa liền trở về núi VI- 
PÙLA lấy ngọc Mani dành cho đức Chuyền-luân-vương, 
đến đánh cuộc cờ tướng với bệ-hạ. 

Dạ-xoa thắng cuộc, bắt hạ - thần. Sau khi ngụ tại 
dinh hạ-thần trọn ba ngày đêm, đến ngày thứ tư, lúc hạ- 
thần từ giả bệ-hạ và quan quân xong, dạ-xoa dạy hạ - 
thần nám đuôi ngựa bay lên không-trung, khiền ngựa 
chạy theo khoảng cây, đá ba lượt như vậy, cố tâm giết 
hạ-thần. Khi thấy hạ-thần còn sống, dạ-xoa khiền ngựa 
bay lên gió mạnh, bay tới lui đến 7 lượt, cho hạ-thần chết 
vì thế lực của gió. Lúc thấy hạ-thần chưa chết, dạ-xoa 
phát nộ liên khiền ngựa bay vút lên cao độ cho hạ-thần 
га tro bụi. Nhưng khi biết hạ-thần chưa bị hại, də - xoa 
đem hạ-thần đề trên đỉnh núi KALAGIRI, dạ - xoa hiện 
nguyên hình to lớn dị kỳ; hóa ra sư-tử dày xé, sau cùng biến 
ra гап to quấn mình hạ.thần với tất cả những hành-động 
tàn.nhẫn ấy, Dạ-xoa chỉ mong giết cho được hạ-thần; xong 
hạ-thần vẫn còn sống. Dạ-xoa nắm hai chân hạ-thần liệng 
lên cao 15 do tuần,khi rớt xuống thấy hạ-thăn không chết, 
dạ-xoa tức giận liệng lên ky nhì cao 30 do tuần nhưng Һа" 
thần cũng còn sống. Dạ-xoa cố hết sức mình liệng hạ-thần 
lên lần thứ ba cao 60 do-tuần, lạ thay khi rớt xuống hạ- 
thân vẫn chưa chết, Đến đây, dạ-xoa có phần kiên-nề, do 
nhờ uy-lực của Ba-la-mật pháp, hắn bèn đề hạ-thần xuống 
định núi KALAGIRI, nhân đó, bạ-thần thuyết pháp SA- 
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DHUDHARMA cảm thắng được dạ-xoa РОКАМАКА, 
khiến dạ-xoa ưa-thích tha mệnh söng cho hạ-thần. Dạ-xoa 
đưa hạ-thần đến Long-cung thuyết pháp cho Long-vương 
VARUNA và hoàng-hậu VIMALA nghe. Khi nghe pháp 
xong, đức Long-vương và hoàng-hậu phát tâm trong sạch 
bèn gà công chúa VIRANDATI cho dạ-xoa PURANAKA 
và dạy dạ-xoa đưa hạ-thần trở về. Dạ-xoa vâng lời đề hạ- 
thản ngồi trước, hắn ngồi giữa, sau: là công-chúa VIRAN- 
DATI, cho ngựa bay lên trần gian, thẳng đến kinh - đô 
của bệ-hạ. Dạ-xoa đáp xuống đề hạ-thần giữa công chúng 
rồi từ tạ chở nàng VIRANDATI về chồ ngụ của Dạ-xoa. 


Tàu đây ngọc Mani dành cho Đức Chuyên - luân - 
vương, có thë cho thành tựu dầy-đủ sự mong muốn. Dạ-xoa 
PURANAKA biết ơn hạ-thần, nên biếu ngọc Mani nầy; 
hạ-thần xin dâng lên bệ-hạ. Đức Bó-tát qui dàng ngọc Mani 
đến đức vua ТНМАМЈАЈА. 


Đức vua THRNANJAYAKORABA và đại chúng được 
nghe câu chuyện của đức Bö-tát VIDHURA chịu bao điều ` 
thống khŠ như vậy, ai ai cũng đều thương xót rơi lệ và, 
tán tụng rằng : < Ngài ôi! Tuệ lực của ngài rất cao quí 
không chỉ so sánh bằng. Từ dày cầu xin ngài ở được 
an - vui". Tiếng ca tụng cầu chúc của dân chúng khi ау 
vang гёп khắp trong xứ. 

` Đức vua bèn tường thuật sự nằm mộng của ngài 
cho đức Bồ-tát nghe rồi dậy tỗ-chức cuộc lé ăn mừng đức 


`... = 


Bồ-tát đến nữa tháng. Lúc ấy cả dân-cư nam, nữ, các 
quan quân, hàng triệu-phú v v... đều trang phục chỉnh të 
. mang lễ-vật đến cúng dường đức Bồ-tát. Đúc vua dạy 
. đân-chúng phóng sanh súc vật rất nhiều. 


Đức Bö-tát bàn thuyết pháp, khuyến dạy nhân dân 
- bố-thí, trì-giới đề gieo trồng cệi phúc trong đời nầy và kiếp 
. sau. Đức Bö-tát luôn luôn tinh-tấn bó-túc bố-thí, trì-giới 
tham-thiền không dám dễ duôi, sau khi thác ngài được 
: sanh lên cài trời. Những người thực hành theo lời chỉ 
giáo của đức Bồ tát, khi tan rả ngũ-uần đều được lên thiên 
cung cả. j 

SATTHAIMAM DHAMMADESANAM AHARITVÀA. 
Đức Giáo-chủ dàn tích Đức VIDHURAPANDITA xong, 
ngài liền gọi các Tỳ-khưu mà rằng : Này các thây 1 Nhu- 
Lai chẳng phải chỉ sáng suốt trong phương pháp độ-sinh 
trong kiếp сибі cùng пау mà thôi đâu; thuở Như-lai luân 
hỡi là VÍDHURAPANDITA đó, Nhu-lai cũng có trí-tuệ 
- sáng suốt như thế. Đức Thế-tôn thuyết tiếp pháp tứ-diệu- 
- để, rồi hợp tiền kiếp lại như vầy: 

SADA — Trong trong thuở йу cha mẹ của đức VI- 
DHURA nay là đức Tịnh-phạn-vương và MAYA boàng- 
hậu; vợ của đức VIDHURA nay là nàng GIA - DU“ 
DA-LA, con trưởng nam của đức VIDHURA nay là КА- 
- HẦU-LA, nàng VIMALÃ nay là Tỳ-khưu nỉ UPAVAN- 

NATHERI; đức Lang-vương VARUNA nay là Đại đức. 


= 8 чы 
Xá lợi-Paất, đức Điều-vương nay là đại đức Mục-kiền - 
Liên; đức đễ-thích nay là A-Nậu-Läu-Dã; đức vua THNA- 
ÑJAYAKORABA nay là ANANDA — Dạ-xoa nay là đức 
vua KANTHASAKA. Tất cả những kế tüy-tüng паў là 
hàng Phật.tử. Đức VIDHURAPANDITA АНАМ EVA- 
Tức là Như-lai là Bậc Chánh đẳng Chánh-giác, đã :giác 
ngộ tất cả các pháp như thế. 


VIDHURAPANDITA ЈАТАКАМ NITTHITAM 
Dứt truyện Đức HIỀN-MINH VIDHURA 
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VESSANTARA — JATAKA 
Truyện Đức VESSANTARA 
` BỒ-TÁT TU HẠNH BỒ-THÍ BA-LA-MẬT 


——— 


PHUSSATI УАКАУАММАВНЕТІ IDAM ЅАТТНА 
КАРІУАТТНОМ UPANISSAYA NIGRODHÃRÄME 
VIHARANTO POKKHARAVASSAM АВАМВНА 

KATHESI 


Đức Thiên.Nhơn-Sử, khi trú trong thình KAPILAVAS- 
TU, Ngài nghỉaa tại tinh-xá NIGRODHARAMA của dòng 
Thích-Ca đã tạo-dâng Ngài đề-cập đến đám mưa cho có nhân, 
rồi ngài thuyết về truyện VESSANTARA có cả soo Đại A- 
La-Háa, nhứt là Đức đại Ca-Difp (MAHAKASSAPATHE.- 
RA) theo Phật ngôn như vầy : 


._ YADÃ = Sau khi Đức Giáo-Chủ được giác-ngộ Chánh- 
Đẳng Chánh-Giác, ngài thuyết-pháp luân (1) (DHAMMACC- 
AKKAPPAVATTANASŨTRA ) lúc độ у; anh em nhóm 
Kiêu-Trần-Như xong, ngài bèn ngự đến kinh - đồ RÃJAGRA- 
HÀ nghỉan tạ Trúc-Lâm Tịnh-xá hết mùa đồng (HEMAN- 
ТА). Do Đức UDAYITHERA dẫn đường, Đức Phật ngự 
di cùng 2 muôn vị Thinh-Văn-giác trọn бо ngày (2) mới đến 
kịnh-độ KAPILAVASTU là lần đầu tiên (3) 


ũ ) Pháp nhu bánh xe län tròn 
(2) Đường xa 60 do-tuần 
(3) Nhăm ngày rằm tháng 4 lễ... 


по ЭЖ эы 


Khi dó, dòng Thích-Ca được tin Đức Giáo-chủ ngự đến, 
đồng phát tâm hoan.hỹ dạy tạo tịnhxá NIGRODHARAMA 
và trang-hoàng xinh дер, để thỉnh Đức Thể-Tôn vào nghỉ-an 
và cúng-dường. Đa nơi Phật ngự, những thân - bằng quyễn- 
thuộc đều nghĩ rằng: Đức SIDDHATTHA (Si-Bat-Ta) có 
uy-nghiêm të-chinh, hào-quang sáng rë, thật đáng tồn-hính, song 
phân đông chúng ta là ông, bà, cha mẹ, cô, bác, chúng ta không 
nên 18-41 người, bèn tìm ngồi phía sau các thanh - niên. Đức 
Giáo-Chủ hiểu rõ tánh-tình của thân-tộc như thể, Ngài tìm 
cách tiếp-độ cho thân-quyền dứt bỏ tính ngã-mạng; tà-kiển. Ngài 
liền nhập tứ-thiền dùng thần-thông bay lên giữa không - trung 
làm cho cát-bụi tung bay mù-mịt, chiếu hào-quang rực-rỡ thật 
là thiêng-liêng mầu-nhiệm. 

© Đức Tịnh-Phạn-vương xem thấy phi-thường như vậy; bèn 
đưa tay lên lè- bái đức Thể - Tôn. Trong giờ у, có đám 
mưa to như thác đố, nhung chẳng có một ai bị ướt. Tất cả 
hoàng - gia đều hệt lòng kính-phục uy-đức của Phật, đồng quì 
lạy không còn ngã-mạng, tà-kiến như trước. 

Sau. khi: đó, chư tăng hội nhau bàn-luận về pháp lạ-thường 
của Phật mà từ xưa chưa từng thấy. 

“Đức Thể-Tôn ngự dën nơi tăng hội, phán hỏi cho rõ câu 
chuyện dìm - thoại của chư tăng. Ngài bèn phán rằng: « Nẵy ` 
các thây Iỳ-Khưu 1 Chẳng phải chỉ có đám mưa lạ-thường như 
thể, trong kiếp nầy đâu; xưa kia cũng 25. có như vậy, rồi ngài 
mặc tương. | 

Chư-Tăng mong được nghe tiền-tích; nta qui lạy cầu Phật . 
giảng tiếp. - g : s 
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Đức Thš-Tên giảng rằng; ATITE КАТЕ - Này chư-tăngỊ 
Тһиё xưa có một đức vua danh là SRISANJEYA trị- vì trong 
kinh-đô ЈЕТОТТАКА, ngài là hoàng-tử của đức vua SIRIMA. 
HÃRÃJA ; hoàng-bậu tên là SUPÃRASUPPATIDE VĨ là công. 
chúa của đức vua MAĐDHARAJA. Nguyên-nhân mà nàng có tên 
gọi là SUPẤRASUPPA TIDEVĨ đó, vì nàng được thí mùi trầm. 
hương йа Phật VIPASSĨ, từ kiếp trước. Nàng sinh-tử luân-hồi 
trong cối người và cõi trời, thường có mùi trầm hương nơi 
thân-thể nàng, trong mỗi kiếp. 

Có kiếp по; nàng sanh làm hoàng-hậu của đức Đ‡-Thích 
tại Đạo-Lợi thiên-cung, nhờ mùi trầm-hương từ nơi thân - thể 
của nàng phát ra, nền đức Đš-Thích ban cho nàng là SUPÃ- 
RASUPPATIDEVI như thể. Khi gần đến ngày hạ sang, la 
thiên-cung, nàng được đức Để.Thích là chồng của nàng chip- 
thuận 10 điều yêu-cầu là ‡ 

te- Xin cho tôi được làm hoàng-hậu của đức vua SRĨSAN. 
JEYA tại kinh-dó JETUTTARA. - ` 

2- Xin cho tôi có cặp mắt йеп huyền như mắt thỏ. 

3.- Xin cho tôi được giữ tên cũ :14 'SUPẤRASUPPATIL 


4.- Xin cho tôi sanh con trai có ` trí - tuệ và đức-tin là nơi 
nương-nhè của những kê nghèo đới và cò-độc. 
$= Ейс có thai, xin cho bụng tôi đừng lớn hơn ngày thường. 
6. Xin cho đôi nhủ tôi đừng lén, cho khuất và đẹp mãi mãi. 
Жз Xin cho cặp lâng mày tài digt sanh biỀu-diễm, và téc 
tôi hằng йеп mãi đừng bạc. 
8= Xin cho nhan-sắc tôi tốt-đẹp như vàng mà thợ bạc thường 
traư-dôi. | ` 


= lội... 


9.- Xin cho tôi có ес phóng-thích tội-nhân được thoát 

khổ, như ý. j 
to- Xin cho tôi được nghe tiếng thanh - tao của những 
loài công ở gần hoàng-cung và xin chó có bậc trí - tuệ thường 
hội-họp với tôi, để nhờ: giải những điều thắc mắc, nghi ngờ của tôi. 
ITI SÀVARE GAHETVÃ TÃTO JUTÃMADDHA- 


RANNÑO OGGAMAHESIYÃ KUCCHIYAMHINIBBAT- 
ТІ... UTTAMARŨPADHARÃ AHOSI 

Khi nàng SUPÃRASUPPATI xin được to điều rồi, liền 
giáng-sanh vào thai-bào hoàng-hậu của đức vua MADDHARÃ- 
ЈА ; đến 10 tháng sanh ra có mùi thơm nhw trầm - hương, 
dung - nhan råt xinh đẹp; đức vua đặt tên là SUPARASUPPATI 
như trướcs \ 

Khi nàng lên 16 tuổi, dën lúc trưởng-thành, đức vua cha 
gå nàng cho hoàng-tử SANJAYAKUMÃRA Hoàngtử SAN. 
JAYA lên kë-vi trị vì trong thủ-đô JETUTTARA ; nàng SU- 
PÃRASUPPATI được phoag lam hoảng -hậu có сї 16 ngần 
cung-nữ hầu-hạ. Р 

Khi đức Dë- Thích xem у nàng SUPÃRASUPPATI 
được nhw nguyện, chỉ còn thiểu điều thứ tư là xin cho nàng sanh 
con trai có trí-tué, và đầy-đủ đức-tin. Đức Đ#-Thích bèn ngự 
di thỉnh đức B8-Tit tại cung-trời, cầu ngài giáng-sanh xuống 
phàm-gian để bổ-túc pháp thập-độ và tš-độ chúng-sanh, 

Đức Bồ -tát nhận lòi thỉnh cầu của đức DZ thích, bèn 
giáng-sinh vào lòng nàng ЅОРАКАЅОРРАТІ hoàng-hậu. Từ 
ngày hoìng-bậu SUPẤRASUPPATI thọ thai, nàng chỉ làm việc 
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lành, mỗi ngày nằng bế - thí 6o.ooo lượng vàng. Do 46, чы | 
chiêm tinh đoáa ràng: < Hoàng-hậu sẽ sanh hoàng - nam là bạc 
đại-phúc, có đức-tin troag-sạch phi-thường không ai sánh bằng», 
Đức vua càng hoan-hỉ ban-thưởng cho hoàng-hậu nhiều báu-vật 
đỂ nàng tiẻu-phí, tùy số - thích, Khi nàng mang thai được ío 
tháng, sanh ra một hoàng~nam đặt tên là VESSANTARAKU. 
MÃRA, vì sinh giữa đường của đoàn người thương-mải, 


Thuở: đó, có sáu muôn chư-thiên cũng giáng-sinh vào thai- 
bào phu-nhân của các đại-thần và cũng đồng thời sinh ra, đều А 


bệ-hạ tùy-tửng của đức vua VESSANTARA (Bồ-tát) sau nầy. 


Đức VESSANTARA (Bồ-tát là dòng-dõi của chư Phật- 
Tổ, khi lên 8 tuổi, ngài thường bổ-thí mỗi ngày ›oo.ooo KAHA- 
РАМА (¡) và phát nguyện rằng : «ÌNều có ai đền хіп thân-thể, tứ- 
chi nhỏ lớn, mắt, тї, tim, gan, v.y... thì ta có thể xê da, lóc thịt, 
móc mắt, mô ngực lấy tim đem bổ - thí bất nghịch ў». Do uy- 
lực của tác-ý lành thậ-nguyện như thể, khiển cho địa cầu rung - 
động, thật là huyền-diệu. Trong thuở йу, có một voi cái, từ trên 
không trung, mang một voi con tên là РАССАТАМАСЕМА, 
đến dâng để làm bảo-tọa cao quí cho đức Đồ -tát. 


КЫ lên 16 tuổi, дес Hoàng-tử VESSANTARA (Bồ-dt) 


. thông-suốt tam phệ - đà. Đức vua SRĪSAÑJEYA nhường ngôi 
báu và cwéi công - chúa MADRĪ của đức va MADD- 
HARÃJA cho đức Bồ - tát, có сї 16.000 cung phi tùy - 
"tùng. Không bao làu Hoàng-hậu MADRĪ sanh được môt hoàng- 
nam tên là JĀLI, và một công -chúa danh là KANHA. Đức 


(7) Каћарапа lối 2450 
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vua VESSANTARA (Böồ-tát) có tâm rộng lớn, xuất của kho bô- 
thí mỗi ngày mười muôn lượng vàng trong 6 phước-xá. 

Một hôm, đức Bồ tát ngự trên voi РАССАТАМАСЕЧА 
đến quan - sát phước - xá, bất- ngờ có bọn Balamôn từ thành 
KALINGA dën xin voi mà ngài đang ngự cởi. Đức VESS- 
ANTARA (Bồ-tát) liền hoan-hỉ nhận lời và cho các Balamôn 
luôn cả vật trang - điểm voi đáng giá là 2 triệu 8 muôn lượng 
vàng, và soo nài voi. Do đó, nhân - dân trong thành bắt- bình, 


đồng nhau kéo vào đền tìu xin đức vua SRISANJEYA 
đuổi đức Bồ-tát ra khỏi kinh - đô, vì đẩy là voi báu của quốc 


gia có nhiều uy - lực. 


Đức Hoàng - phụ SRISAÑJEYA khi được nghe lời tâu 
của nhân - dân như thể, ngài nghỉ rằng : < Không thể tranh- 
biện với chúng-dán được, nên ngài cho đòi đức Bộ-tát dën và 
phán rằng: < Nầy Hoàng nhỉ VESSANTARA 1 Nay chúng 
dân đồng nhau đến tâu xin trẩm đuối hoàng-nhi ra khỏi thành, 
do hoàng-nhỉ không nghĩ đến sự lợi hại của triểu-đình, cho voi 
báu đến các Balamôn. Vậy hoàng-nhi hãy đi ẩn trong nơi nào 
thanh-vắng di, mai hậu thái-bìah hoàng-nhi sẽ trở về trị-vì thiên- 
hạ như trước. Nếu hoàng - nhỉ cung lại lời yêu cầu của nhân. 
dàn át có hại vì họ phẩn-uất hoàng-nhi đã bố-thí rất nhiều của- 
cải, họ sợ cho để-nghiệp sẽ mắt. Vậy hoàog-nhi hãy vâng linh 
cha tránh một thời-gian đi. 

Bồ-tát nghe cha phán, rất vui lòng, ngài bèn b8 - thí mỗi 
món một trăm, 7 lầa như vậy, trọn 3 ngày rồi mới ta đi: 

Đức Bồ-Tát vào cung nội cho nàng МАРВЇ hay rằng : 
«Tit cả cúa-cH mà ta đã cho nàng, và tài săn phát-sanh lúc hội 
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mông: nàng hãy cất giữ để dành làm của >. ка như thể, nàng 
MADRT tu hôi chồng rằng : > Với của ấy em phải làm thể 
nào ? 


— Nàng hãy dùng làm vật thí : cơm, nước,¬y-phục, v. v., 
đến: ke nghề đối cỏ-độc và dâng cúng đến các bậc +tu-hành, в 
thể gọi là của chôn cao-quí, chẳng có chỉ quí-báu hon sự bổ-thí, 
không sợ kể gian-phi cướp đoạt. Nàng chó nên dễể.duôi, hãy 
tizh- tấn tôn- trong, phụng = sự phụ- vương và mẫu - hậu của ta, 
chẳng nên trái ý nghịch lời. Nều có vị vua nào vừa lòng, đem 
nàng về lầm hoàng-bậu, nàng "phải ving gik hành theo cho hài 
lòng đức vua .Ấy, nhớ: nên thương tiếc quyền luyễn ta. Riêng 
phần ta, ta sẽ vào rieng chịu chết, 

Được nghe chồng nói như thể, nàng MADRI lấy làm 
nghỉ ngờ; bèn hỏi rằng : < Vì sao mà hoàng-thượng phán như 
vậy, từ trước thần thiếp.chưa từng nghe những 151 nhủ-bảo 
như hôm nay ; dường nhu thần thiếp thuộc về hạng hạ-lưu. 
không biết câu : Phụ-nử xuất giá tùng phu , Таи, hoàng-thượng 
ngự di trong nơi nào, thần thiếp cũng xin theo hầu-ha, đầu cực- 
khá gian-lao dla đâu, thần thiếp nguyện vui buồn cùog chia xét 
xin theo phụng-sự để đền đáp công ơn dạy 48 của hoàng-thượng 
cho đến dgày mạng chung. Thần thiếp là МАРКІ nguyện không 
bao giờ xa chồng được, dù là phẩi đói-khát ăn trái cây, sống 
trong cảnh màn trời chiếu đất, hay bị tai nạn đến nổi hại mình, 
thần- “thiếp nguyện theo phụng - sự hoàng - thượng cho trọn niêm 
phụ-ổạo, Nếu boàng-thuong không chufa cho, thần thiếp là 
MADRTI đầy cũng đành. nhẩy vào lửa thiêu mình còn hơn 
sống mà ха іа chồng. Như vậy hay hơn là góa bua cho người 
chê-trách rằng : chỉ có chồng trong khi được vui, đến lúc khổ 
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lạ bỏ nhau, thần thiếp xin theo hoàng-thượng vào rừng núi 
chung vui, chung khổ cung nhau; như voi cái dính theo voi 
chúa, có ngà xinh-đẹp, trải di trong nơi ẩm thắp mà cũng rán 
theo gót voi chúa, thể nào, tôi đây cũng nhất nguyện theo chồng, 
không màng gian-lao khổ-cực ; nễu có ta-hại xiy đến, tôi hy-sinh 
đến trước chịu chết cho chóng để báo-đáp ân sầu cho trọn niềm 
nhân nghĩa. 

‚ Đức vua cha ban cho 6 muôn bộ-hạ, hộ-vệ đức Bồ-tát cùng 
nàng МАРКІ và 2 hoàng-tôn trần một chiếc long-xa thắng 4 - 
ngựa. Khi đi được nửa đường, đức Bồ-tát thí xe và 4 ngựa, 
và cho rất cả bộ-hạ trê vë, Ngài ẩm trai JALI, vợ bồng gái 
KAN HÃ ải bộ được 35 do tuần mới đến kinh đô ЈАТОТТАКА. 

Dân-cư biết rõ được là đức VESSANTARA Bö-Tát và 
nàng МАРКІ khô cực như thể, đồng đem nhau đến vičng than 
khóc thương hại vô-cùng. Phần đông chạy báo cho đức vua CETA 
đang trị vì trong xứ MATUTTARA hay. Đức vua CETA gặp 
đức Bồ-tát tại phưởc-xá, bèn than-van kề lễ rằng : Đại-vương ôi! 
Đại-vương quen dùng vật-thực cao-lương m$ -vị, ngự vắng lai 
bằng loag-sa quí-báu, ngồi trên bảo toa, nằm giường ngà nệm 
Бїт, có cung-phi mỷ-nử hầu-hạ, Nay ngài ngự di vào rừng 
dùng núi làm kinh thành, lấy đất làm gối; thọ thực những trái 
cây, chỉ nghe tiếng điểu thú, thể thì thăm khổ biết dường nào. 
Ó;! Ngài phải chịu biết bao gian-lao khổ nhọc. Тїш, xin ngài 
đừng ngự đi đâu, thỉnh ngài ở: lại đây, chúng tôi xin dâng 
tất cå sự nghiệp đế-vương đến ngài trọn quyền xử-dụng, chúng 
tôi đồng tình-nguyện làm bộ-hạ của ngài, 

Dà được lòng tốt của đức vua CETA cầu khẩn khuyên lơn 
thể nào; đức Bồ-tát vẫn khước từ, ngài chỉ một lòng cương~ 
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quyết tiến hành không nao-núng. Đức vua СЕТА đưa đức Bạ. 
tát đến аш GANDHAMADANA, ха 15 do-tuần ; đức Bạ. 
tát ngự đi dën trước gặp hai cây da có trái ngọt nbw mật ong, 
có bóng mát ngài bèn nghỉ an thân-thé tại đẩy. Sáng ra, ngài 
ngự đi tới nửa, dën núi NALIKA là nơi ngụ của loại KINNARA 
(1) múa hát như trên thiêu-cung và.có ao nước đủ: các loại hoa 
sen tươi đẹp, Đức vua CETA gặp người thợ săn tên CE. 
TAPUTTA, ngài liền dặn-dò CETAPU ТТА nên bảo-vệ đức 
Bö-tát và nàng МАРАТ, ròi xin từ tạ trở về kinh-đô. 

Khi зу, Bồ-tát ẩm trưởng nam JALI, nàng MADRI b thứ 
A КАМНА ải theo СЕТАРОТТА vào núi GIRĨVANKA- 


Có vị trời VESSUKAMMA vâng lệnh đức Đí-thích xuống 
tạo 2 tịnh-thất cách xa nhau, có đủ cả vật-dụng thường ngày 
tiện-nghỉ, trước khi đức Bồ-tát chưa дёп. Vị trời VESSUK- 
АММА viết bản bổ - cáo rằng : < Những người muốn xuất-gia 
chớ nên nghỉ ngờ chỉ, hãy vào ngụ trong tịnh-thắt nầy và được 
trọn quyền dùng các vật-dụng, đã sẵn có, tùy sở thích, cho pham- 
hạnh cao-quí hằng được tăng- trưởng ; rồi dùng uy-lực nguyện 
cho phi-nhơn và các loài ác-thú có tiếng không vừa lòng Бау 
tránh xa ra, đừng đến đây khuấy nhiều, và khuyên chư-thiên tuân- 
lệnh của đức Đ-thích hộ-trì đức Bồ-tát và cå gia-quyền được 
an-vui. Lhi-hành xong nhiệm-vụa vi-trời VESSUKAMMA bàn 
trổ: về thiên-cung. 

— Đức Bồ-tát ngự gần mé ao sa ЅАМКЕТО, ái quan-sát 
chung quanh trong các nơi gần đẩy, thấy con đường fòn, có 


(1) Chúng sinh düu mình người, duôi thú. 


dấu chon người di, ngài nghỉ rằng : Có lẽ trong nơi dây có 
đạo-sĩ tu-hành méi có con đường йі vào núi như vậy.» Ngài 
di tới trước xem thấy có tịnh thất đủ cả vật-dụng mà vị trời đã 
hóa ra đó ; thấy có chữ đề trên bán, ngài xét biết có đức Đề-thích 
Һу việc lành đáng làm, nên ngài từ-bi biển ra để bế-thí nơi đây. 
Nghĩ như thể, Đức Во - (ағ phát tâm phi- lạc khiển ngài càng 
vững bước trên đường tu-luyện. Đức Bö-tát bèn vào tinh- 
thắt cối tất cả võ-khí (gwom, cung tên) rồi ngài cạo tóc tu đạo- 
sĩ. Xong, ngài trổ ra ngoài tịnh-thất, tâm thần vui tươi phát 
sanh phi-lac và tuyên-bỗ rằng : < Hạnh phúc thay > rồi ngài trở 
lạ dẫn nàng МАРЕЇ và hai trẻ vào một tịnh - thất khác với 
nàng МАРКЇ cũng cạo tóc làm đạo-sĩ nử cùng tu phạm-hạnh 


được an-vui trong nơi îy. 


Nàng MADRI ảạo-sĩ nir vì hết lòng thương yêu kính тёп, 
chồng và tùè-bi đến hai con, mong cho chồng và hai trê được 
& an tu-hành, nên dën trước Bồ-tát qui bạch rằng : < Bạch ngài, 
xin ngài từ-bi xá lỗi, cho phép tôi từ đây vào rừng hái trái vë 
.dâng đến ngài và nuôi hai con, ngài chi ngự an nơi tịnh-thất 
không cần phải nhọc thân tâm vào non bái trái Chính tôi là 
MADRI đây xin hết lòng phụng - dưỡng, đi tìm các thứ trái 
cây dâng ngài dùng và hai trè được an-vui, còn phần dư lại để 
chiều cho hai trẻ dùng, hoặc có người từ phương xa đến, thì 
ngài được dịp để bổ-túc pháp thí Ba-la-mật theo sổ-nguyện. Cầu. 
ngài phê-chuẩn và nhận nơi đây lòng thành kính tri-ân của tôi ; 
_ xin ngài xem tôi như kë nô-tỳ hầu-hạ ngài vậy. 


Đức Đạo-sĩ Bö -tát nhận lời yêu cầu của Đạo -sĩ nù 


МАРКІ mà rằng: < Nàng phát tâm trong-sạch nguyện phụng- 
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sự như thể, ta cũng cbšp-thuận theo lời của nàng, nhưng còn 
một điều nữa là về phép tu phạm-hạnh chúng ta cần phải thọ. 
thì cho tinh-khiết ; ta nay là hàng xuẩt-gia, nhất là đã lánh tình. 
ái, thật hành pháp Samôn. Thông thường phụ-nữ là bất-tịnh đến 
phạm-hạnh (TTHIMALAM BRAHMACARIYASSA). Vậy, 
kè từ nay, nàng chẳng nên đến tìm ta trong khi khuất mặt của 
hai trẻ, cả ngày lån đêm cho đến trọn đời đạo-sĩ chẳng nên dễ 
бабі. 

Nàng МАРКІ hết lòng hoan-hỉ quì-lạy thọ lời giáo - huẩn 
của đạo-sĩ, tinh-tån hành theo.không dám vi-phạm. 


Mỗi buổi sáng đạo-sĩ п thức sớm, mặc у quét dọn chỗ ngụ 
sạch-sẽ trong và ngoài tịnh-thắt, sắp đặt vật-dụng cho có thứ-tự 
sách nước đổ đầy trong các nơi chứa nước. Khi thấy đạo-sĩ Bö- 
tát më cửa đi ra, nàng mới vào trong quét dọn kỷ-cầng тйс nước 
rửa mặt. Trang-hoàng đâu đẩy tươm-tất; nàng dạy hai con ở 
chơi gần đạo-sĩ, để nghe đạo-sĩ sai-khiển và dạy-bão. 

Phần nàng đạo-sĩ sắp đặt xong xuôi, mang gió vào rừng tìm 
hái trái ngon ngọt dùng làm thực- phẩm được. Khi đầy giỏ, vừa 
đủ cả 4 vị dùng, nàng liền trở về tịnh - thất cho kịp giờ thọ 
thực. Về đến phước -xá nàng MADRĨ dẫn bai con cùng đi tấm 
rửa cho khỏe. Xong, nàng soạn các thứ trái cây để giữa dâng 
cho dạo - sĩ một phần, còn lại nàng và hai trẻ cùng nhau ăn quả 
độ nhật. Lúc dùng xong, dao - sí п quét dọn các nơi rồi dẫn hai 
con về tịnh-thất riêng cũa nàng. 

Đức Bồ. tát trìgiới trong sạch, ngài rải tâm từ-bi bác 4: 
đến tất cả chúng - sanh vô hạn, đều đủ các hướng. Do Bồ-tát 
thực-hành pháp bác-ái đáo bỉ ngan, khiển tất cả loài thú trong 
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châu-vi 3 do tuần đều phát tâm thương xót nhau, thú dử cũng không 
ra ngoài chung quanh 3 do-tuần пш GIRĨVANKAGIRI. 
Bến vị hoàng-gia được ngự-an vui trong tịnh-thất, trên 


núi GIRIVANKATA trọn 7 tháng. 


чу 
чоо ҹи 


ТАРА KÃLINGARATTHETUNAVITTHA BRAHM- 
АМАСАМАУАЅІ JŨJAKONÃMABRAH МАМО BHIK- 
KHÃCARIYAÝA KAHAPANASATAM LABHITVÃ EK. 
ASMIM BRAHMANA KULETHAPETVÃ PUNATHAN- 
AM PARIYESA NATTHÃYAGATOTI TASMIM CIRÃ- 
YANTE BRAHMANA KULAM SAÑJETVÃ PACCHÃ- 
ITARENA AGANTA УА COTIYAMÄNÃNAM KAHÃ- 
PANEDATUM АЅАККОМТАМ AMITTATÄ FANAM. 
МАМА ATTÁNODHITARAM TASSA ADASI. | 


Có mật Balamôn già, nghèo khó, ngụ trong xứéKALINGA. 
lão già nầy cố-độc, thường trải di xin ăn từ xóm nầy đến làng 
nọ; nhịn ăn mỗi ngày dành dum được зоо KAHAPANA (1), 
sợ để trong mình của ấy sẽ hao тёз tiêu mặt, nên tìm người 
bạn thân có thể tia cậy duoc, để gởi số tiền đó, rồi di xin ăn 
trong nại khác. 


TAPA усун ө 
11) 1 KAHAPANA ñi 2150 
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Hai vợ chồng người bạn của Шо šn mày, trong thời-gian 
sau, suy-sụp nghèo 461, và thấy lio ЈОЈАКА vắng bóng lâu ngày, 
tưởng là ông đã chết mất; bèa lấy số tiền ấy tiêu phí dần din 
cho đến hết. ; 

Ngày nọ, bất ngờ lão än mày ЈОЈАКА trở lại nhà người 
bạn hỏi lầy số tiền đã gởi. Hai vợ chồng người bạn råt nghèo 
không tiền trå lại, nên phải năn ni hẹn sẽ trå.. Nhưng ông lão 
không vừa lòng, rây la диф trách rằng: nếu không trả thì ông 
sẽ thưa đến nhà chức-trách. Hai vợ chồng người bạn khẩn- 
khoản không được bèn xin gå con gái tên là AMITTADA 4: 
trừ số tiền ấy. Lão JÜJAKA vừa lòng, bèn dẫn nàng AMIT- 
ТАРА về làm vợ. Hằng ngày lão ЈОЈАКА vẫn di xin đem 
về nuôi vợ. 

- Phần nàng AMITTADÃ là gái hét lòng phụng-sự chồng, 
không nghĩ rằng có chồng già là хац hỗ, chỉ nghĩ vì do duyên 
phần đã tao, nay phải chịu và vui lòng để báo дїр ơn sâu cho 
cha mẹ, nën nàng rất siêng-năng lo lầm các cổng việc cho vừa 
lòng chồng. 

Các thanh - niên thấy nàng АМІТТАРА còn trê và có 
nhan sắc, nên tổ lời trêu ghẹo trong khi lao ЈОЈАКА ải vắng, 
song nàng AMITTADÃ tỏ ra lãnh - đạm với những lời chọc 
gheo ấy. Những trai thanh-niên lấy làm bắt-bình, nên dàng lời nhục 
mạ rằng : « Trẻ thơ mà lấy ông già không biết xấu > sau cùng 
bio các thiểu - nữ chận đường đánh chưởi, làm cho nàng AM- 
ITTADA rät thẹn thùa bựaxtưe, về than khóc với le JŪJAKA 
tầng: «Nếu không có người giúp đồ tôi xách nước kiểm củi, thì 
tôi không ở với ông nửa x. Lão ЈОЈАКА khuyên lo'n an-di và 
kuq sẽ m trẻ giúp việc cho ayay 1.30 tính sẽ phải vắng mặt lâu 
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прау, nên dặn bảo nàng AMITTADA đừng ra khói nhà mà bị 
người hiểp- đáp và khích rẻ. Lio JÙJAKA bèn mang bị lên 
đường, vừa di vừa hỏi thăm đền chỗ Bồ-tát ngụ, vì biết rõ 
đức Bồ-tát со nguyện bổ -thí bắt nghịch ý, ai xin vật chỉ, có 
thì ngài bö thí ngay. Tìm đến chân núi GIRIVANKA, hải thăm 
đường di lần lên núi, gặp anh thợ sin СЕГАРОТТА mà đức 
vua trong thành MẤTURA đã рої gám và cho quyền ngăn cẩm 
kë la mặt tìm đến làm khổ Bö-tát. Khi nghe lão JOJAKA,. 
dối gạt rằng ông là Đại - diện của đức vua SRISANJEYA, sai 
¿n thỉnh đức VESSANTARA Bö-tát trổ về ЕЁ уі như trước; 
anh thợ săn rất mừng, hết lòng tiếp đãi lão ЈОЈАКА, vì tin 
chấc lão là đại-diện của đức Vua. Anh thợ săn niềm-nố' mời lão 
dùng cơm với mật ong và thịt rừng; xong dọn chỗ cho ông an- 


nghỉ trọn đêm tại chân núi. Sáng ra người thợ săn chỉ đường 
cho lão ЈОЈАКА di lên núi, 


Lên lỗi nữa đường lại gặp một ông đạo-sĩ là АССОТА- 
TAPASA dược lão ЈОЈАКА cho biết rằng ông là Đại.-diện 
của đức vua cho sai déa thĩnh дис VESSANTARA Bö-tát. Vị 
đạo.sĩ cũng hết lòng trọng đãi cho lão ЈОЈАКА dùng các thứ 
trái cây và dọa chỗ cho lão an - nghĩ, Trong đêm ấy, lão ЈОЈА- 
KA hỏi thăm biết rõ tình-trạng sống bằng ngày của đức Bö- 
Tát Sáng ra vị đạo - sĩ đưa lão ЈОЈАКА một khoảng 
đường rồi chỉ пёо cho lão di ngay dën tinh- thất, của 
đức Bồ - tát. Lão đi gần dën vừa thấy dạng tịnh-thất cửa 
đức B6-tát, lão nghĩ ring: < Giờ nầy nàng MADRĪ đạo-sĩ në 
vào rừng hái trái đã về, vậy ta chờ xem đã, Lệ thường phụ- nữ 
hay có tính БЬда-хёп và quyển-luyễn chồng con, của cải, nếu ta 
trình- diện tổ bày việc xin con, thì nàng không cho mà còn cán 
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trở sự bổ - thí của chồng nàng nửa. Như thể, cổng việc của 
ta bẩt-thành, vậy ta nên tạm nghỉ đêm nays sáng ra nàng MADRĨ 
vào rừng hái-trái chỉ còn đức VESSANTARA với hai trẻ, 
chừng йу ta sẽ thực - thành theo ý- nguyện. Khi kết - quả ta 
sẽ trở về cùng vợ ta, thë mới được an-vui và không thắt-lợi, 
Lão ЈОЈАКА liền tìm nơi kín-đáo để ngừa thứ dr và nghỉ mệt 
trọn đêm đó. 


Trong đêm lão ЈОЈАКА ngủ gần tịnh-thất ấy, nàng MA- 
DRÍ ảạo-sĩ nữ, sau khi dá hai con ngủ rồi, nàng băng-khuăng 
Ло nghĩ quanh-quñn việc gì đầu đầu không ngủ đmợc, dường 
như có điềm chẳng lành xiy đến cho nàng. Đêm vë khuya quá 
mỏi mệt, nàng mơ-màng thấy một người to tướng, mạnh bạo, 
' dị hình. da đen, mặt nám, mặc у nhuộm dà, mắt siu, má thôn, 
hai tai vất boa đỏ, tay cầm dao bén nhọn, quơi múa vào gần 
-cửa tịnh - thất, hét la chửi mắng, đính đập nàng, dùng dao mổ 
lấy tim nàng. Nhưng nàng không cưởng lại, chỉ la cho đến 
tắt tiếng. Khi giwt mình tỉnh giấc nghe trái tim đánh manh, ul- 
oẩi tâm-thần, nàng lấy làm kinh-khủng và nghĩ rằng: « Ta chưa 
từng nằm mộng như váy. Không biết tìm ai để bàn điềm mộng 
nầy, cho biết lành dữ thể nào. » Nhìn trước xem sau, tư bề 
quạnh-quẻ, chỉ thấy có chóng nàng là đạo -sĩ mà thôi. Vì quá 
nóng lòng lo sợ, nàng MADRĪ liền đứng dậy đi đến tịnh-thất 
của chồng, nàng kêu cửa và xin đạo-ĩ từ-bi tha-lỗi cho, Đức 
Bồ-tít bèn hỏi ai đấy ? 

— Bạch, tôi là MADRĨ 


— А, nàng quên rồi sao, giờ” nầy “ hông phải thời cho 
nàng đến đẩy, trong èm tâm-tốt nhé. vầy ; 
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— Bạch, vì tôi nằm mộng thấy điều lạ thường, khiển tỏi 
rất lo sợ, cầu ngài từ-b¡ đoán cho tôi rõ. 


ZA nàng ngồi phía ngoài đó, không nên vào trong. Vậy 
nàng nằm mộng điều chỉ hảy tỏ bày đi, ta sẽ giải cho nàng nghc. 


— Đức Bề- tát nghe rõ từ đầu chí cuối, với trí - tuệ Ba- 
la-mật ngài đoán biết rằng : < Sáng nầy có kẻ än xin đến thọ 
thí». Ôi | đáng tội nghiệp cho hai con, mai nầy sẽ la cha xa mẹ. 
Thương thay cho nàng MADRĨ sẽ chịu thẩm khổ, vì lìa con 
thơ khờ dại, hiu quanh một mình ở chốn rừng sảu không được 
thấy mặt hai con yêu тёп, như thường ngày nửa, nếu ta nói 
ngay ra thì rất trở ngại con đường giác-ngộ của ta. Nghĩ như 
thë ngài bàn đáp rằng : < Му nàng MADRĨ vì nàng đã quen 
nằm trên giường ngà chiểu ngọc, dùng những cao-lương mý- 
vi, nay nàng bỏ đền vàng nệm кїт, trãi tuyết dầm sương, phải 
dùng trái cây mà tự mình đi tìm kiểm, nằm trên lá cây làm cho 
tứ - đại bất hòa, ngủ không an giấc nên nàng thấy mộng lạ thường, 
làm cho nàng phẩi buồn lòng lo sợ; nàng һзу trổ về an-nghi di >. 


Nàng МАРКЇ vâng lời từ tạ trở' về tịnh-thất. nhưng vẫn 
còn thắc - mắc, lòng chẳng yên. Trời rwng sáng, tiếng các loài 
chim líu lo cùng nhau bay đi kiểm ăn ; nàng bèn ẩm hai соп đem 
tửa mặt và dùng lời an-ủi, tổ cùng hai con rằng ; © Này hai con 
yêu mến của mẹ ôi! hồi khuya nầy mẹ nằm mộng thấy diễm khác 
thường, mẹ cô đến hỏi cha hai con, ngài đoán là không gì lạ. 
Song mẹ chẳng an lòng, tin đầu. Hai con nên lóng tai nghe 
lời mẹ dạy : Nay con KANHA ôi ! Con đừng đã-duâi, quá 
chơi nhé ; đừng chạy chơi ràng xa anh con nhé ? Con 
J ALI cũng nên rán xem chừng em nhé, nên thương 


ham 
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xét em còn ngây thơ khờ dại Hai con hãy gắng ghi lời mẹ 
đặn-dè mọi 1, phẩi cẩn-thận và thương yêu nhau. Nói xon 
nàng MADRĪ im соз nâng-niu hôn-hít một hồi, rồi tay bồng 
КАМНА, tay dát JAHI, đến tịnh - thất của chồng để hai con 
yêu mën trước mặt Bồ-tát và bạch rằng : € Cầu xin ngài 6-45 
tỗi với ; xin ngài tù- Ы thương xót hai con, ghé mắt xem chừng 
và kêu gọi cho trẻ chơi gần bên chân Ngài. Hai con khờ - dại 
chỉ biết giởn chơi mà thôi, ví như thứ con, khi xa mẹ bơ - vơ 
một mình, thường hay đùa giởn vui chơi, không biết tai-hại xãy 
Са là thể nào. 


Ngài ôi 1 Cầu ngài giúp tôi, để chăm nom hai trè trong lúc 
nầy, chúng là bạn yêu mën, trong cơn khổ-cực của tồi. Vậy ngài 
nên tội nghiệp MADRI đi, ché bỏ qua lời cầu khẩn của tôi. 
Khẩn cầu gỡi gim xong, nàng lay tạ lui về tinh- thắt, sắp đặt 
mang giỏ vào rừng hái - trái. Vừa ra di nhớ đến hai con, nàng 
bận - Ыш quay trở lại dặn bảo, nâng ẩm, tưng - tiu bai соп không 
đành rời bước, khác nào cảnh từ biệt cuối cùng của tình mẫu 
tử, Му hai con quí mën của mẹ ði ! Nëu mẹ có thể xë thân 
ra làm hais mẹ xẻ ngay phân nửa di, nửa ở lại để làm vừa lòng 
thổa-thích đến hai con quí-mễn của mẹ. Ôil tâm mẹ rất quyển- 
luyễn hai con trong giờ này, mẹ không đành lìa hai con vào 
từng hái trái, 


Tướng dại cho hai con sanh ra cô-độc, xa lìa hoàng -tộc. 
chỉ có mẹ mà cũng không gần được trọn ngày. Đến -хё chiều 
ийе mới trở về, sáng ra lại di аба, chẳng có ai bên cạnh-chăm- 
йош săn-sóc hai con. Vậy hai con phải tự. „thận-trạng nhau đi, đầu 
đuôi chỉ có hai anh em mà thôi ; vì mắc nghiệp xưa nên: nay 
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mẹ phẩi chịu xa hai con như vậy. Ой! Nšy bai con quí - mến 
của mel mẹ хіп giả từ hai con. Nàng.MADRÍ ra đi mà lòng 
vẫn quản-quít khó dứt, dời, с nhìn hai con quí mën còn kho 


dại, khiến nàng sa lệ; chân bước di, nhưng mặt còn ngoảnh lại 
nhìn con vô cùng bận-bịu, song phải buộc lòng ngưng lệ để vào 
từng hái trái đem về nuôi 3 hoàng-gia trong lúc ấy. 

Ánh sáng bình-minh vừa 18 тос, бо ЈОЈАКА nghe tiếng 
chim ríu rít trên cành; khiển lão vui mừng băn-hái chổi dậy, tìm 
nước rửa mặt xong, lần đến tịnh-thất của đức Bö-tát. 

Đức Bồ - tát thấy lao ЈОЈАКА đến lấy làm boaä- bỉ, gọi 
mời Ìão rằng: (EHIVATTABBO) nầy Balamôn ! mời ngươi 
là bạn đại-hạnh, dẫn ta đến hướng Niết-Bàa. Ngươi hẩy vào 
nghĩ an di, ngươi giúp cho ta đem hai con bổ-thí Balamật. 

Đức Bồ-dt liền gọi trưởng -nam là JALI tiếp tước lão 
ЈОЈАКА rồi ngài nói câu kệ rằng : 

UTTHEHI JALI PATITTHA РОКАМАММІҮА- 
.DISSATI BRÄHMANAM VIYAPASSÄ MI NANDIYO. 
MÄÃBHIKIRARETI АНАМ РІТАТАРАЅЅАМІ YO SO 
BRÃHMÃVADISSATI АТТНІКОУІҮААТАТІ ATITHI- 
NOBHAVISSATITI. 

Con ôi! Con ]ẤLĨ nên hiểu tâm - trạng của cha, con có 

"tạ thich ông lão đó chăng ? 
JĀLĪ nghe cha dạy nên vừa theo ý cha, song chưa biết 


Бо Ba-la-môn nầy giả là-đạo-sĩ dën làm bại hay xin vật chi, 


JALI ngoan-ngošn chay đến lão JÕJAKA và lễ phép thưa ring: 
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thưa, túi ông đựng chỉ mà nặng фу? ? đưa đây chấu xin mang 
hộ cho. Lão ЈОЈАКА. nghe nói tắc lưởi nghỉ thầm: đứa bé 
nầy có lẽ là JÃLĨ con của đức vua. Thông thường, loài công 
có màu lông lóng-lánh không bao giò hoại mất; như gai không 
mài cũng nhọn tự nhiên, thể nào, dù ta có хіп được đứa trè, 
nầy về, nó cũng rắn-mắc, khó dạy, để ta dùng lời đe - dọa Фа 
mặt nó trước, mà rằng : < Mầy là đứa con ai, vô lễ, dám đến 
gần bậc trưởng thượng, Һу tránh ra di, đừng ngô - nghịch ; 
coi chừng ay gậy nầy đây, không thấy sao? vừa nói vừa {гоп 
docs тау muốn linh một cây gậy nầy không ? Rồi que gậy 
dọa nat. Trẻ JALI bèn tránh xa và nghỉ rằng lão nầy thật B 
hung-tợn. 


Lão JÜJAKA dọa-nạt trẻ JÃLĨ rồi lần vào quì lạy đức 
Bồ-tát tó lời thiện-cảm tằng : « Tâu bệ-hạ ngự lên ngụ nơi đây 
được an~vui chăng? Thường ngày có thú dữ đến chăng ? Thực- 
phẩm có đầy đủ chăng ? Thấy bệ-hạ từ bổ đền vàng các На lên 
đây, tôi Hy lầm cảm phục уб cùng và hằng khẩn cầu cho bệ-hạ 
được sức khoẻ kiện-toàn, tinh-tẩn tu-hành mau dën ngày giải. 
thoát. Tâu bệ - hạ, nước của $ con sông, nhất là sông hằng 
(САМСА) Мар chảy ra đại - hải, mà biển to cũng không báo 
giờ tràn ngập, thế nào, tôi đây là kẻ ăn xin ngày nầy qua tháng 
nọ, cũng vẫn chưa no đủ. Vì thể, không nệ tuổi għ, sức yếu, 
khô cực, gian lao trải bao dám trường lên ẩi xuống đèo đến 
đây tôi chỉ mong cầu xin bệ-hạ cho hai trê JALI và KANHÃ 
để đem về làm tôi-tớ, cầu bậ-hạ hoas-bỉ bố-thí Ba-la-mật đến tôi di» 


Đức Ра nghe lão TŨJAKA tó 181 cầu xin hai con, ngài 
rất hoan-hÏ, ví như kë nghèo được vàng, người khát gặp nước, 
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ngài liền đáp: « Này ông lão .òi! ông đến xin hai trẻ quí mẫn, 
ta vui lòng dứt sự quyển luyễn; cho дїп ông. Маш р, ta mong 
ông lưu lại một đêm chờ nàng МАРКІ trở về cho nàng thấy 
mặt hai con, vì nàng sanh và dưởng bai trẻ từ lâu; tâm bố - thí 
Ba-la-mật của nàng cũng sẵn có, để cho nàng được như nguyện. 
Vậy ông hẩy nắn đợi nàng trổ về, sáng mai sẽ đi cũng chẳng muộn. 
зо ЈОЈАКА tâu : ngài muốn cho tôi rán đợi đến mai chờ 
lệnh bà trở về, điều пау khiển cho tôi lo ngại lím (ITTHIY- 
OMANTAM). Thông thường, phụ - nữ có nhiều mưu - chước 
hẹp hài, chỉ tốt ngoài miệng, chở trong lồng hằng bỏn-xẻn, dính 
mắc không muốn rời những nhân-vật của mình đã cé, khó dứt 
bỏ đem làm việc lành, muôn người chỉ có một, thật là khó. 
Nếu nàng thương tiết hai con không chịu cho thì ngài cũng mất 
duyên lành bố-thí Ba-la-mật, khó được đạo-quả № Вла chăng? 
Tâu, nều ngài có đức=tia bổ-thí, cầu ngài từ~bi gọi hai trẻ 
đến cho tôi dẫn về làm #51-16 giúp việc cho vợ tôi là АМІ- 
ТТАРА, tốt bon là buộc tôi phải lưu lại дау một đêm nữa 
Đức Bồ-tát nghe lời tâu của lão ЈОЈАКА, khôag chịu nắn 
lạ ngài bèo khuyên lão rằng; < Vậy ông nën dẫn hai trễ пау 
đến kinh-đô của đức vua SRÏSANJEYA, rồi phụ ~ vương ta sẽ 
ban-thuởng ngựa, bà, trâu, tôi trai té gái, vàng bạc không thiểu chỉ.» - 
Lão ЈОЈАКА tàu : tôi không dám đâu, ойи đem hai hoàng- 
gia đến đức phụ-hoàng, s> e ngài cho tôi là kë trộn cháu, ngài 
bắt hành-phạt hoặc xử tử tôi, chừng ấy lấy đâu mà khiểu = nại. 
Таи, tôi đến đầy vì tình thương ve, nên tôi không nệ tuổi già 
cực nhọc, mong đến xin được bai trẻ dem về cho vợ: sai khiến 
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là được toại-nguyện rồi, tôi không mong cầu điều chỉ cao sang 
hơn nữa. Vậy, nều bệ-hạ sẵn lòng bả-thí, xin ngài gọi hai trị 
đến giao cho tôi bây giờ đây. 


Thương thay cho JALI và KANHÃ được nghe biết ditu 
không may sắp diễn đến, hai trê rung sợ, ví như thú con được nghe 
tiếng сор thét, mong tìm đường trổn-thoát. Trẻ JÁLI bàn nắm 
tay em là КАМНА chạy ra khỏi tịnh-thất, tìm ẩn trong kẹt сіу, 
nhưng vån sọ lão ЈОЈАКА tìm gặp; nên cổ tìm trốn núp từ 
cội cây пау đến cây khác, nhưng nơi nào cũng thấy không kín, 
hai trê liền xuống ао trầm mình, lấy lá sen che đầu, mong trổn 
cha và lão ăn mày vì quá kính sợ. 


Không thấy bai trễ trong nơi đó, lão ЈОЈАКА bắt bình bèn 
tổ lời trách-cứ đức Bồ.tát rằng : Tâu trước tiên, ngài đã tó tâm 
trong-sạch hoan-hỉ, bố-thí không ngầa-ngại; tôi chưa nói hết lời 
mà ngài đã vui lòng cho con, thật đúng theo lời đồn, là bậc vua 
chơn-chánh đáng kính hơn hëte Nhưng chẳng biết ngài nghĩ thể 
nào, lại bảo tôi chờ nàng МАРВІ về, khi thấy tôi không vừa lòng, 
ngài bèn dạy tôi đem hai trẻ dën đức vua SRISAN]EYA, sau 
cùng biết tôi không tuân theo, ngài lại ra dầu cho hai con trốn tránh. 
Hai trẻ thấy cha ra ám-hiệu nên chúng đã ån mình vắng bóng. Bậc , 
vua chúa mã tính tình như trê con, nói quá lời như thể có nên 
chăng ? Tôi chưa từng thấy vị hoàng-để nào như đức VESSAN- 
TARA này, 

Đức Bồ-tát biết hai trẻ sợ chạy ẩn mình nên lo ăn mày mới 
dám sĩ-nhục ngài, ngài bèn nói : Ông lão ôi! ông đừng trách-cứ 


ta, để ta tìm hai trê cho, rồi ngài theo dấu chon hai trê mà đến 
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ao sen, đức Bô-tát than với con bằng kệ ngôn rằng ; < EHITATA 
PIYAPUTTA PURETHAMANA PARAMIÑ HATAYAMME 
BHISINCETHA KAROTHACAVANAM МАМА ҮАМАМАУА. 
VAMEHOTHA АСА LĀBHAVASĀGARĀ JÃTIPÄRAMGAMIS- 
ЅАМІ SANTARESSAM SADEVAKANTI EHIAMMAPIYADHITA 
PIYÃMEDÃNAPÃRAMIN НАРАТАММЕВНІЅІМСЕТНА 
DAROTHA VACANAM MAMA YÃNANÃVÃVAMEHOTHA ACA 
ІАВНАУАЅАСАВА JẤTIPÃRAMGAVISSÃMI UDDHARISSAM- 
SADEVAKANTI TAMATTHAM PAKÃSENTO SATTHÃ АНА 
TATO KUMARE ÃDÃYA JALINKANHA JINAÑBHO ВААНМ. 
ANASSA ADADANAM SIVINAMRATTHA VADDHANOTI ТАТО 
KUMÃRE ÃDÃPHA JÃLIÑRANHÃJINAÑCUBHO... САМО 
IME ТАМІАММА UDIKKHANTI SOKAM РАТІҮІМЕЅЅАТІТІ». 

Nầy con ДАШ, con yêu-quí của cha ôi | Con sinh trong nhà 
vua hằng quí-tộc, tại kíinh-đô SRIVIRÃJA, lẽ đầu con dạn-dĩ, 
đành bỏ cha, cho lao Ba-la-môn vô-|ễ nhục-mạ cha, con có nghe 
chăng ? Con quí mến | Chúng ta là dòng vua cao-quí, chưa từng bị ai 
dën tó lèi chê-trách. Con ôi | Con có biết chăng? Cha гїї quí тёп 
sự giác-ngộ mong độ tận chúng-sanh thoát vòng sanh tử, mà trong 
đời chưa ai từng thực-hành được. Những thuyền nào mà kẻ thương 
mãi đã tạo chắc-chấn bằng các cây danh-mộc, khít-khao và bền vững 
có họa hình sư-tử v.y... khi đến mùa, họ dùng chuyên.chở đầy 
các hàng-hỏa, chờ lúc Ып êm sóng dịu, họ trương bườm tách 
ra ЪЁ khơi, chẳng may gặp cơn gió lớn, sóng to tạt vào thuyền 
tan rả, chìm trong đạihảu Những thủy thủ trong thuyền đều 
lầm môi cho сау chẳng còn dự sót, bởi thuyền đời không kiên-cổ. 


z ПИ ass 


Này hai con бї! hai соп һзу dòm thấy ха; hai con bãy là chiếc 
thuyền báu vững bền, cho cha đưa chúag-sanh dën bờ kia, tức là 
Niët-Bàn, thoát vòng sanh-tử, Vậy haicoa chẳng nên ẩn dưới 
ao sen, hãy lên giúp cha để cha bố-thí Ba-la-mật trong giò này đi. 


Trẻ ]А khi được nghe lời than-thỏ' và khuyên-giải của 
cha. mới nghỉ rằng: Та dày là соп của đức vua vì sao lại im- 
lặng cho cha kêu đôi ba lượt,thật là không nên đâu. Dà là lão 
già nầy có tàn-nhân đánh-đập hoặc giết - hại, ta cũng mặc đời, 
tùy ý. Trẻ ТА liền vet lá sen đi lên, hỗn chân phải của cha 
và khóc ròng. 

Đức Bồ-tát hổi: còn em con ở nơi nào, JALI? 


— Thưa phụ~vương; lệ~“thường, chúng-sanh khi có sự lo- 
sợ, thì mau tìm dwong thoát thân là lē cố-nhiên. 

Đức Bö-tát bèn gọi КАМНА bằng những lời khuyên- 
nhủ như đã kêu JÁLI vậy. Trè КАМНА cũng xét thấy như 
anh JALL nën man lên: khôi-ao,‹sđến:bêu chân trái cha cha, thật 
đáng thẩm-thương cho hai trẻ hiểu-ổạo cao-quí nầy. Hai anh em 


nhìn nhau giọt lệ tuôn гої, vật mình kkóc kë dưới chân của 


đức cha lành. 


Trước thẩm-trạng thương tâm ấy, đức Bỏ-tát lấy làm cẩm- 
động, cúi đổ hai con, không ngăn được giọt lệ, đành để rơi lā- 
chã trên mặt con yêu-quí, tâm ngài héo doa không đứng vững, 
khòm xuống an=ủi lau mặt cho hai con, Ngài đổ hai trê đứng 
dậy và nói rằng : Này JALI và КАМНА con ôi! Hai con 
гїп nghe lời cha, Һу vui và tươi tỉnh lên đi. Con KANHÃ 
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oil Con hảy ngước mặt lên nhìn cha, rồi vui~vẻ tươi cười thế 
mới xứng đáng con rồng cháu giỗng. Con ưu~sầu thẩm khóc 
làm gì, cha đây có phải là phụ-thân con chăng ? Hai con đã sáng- 
suốt và nhận=ổịnh chắc rồi; nếu cha có sẵn vàng bạc châu báu 
Зу đủ cha đầu në để cho hai con đi lang-thang bị hành ~ hạ 
khổ sở như vầy. Ôi! giờ đây cha vô cùng sầu-thẩm, thấy hai 
con yêu quí hơn muôn phần vàng bạc. Đức Bö-tát bèn đánh giá 
hai соп như chủ đánh giá bò, mà thốt rằng : Hai соп Һу nhớ 
lời cha dạy : Nếu có ai đến mua chuộc hai con ra khỏi tay lão 
ЈОЈАКА. Con JALĪ tim cho đầy-đủ ngàn lượng vàng. VỀ 
phần con KANHA, phải có bò sửa, bò đực, ngựa, tôi trai, tớ gái, 
mỗi loài một trăm và một ngàn lượng vàng đưa đến tay lão 
ЈОЈАКА giờ nào, thì bai con mới được tự-do trong giờ ấy. 
Con ôi!- Con chớ trách cha là thiên-vị thương con không đồng 
nhau, không phải thể đâu nghe JALI? Đức Bồ-tát bàn vỗ-về 
hai con rằng: « lại đây hai con hiểu-thuận, đừng chậm-trể, lão 
Ba-la-môn chờ-đợi, ngài nắm tay KANHÃ dẫn đến tịnh-thất 
để ngồi trên ting đá. Đức Bồ-tát тйс một ve nước trong, goi 
lao ЈОЈАКА rằng: Nầy Ba-la-môn ôi | Һу. тдо lãnh hai trè 
di, ngài rưới nước trên tay lão ЈОЈАКА và chú-tâm rãi lòng 
từ-bi, phát sanh tình-cẩm trong-sạch rằng: Ba-la-môn ôi! Cả hai 
соп ta đây, ta quí mến như quả tim, như đôi mắt của ta vậy, 
Vì ta rất yêu chuộng sự giác-ngộ trăm phân hơn hai con, cầu 
uy-lực của sự b8-thí nầy xin cho ta sẽ được chứng quả Phật 


bảo trực-giác (BUDDHARATANANANA) trong ngày vịài. 


BHIKKHAVE ! №у chw-ting! đức VESSANTARA 
Bồ-tát, khi ngà đem hai con quí тёп thí đến lão JUJAKA, 
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lúc ngài rưới nước trên bàn tay ho JUJAKA, khiển cho dia. 
cầu dày 240 ооо do - tuần phải chẵn- động, thật là huyện - diệu 


phi-thường. 
Му các thầy Ty-khưu 1 khí lão ТО]АКА được đức Вэли 


cho hai con rồi, lão liền kéo lôi hai trẻ đền và trói cả hai tay của 
trẻ lại; lão cầm mỗi giây lôi di, la hét, chưởi mắng, đánh đập 
trước mặt đức Bô-tát, kbông chút thương xót, vị nể, 


Trẻ JALI khóc và tâu rằng : (Cha ôi 1 vì vao cha không 
lòng thương-hại dùm mẹ MADRI là bạn cơ-hàn, buổi sáng nầy 
lúc me con vào rừng hái trái, đem hai con phó.- thác cho cha, 
khóc than, kể lễ, bây giờ: cha: đành để cho lão bắt hạnh nầy ty- 
do dầy-xéo hai con trước mặt cha, như thể có nên chăng ? Хш 
trăm lạy ông, tội nghiệp chúng tôi, đừng quá đánh đập chưởi 
mắng chúng tôi: Ông ôi! tôi xin lay ông, em tôi còn bé thơ 
khò đại, ôi, thương hại em tôi quá, vừa khóc vừa van-lơn đưa 
lưng dë dòn; che chở cho em. Thẩm thay cho trẻ JALI bị đáab 
nhiều lần roi ngang-dọc, rướm máu khấp mình rên la than khóc, 
cầu-khẩn: mà lão ЈОЈАКА chẳng chút từ tâm, nên kêu: đến cha, 
xin cha khuyên can óng lão nhân tay đánh đập ; cha ôi! në nào 
cha lãnh.đạm để cho: chúng соп bị hành hạ tàn-nhẩa như vầy, 
Rất thê-thẩm-cho.em con khè dại, chịu sao thấu với những trận 
đòn đau; ôi | thật là- vô cùng thẩm-hại. Cha бї! Xin cha tưởng 
đến. chút tình phụ-tử cứu vớt con với, Xia ông từ-b¡ chờ: chốc 
lát mẹ con về rồi sẽ dẫn đi, giò: này mẹ соп cũng sắp về đến, Ôi! 
tội-nghiệp em con vố-cùng đau đớn. JALI khóc và ôm em than 
thở, chỉ-còn trông cậy!ổ' mẹ hiền: maw được trổ“ vë kịp, cho mẹ 
con gặp: mặt. Ôi l mẹ ta-trổ- về hay chưa hoặc.đã đền nữa đường? 
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Càng trông càng vấng bóng mẹ. 140 ЈОЈАКА nào kiên-nề lệnh 
vua, ме vẫn đánh chưởi bành-hạ hai tr. Trẻ JALI kêu la 
nài-nỉ bất thành, bèn than với еш qz: « KANHÃ em ôi 1 lẫy ai 
để cứu khó chúng-ta, cha ta đã lãnh-đạm rồi. Cha дї! nều cha 
không thương-hại con, thì xin cha tưởng đến em KANHÃ. 
Ôi! Em tôi còn nhỏ dại, chỉ biết la khóc kêu mẹ mà thôi, thật 
đớa dau biết dường nào. Cha ôi! lẽ nào cha im-lặng như 
tầng đá to, không kA động vì gió, đành lòng để cho hai con cam 
chịu khổ hình như vầy ». Ông lão đánh chưởi уз kéo lôi hai 
trẻ không chút từ tâm, hai trẻ càng la khóc càng bị đánh chưởi 
bội phần. 

Т: JALI kêu chá xin từ-biệt và than cùng cm rằng : < Em 
ôi l biết bao giờ mới trổ lại thấy cha và mẹ qúí mën của chúng ta 
nữa. Chúng ta chắc phẩi bị ông ЈОЈАКА hành-hạ cho đền chết 
theo số>thích của ông rồi >. 

Khi trẻ JALI kêu cha tiếp cứu, đức Bồ-tát vẫn tham-thiền, 
không để ý đến. Thẩm thay cho trẻ JÁ LI с xem em КАМНА; 
than khóc và khuyên-giải rằng: «Nầy em KANHÃ, những người 
nam nữ nào đã sạnh ra trong đời, chưa đến “Niết Bàn, đều phải 
chịu khổ-não, lo sæ như anh em chúng ta đây. Khổ niy đầu sánh 

| bằng những nỗi đau đởn của mẹ chúng ta, khi trở về mà không 
thấy, anh em ta, thì £t me vát minh than khóc, vì con là bạn thân lúc 
со-һза. Mẹ ôi! Mẹ thường được an-vui hén hở với KANHÃ 
và JÃLĨ mỗi ngày; mà nay phải vắng bóng, Ва xa tình mẫu tử, 
бї 1 thật là vô-lường thẩm khố >. 

Đức Bö-tát khi nghe được hai trẻ khóc than, trong ngày ấy 

зау thể dia sự hu lbag được, nhữag тЇ then với chư-thiên: nên 
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ngài ng vào tịnh-thất khóc thầm rằng : Ô! con là bạn lúc со. 
hàn của cha! Con đã từng làm nghiệp thể nào, hôm nay phải 
chịu khổ-cực vắt vả cho lão ЈОЈАКА hành-hạ tầàn-nhân đến thể, 
lão lôi kéo còn thêm đính đập, хіё bao đau lòng xót dạ. Ô¡I giờ 
xế/nẦy mẹ con gọi nhau lại dùng quả đổ lòng, người lo tắm rửa 
cho соп, thay quần đổi áo, vỗ-về соп ngủ. Hôm nay, ai từ-bi cho 
com ta tắm, bị đánh.đập vày-vò thân-thể, chân không mang dép, 
quần áo tå tơi nằm bờ té bụi, trăm bề khổ о2о. Hai con quí mến 
của cha ôi 1 ông lảo thật là độc ác đánh hai {тё trước mặt ta, như 
ngư phủ đập cá, chẳng chút kboan-hồng Nghĩ dên đây, ngài phát 
tâm bất bình muốn giết lão ЈОЈАКА, song nhờ trí-tuệ ngài quán- 
tưởng kịp về đức-tính của hàng thuộc về dòng dõi chư Phật 
rằng : Ta đem con ra bổ thí mong chúng được Phật quả, lẽ nào 
ta lạ lầm cho trở. ngại con đương giác-ngộ. Này VESSAN- 
ТАКА І Ngươi ché nên nghỉ quấy, khi đã cho rồi, mặc hắn muốn. 
hành-động thế nào tày sở thích, ngươi không nên để ý đến, 
då thí rồi còn thương tiếc là cớ sao ? Ngài liền vào tọa thiền cho 
tâm yên-lặng, sắc mặt ngài trở nên vui tươi, tinh~thần sáng suốt. 
7 Khi о ЈОЈАКА dẫn bai trể đi, lio lẻ chon vấp té, lại 
đứng dậy bẻ roi đánh-đập hai trè trước tịnh thất của đứ: Bồ-tát. 
Thẩm thương thay cho hai trẻ thân hình Ыт dập vô cùng đau đớn. 
Trẻ JẤLĨ gọi em mà than rằng: < Nầy em KANHÃ ôi | Người 
đời họ nói: < Không cha có mẹ cũng ушу vắng mẹ con phải tút- 
côi thiệt ы», {гё nào xa cha còn mẹ, cũng vừa chịu được, 
ché la mẹ còn chả cũng như không, khác nào không cha mẹ 
vậy, dù có bị khổ nio đến đầu cha cũng vần điềm nhiên. 
Do 46, mà người đời hằng cho ân-đức của mẹ là cao-quí hơn. 
"Lời nổi đó: thật là đúng din em-ôi!, Nhự chúng ta vì zà 
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mẹ nên mới bị о ЈОЈАКА hành-hạ бота: như thể обу, 
Khi lão ЈОЈАКА dẫn hai trè di dën đường gö ghe, ông 

väp chơn té nhào lăn, hai trẻ thừa cơ lén chạy trở về tịnh- thất 
của cha. Lão ЈОЈАКА đứng đậy được bèn đuổi theo đánh-đập 
hai trẻ ngả lăn, la khóc kêu cầu-cứu. Ôi 1 cha ôi, cha có hay 
chăng giờ nầy chúng con bị khó trăm bề thê-thẩm. Ổi ! tội nghiệp 
em КАМНА còn nhỏ dại, хіп ông thương-xót đừng đánh cm tôi. 


Lão ЈОЈАКА lôi kéo bai trẻ dẫn dần xa tịnh-thất của đức 
Bồ-tát. Thương thay bé КАМНА khóc than thảm-thiết, vì quá 
dau đớn mài mệt kêu anh mà rằng : «Anh h JALI của em ôi Ì em khát 
sữa đói lòng di không nổi nữa». Trể JALI an ủi em rằng: « Em 
KAN HÃ ôi! em rán đi đường còn xa, chẳng có ai đến tiếp cứu mình 
đâu. Ban cơ-hàn của anh ôi! оќи em đuối sức nằm đây, anh cũng 
nguyện chết theo em, tham sống làm gì mà phải chịu khô thể ni. Thẩm 
thay cho hai trẻ than-thở cùng nhau, bơ-vơ cảnh lạ, chỉ còn . 
trông cậy ở chư-thiên. Hai trẻ khẩn vải cầu trời cho mẹ chúng : 
tôi mau đến chốn näy, được gặp mặt chúng tôi cho mẹ com: 
thấy nhau lần cuối cùng, còn khôug bao lâu зо ЈОЈАКА sẽ dẫn 
chúng соп ra khểi rừng núi rồi, biết đầu mà tìm con. Mẹ ôi! 
nễu mẹ trổ: về không thấy mặt chúng con, thì mẹ khổ.nio biết 
bao, không cùng tả xiết. Mẹ ôi 1 Chừng nào chúng con mới 
được hội-ngộ xum vầy, hết khổ được vui, hổi mẹ | 


Nói về đức Bö-tát là dòng-dõi chư Phật, ngài bố-túc pháp 
thập- đà, thí hại. con yêu- quí cho lão ЈОЈАКА dẫn di trong noi 
gề-ghề thẩm. trạng như thể, làm cho thể-gié¡ đều chuyên- động... 
Đáng thương cho trễ КАМНА äu thơ chwa rời ví mẹ, phải 
chịu cho lão ЈОЈАКА kéo lôi đánh chris. 
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Кїн được nghe những lồi than-van cầu-khẩn của trễ, chw. 
thiên trong rừng đều cản-động, thương-hại cho hai trẻ phải lì 
xa mẹ và chịu trăm bề khá cực. Rỏi đây đến lúc nàng MADRĪ 

"trở về không thấy hai con yêu тёп, nàng phải vật mình kêu L 
khéc kẻ, thật là thê thẩm biết bao. 


Muốn cho đức Bồ-tát được bõ-túc bồ-thí Ba-la-mật, nën 
ba vị trời biến ra lầm sư-tử, cop và beo nằm giữa đường đi, không 
cho nàng MADRĪ trở về sớm; sợ gặp lão ЈОЈАКА xin con, 
e có sự trê ngại pháp bố-thí Ba-la-mật của дес BB-tát. 


Nàng MADRI từ buổi sáng ra khỏi tịnh.thất hằng có tâm 
xốn-xan; bức-rức không yên, lo cho hai con sẽ bị việc chẳng may. 
Hi đến nơi đã quen hái trái, thấy lạ thường, hôm qua cành trái sum 
sẽ, nay lại biển đâu chả thấy. Vì thể, mà nàng МАРКІ phải đi 
а nơi nầy chỗ nọ, để tìm hái trái mất nhiều thì giờ hơn mọi 
bửa, thậm chí cho dën hoa cũng khó kiểm được. Nàng cë tìm quả 
cho mau đầy-đủ đặng về sớm, để thấy mặt hai con. Tay đang hái 
trái mà tâm vẫn nghĩ tưởng đến con, sợ có việc chẳng lành xẩy 
đến, Nàng cổ gắng hái trái cho vừa đủ không cần lựa chọn trái 
ngọn như mọi khi Nhìn lên thấy mặt trời gần lặn, lấy làm lo sợ, 
nàng liền bwon bả trở về. Chợt nhìn thấy  ác-thú nằm cẩn 
đường, nàng phát rộn lên một соп khủng-hoảng, thật là thẩm 
khổ, Biết theo 181 nào mà về, cả hai bën đường đều là cây gai, 
tảng đá chập chồng không nơi tấu-thoát. Hai con ôi! nhớ: dën 
hai"con mẹ càng thêm 181 lòng bức-rức, biết đàng nào mà trở vë 
được: Bắt đấc-dỉ ngồi xuống khấn vái rằng < Xin ba ngài dũ 
lòng: từ: tránh đường cho tôi về tinh-thất, được kịp thời ; thương 
hại cho bai сов tôi còn ấu-thơ: không aï chăm пот, bé КАМНА 
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của tôi còn búa giờ пау trẻ khát sữa trông mẹ tắt dáng thương, 
Trời đã tõi, xin ba vị về hang ngọc nghĩ an, cho phép tôi đem 
trái cây về nuôi chồng con. Tôi là MADRĪ công-chúa của đức 
va MADDHARAJA và hà hoãng-hậu của đức vua VESSAN- 
TARA. Tôi, thương chồng mong theo để báo-ân và làm trọn 
phụ-đạo, xin ba vịtừ-bi mở đàng cho tài, tội-nghiệp ! 

Ba vị trời được nghe lời cầu khẩn khóc than của nàng 
MADRI xin dường về tinh-thät, ba vị cảm-động tránh đường; 
nàng MADRĪ bèn изу giỏ lên vai chạy thẳng vë đến tịnh-thất, 
là nơi hai con quen chơi giởn chờ đón mẹ. Không thấy hình 
dạng con trong nơi nào, nàng hoẳng-hốt kêu to ring: Báu 
КАМНА, con JĀLI của mẹ ơi | con ngoan của mẹ đâu 1 Mẹ 
về đền rồi, vì sao con yêu quí không chạy dën rước mẹ? Mỗi 
ngày trước hai con trông mẹ về chạy dën mừng quýnh và hôn mẹ, 
con JĀLĪ chon-lwa trái cây, con KANHA quấn -quít theo đòi 
sữa, nằm nghiên-ngửa trên mình mẹ theo sở thích. Hai con yêu 
quí của mẹ бї! Hai con chưa từng để chon trên đắt, chưa bị ai 
tây la, chỉ quen nghe tiëng mẹ ru hát vỗ-về, cỏ mẹ quạt nồng 
đấp lạnh, mẹ hằng chăm nom đủ mọi điều, hai con chưa từng ха 
mẹ một ngày. Ôi ! Ta chưa từng gặp tình-trạng khổ-nãø thái-quá. 
- như ngày hôm nay. Mẹ không në dầm-sương phơi nắng, đi tìm 
trái nuôi соп và chồng mỗi ngày không biết mệt, mẹ bỏ hai con 
mồ -côi từ trưa, khi mẹ trở về hai con vội - vã đến mừng, thấy 
mặt con tươi cười, mẹ liền vui-sướng, quên hết tất cả sự mệt 
nhọc. Ôi | từ trước mẹ quen nghe tiếng hai cơn bu -lo dịu-dàng 
m-ái nơi đây. Đây là dấu chân của ТАШ, kia là diu chân của 
КАМНА, mẹ còn nhớ được, đó là nơi hai con chơi cát. Kìa là đồ 


chơi còn để lại, vậy hai con yêu тп của mẹ dèu ? Ôi! Hai con di 
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nơi nào mà mẹ chưa gặp. Ìlịnh-thất này oil trước kia cảnh vì vật 
vui vầy, là nơi hội mặt hai con đùa-bỡn hỉ-hạ cùng nhau trge 
mặt mẹ, nay lại im-lìm vắng-vẻ như chốn mỏ-hoang. Có lē ha 
con đã Ва xa hẳn ngực mẹ, trong giờ niy chăng ? Thoáng qua một 
niềm an-ủi, nàng MADRĪ hy-vọng rằng: « hay là chồng ta bảo 
hai con lên ngự trong tịnh-thất chăng? vì hôm nay ta về trị 
Nàng nửa mừng nửa lo, vut chạy hôi đạo-sĩ rằng : Таи, ngài có 
gìn hai con đấy chăng ? 

— Đức Bö-tát mặc dù biết rằng nàng МАРКІ sát thỏ 
tâm, nhưng ngài muốn thoa dịu lòng bồng-bột của sự thương 
tiếc, nên ngài bèn quở trách rằng : Nàng chung уші cùng аі mà 

lâu thế? Đến: giờ nầy mới về tìm hỏi con, ai biết được. Nàng 
chớ đến-trong giờ này, hãy ra khỏi cho mau di. » 


| Nàng MADRĪ chạy tìm con сї đêm, than khóc kêu gọi 
con ơi, con hởi, biết là biệt-tích, nàng tế nằm bất tỉnh dưới 
thang, nơi tịnh-thất của chồng. 


Đức Bö-tát thấy thể bàn nghỉ rằng : < Nếu ta không nói 
thật ra cho nàng rõ, št nàng sẽ bể ngực chết ngay. Ngài liền 
bưng thao nước bước xuống lau mặt cho nàng hồi tỉnh,rồi phán 
rằng : < Nầy nàng МАРКІ ôi ! cả bai con chúng ta, anh đã 
đem. bố-thí cho lão ЈОЈАКА rồi, nàng hẩy chú-tâm bế-túc bó- 
thí Ba-la.mật di. Nàng МАОРТ bèn hoan-hỉ bằng tiếng SAD- 
но. SADHŨ (phảt 191, lình thay) Nàng MADRT tàu : nếu 
ngài. từ-bi nói thật như thể, dù sống hay chết, tối cũng không 
quá đau lòng xót dạ dâu. Ти, vì sao mà ngài không Pe tôi 
biết sớm. 


— Nềy nàng MADRĪ | nếu ta vội cho nàng hay khỉ nàng 
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từ trong rừng vừa mới trở về còn mệt nhọc. ta thấy nhứ thể, 
sự nóng nảy và yêu mën hai соп thái-quá, sẽ sit-chặt tim nàng, 
vì hai trê là bạn cơ-hàn. Nầy МАРКІ ôi! chớ nên sâu thẩm 


vì hai trè đi xa 


— Tàu, vi tõi đã cổ - gắng chăm nom từ lâu, xin hoan - hi 
bằng sự đem hai trẻ bỗ-thí Ba-la-mật, cầu cho tâm của ngài 
được mát-mẽ, 


— Nšy nàng MADRĪ! Nu ta không cho theo tâm trong- . 
sạch thì quả địa cầu nầy đâu có rung - động, ròi ngài tường 
thuật tự-sự cho nàog MADRĪ nghe, chư - thiên cho đến trời 
Để-thích đồng tó lời tung-hô hoan-hỉ vang lừng trên không- _ 
trung trong thời ấy. 


Khi hai hoàng-gia phát tâm mắt mẻ trong-sạch vui-thích 
sự bổ-thí Ba - la- mật, đang ngụ trong tịnh-thất riêng tại núi . 
GĨRIVANKA mà tu-hành. Đức Đ‡-thích là chúa cả chư-thiên 
tại Đao-lợi thiên-cung, hằng có thiện-chí hoan-hỉ hộ-trì những 
trời, người, nhất là các bậc cố-gắng bế-túc pháp Thập.độ cầu 
được giác ngộ Chánh-Biển-Trí Ngài suy xét thấy Đức Bồ-tát, 
vì sự bổ-thí hai соп yêu quí mà làm cho địa-cầu rung-động ; nèu 
có kë nào đến хіп nàng MADRI là bạn-thiết lúc cơ-hàn, ngài 
sẽ thỏa-thích cho nữa, khiến ngài phải cô-độc vắng-vể một mình. 
Khi ấy, ngài có thể tự cấp (i) được chăng? Vì mình phải đích 
thân vào rừng tìm hái trái nuôi thân như thể. Vậy ta nên hạ- 
san để giúp ngài. Ta sẽ biển làm vị Balamôn trong sạch như đạo-sĩ 
tồi vào tỏ lời thiện-cảm chò đức Bồ-tát phát đức-tin, xong ta sẽ 


(1) Tự cung-cấn cho mình. 
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xin nàng MÃDRĨ về làm nội-trợ. Khi đức Bá-tát vui lòng bẩ-th¿ 
nàng MADRI đến ta và thỏa-thích trong pháp Balamật; tạ gç 
xin gởi nàng lại để phụng-sư đức Bö-tát và cầu ngài chó; nên cho 
đến kẻ khác. 

Lúc đức Đš thích xét-aghĩ như thể, trời vừa rạng-đông, 
ngài bèn hạ-san xuống nhân-gian biển làm đạo-sĩ dën ngay tinh- 
thất của hai hoàng-gia, trước giờ nàng MADRI vào rừng bái 
trái. Đức Đš-thích hỏa ra bậc tu phạm-hạnh có tướng-mạo trang- 
nghiêm đáng kính mën, dën đứng gần vừa phải lẻ, rồi tỏ lời thiện 
cảm như уду: 

«KACCINUBHOTOKUSALAM KACCIBHOTAAN- 
АМАҮАМ KACCIUNCHENAYÄAPETHA KACCIMŨ- 
LAPHALÄBAHŨ KACCIDAMSÃÄCAMAKASÃ 
АРРАМЕ VÃSIRINSAPÃ VANEBÄLAMIGAKINNE 


КАССІНІМЅАМАУІЈЈАТЇТІ >. 


Ôi! bậc trưởng-thượng đến ngự trong nơi Аёо lánh, tu 
phạm-hạnh trong tuyểt-sơn xa nhà người như thë, tôi xin hỏi dën 
sự lành dữ ra sao: Thân tâm ngài hằng được an-vui mạnh-khỏe 
chăng? Ngài chế-ngự thân-tâm tinh-tin, bŠ-túc tham~thiền đã 
lâu, mà thân thể có mối mệt ốm đau chỉ chăng ? Vå lại, ngài đến 
đây tu hạnh đạo-sĩ trong chốn xa người, không nơi khẩt-thựcạ 
ngài hằng đi tìm hái trái trong rừng; vô tài chủ рій рїп, dem vë 
đệ nhật phải chăng ? Tỏi thẩm-định ngài hành như thể mới ngụ 
nơi dày được ;:những khoai cũ nhỏ lớn đáng làm thực-phẩm và 
có các trái cây đã kiểm, tích trử dê dành trọn năm có đầy đủ chăng? 
Trong rừng tuyểt.son nầy là nai mà thiên-hạ đòn là chỗ ё của 
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các loài ác thú 4 chân, chúng nó hằng làm hại dën kë vẳng-lai, 
những người giữ mình khỏi điều lo so: thật là rất khó, ngài ngụ 
trong nơi đây không có sự khó chịu vì ác-thú bổn chân chăng ? 
Xin ngài cho tôi rõ, để tôi mừng với. 


Đức Bô-tát lóng nghe những lời thiện-cảm của vị Balamôn 
vẫn-an như thế, ngài тїї vừa lòng rồi thần tự đáp theo lời hỏi đó 
rằng: «ЇЧЗу thầy Balamônl Sự mạnh.khỏe an-vui, thân - tâm 
không bệnh-hoạn và lo sợ hằng có đến chúng tôi trong nơi đây. 
Chúng tôi không có sự mệt mõi chỉ сі, những muỗi, ruồi cũng 
không làm bận đến chúng tôi, thậm-chí đến khoai củ, hoa-quả 
cũng được döi-dào. Các ác thú bốn chân chẳng làm hại, trái lại 
chúng тїї тёп yêu chúng tôi. Do đó, chúng tôi ngụ được ап-уш, 
không lo sợ chỉ cả. Chúag-tôi hằng rải tâm bác-ái дёп tất cả mọi 
loài và không nghĩ dën loài nào là thù-nghịch cả. Chúng tôi 
ở được an-vui trong rừng này trải qua 7 tháng. Nay được thấy 
ông là người tu bành, dùng da thú làm y-phục là nhân cho диз 
thành chư-thiên trong kiếp vị-lai. Nay ông vào đến đây, gọi là 
người thứ nhì trong sự gặp-gỡ tôi ở chốn này. 


Му ông Balamôn ơi 1 sự đến trong nơi nầy của ông tuy 
quen biết, song tôi E0 hướng cũng có điều tốt, tôi không nghi- 
ngờ điều chỉ là nguy hại cả. Ông là kë từ phương xa mới đền, 
tôi xin mời ông vào nơi chứa nước, tắm rữa nghĩ-an cho khỏc, 
rồi dùng các loại quả ngoa-ngọt vừa lòng đi, Fr trái cày có 
trong mùa nấy obw: xoài, thanh-trà, trái dâu y.v.. đã có sẵn 
trong tịnh-thất, ông hãy chọn Шу mà dùng. tho vừa miệng. Các 
trái ngon tôi cũng chẳng cất giữ, xin ông hãy tho-thực cho по 
đi, Lại nữa, trong lu-khạp có chứa những nước trong sạch, 
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mát-mẻ và tinh-khiết, tôi да tích-trử đầy đủ, аби vật gì vừa lòng, 
xin ông hãy tự-tiện dùng theo sở=thích. 

Khi đức Bề-tát tô lời trọng-đẩi бпр đạo-sĩ Balamôn là đức 
Đ€ thích biến ra dó, cốt để nêu cao phẩm-giá vị Balamôn đạo-ï 
Ху, vì ngài rất vui lòng với sự bế-thí Ba-la-mật, có ý làm cho 
vị Balamôn không ngần-ngại và có dịp muốn xin chi thì tự-tiện 
yêu cầuạ nên ngài liền tỏ lời hỏi về sự mong mõi vào rừng của 
vị Balamôn như уйу: 

«ATHATVAM KENAVANNENA КЕМАУАРАМ- 
AHETUNÄ ANUPAPATTOSI BRAHARANÑAM ТАМ 
ME АККНАНІРОССНІТОТІ >. 

Tôi xin hỏi ngài, những vật mà hạng người họ tường-thuật 
lại để tán-dương là có giá-trịy dùng lời quyển-rũ rằng là có trong 
từng nầy, nên ông mới dám băng rừng lướt bụi, không nệ gian- 
lao, nguy-hiểm mà dën поп tuyễt-lãnh nầy. Những vật mà ngài cho 
là có giá trị, sự cần-thiết khích-lệ ngài phẩi vào đây. Tôi xin hỏi, 
vậy ngài hãy trình-bày cho phân-minh để tôi được tường-tri. 

Lúc đó, vị Balamôn được dịp rõ thiện-chí với lòng từ-bi 
rộng lớn của đức Bồ-tát, nên ngài liền tỏ lời xin nàng МАРКІ 
hoàng-hậu theo kệ-ngôn rằng : 


< YATHÄVÃRIVAHOPURE SABBAKALAMNA- 
KHIYYATI EVAM ТАМҮАСІ TÂGANCHIN BHARI- 
YAM MEDEHIYÃCITOTI », 


Nước hằng chẩy xuống trong nơi быр theo từng bực 
cho đến đại-bải là nơi cuổi cùng giới-hạn của địa'cầu, không ngừng 
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nghĩ. Tôi được biết ý-chí khuynh-hướng của ngài ưa-thích bổ-túc 
thiện-pháp nhất là bố -thí, nên tôi mới tìm đến đây, hy-vọng xin 
vật mà ngài có thể cho được. Nay tôi хіп thú-thật cùng ngài, 
cầu ngài bã-thí Balamật là cho МАРКІ đạo-sĩ aữ dën tôi, vì là 
nơi vừa lòng của tôi. 

Đức Bö-tát được nghe như thể, ngài phát tâm hoan-hỉ rằng ; 
< Dây là một pháp bố-thí Balamật, mà tôi chưa được dịp làm, 
khó cho thường nhân thi-hành được, lå thiện-pháp đây-đủ trong 
tâm, ngài bèn đáp bằng kệ-ngôn rằng : 

«РАРАМІМАУІКАМРАМІ YAM, MAM ҮАСА- 
SIBRAHMANA SANTAMNAPPAGUYTRAMI DÃNE- 
МЕКАТЕМАМОТІ ›. 

Nầy ông Balamôn ơi ! dà là với việc phước to lớn, tâm tôi 
cũng chẳng thờ-œ thối-chuyển. Vật gì mà ông mở miệng xin trong 
lúc nầy, tôi cũng vui-thích đem cho, tôi không lòng thương-tiếc vì 
vợ mà để lòng bỏn-xển. Những vật chỉ.thuộc quyền sở-hữu của 
tôi, tôi cũng sẵn lòng đem bố.thí vố-ngại. Tôi không tính giấu-' 
ёш 481 với những người đang mong mỏi, tôi vẫn hoan-hỉ luôn 
luôn trong sự đem của ra bố-thíy một lòng bất thối, theo lời tôi 
đã tuyên-bố. | á i 

Đức Bö-tát phán như thể, rồi phát tâm trong-sạch bổ-túc, 


bố-thí Balamật, một tay nắm nàng МАРАТ, một tay Tưởi nước. 
xuống tay сйа` vị Đalamôn, trìnb-bày rõ-rệt, sự cho vợ dứt-khoát 


đến thầy Balamôn. Khi 3y địa-cầu lay-động nhir lúc thí hai con của. 
ngài đến lão TT ng thật ` một việc hư: hiểm có 
trọng đời, 
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Đức Đề-thích được rõ nhihướng bố-thí thanh-cao của đức 
Bồ-tát, ngài rất hài lòng và nghĩ rằng: Hôm qua đức Bö-tát thị 
hat con yêu-quí đến lão ЈОЈАКА, thật là kỳ-diệu trong thể- gian, 
mặc dù như thể mà lão JUJAKA không phát tâm hoan-hi, lai 
hành hạ đánh đập, chưởi mắng, kéo lôi hai trê trước mặt đức 
VESSANTARA Bö-tát l vị thí-chủ, khiến ngài phải một cơn 
buồn-thẩm bắt-bình. Hôm nay, ta hoan-hỉ ca-tụng đến sự cho cả 
con và vos cho ngài vui mừng бїу-йй trong sự bố-thí, mà trên 
thể-gian không ai thi-hành được, để ngài càng thêm tác-ý lành 
bội phần, thêm nghị-lực trong sự giác-ngộ. Đức Đế-thích suy 
nghĩ đến đây bèn tổ lòi tán~dương đức Bồ-tát bằng kệ-ngôn rằng: 

« TAMATTHAM PAKASENTO $АТТНА АНА, 
Đức Thế-Tôn muốn cho ý-nghĩa được rõ -rệt, nên tuyên-bổ 
Phật-ngôn- như vầy : 


TESAMSAM KAPPAMANNAYA DEVINDOETA- 
DABRAVI SABBE JITATEPACCUHA YEDIBBAYE 
CAMANUSSA МІММАРІТАТЕРАТНАУЇ SADDOTETI: 
DIVAMGATO SAMANTÃV!JJUTÃ АСО GIRINAMVA 
PATISSUTTÃ TASSA TEANUMODANTI ОВНОМА- 
КАРАРАВВАТА INDOCABRAHMA САРАЈАРАТІСА 
SOMOYAMOVESSAVANNOCARAJA ЅАВВЕ DEVÃ 
ANUMODANTI DUKKARAM HIKAROTISO DUD- 
DADAMDAMANÄNAM ООККАКАМКАММА 
KUBBATAM ASANTONANUKUBBANTI ЅАТАМ- 
DHAMMODURAMNAYO ТАЅМА ЅАТАМСАЅА- 
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ТАМСА МАМАНОТПТОСАТІ ASANTONIRAYAM. 
YANTI SANTASAGGAPARA YANA YAMETAMKU- 
MÃREADADA BHARIYAM ADADAVANEVASAM 
ВКАНМАТАМАМАМОКАКАММА SAGGETETAM- 
PACCATŨTI >, 

Này chư-tăng ! hãy lắng nghe ý-nghĩa của cố-tích. Bậc chúa 
tế lớn hơn tất cả chư-thiên trên Đạo-lợi thiển-cung, được hiểu 
rõ tự-sự rôi suy~nghỉ đến điều lợi-ích của hai bậc xuẩt- gia tu 
pháp Ba-la-mật đúng theo chánh- giáo, khiển đức DZ - thích phát 
tâm hoan-bỉ tán-đương đức Bồ-tát, ngài hài lòng với sự thí con 
bằng kệ ngõn như узу: Ô ngài ơi 1 bậc cao-quí thắng - qua tất 
cả kê thù nghịch, người trau-dồi đường trời sẽ được lên trời trong 
ngày vị -lai Уа lại, hạng nào dà là chư-thiên mà có tâm ác, tạo 
nghiệp dữ bỏ điều lành, không tu-chỉnh trong cõi người ; hoặc 
tigười hay phi ороп có ác tàm; ganh -ty người bố-túc điều lành, 
đến khuấy-nhiểu làm cho thí.chủ bẩt-bình, bực tức là những 
ghiền não phá- hoại, thiện-pháp, bậc cao quí đều thắng được сї. 
Đây là sự thật, có bằng chứng rõ-rệt sự rung-động của địa cầu, 
có ý-nghĩa hoan-hï thiện-pháp của bậc cao- qui Зу, thấu đều cõi troig 
có ánh sáng chói lda trên không trung, chỉ cho thấy rằng chư-thiên 
trong các hướng đều cảm-phục và hoan-hỉ. Các núi to lớn, là 
пої cự-ngụ của những đại đạo -sĩ cũng rùng - rình, chứng tỏ sự 
vui-thích với pháp bố-thí Ba-la-mật của ngài ; cho dën chư phạm- 
thiên cũng dën hoan-hỉ pháp thí Ba-la-mật của ngài trong lúc nầy. 

Ô, bậc đạt nhân cao quí! Ngài là hàng xuất-chúng thật. 
Ngài can-đảm trừ-dứt tâm bổn --xẻn, ben nhos, ngài thí con, vớ: 
trong lúc khó-khăn nhu уду thật là hi-hửu: 
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Khi các hàng thiện trí-thức trong-sạch khỏi lòng bón-rít bë- 
thí vật quí hoặc vợ, con yêu quí được, là việc cao - thượng làm 
cho mình trổ' nên hạng thượng~lưu. 


Hàng vô trí-tuệ nhiều phiền-não, phông tâm hằng thiểu nghị 
lực, không dám làm việc lành, vì pháp của bậc thiện-trí-thức là 
điều khó cho thường nhân thực -hành được. Con đườmg đi dën 
kiếp sau của hai hạng người: trí thức và vô-trí-thức khác nhau. 


Kë vô trí-thức nhiều phiền não thường thọ sanh theo nghiệp 
ác, phải sa-đọa vào bốn ác- đạo. 


Hạng trí-thức luôn luôn không bỏ qua việc lành, sẽ được lên 
nhàn cảnh. | 

Nay Ngài là bậc cao- quí, đáng tán-tụng là bậc сао - nhân 
đang bị câu thúc trong tuyết-sơn, biu-quạnh, chỉ có vợ: con là 
bạn cơ hàn, mà ngài vẫn còn tạo được đường phạm-thiên, không 
kể đến sự cơ-hàn vẫt-vả trong hiện-tại. Ngài đã bố-thí hai con 
trong ngày hôm qua ; nay có tâm trong-sạch bổ-sung thiện-nghiệp 
thí hoàng -hậu có ân-đức phụng-sự ngài Sự đại-thí con, vợ là 
pháp cao-thượng, ngài sẽ được đắc-kỳ sở nguyện không sai. 

Đức Đ£thích biển ra vị đạo-sĩ, khi đã giảng pháp thiện-trí 
thức, hoan=hï sự bấ-thí Ba-la-mật của đức Bồ-tát vừa với đức-tin 
rồi, ngài bèn gõi nàng МАРКІ lại cho đức Bồ - tát bằng kệ 
ngôn ring: 


DADÄMIBHOTOBHARIYAM MADDINSABBAM- 
GASOBHANAM TVANÑCEVAMADDIYÃCHANDO 
MADDICAPATINASAHA YATHÃMAYOCASAN- 
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КНОСА ОВНОЅАМАКАУАММІМО EVAMTUVAR. 
CAMADDÏCA ЅАМАМАМАМАСЕТАЅА AVARUDDE- 
TATHA ARANNASMIN UBHOSAMMATHASSAME 
КНАТТІҮАСОТТА ЅАМРАММА Ѕ0КНАТАМАНО- 
PETITO ҮАТНАРОММАМІК АҮІВАТНА РАРАМТА 
APARAPARANTI. 


Ô, bạch ngài ! Tôi đây có lòng vui-thích ngài không có 
chỉ sánh bằng. Tôi һоап-М xin trå nàng MADRI lại, tôi không 
mong dẫa nàng đi, và yêu cầu ngài nhận lãnh nàng MADRI để 
dùng làm người phụng -sự, vì tôi nghỉ rằng ngài nên cần đến 
nàng thật, và nàng cũng đáng làm bạn với ngài, ví như sửa tươi 
trong - sạch vừa với nồi trắng tức là vỏ ốc mà thợ đã trau-dỏi 
bóng láng, có màu trắng trong-sạch thể-nào, ngài cùng nàng 
МАРКІ đều có nước tâm trong-sạch một màu như nhau. Tôi 
biết rõ cả hai vị là dòng vua cao-thượng. Hai ngài đến ngụ tu- 
phạm - hạnh trong rừng nầy, thật là ít ai làm được, Ngài nên suy 
xét vật chỉ пёа bố-thí; thì ngài bố-hí để bố - khuyết pháp thập-độ - 
theo sở-thích của ngài. 

Khi đức Đế-thích đã tỏ lời thiện-cẩm như thể, sắc mặt ngài 
tươi vui. bay lên không-trung và nói rằng: 

« SAKKOHAMASMIDEVINDO АСАТОЅМІТА - 
VANTIKE VARAMVARASSURAJISI VAREATTHADA- 
DAMITETI >. 

— Ô! Đạivương ôil tôi đây không phẩi ai xa lạ đầu, 
chính là Đạivương Đề-thích đây, có thể cho kết- quả những 
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mong; muốn, hoặc giúp ngài được như nguyện. Vậy cầu ngài chon 
nhữpg¿ điều chỉ mà ngài cần-thiết, hãy cho tôi biết để tôi cho ngài 
được nhu sở-thích không sai. 


Khi đức Bồ-tát nhận ra vị dao-st lúc nảy không phải là 
thường : nhân, chính là đức vua trời Đš-thích trên Đạo-lợi thiên- 
cung, ngài bèn phát tâm trong sạch hoan-hỉ liền đáp rằng : 


Tâu đạ-vương là chúa cå chư-thiên, xin ngài sẵn lòng bạn 
cho tám điều yêu-cầu của tôi: 


1— Xin cho phụ-vương tôi là đức ЗАМЈЕТАМАНА- 
RAJA có tâm vui-thích theo sự hành-động của tôi, và Phý-vương 


tôi mời tôi về kẻ-vị như trước. 


21— Khi tôi có quyền sát - hại, xin cho tôi đừng vừa lòng 
trong việc giết người, dù một kể nào có tội năng đến đâu, tôi vẫn 
giữ lòng từ-bi thương-hại xử: tội nặng thành nhẹ, hoặc phóng thích 
cho: họ khỏi tử.hình. 


3/— Xin cho tôi hằng thương-xót chúng dân và là nơi 
nương - tựa của mọi người. Хїп cho những người nam nữ, gi 
trẻ, sang hèn đều là bộ-hạ tùy-tùng nương cậy nơi tôi như trước 
và thường được an-cư lạc-nghiệp, 

4Í— Xin cho tôi đừng say mê lầm-lạc, tà-dâm vợ: con kể 
khác, dà có phụ-nữ dën yều tôi, tôi đừng xiêu lòng luyến - ái. 

s/— Xin cho con tôi được ké-vi theo thập-vương pháp và 
được vừa lòng quần-chúng. | 

6/— Trước ngày tôi được quyền cao tước сі, xin cho tôi 
có đầy-đủ thực-phẫm theo sở-thích vừa yới tâm bố-thí của tôi 
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7/— Xin cho những của mà tôi да đem га bố-thí, phát-sanh 
lên đây kho, trå lại như trước. 

8/— Xin cho tôi thọ-trì giới được trong-sạch mãi-mãi, đến 
khi mệnh chung được sanh lên cõi trời luôn luôn như vậy. 

Khi đức D2-thích được nghe tám điều yêu-cầu của đức Bö- 
tát, ngài nhận lời, rồi biển trở về thiên-cung. 

PAMATTHAM РАКАЅЕМТО ЅАТТНА АНА — 
Đức Thể-Tôn tuyên-bố về đức 2 thích nhận lời của đức B8-tát 
yêu-cầu bằng Phật-ngôn rằng : 

T ASSATAMV ACANAMSUTVÃ DEVINDOETABRAVL ACI- 
RAMVADA TETÃTO PITÃTAMD: ATTHAMESS ATI IDAMDAT- 
VÃNAGHAVÃ DEVARÃJÃSUJAMPA ТІ VESSAVATARASSA- 
VARAMDATVÃ SAGG/ AKÃYAMAPÁKKAMITI 

Nầy các thầy! đức Đề-thích nhận lời yêu-cầu của đức Bồ-tát 
VESSANTARA như vậy, ngài bèn đáp lại cho vừa lòng đức 
-tát rằng : О! không lâu, đức vua tại thủ-đô SANJEYA là 
phụ-vương của đức VESSANTARA sẽ ngụ: đến rừng núi tuyết 
sơn nầy, do tâm vui thích mong được thấy hoàng-nhi là con yêu- 
quí nhất của ngài Đức Đ‡-thích chỉ tổ bẩy nhiêu lời vừa với 
quả- phúc sẽ phát- sanh theo thứ tự. Đức P¿ thích có danh là 
SAYAMPATT, ngài là chồng của công-chúa con đức Аєиа vương, 
tó lòng khoan-hồng trong sự ban phước dën đức VESSANTARA 
rồi {гё vé thiên-cung, như vậy. 

EVAM BODDHISATTOCA MADDÏCA SAMMODAMÃNÃ 
SAKRADATIYE ASSAMEVASIÑSU JŨJAKOPIKUMARE САНЕ- 
ТҮА ЅАТТНЇҮОЈАМАМАССАМ PATIPAJJIDEVATVÃ KUMA- 
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RÃNAMARAKKHAMAKAMSU JUJAKOPISURIYE ATTHANGA- 
MITEKUMARE GACCHEBANDHITVA BHÜMIYANÑ МІРАЈЈА- 
PETVÃ SAYAXIGANDABALAMIGGABHAYENA RUKHAM 
ÃRUYHASÃKHAVITAPPABHANDARESEYYATÏTI. 


Nói về đạo-sĩ và đạo-sĩ nữ cả hai đều là dòng dõi nhà vua. 
Đức VESSANTARA là dòng giống đức Phật, còn nàng MADRI 
là công-chúa đức vua МАРРНАҚАЈА cùng nhau ngự được 
an-vui trong tịnh-thất, tham-thiển, tu phạm-hạnh trong tuyểt-sơn. 


Nói về khi lão ЈОЈАКА dẫn bai trê lần theo đường rừng 
trải qua бо do-tuân, nhờ: chư-thiên thương-xót bảo-hộ nên bai 
{тё được được an-vui khỏi điều nguy-hiểm. 


Một hôm, bóng hoàng-hỗn vừa thắp-thoáng, những tiếng 
thú rừng kèu la inh-ỏi, Бо ЈОЈАКА lo sợ ác thú, tìm дїп gốc 
cây to, dùng giây buộc chân hai trê tại gốc cây, còn phầz lão thì 
leo lên nhành tìm nơi ẩn-trú để nghĩ đêm. 


Thê-thẩm thay cho hai trê, phải chịu cảnh màn trời chiểu 
đất lạnh-lẻo, quần áo, thân-thể lắm lem bụi đất, khóc than thîm- 
thiết. Khi ấy có bai vị trời trên cây thầy hai {гё quí-tộc bơ-vơ, 
cô-độc, nên động lòng biển ra làm cha và mẹ của hai trê, ẩm bồng 
che chở, nâng-niu hai trè như con tuột ; vị thiên-oữ cho КАМНА 
bú sữa ; vị thiên-tử cho trẻ ТА dùng thực- phẩm; rồi 45-4 
cho ngủ trọn đêm vì lòng trong sạch và thương hai trẻ côi-quạnh 
không cha mẹ. Trời rựng sáng, hai vị trời bèn để hai trê nằm 
xuống rồi biển mất. 

Sáng ra lao ЈОЈАКА dẫn hai trẻ ra khỏi rừng. Đến đây có 
hai аёо, một ngã di dën kình-đô SAÑJEJA và một ngã vë 
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KALINGARÃSTHA ; chư-thiên khiển cho lão ЈОЈАКА lầm. 
lạc đi theo_ đường CETUTTARA vừa đúng 15 hôm thì đến 
thủ-đồ SANJEYA. 

Sáng ngày ấy, tại kính-thành có cuộc lễ long-trọng, rên dân- 
chúng dọn quét đường-sá sạch-sẽ, treo cờ kết hoa xinh đẹp. 

Vào canh năm ngày ấy, đức vua SANJEYA nằm mộng thấy 
có một lão mặt đen, mặt thôn, cầm hai hoa sen mới nở, vào đến 
tận bệ rồng. hai tay cung-kỉnh dâng đến đức vua. Đức vua thọ 
lãnh hai hoa sen rồi giất lên hai tai của ngài. Ноа sen rớt xuống 
trước mặt mùi thơm ngọt ngào, khiển đức vua rắt vui mừng, giựt 
mình tỉnh giấc. 

Sáng ray đức vua truyền đòi các thây Balamôn đến để bàn 
điềm chiêm-bao. Các vị Balamôn bèn tâu rằng: Tâu bệ-hạ, chúng 
tôi đoán chắc bệ-hạ sẽ được trùng-phùng với các hoàng- tộc đã lia 
xa từ lâu trong ngày nay. Đức vua được nghe qua їїї mừng, ban 
thưởng cho các Balamôn' và ngu trên long- xa fa cửa thành, 


Khi đó, lao JŨJAKA dãa bai trẻ vừa đến trước mat đức 
vua, do chư-thiên che mắt quan quân nên không ai ngăn cẩn. Đức 
vua liếc thấy không rõ, nên không nhận thật là cháu; ngài bèn tỏ 
lời rằng : 
` КАЅЅЕТАММОКНАМАВНАТІ HEMAXIY UTTATTAMAGGI- 
МА. NIKKHAMVAJÃTARŨPASSA  UKKÃMUKHAMPAHAMSI- 
ТАМ UBHOSADISAPACCAÄIGÃ  UBHOSADISALAKKHANÃ 
JÃLISSASADISAEKO, -EKÃKANHÃJINÃYATHÃ SIHAÁAVILA- 
VANIKKHANTÃ UBHOSAMPATÏRŨPAKÄ JATARÙPAMAYÃ- 
YEVA ІМЕРІЅЅАХТІРАВАКАТІ, 
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Các quan oil Các quan ої! bai tré theo lão Balamôn đi qua 
trước mặt trám. đỏ; là con cháu của аі? Hai trẻ khôi ngô, mặt 
mày sáng-rở, hai {гё đều xinh dep, trẻ trai bên kia giống hình 
như cháu JÃLĨ ; trẻ bên nầy không khác cháu KANHÃ chát 
nào, hiệp với điềm chiêm-bao mà tråm đã thấy khi hôm. Tướng 
= mạo cử-chỉ của hai trê là con giòng quítộc. Cả hai di đứng 
` nghiêm-trang như sư-tử га khỏi động vàng, diện-mạo bai trè như 
vàng-ròng ánh-sáng, rõ-rệt là cao quí cho đến ngũ-căn cũng thế, 

Khi đức vua tổ ý khôn ngợi hai cháu như thể, ngài bèn sai 
một vị cận thần đến bắt lão Balamôn và hai trẻ vào châu lập-tức. 
Tuân lệnh vua, vị cận thần liền ra dẫn lão ЈОЈАКА và bai trẻ đến 
giữa sân röng. Đức vua không để cho các quan tra-vẫng е sai.lạc 
ý muốn của ngài. Đức vua bènphán hỏi ngay lão Balamôn rằng: 
Này lão ôi! Hai trẻ nầy lão được từ đâu mà dẫn đến đây ? 


— Tàu thánh-thượg; hai trê đây là con của đức VESSAN- 
TARA ngài ngự được an-vui và hành-đạo trong rừng núi tuyët- 
son; ngài cho hai trẻ đến tôi bằng đức-tin trong-sạch để b8- 
khuyết pháp thí Balamật, Tôi đi từ núi tuyểt-sơn mới vừa đến 
dây, Бибі sáng nầy. ; 

— Này lão | lao dám lừa-đổi trẫm sao ? Hai trẻ như ngọc 
аш thể пау, ai lại dem cho dën ngươi để làm tôi mọi. Ngươi lấy 
chỉ làm bằng; nếu không trẩm sẽ căn-cứ: theo luật-hình mà sửa trị. 


— Tầu, tôi đầu dám dối lệnh hoàng-thượng, đức VESSAN- 
TARA đã phát nguyện bó-thí đến kẻ nghèo đói, cô-độc, ví như 
địa-cầu là nơi nâng-đổ tất cả chúng-sanh; hoặc như nước các 
sông rạch làm cho người, thú được mát-mẽ an-vui thể nào, nước 


tâm của đức VESSANTARA cũng vậy. Tâu lệnh hoàng:thượng, 
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đó là bằng chứng xác-thật của gà ЈОЈАКА, xin bệ-hạ từ - bi 
thương xót xét lại cho lão nhờ. 

Khi ấy, các triều-thần văn vỏ được nghe lão JŨJAKA tâu 
như thể, đều ба chắc và bàn cùng nhau rằng: Này tất cả chúng 
ta đến hội họp trong nơi đây, hãy quan-sát sự -tích của đức 
VESSANTARA khi ngài còn trị-vì trong kinh-đô nầy, ngài đã 
bổ-thí đến tắt cả kẻ nghèo đói và cô-độc, thậm-chí dën voi báu 
ngài cũng cho, khiển cho chúng dân bẩt-bình, nên ngài phải lánh 
di vào поп tuyết lĩnh mà vẫn còa bổ-thí hai con yêu quí đến lão 
ЈОЈАКА. Xem đây thì rõ, thật khác thường, cỗ-kim chưa từng 
thấy, nếu ngài thí của kho thì gọi là do đức tin, nay lạ mở đem 
hai con như cặp mắt mà dứt bỏ đi, là khác với thói quen từ 
ngần xưa 


Khi đó; hái trẻ JALI và КАМНА dược ый liền nhở 
đến ân đức cao-dày của cha lành mà động lòng không thể nhịn-nín 
với những lời phê-pháa của triểu-thần. Hai trê định tỏ lời ngăn 
ngừa của các quan, yí như núi Tu-di-sơn bị gió thổi lay chuyên 
dghiêng chiều, mà nhờ uy-lực của chư-thiên dùng tay: chống 
dè cho đứng vững lại như trước. Trẻ JALI bèn qui би rằng : 
Tàu đức Tổ phụ, các quan dễ-duôi, dám đồng nhau khinh-rẽ cha 
chúng tôi như vậy có nên chăng ? Vì phụ-vương chúng tôi bỏ 
ngai vàng, vào ngự trong rừng, ho mới dám дст nhau. trách-cứ, 
xem thường không lòng kính nể. 


— Тїш, đức Tổ-phụ ôi 1 trước mặt đúc Tổ-phụ mà các quan 
khòng kiên sợ, lại dàng 14 vô-lễ như thể. Lúc phụ-vương cháu 
tu trong rừng nghèo khó, thì của kho đâu mà bŠ-this chỉ 

có hai cháu quí mến mà thôi, nền mới kiên-gan dứt bỏ, mong 
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được giác ngộ để tế-độ tận chúng-sanh, như các đức BB.tát ú, 
xưa kế-thống dòng-dõi chư Phật vậy. Bậc thượng-lưu quân-từ 
làm những việc cao-quí lợi-ích cho đời như thế, mà họ là hàng 
hạ-lưu lại dám tổ lời trách-cứ như vậy. Cầu đức tổ-phụ phán-đoản 
theo công-lý, cho biết hàng thuộc hạ của đức vua như thế, có 
xứng-đáng chăng ? 

Được nghe lời {їч của bai cháu, đức vua phán rằng : Nầy 
hai cháu quí mến ôi 1 hai cháu đừng tỏ lời phiền-trách các quan. 
Chúng ta dây đều vui-thích với sự đại-thí của cha cháu, cháu đừng 
buồn, có ai dám tổ lời khinh-rẽ đâu. А1 khi cha cháu đem hai 
cháu ra thí như vậy, có tâm hoan-hỉ hay buôn tiếc chỉ chăng? 
Cháu nên tường-thuật lại cho tổ-phụ nghe rõ tự-sự di. 

Trẻ JALI bèn tâu tất cả câu chuyện từ đầu chí cuối cho 
đức Tổ-phụ nghe đầy đủ. Đức vua SUSANJEYARÃJA thấy 
hai cháu còn đang ở trong quyền-lực của lão ЈОЈАКА, ngài bèn 
phán hỏi rằng: Này hai cháu ngọc oi! Cha và mẹ chúng cháu 
đều là dòng dõi hoàng-gia, từ trước hai cháu từng vào ngồi trên 
về của T-phu, nay sao hai cháu lại đổi tánh thờ-ơ ví như 
khách lạ, vì sao cháu nở ngồi xa tó-phu vậy ? 

Trẻ ]АШ tàu : Таи, tổ-phụ từ-b¡ dạy bảo như thể, song hôm 
nay hai cháu là tôi đòi, đầu dám lên ngồi trên báu tọa, làm cho 
tổ-phụ giảm giátrj hỗ mặt với triều-đình. Do đó, hai cháu 
hồ-thẹn sợ nhơ lây đến tổ-phụ, nên xin ngồi xa xa như kể tôi tớ 
như уйу» 

Cháu JÃLĨ oil Vì sao në buổng lời hạ mình như vậy. 
Những câu nói chua cay của cháu như người đem lửa đốt mặt, hoặc 
như kê ngồi trên lò lửa, làm cho tổ-phụ phải bức rýc хӧп zan ngồi 
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không yên trên ngai vàng, cháu chớ tổ lời buón trách tổ-phụ 
làm chí. Cháu ngọc ơi l tổ-phụ sẽ chuộc lại hai chšu bằng tất cả 
báu vật trong đền, không để cho cháu phải làm nô-lê của lão 
ЈОЈАКА đâu. ©” lúc cha cháu thí hai cháu đến lão ЈОЈАКА có 
ra giá là bao nhiêu chăng ? Cháu hãy nói cho tổ-phụ biết йі nhé 
JĀLĪ. 

— Nhân dó, trẻ JALI bèn quì и: < Cha chúng cháu có 
day: vë phần cháu là một ngàn lượng vàng; nhưng phần cm 
ngọc КАМНА cha cháu đánh giá rất cao: bò, trâu, ngựay voi, 
tôi trai, tớ. gái mỗi loại 100 và 1.000 lượng vàng. Khi nào những 
báu vật mà cháu đã kể đầy; trao đến tận tay đầy đủ cho lão 
ЈОЈАКА này giờ nào rồi, thì hai cháu sẽ được tự-do, ra khỏi 
tay của lão ЈОЈАКА trong giờ Чу. 


Đức vua SUSANJEYA phán rằng: Chỉ có bẩy nhiêu đó 
phải chăng ? 

— Vâng 1 

Đức vua bèn dạy mở kho lấy của báu đem trao cho lão 
ЈОЈАКА. Các quan đồng nhau dëm tiền và của giao đủ đến lão 
JUJAKA và ban thêm một dinh-thự' 7 từng, bởi “ш khó 
của lão đem hai cháu dën cho Trẩm. 

Tr dây, lão ЈОЈАКА ngự trong điện cao 7 từng, có đây đả 
vật dụng cần-thiết, có tôi trai, tớ gái hầu hạ, chuông đời sống 
hạnh-phúc an-vui. - 

Вос vua SANJEYA khí đã chuộc được hai đứa cháu ngọc, 
ngài rất thỏa-thích; hoàng-hậu và cung-phi đồng nhau đến mừng 
rỡ, ảm-bỏng, nâng-niu bai cháu. Dem tắm rửa trang-phục, cho 
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tho-dung đầy-đủ sự cao sang quyền-quí cửa nhà vua, dŠ hai trẻ an 
nghĩ trên giường röng, nệm gim, có cung-nga hầu-hạ ngày đêm, 
< hết cơn bỉ cực, tới hồi thới lai », 


Do vua SANJEYA hỏi bai cháu rằng: < N3y cháu JÂLĨ 
và КАМНА; song thân của hai cháu được mạnh-khỏe bình-an và 
tìm hái trái vừa đủ nuôi thân không? Sự lo sợ vì thú dè có xây 
đến chăng? Được an-vui hay khố-cực thế nào ? Hai cháu hãy tỏ 
cho tổ-phụ biết rõ đi. 


Trẻ JÃLĨ và KANHÃ чи rằng : Tâu đức tổ-phụ, tổ-phụ 
hỏi thăm về sự khổ vui của cha mẹ cháu ; tâu, cha mẹ cháu 
vàn được kho mạnh và tìm hái trái đổ no lòng, Các ác thú 
nhỏ lớn cũng không dën phá hại do cha cháu hằng гї lòng 
từ-bi đến tất cå mọi loài, cho nên chúng sinh trong rừng chung- 
quanh chỗ ngụ đều có tâm mát-mê. chẳng hề xiy ra đều gì 
đáng lo sợ cả. Tàu đức tổ-phụ, thương thay cho mẹ chúng cháu 
buổi sáng lo dậy sm quét dọn tịnh-thất, săn sóc hai cháu, lo 
gánh nước cho đầy đủ trong các nơi chứa, rồi dặn-dò nâng-niu 
hôn-hít hai cháu. Khi mẹ МАРКІ vào rừng tìm hái trái, chọn 
những trái ngọt ngon, nhỏ lớn, không nài sự cực-nhọc gian-lao 
nguy-hiém, chỉ mong sao cho chồng соп được no dù thì hài 
lòng. Mỗi ngày hằng tìm hái trái vừa đủ đem vë dâng đến 
cha chấu và suôi hai chấu. | 

Tổ phụ ёі 1 không phải chúng cháu JALI và KANHÃ 
dám nhiều lèi thêm bớt, đặt điều d gạt tổ phụ đâu. Tâu đức 
tổ-phụ, hai cháu còn nhỏ dại không rõ được tâm-trạng của đức tô- 
phụ sao. Thông thường chúng-sanh, sanh ra trong thể-gian hằng có 
phiền-não, chưa đạt đến Niễt-Bàn thì hay thương yêu triều-mễn, 
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nhiều tình-dục, không thương cái chỉ bằng thương con. Cha 
cháu có tâm quyễn-luyễn cháu không bao giờ quên đâu. Tổ- 
phụ ôi 1 Lë đâu tổ-phụ lại quên cha cháu, không thương tiếc 
chút nào, nên đình bó cha cháu quạnh-hiu cô-độc, không thấy 
răng là bậc hiểm có. Cha cháu là bậc để-vương quí báu trên đời, 
mà tổ-phụ nở nào tin những lời vô-lễ của chúng dâa, đành đuổi 
cha cháu ra khỏi đền vàng, cho hết thấy phẩn uất đi. 


— Ôi! thật thể, cháu JALI oï! trước kia vì tổ-phụ nghe 
lầm hiểu quấy, Cháu ơi cháu đừng than trách làm chò tổ-phụ 
phải dau lòng hõi-hân, bởi tốổ-phụ đây chưa kịp quan-sát chu- 
дао, vì lòng din quá xôn-xao, phẩn-uất, sên tổ-phụ lo sợ, 'nghi- 
ngờ, chỉ tia lời của dân-gian mới đuổi cha cháu ra khỏi đền 
vàng, cũng do dâa-chúng nhiều lời châm-chích, khiển tổ-phụ bất 
bình, đẩy là cái nghiệp của tổ-phụ, vậy tổ-phụ cam chịu lỗi-lầm, 
làm cho con уд hai cháu phải khô cực gianlao. Vậy cháu JALI 
hãy đi thỉnh cha cháu trổ về trị-vì như trước di. 


Trẻ JALI tàu rằng: Тїш, cháu đâu dám trái lệnh của tổ-phụ 
nhưng được tổ-phụ ngự đi cùng thì càng quí hơn, 


КЫ đức vua SANJEYA được nghe lời tâu của cháu ДА 
thì càng phát tâm hoan-hỉ bèn đáp rằng: Đúng lắm, để tổ-phụ 
di rước thì cha cháu mới không còn nghỉ ngờ. Cháu hãy là 
hướng-đạo đến núi GIRINANKA nơi xuẩt-gia của cha cháu. 
Đức vua bèa ra lệnh cho quaa quân dẫn binh úng-hộ đi rước đức 
VESSANTARA (BB-tát) trở về. Dân chúng -döng đi theo rất 
đồng để nghĩnh đức В5 tát, quan quân rần-rộ ăn-mặc từng đoần:; 
tốp mặc đồ trắng, vàng, йоїп mặc y xanh, đổ Šn-ào náo-nức 
sắp vào rừng tuyết-sơn.. 
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Khi đức vua SAÑJEYA chuẩn-bị quấn- -binh ` di nghĩnh-tiễp 
đức VESSANTARA ; ngày ấy, lão ЈОЈАКА dùng bữa quá nọ 
cho đến chất lửa không thể tiêu-hóa thực phẩm được, lão phải chết 
ngay. Đức vua cho thiêu thi-hài rồi bỗ-cáo cho thân- -quyến lão 
hay, song cũng chẳng thầy ai đến nhìn nhận, nên đức vua dạy đem 
tất сї tài-sån của lão ЈОЈАКА nhập vào kho quốc-gia. 


Qua ngày thứ у, đức vua dẫn hoàng-hậu, cung-phi các quan 
quân xuất thành, đoàn binh rằn-rộ kéo đi trọn 45 ngày, đường 
xa бо do-tuần mi dën núi GIRINANKA. 


JÃLI KUMÃRO PIMUCCALINDASARATIRE 
КНАМРНАУАҚАММІУАЅАРЕТУА CUDDASERA- 


THASAHASSANI АСАТАМАССАВНІМОКНА NEVA. 
THAPA PETVA TASMIÑPADESI SIHABYAGGHADI- 
PIKHAGGADISUARAKKHAMSUSAMVIDAHI HAT- 
THIÃDĨNAMSADDOMAHA АНОЅЇТІ. 

Hoàng-tôn ЈА làm hướng-gạo, dẫn quan-quân đi trước, 
khi đến ao зеп MUCALINDA bèn dừng binh an-nghĩ chờ hoàng 
tổ-phụ.,Đi đến 45 ngày, trải qua бо do-tuần mới tới chỗ ngụ 
của đức Bồ-tát Đức vua SANJEYA vào trước và phán rằng 
hoàng-hậu và hai cháu sẽ vào sau. Khi đức Bồ-tát và nàng 
MADRI thấy phụ vương đến, chạy ra quì lay nơi chân. Vua 
cha tổ lời an-di hỏi han vë hàn-huyên ẩm lạnh của hai con rằng: 
Hài соп ngực nơi đây được an-vui chăng? Hằng ngày bái trái 
làm thực-phẩm được по lòng chăng ? Có ác thú đến quấy nhiều 
chăng ? Đức vua thấy sắc mặt hai con có vẻ tiều-tụy nên ngài 


mũi lòng rơi 1. Đúc Bồ-tát và nàng MADRI khóc ròng và tâu 
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rằng: Таа, hai con được an-vui, hằng ngày vào rừng hái trái 
nuôi thân vừa đủ, ác thú cũng không đến phá-hại Bồ-tát tâu 
hỏi vua cha rằng : Таи phụ-vương, phụ-vương và mẫu-hậu được 
sức khỏe kiện toàn như xưa chăng? Các quan дийп, cung-phi 
mỹ-nữ và dân-chúng được mạnh-khỏc, trong nước vẫn được 


thái-bình chăng ? 
Đức vua ЅАМЈЕҮА đáp: Tất cả mọi người đều bình-an, 


vui-v và không còn bät-bình như xưa nữa. 


Nói qua mẫu-hậu là mẹ của đức Bố-tát, từ từ vào đến 
cửa tịnh-thất; đức Bö-tát và nàng MADRĨ xem thấy đồng quì 
mọp bên chân mẹ khóc than kế lễ. Đoạn, nàng МАРВЇ thầy 
bai con là JÁLI và КАМНА, nàng quá mừng chạy lại ôm con, 
mủi lòng khóc nức-nở,ba mẹ con khóc đến ngất хіба, khiển cho 
đức Bồ-tát, vua cha và mẫu bậu lấy làm nảo-nùng cũng bẩt-tỉnh; 
tất cả quan-quân, cung-phi my rử thấy thể, đều cảm-động không 
còn biết gì cả như một cơn mê. Trong bầu không khí trang- 
nghiêm và linh-động ấy, khiến tất cả thể-giới huyên-náo, địa cầu 
lay chuyển, cho đến đỉnh núi Tu-di-sơn cũng chìu theo pháp 
Balamật Đức Đi-thích dùng thiên-nhãn quan-sát thấy rõ 
ràng: Ө! Đức vua VESSANTARA (Bồ-tát) có sự động-tâm vì 
xa-lìa hoàng-tộc đã lâu, nay được tái-ngộ, ngài dang than khóc 
với ç hoàng-gia, nều ta không cứu-độ, sợ е hoàng-gia йу phải 
mệnh-chung. Đức Để-thích liền cầm ó vàng bay xuống rưới 
nước cam-lồ thành mưa rớt nhằm thân-thể của 6 vị hoàng-gia 
và tất cả quan-quân đều được lai-tỉnh. Sau khi được an-hảo, 


đức vua ЅАМЈЕҮА tổ lời mời đức VESSANTARA (Ь8- tất) 


trở về kế-vị như trước, 
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Đức Bồ-tát xin khước-từ rằng: Ngày trước con bỗ-thí mà 
phải bị đuổi di vào rừng, nay trở vë không tiện, xin phụ-hoàng 
tha lỗi cho, 


Đức vua SANJEYA nghe đức Bồ-tát tâu như thể bàn tỷ 
lời an=ủi khuyên-giải rằng: Му hoàng-nhi 511 trước kia vì thấy 
dân-chúng хӧо xao bất-bình nên cha không kịp xét kỷ, phải làm 
việc quấy lầm như thể. Vậy hoàng-nhi từ-bi đến dân-gian mà tha- 
thứ choe Tất cả quan quân cũng đều quì tâu xin đức Bồ-tt 
rộng-lượng khoan-dung ; khẩn cầu đôi ba lượt đức Bồ-tát mới 
‚ chấp-thuận. Ngài và nàng МАРКІ trở vào thay đổi y.phục 
đạo-sĩ trổ thành cư-sĩ, ngài nhìn tịnh-thất mà rằng : Ôi tịnh-thất 
пау! Ta đã nương nhà: trong nơi đây để bổ-túc pháp Balamật 
được 9 tháng 15 ngày, từ đây ta đầu còn săn-sốc, quét dọn nữa, 
nghĩ đến càng ngậm-ngùi tắc dạ; ngài nhiễu 3 vòng tịnh-thất để 
të lòng nhớ ơn rồi trở га, Vua cha và tất cả 6o.ooo quan quân 
đều chuẩn-bị sẵn nước thơm tắm cho Bồ-tát và mặc long-bào đến 
ngài, đồng thời làm lễ Đăng-cực (1) trong nơi ấy, LỄ tôn-vương 
xong, quan quân thỉnh đức Bồ-tát lên long-xa đồng nhau hộ-giá 
trở về kinh-đô JETUTTARA. Tại kíah-thành tất cả triều-thần 
và dân-chúng đều trang-hoàng đền-đầi nhà cửa; đường-xá để 
cung-nghinh đức VESSANTARA Bö-tát. Trong hàng dân, nhất 
là kë nghèo đói, cô-độc rit hân-hoan nghinh.tiếp, vì họ tin rằng 
sẽ được đức Bö-tát ban nhiều ân-huệ. Đền kinh-thành trời đã tối, 
đức VESSANTARA ngự vào đền vàng an-nghĩ. Đêm ấy, ngài 


nghĩ rằng: Sáng mai đoàn ăn xin biết ta đã trở về đền, đồng 


(1) tôn lên ngôi vua. 


— 207 — 


nhau hoan-hỉ tấp-nập đến chờ lãnh của thí Hỏi ơi! như thể 
của-cải đâu vừa cho ta bế-thí lúc nầy ? 

Khi đó, làm cho đức Đšthích nóng-nẩy ngồi trên bảo-tọa 
khôag yên, khi biết rõ, ngài liền cho mưa 7 báu xuống đầy-đủ trong 
dén. Đức Bồ-tát xem thấy lấy làm vui mừng, ngài dạy bá-cáo 
cho dân-gian hay, để đến thọ-thí. Tắt cả dân nghèo trong xứ đều 
được thọ lãnh của thí đầy дй, nhưng chẳng hết của báu ấy, đức 
Bồ-tát bèn cho nhập số vàng còn dư yào kho. Ngài cho phóng- 
thích các tội-nhơn như sở-thích. 

Từ азу đức Bồ-tát hằng tinh-tža bế-thí, trì. -giói v.v. mong 
bổ-túc pháp thập-đỏ cho viên-mãn để được giác-ngộ trong ngày vi- 
lai. Ngài sống đến 120 tuổi mới thăng-hà, được sanh lên thiên-cung 
Đẩu-xuấtđà (DUSITA) có tên rõ-rệt là DUSITADEVA- 
РОТТА, Những người thực-hành theo giáo -huẩn của đức Bồ-tát, 
khi mạng-chung đều được sanh lên Ðạo-lợi thiên cung cå. 


ЅАТТНА IMAM САТНАЅАНАЗЅЅАРАТІ MANDI- 
TAM MAHAVESSANTARAJATAKAM AHARITVA, 


Đức Giáo-chủ thuyết về tích đức VESSANTARA gồm có 
một ngần lẽ một (1 оол), kệ-ngôn vừa xong, ngài giảng tiếp rằng : 

BHIKKHAVE — Này các thầy tỳ-khưu | Trên không- 
trung mưa rót, xuống giữa nơi hội-họp trong thuở: trước, hồi 
Như-lai sanh ra là dòng vua như vậy. 

Кё-нёр, đức Thể-tôn thuyểt-pháp Tứ-diệu-để, nhất là khổ-để 
xong rồiy ngài hội các tiền-kiếp lại như vầy : 

« JJAKOBRÄHMANOLUDDHO » — Thuở ấy, lão 
šn mày ЈОЈАКА thèm khát 46, nay là Đt-Bà-Đạt-Đa ; (AMI- 
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ТТАРАСА) — Nàng AMITTADA nay là nàng СІМСА. 
MÃNAVIKA ; (JETAPUTTA) — Người thợ san JETA 
say В CHANNATHERA; (TAPASO) — Đức ACUTTA 
đạo-sĩ nay là đức Xá-Lợi-Phất ; (SAKKO) đức Đề-thích nay В 
đức A-Nu.Lầu-Ðà: (VESSUKAMMO) Vị trời VESSU- 
KAMMA һау là đức Mục-kiền-Liên ; (МАССАКОМНІЅ. 
HORAJA) vị trời biển ra sư-tử nay là đức UPALI; vị trời 
biển ra сор nay là đức SIMBALI, vị trời biến ra beo пау là đức 
CULANAGAMABATHERA; Vị trời biển ra Bồ-tát dao-si 
(khi hai trẻ bị bỏ dưới gốc cây) nay là đức MAHAKACCÃ- 
YANA; vị thiên-nữ biển ra nàng MADRI cho trè KANHA 
bú, nay là nàng VISÃKHÃ đại thíchủ; (MADDHARAJA) 
đức vua MADDHARAJA phụ-vương nàng MADRI пау là 
МАНАМАМА, dòng Thích.Ca; (DANA УЕҮҮАҮАССА- 
МАССО) — cận thân chỉ-huy sự bö-thí cho đức VESSAN- 


ТАВА nay là nhà triệu- phú Cấp-cô-độc ; (SAÑJAYO) — Đức 


vua SANJEYA nay là đức Tịnh-Phạn-Vương (PHUSSATI- 
DEVI hoàng-hậu PHUSSATI nay là MÃYÃ hoàng-hậu (Phật- 
mẫu) nàng MADRI nay là mẹ RÃHULA (JALIKUMARO) 
Trè JALI nay là RÃHU LA; иё КАМНА nay là Tỳ-khưu 
лі UPAVANNATHERI ; PARISSÃSAHAJÃTÃCA — Tắt 
са бо.ооо · quan quân đều h hàng Phậttử; VESSANTARO 
— đức VESSANTARA пау là АНАМ EVA tức là Như-Lai, 
được chứng quả Chánh-đổng Chánh-giác vậy. 


EVAM SANKHEPENA SAMMATĀ ` 
Thuyết về truyện VESSANTARA..tóm tắt chỉ bấy nhiêu 
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ĐÂY XIN LƯỢC GI ÁI VỀ із THIỀN THEO THỨ TỰ LA 
THIÊN THỦ 1 

DAÀ5AVARAKANDA — Giải về khi đức Phật ngự 
di đến kinh đồ KAPILAVASTU (Ca - tỳ -la-vệ) ngài 
hiện thần-thông làm mưa; rồi ngài thuyết truyện đức 
VESSANTARA và tiền nghiệp nàng SUPARASUPPATI; 
йс Đš-thích nhắc lời yêu-cầu mà nàng SUPARA- 
SUPPATI, tâu хіп 10 điều.. 

THIÊN THỦ II— 

НІМАВАМ AKANDA — Giải về КЫ nàng SUPA- 
RASUPPATI giáng-sanh từ Đạo-Lợi thiên-cung vào lòng 
bà hoàng-hậu của đức vua SANJEYA. Thuở & ау абс 
Bồ-tát giángsinh хибпе nhân-gian, ngài có danh-hiệu 
là đức VESSANTARA. Bö-tát được voi báu PACCA- 
САМАСА rồi bõ-thí, ngài được nàng MADRI làm 
hoàng - hậu. Nàng МАРКІ sanh trai JALI và gái 
KANHA. Воп Balamôn xứ KALINGARA dën xin voi 
báu ; đức Bö-tát thí voi, dân chúng bất-bình, dẫn nhau 
đến tàu đức vua ЅАМЈЕҮА xin đuồi đức VESSAN. 
TARA đi ngụ trên núi GIRIVANKATA. 

THIÊN THỦ III— 

DANAKANDA — Giải về đức VESSANTARA đại 
thí các báu vật môi món 7 lần, röj lay tù-biệt vua cha 
và mẫu-hậu. Đức vua SANJEYA ngăn nàng MADRI 
không cho theo chóng. Nàng MADRI trình bày về tình 
trạng góa chóng, đức VESSANTARA ngự ra đi với 
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hoàng-hậu MADRĪ và hai con được nữa dường ngài 
thí xe và ngựa, đồng thời cho quân hộ-tống trở vë. 


THIÊN THỦ IV.— 


VANAPPAVESANAKANDA — Giải về đức УЕ$. 
SANTARA ngự đi đến xứ СЕТА. Đức vua СЕТАКА. 
5ТНА thỉnh ngài ở lại và xin nhường ngôi. Đức VES. 
SANTARA không nhận lời, ngài hỏi thăm đường di đến 
núi GIRÏVANKATA, rồi từ-giả đức vua CETA, dẫn 
nàng MADRI và bai con thẳng lên núi GIRIVANKATA. 
THIÊN THỦ V.— 


JÚJAKAKANDA — Giải về lý-lịch láo Bàlamôn 
ЈОТАКА là kë šn “xin cho đến khi được nàng AMI- 
ТТАРА là vợ. Do trai thanh-niên chọc ghẹo, nói xấu và 
bọn Bàlamôn nữ đánh chưởi, nàng АМІТТАРА bèn bảo 
láo ЈОЈАКА đi tìm tôi trai, tớ gái. Lão ЈОЈАКА chìu 
lòng vợ, đi tìm асс VESSANTARA đề xin JALI và 
КАМНА 2 Trước hết gặp CETAPUTTA thợ săn bảo-vệ 
Bồ-tát bị láo ЈОЈАКА dùng lời dëi-gat nên khỏi bị hại. 
. THIÊN THỦ VI— 


CỦLAVANNAKANDA — Giải vë khi CETAPUTTA 
chỉ dần đường đến núi GIRIVANKATA cho láo ЈОЈАКА 
và dặn lão đến hài thăm đức Đạo-sĩ ACCUTTA. 
THIÊN THỦ VII.— 

MAHAVANAKANDA — Giải về láo ЈОЈАКА 
được gặp đức Đạo-sĩ ACCUTTA. Đạo-sĩ nghi lão đi xin 
JALI và KANHÄ ; lão ЈОЈАКА bèn dùng lời 451 gạt 
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tự xưng là đại-diện của đức vua cha SANUJEYA đến 
thỉnh đức VESSANTA về kế-vị. Đạo-sĩ АССОТТА tin lời 
bèn chỉ đường cho lão ЈОЈАКА đến núi GIRIVANKATA. 
THIÊN THỦ VII.— 

КОМАВАКАМРА — Giải về láo ЈОЈАКА đến ngủ 
bên ao sen gần tịnh-thất đức Bö-tát — Nàng MADRĪ nằm 
mộng. Đức VESSANTARA đoán điềm chiêm -bao của 
nàng MADRI - Nàng chẳng an lòng rất lo sợ, nhưng 
sáng ra phải vào rùng hái trái nuôi chồng con. Lão 
ЈОЈАКА vào hầu Đức VESSANTARA bö-tát, cầu xin 
JALI và КАМНА. JALI và KANHA chạy xuống ао 
sen trốn. Đức VESSANTARA phán gọi hai con, rồi cho 
đến lão JUJAKA. Lão JÜJAKA buộc hai tay trẻ lôi đi 
và đánh chưởi đến khi ra khỏi rừng. 

THIÊN THỨ 1Х.— 

МАРОКАМРА — Giải về ba vị trời hóa ra ác-thú 
cản đường nàng MADRI. Nàng cầu khần xin đường về, 
cho đến mặt trời gần lặng, ba ác thú mới mở đường. 
Nàng MADRI chạy thẳng về tịnh-thất tìm kiếm hai con, 
nhưng chàng thấy ; nàng tàu hỏi chồng. Đức Bö-tát lại 
quở trách. Thương bại nàng MADRI tìm con trong đêm 
cho đến khi té-xiều, bất tỉnh dưới thang tịnh-thất của 
chồng. Lúc bấy giờ, ngài VESSANTARA mới tường- 
thuật tự-sự và an-ủi nàng. Nàng MADRI phát tâm hoan- 
hỉ trong sự đại-thí của chồng. 

THIÊN THỨ X.— 
SAKKAKANDA — Giải về khi đức Đế-thích biến 
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ка vị Balamôn đến xin nàng MADRI. Đức VESSAN. 
ТАКА rất hoan bỉ cho ngay. Vi Balamôn xin gởi nàng 
lại cho đức VESSANTARA. 


THIÊN THỦ XI— 

MAHARÃJAKANDA — Giải về lào ЈОЈАКА Чап 
hai trẻ đến kinh-đô JETUTTARA. Đức vua ЅАМЈЕҮА 
chuộc hai trẻ. Trẻ JALI tỏ bày sự khó cực của đức 
VESSANTARA và nàng MADRI. Đức vua SANJEYA 
dạy sắp đặt dẫn binh đi rước _đức VESSANTARA tại 
núi GIRIVANKATTA, do trẻ JALI hướng-đạo. 


THIÊN THỦ XII— 

CHAKATHIYAKANDA — Giải về trẻ JALI dẫn 
quân-binh đến núi GIRIVANKATA. Đức VESSANTARA 
cùng nàng MADRI nghe tiếng quân-binh đồng ra ngoài 
tìm xem. Đức ЅАМЈЕҮА và bà SUPÄRASUPPATI đến 
gặp đức VESSANTARA — Hai trẻ gặp mẹ. Tất cả 6 
hoàng-gia và quân binh than khóc cho đến bất tỉnh nhơn 
sự. Đức Dë-thích hóa mưa xuống cứu-độ, cả 6 hoàng- 
gia và quân-binh được höiï-tỉnh. Đức vua ЅАМЈЕҮА cùng 
quan quân đồng thỉnh đức VESSANTARA Bö-tát về kế- 
vị như trước: 

THIÊN THỨ ХІТ. 

UGARAKANDA — Giải vẻ đức VESSANTARA 
Bồ-tát và nàng MADRI hoàn-tục. Cả 6 hoàng-gia sum- 
hợp dẫn binh trở về kinh-đô JETUTTARA; đức VES- 


SANTARA lên thống-trị và bồ-túc Balamật pháp như 
xưa... 

Tất cả 10 truyện đức Bö-tát tu hạnh Balamật đầy 
đủ, trước khi được giác-ngộ thành Phật. Mười tích nầy 
rất dài, các bậc trưởng-thượng tử xưa hằng sùng bái, 
thường đem thuyết-pháp trong các cuộc đại lễ, nhất là 
trong ngày Vu.lan-Bồn (từ 23 đến cuối tháng 8 trong 
mỗi năm). Dù là phiên-dịch bằng cách vén-gọn không 
đầy-đủ chỉi-tiết, song có thề giúp cho hàng đọc-giả nhận 
được chí tu-hạnh Balamật của Bö-tát. 


x*x 

BỐ - THÍ BALAMẬT CÓ 5 CHI: 
1/- Bã-thí không mong được quả báo, như người 
muốn được lợi trong sự buôn bán. 
2/- Bố-thí không có tâm dính mắc với vật-thí, như 
vật đem gởi cho kẻ khác. 
3/- Bố thí không chú tâm tích-trử, như chứa của 
đề dành. 
4/- Bð.thí không nghĩ rằng sau khi thác sẻ được 
vật đã thí. 
5/- Bẽ-thí vì nghĩ rằng bõ-thí là diều tốt, cao-thượng, 
đáng làm và chân-chánh. 
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BỔ-THÍ CỦA BÁC THIỆN-TRÍ-THÚC CÓ 5 CHI: 

1/- SADDHAYA DANAM DETI — Cho theo đức- 
tin. 

2/- SAKKACCAM DANAM DÃNAM DETI — Cho 


bằng sự tón kính, 
3/- KÄLENA DÃNAM DETI — Cho theo thời (1) 
4/- АМОССАНІТАСІТТЕМА DANAM DETI — 
Cho bằng tâm tế-độ. 
5/- АТТАМАМСА PARANCA ANUPAHACCA 
DANAM DETI — Cho do không phá-hủy mình và người. 
жж 

PHƯỚC BÁU СОА SỰ BỐ-THÍ THEO ĐỬC-TIN ГА: 

1/- ADDHO MAHADDHANO МАНАВНОСО — 


ў Là người sẽ được giàu có. 
2/- ABHIRDPADASSANIYO PÄSÄDIKO — Là 
người sẽ xinh đẹp kiều-diễm. 

жұ 
PHƯớC BÁU СОА SỰ BỐTHÍ BẰNG CÁCH TÔN KỈNH LÀ: 
1/-ADDHO MAHADDHANO МАНАВНОСО — Là 


người sẽ được giàu có. 


(1) Thí theo thời là như mùa nào có trái gì... có vật chỉ sanh theo mùa thì thí vật ấy: 
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2/-SASSUSA — Sẽ có con, vợ, tôi-tớ là người dë-day. 
x*x 
PHƯỚC BÁU CỦA SỰ BÓ THI THEO THỜI LÀ : 
1/- ADDHO MAHADDHANO МАНАВНОСО — 
là người sẽ được giàu có. 
2/- ATTHAPARIPURA — Có lợi ích đầy đũ trong 
khi sắp chết. 
«^+ 
PHƯỚC BÁU CỦA SU BỐ-THÍ BẰNG TÂM TẾ ĐỘ LÀ : 
1/- ADDHO MAHADDHANO МАНАВНОСО — 
Là người sẽ được giàu sang. 
2/- ULÃRAPANCAKÃMAGUNACITTO — Chỉ có 
tâm vừa lòng với ngũ-dục tuyệt-hảo. 
же 
PHƯỚC BÁU СОА SƯ BỐ.THÍ KHÔNG РНА HỦY 
MÌNH VÀ NGƯỜI LÀ : 


1/- ADDHO MAHADDHANO MAHABHOGO — 
Là người sẽ được giàu có. 
2/- BHOGABHAYO — Không lo sợ đến của - cải là 


quả-phúc trong kiếp vị lai. 
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NGUYÊN NHÂN BÓ-THí CÓ 8 ĐIỀU LÀ : 
1/- ÃS$AJJADANA — Sự bố-thí đã chuần-bị trước. 
2/- BHAYADÃNA — Bð-thí vì sợ. 
3/- ADASIDANA — Bõ-thí vì nghỉ rằng họ đã cho 
mình trước, 
4/- DASSATIDANA — Bõthí vì nghỉ rằng họ sẽ 
cho mình mai hậu. 
5/- ЅАНОРАМА — Bố-thí vì tin chắc rằng là việc 
tt, 
6/- PACADANA — Bố.thí vì nghỉ rằng ta phiền 
não đây do chưa được bố-thí đề dành từ trước. 
7/- KITTISADDADANA — Bồ-thí vì mong được 
. danh tiếng. 
8/- CITTÃLAÑKÄRADANA — Bš-tbí mong cho 
tâm được trang-hoàng đề hành-pháp minh-sát. 
8 CÁCH BỐ-THÍ CỦA ВАС THIỆN-TRÍ.THỨC: 
1/- SUCIDANA — Cho vật trong-sạch. 
2/- PANITADANA — Cho vật qui. 
3/- KALADANA — Cho theo thời. 
4/- KAPPIYADANA — Cho vật nên cho đến bậc 
xuất-giao 


5/- МІСЕҮҮАРАМА — Cho đến người mà mình 
chọn rằng là bậc đáng cho. 


=s DI = 
6/- ABHINHADANA — Thường bö-thí, không lựa 
ngày. 
7|- PASADADANA — Có tâm trong sạch khi cho 

8/- DATVADĂNA — Cho rồi thỏa-thích. 

ж 
QUÁ ВАО CỦA SỰ BỐ-THÍ 

Bốn phần phước của sự thí thực-phầm trong CATU- 
КАМІРАТА AÑGUTTARANIKÃYA là: Tuồi thọ, sắc- 
đẹp, an-vui, sức mạnh, trong kiếp sanh ra là người và 
chư thiên, có Phật-Ngôn như уйу: 

« YO ЅАММАТАМАМ PARADATTABHOJINAM 
KALENA SAKKACCAM DADATI BHOJANAM 
CATTARI THANANI ANUPPAVECCHATI ÄYUÑCA 
VANNANCA SUKHAM BALANCA 

AUYDAYI BALADAYI SUKHAM VANNAM 
DADO МАКО DIGHAYN ҮАЅАУА. 

НОТІ YATTHA ҮАТТНОРАРАЈЈАТІ. 

Kẻ nào dâng thực-phẫm đến bậc chẽ-ngự ngũ-căn, 
thường thọ-thực mà người cúng-dường. Kẻ đó gọi là 
dâng bốn món tức là tuôi thạ, вас đẹp, an-vui, sức-mạnh đó. 

` Người cho tuồi thọ, sắc đẹp, ап-уџі, sức mạnh đó 
hãng được sống lầu, có quyền thể trong nơi họ đi thọ 
sinh như vậy. 
жж 
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Trong kinh SIHASUTRA có ghi 5 quả-báo của sự 
bó thí là : 


1/- PIYO — Là nơi biết thương yêu của 
quần - chúng, 


21- BHAJO — Là nơi tìm tới của người lành. 

3/- KITTI — Có danh thơm tiếng tết. 

4/- VISAÄRADO — Dạn-di trong nơi hội-họp. 

5/- SUGATI — Được thọ sinh trong côi trời, 
đây ám chỉ phước-báu ở kiếp 
vị - lai. 

жұ 


ĐỨC PHẬT GIẢI ĐÁP 101 HÔI СОА NÀNG SUMANÃ 
CÔNG-CHÚA VỀ QUẢ-BÁO SỰ BỐ-THÍ 


Trong tạng kinh quyền thứ I đoạn thứ 4 PATHA- 
МАРАММАЅАКА có ghi răng: < Nàng SUMANÃ công- 
chúa có 500 thiếễu-nữ tùy-tùng vào bầu đức Phật, sau khi 


lễ-bái xong; công-chúa bèn bạch hỏi rằng : 


РАМ: Bạch Phật: hai vị thinh-văn của ngài đều có đức- 
tin, trí-tuệ và giới-đức đồng nhau, song một vị có 
bð-thí, còn một vị không bố-thí Sau khi tan-rả 
ngũ-uần được sanh lên trời, cả hai vị trời ấy có 
khác nhau chăng, bạch Phật ? 


РАМ: 
BAP: 


РАМ: 


D AP: 
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: Мау nàng SUMANA | Hai vị trời dó khác nhau. 


Vị có bỗ-thí hằng được czo-sang, sống lâu, sắc đẹp, 


an-vui, có quyền tước và chủ-tê hơn vị không bó-thí. 


:Bạch Phật, khi bai vị trời ấy giáng-sanh xuống 


làm người, có khác nhau chăng, bạch Phật ? 


: Khác nhau SUMANA | Người có bð-thí hằng được 


phước cao hơn người không bố-thí về sự : sống lâu, 
м ` ` , ` + 2 
sắc đẹp, an-vui, quyền-tước và chủ-tẽ. 


:Nëu hai vị ấy xuất-gia, có khác nhau chăng, 


bạch Phật ? 


: Khác nhau ЅОМАМА ! Người có bố-thí hằng tốt 


hơn người không bố-thí 5 điều : đầy đủ 4 vật-dụng, 
và là nơi thương yêu vừa lòng của hàng phạm- 
hạnh nữa. 

Nếu cả bai vị được chứng quả A-La-Hán, thì 
khác nhau chăng, bạch Phật ? | 

Nầy nàng SUMANA! Về phần giåi-thoát thì 
không khác nhau đâu. 

Thật rất là kỳ-diệu, bạch Phật. Người đời nên Ьб- 
thì làm phước thật, vì quả phúc hằng có nhiều sự 
bảo-hộ đến người và trời cùng hạng xuẫt-gia; 
bạch Phật ?. 

Như thế SUMANÄ! Người nên bë-thí và làm 
phước, vì phước có thệ che-chở ủng-hộ đến người 
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trời và bậc xuất-gia. Đức Thế-Tôn bèn giảng tiếp 
rằng: “< Vàng trăng khi ra khỏi đám тау, hãng 
rực-rở hơn tất cả tỉnh-tú, thể nào; người có đức 
tin dứt của bố-thí, có giới đức thì bằng chói-ọi 
hơn tất cả kẻ bỏn-xẻn như thế đó. Mây phát lên 
làm cho mưa to, nước đầy tràn ngập trong nơi 
ầm-thấp thë nào, chư Thinh-văn của đức Chánh- 
Đăng Chánh-giác là hạng nhiều sự biều-biết, là 
bậc hiền-minh bằng đè-nén Кё rítróng do 5 
điều là: tuôi thọ, sắc dep, an-vui, quyềển-tước và 
chủ-tê, thể đó. Những người có của hãng được 
cao-sang trên cöi trời như vậy. 

Đây chỉ cho ta thấy rằng 4 thiện-pháp là: Đức-tin, 
trì-giới, trí-tuệ cho thọ-sinh trong cỗi người và trời như 
nhau. СЫ có quả bố-thí khác hơn là cho: tuồi thọ, sắc 
đẹp; an-vui, quyền-tước và chủ-tẻ được cao-quí. Quả phúc 
sự dứt bỏ của cải ra bố-thí đó bằng được đầy đủ của-cải 
và hạnh-phúc. 


